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LỜI NÓI ĐẦU

Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, 

Tung hô Người là Núi đá độ trì ta,

Vào trước Thánh nhan dâng lời cảm tạ, 

Cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

(Tv 95,1-2)

“Cùng tung hô theo điệu hát cung đàn”, để “dâng lời cảm tạ” và “reo hò mừng Chúa” vừa là một ân huệ nhưng không do Thiên Chúa ban cho con người, lại vừa là một bổn phận tự nhiên của những phàm nhân thụ tạo đối với Đấng sáng tạo nên mình. Nhưng phải “tung hô theo điệu hát cung đàn” như thế nào cho thật sự xứng hợp với những ân tình của Thiên Chúa ban, thì không phải là điều giản đơn, để ai cũng có thể dễ dãi cảm hiểu và tự mình làm được.

Bởi vì, cho dù không gian và thời gian cảm thụ nghệ thuật nói chung của con người xưa nay có thay đổi, cho dẫu nhịp sống và hơi thở âm nhạc nói riêng của mỗi thời đại có khác đi, nhưng sẽ luôn tồn tại một điều mang tính nguyên lý bất di dịch là việc “tung hô theo điệu hát cung đàn”, để “dâng lời cảm tạ” và “reo hò mừng Chúa” phải luôn là một dòng âm nhạc rất riêng, có tính thoát tục và có thể giúp siêu thăng tâm hồn. Vì thế, dòng nhạc thánh này cần phải được sáng tác và trình tấu theo những tiêu chí và mục đích thánh thiêng của Giáo hội. Đó cũng chính là lý do để những ai muốn phục vụ cộng đoàn dân Chúa bằng Thánh ca, hay thật sự có tâm huyết với nền Thánh nhạc Công Giáo, sẽ cố gắng cùng nhau tìm ra những chính lộ cho phù hợp. 
Để vừa mang tính truyền thống, vừa có những nét mới mẻ trong phương pháp tiếp cận Thánh nhạc, tập Tài liệu này cũng triển khai vấn đề theo phương pháp Hướng ngoại – khởi đi từ trong những quy định của Giáo hội về Thánh nhạc, đem ra so chiếu vào những bài Thánh ca cụ thể, để phân tích nhận định và tìm ra những bài học áp dụng thực hành. Vì thế, tập Tài liệu đơn giản này chỉ có chủ ý nhắc lại, đào sâu, gợi mở và tạo hứng thêm đôi điều cho những tâm hồn nhiệt huyết khiêm cung, luôn muốn phục vụ Thiên Chúa và các linh hồn trong lãnh vực Thánh ca Công Giáo.

Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng luôn “là đường, là sự thật” thương soi dẫn chúng ta “theo chính lộ ngàn đời”; và xin Người chúc lành cho những cố gắng đơn thành của những ai có lòng yêu mến Thánh nhạc, trong việc tìm hiểu học hỏi, để có thể phục vụ mỗi ngày tốt hơn.
Lm. Bùi Ninh

CHƯƠNG I – THÁNH CA CẦU NGUYỆN
THEO QUY CHUẨN GIÁO HỘI

Âm nhạc nói chung luôn có một vai trò vị thế rất quan trọng trong các sinh hoạt của con người ở khắp nơi, trong mọi thời. Nó như là hơi thở, là không khí mang lại sức sống và niềm vui tinh thần cũng như tâm linh cho những người có tâm hồn tinh tế. Nó gắn liền với từng giai đoạn sinh trưởng của đời người, từ khi mới chào đời cho tới khi giã từ cuộc sống. Âm nhạc có giá trị tới mức như Khổng Tử nói: “Thánh nhân chi trị thiên hạ dã, ngại chư dĩ lễ nhạc” – Bậc thánh nhân cai trị thiên hạ, kiềm chế họ bằng lễ nhạc.
Trong hầu hết các Tôn giáo lớn trên thế giới xưa nay nói chung, nơi đạo Công Giáo nói riêng, âm nhạc thánh cũng luôn đóng một vai trò vị thế rất quan trọng, như lời Thánh Tiến sĩ Augustinô đã từng nói: “Hát hay là cầu nguyện gấp hai lần”. Vì vậy, Đức Giáo hoàng Piô X trong Tự sắc “Quy luật về Thánh nhạc” đã khẳng định như sau: “Thánh nhạc là một phần rất quan trọng trong Phụng vụ, nó làm tăng vẻ đẹp huy hoàng của các lễ nghi trong Giáo hội”
.
Cũng vậy, khi nói về sự uy nghiêm trang trọng của Thánh nhạc trong việc cử hành các nghi lễ Phụng vụ, Công đồng Vatican II đã dạy: “Thánh nhạc rất cần thiết để làm trọn vẹn các nghi lễ cũng như làm cho các nghi lễ thêm phần long trọng”. Vì thế, đối với những ai có tâm huyết phục vụ, thì việc tìm hiểu Thánh nhạc theo quy chuẩn của Giáo hội sẽ là điều cần thiết đương nhiên.

I- LỊCH SỬ THÁNH NHẠC
1- Thánh nhạc trong Thánh Kinh

a- Thánh Kinh Cựu Ước

Ngay từ khi xuất hiện trên trái đất này, thì khả năng biết đàn ca đã là một ân huệ Thiên Chúa ban riêng cho con người. Tuy chúng ta thấy trong thiên nhiên, nhiều giống loài cũng biết dùng âm thanh để tương tác với nhau và làm cho cuộc sống bầy đàn thêm phong vị; nhưng tất cả chúng mới chỉ dừng lại ở tiếng kêu như gà gáy, chó sủa, bò rống, ngựa hí, vượn hú…, cùng lắm là ve kêu, chim hót mà thôi. 

Chỉ riêng nơi con người, ngay trong ngữ điệu giọng nói Chúa ban, cùng với những rung động cảm xúc về thiên nhiên, về tiết tấu của cuộc sống sinh hoạt lao động thường ngày đã tạo nên âm nhạc. Vì thế, ngay từ nguyên thủy, sách Sáng Thế đã cho ta biết Giuvan, một người thuộc dòng dõi Cain, con trai của Ađam: “là ông tổ các người chơi đàn thổi sáo” (St 4,21). Từ đó, việc dùng âm nhạc trong nghi lễ tôn thờ Chúa không phải do ý muốn con người, mà là do Thiên ý được thể hiện qua ông Môsê và các vua Do Thái.

Cụ thể nơi dân tộc Do Thái, vì được chọn là dân riêng Thiên Chúa ngay từ xa xưa, nên khả năng âm nhạc đàn ca nhảy múa trong sinh hoạt đời sống và Tôn giáo hẳn phải là một hồng ân dồi dào. Bằng chứng là các trang sách Cựu Ước đã ghi lại cho thấy, âm nhạc được sử dụng trong rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, như khi mừng chiến thắng Vượt qua Biển Đỏ, ông Môsê và toàn dân đã nhảy múa hát ca theo nhịp trống bài ca cảm tạ Thiên Chúa (Xh 15,1.20), lúc vui trong đám cưới người nhà (1 Mcb 9,37-39), khi buồn trong đám ma đưa tiễn người thân (St 31,27), hoặc khi vui mừng chung chia tham dự yến tiệc (Is 5,12)…

Đặc biệt, trong nghi lễ ở Đền thờ Giêrusalem, nền âm nhạc thánh dành cho các thầy Lêvi đã bắt đầu từ thời vua Đavít. “Vua Đavít truyền cho những người đứng đầu các thầy Lêvi bố trí các ca viên, anh em của họ, để những người này dùng nhạc khí như đàn sắt, đàn cầm, não bạt mà tấu khúc hoan ca” (1Sb 15,16-24). Hơn nữa, chính vua Đavít vừa là bậc Quân vương, là nhà Lập pháp, vừa là một Nghệ sĩ Tôn giáo tài ba đã sáng tác phần lớn các Thánh Vịnh và còn trực tiếp “quấn êphốt vải gai, nhảy múa hết sức mình” trước Hòm Bia Thánh (2 Sm 6,5-16). 
b- Thánh Kinh Tân Ước

Trong Tân Ước, dù không thấy bút tích ghi ký những quy định về cách thức sử dụng âm nhạc trong Nghi lễ, nhưng những quy chuẩn của Cựu Ước xem ra vẫn được lưu tồn. Bởi vì, chính Chúa Giêsu đã minh xác: “Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17). Bằng chứng là chính Chúa Giêsu cũng đã tuân thủ những Lễ nghi Do Thái nơi Đền thờ và tại Hội đường; chính Người trong Bài Giảng Trên Núi, đã không bãi bỏ Mười Điều Răn của người Do Thái; chính Người trong các Tin Mừng Nhất Lãm đã đối thoại và khuyên dạy anh thanh niên giàu có muốn được sự sống đời đời “Hãy tuân giữ các điều răn” (Mc 10,17-22; Mt 19,16-30); và không lạ gì khi Chúa Giêsu với các Tông đồ cùng hát Thánh Vịnh vào cuối Bữa Tiệc Ly (Mt 26,30). 

Vì thế ngay từ những ngày đầu, Giáo hội sơ khai đã làm theo Chúa Giêsu, luôn tôn trọng và đề cao sử dụng Thánh ca trong các lễ nghi Phụng vụ. Cụ thể, sách Công Vụ Tông Đồ đã ghi lại sự việc: “Vào quãng nửa đêm, ông Phaolô và ông Xila hát thánh ca cầu nguyện với Thiên Chúa; các người tù nghe hai ông hát” (Cv 16,25). 

Hơn nữa, chính Thánh Phaolô Tông đồ đã dạy các tín hữu Êphêsô rằng: “Anh em hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng; hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa” (Ep 5,19); và với các tín hữu giáo đoàn Côrintô: “Khi anh em hội họp, người thì hát thánh ca, người thì giảng dạy” (1Cr 14,26). Còn thánh Giacôbê cũng đã khuyên dạy các tín hữu: “Ai trong anh em đau khổ ư? Người ấy hãy cầu nguyện. Ai vui vẻ chăng? Người ấy hãy hát thánh ca” (Gc 5,13). 

Ngoài ra, sau thời các Tông đồ, cộng đoàn các Kitô hữu vẫn tiếp tục truyền thống của Phụng vụ Do Thái giáo là đàn hát Thánh ca khi cử hành các nghi lễ Phụng vụ. Bằng chứng là văn sĩ Pline Thứ đã ghi lại lời khai của những Kitô hữu đã chối đạo trước đó rằng: “Lỗi lầm chính của họ là quen họp nhau vào ngày nhất định, trước rạng đông và hát Thánh ca để dâng lên Đức Kitô như một thần linh”. Điều này có nghĩa là ngay cả những lúc đạo Chúa bị ngược đãi, tiếng ca hát của Hội thánh vẫn không bao giờ hoàn toàn im bặt. Và văn sĩ Tertulianô cũng xác nhận điều đó khi thuật lại rằng trong những cuộc họp của Kitô hữu “họ đọc Kinh thánh, hát Thánh vịnh và thuyết giảng” (Tert. “De anima”)
.

Khi Giáo hội mở rộng để đón nhận những anh em dân ngoại, thì thay vì trực tiếp hát Thánh Vịnh như trước, do những anh em dân ngoại chưa thuộc các bài ca, nên cộng đoàn cử hành Phụng vụ chuyển sang hát những câu Điệp xướng ngắn, đôi khi chỉ hát lặp lại những từ như Amen hay Alleluia, để mọi người cùng đối đáp (Kh 19,1-8)
.

Như thế, từ những trưng dẫn ở trên đã cho chúng ta thấy: “việc dùng âm nhạc trong các lễ nghi Phụng vụ của Hội thánh không phải là sáng kiến của con người nhưng bắt nguồn từ thánh ý của Thiên Chúa: Kinh Thánh bày tỏ điều đó trong Cựu Ước lẫn Tân Ước”. Đồng thời,“việc hướng dẫn sử dụng cũng như bảo toàn những đặc tính riêng biệt của Thánh nhạc luôn là mối bận tâm của Hội thánh, qua sự chỉ dạy trực tiếp của các Đức Giáo hoàng, qua các văn kiện của Tòa thánh, hoặc các Công đồng địa phương”
. 

2- Thánh nhạc theo Huấn quyền

a- Các Đấng Giáo phụ
Giáo phụ là những người sống gần thời các Tông đồ, vừa có đời sống thánh thiện, vừa có học thuyết chính thống và được Giáo hội xác nhận. Riêng về lãnh vực Thánh nhạc, các Giáo phụ cả bên Đông và Tây phương đều không ngừng khuyến khích các cộng đoàn Kitô hữu dùng âm nhạc thánh khi cử hành lễ nghi. Các ngài không những luôn đề cao giá trị đích thực của Thánh nhạc, mà còn lo ngăn chặn sự xâm nhập của những yếu tố trần tục vào trong Phụng vụ.

* Giáo phụ Đông phương
Thánh Giáo phụ Inhaxiô thành Antiôkia (thế kỷ 1) đã khích lệ thúc giục các Kitô hữu giáo đoàn Rôma rằng: “Hãy tập hợp một ca đoàn trong tình bác ái và hát lên những bài ca tụng Thiên Chúa Cha, trong Đức Giêsu Kitô”. Trong thư gửi tín hữu Êphêsô, thánh Inhaxiô còn giải thích việc mời tín hữu phải cùng với những người khác tập hợp thành ca đoàn, hát Thánh ca chung để tôn vinh Thiên Chúa.

Thánh Giáo phụ Clêmentê ở Alexandria cùng với thánh Giáo phụ Giustinô (thế kỷ 2) đã luôn nhắc nhở các Kitô hữu về sự nguy hại của âm nhạc trần tục: “Nhạc có mục đích hoàn thiện và làm đẹp thêm những phẩm hạnh của con người, nhưng phải loại bỏ những thứ nhạc quá phù phiếm làm hại tâm hồn và khơi dậy những tình cảm bi ai, dâm đãng… đem tới những khát vọng bất chính”.

Giáo phụ Origen thành Alexandria (thế kỷ 3) là người đã kín múc được từ các giáo huấn của Thánh Giáo phụ bậc thầy Clêmentê Alexandria, và đã khai triển những giáo huấn ấy một cách mới mẻ ở tầm cao. Ngài cũng đã không ngần ngại khuyến cáo các tín hữu hãy dùng những bài Thánh ca, Thánh Vịnh để chống lại những kẻ thù của đức Tin, để có thể giành chiến thắng trong Đức Kitô.

Nói chung, vào thời kỳ này, trong khi các triết gia Hy Lạp đề cao giá trị của âm nhạc như một phương thức để huấn dụ dân chúng về chính trị và luân lý; thì các Giáo phụ Đông phương lại khuyến khích các Kitô hữu dùng âm nhạc để tôn vinh Thiên Chúa, để diễn tả những tâm tình thái độ thành kính trong các lễ nghi Phụng vụ trang trọng.
* Giáo phụ Tây phương
Thánh Giáo phụ Hilariô (thế kỷ 4) là người được Chúa Thánh Thần soi sáng tác động mạnh mẽ từ lời Kinh Thánh: “Ta là Ðấng hằng hữu”. Về sau, ngài trở thành người trung kiên bảo vệ chính giáo về Thiên tính của Ðức Kitô và để lại những văn bản tuyệt vời về Chúa Ba Ngôi. Đặc biệt, thánh nhân rất thông thạo Kinh Thánh, nên đã viết những tập: giải thích các Thánh Vịnh, chú giải Tin Mừng theo Thánh Mátthêu. Chính ngài cũng đã sáng tác nhiều bài Ca ngợi (Hymmus) và còn được dùng hát mãi tới thế kỷ 7. 

Thánh Giáo phụ Ambrôsiô ở Milanô (thế kỷ 4) là một bậc thầy lỗi lạc, xứng với danh hiệu của một vị thánh Tiến sĩ. Ngài đã viết và để lại cho Giáo hội nhiều pho sách quý giá. Tác phẩm của ngài gồm nhiều loại: Thánh Kinh, Tín lý, Tu đức và Phụng vụ. Đồng thời, ngài còn là một trong những người tiên phong sáng tác thể Ca vãn trong Giáo hội Latinh và Ca vãn Bình dân ở Tây phương. Người ta đã gắn tên ngài là tác giả một số tác phẩm Ca vãn mà hiện nay vẫn còn được ca hát trong một số lễ nghi của Giáo hội.

Thánh Giám mục Augustinô (354-430) đã trở lại với Chúa, một phần cũng là nhờ thánh Giáo phụ bậc thầy Ambrôsiô đã mở đường giúp hiểu Kinh Thánh và cho biết một thứ tân Platon thuyết, có vẻ đáp ứng được niềm khát khao chân lý nơi tâm hồn. Vì thế, sau này thánh nhân đã ghi ký tự thuật lại rằng: “Thánh Ambrôsiô sáng tác những bài Ca ngợi… và chỉ dạy cách hát Thánh Vịnh trong các lễ nghi Phụng vụ, khiến dân chúng luôn tham dự cách tích cực”. Ngài còn tự chân nhận: “Những lời ca thâm nhập trái tim, nước mắt con chảy tràn, niềm hạnh phúc chứa chan. Con đã khóc khi nghe những bài Ngợi ca. Những ca khúc khiến con rung động thâm sâu bởi những giọng hát du dương vang lên trong Hội thánh Chúa. Con thấy phải ca ngợi việc dùng âm nhạc trong Hội thánh…”.

b- Các Đức Giáo hoàng
Thánh Giáo hoàng Grêgôriô Cả, tiến sĩ Hội thánh (540-604) đã đứng ra canh tân Thánh nhạc nhằm tạo sự thống nhất cho âm nhạc Phụng vụ trong toàn Giáo hội, khi đề ra Tuyển tập Antiphonaire gồm những bài Thánh ca dùng trong các Nghi lễ Công Giáo, theo âm điệu Bình ca (Ca điệu Grêgôriô). Đồng thời, ngài còn mở trường đào tạo các Ca sĩ hát Thánh ca theo đúng ý của Hội thánh. 

Đức Urbanô VIII (1624-1644) đã truyền cho Thánh bộ Lễ nghi nghiên cứu và hình thành một Sắc lệnh chỉ ra những lạm dụng và lên án những vi phạm: trong nhiều Nhà thờ cho trình bày những sáng tác thay đổi các bản văn Kinh Thánh, đưa những buổi Hòa nhạc kéo dài vào Nghi lễ Phụng vụ do nhạc không còn phục vụ Lễ, mà Lễ phục vụ nhạc. Sắc lệnh còn tỏ lời kết án những loại âm nhạc trái mùa gây huyên náo, không giúp tâm hồn tín hữu thêm sốt sắng.

Đức Alexandrô VII (1655-1667) ban hành Hiến chế Piae sollicitudinis studio (23-04-1657) quy định hình thức pháp chế trong Thánh nhạc, đưa ra những cảnh báo nhiều ca đoàn bất xứng, xa rời tập tục của Hội thánh, xúc phạm đến Chúa, làm gương xấu cho cộng đoàn, cản trở việc đạo đức; phải loại bỏ khỏi Phụng vụ những bài hát, những vũ điệu, những thứ âm nhạc trần tục…

Đức Bênêđictô XIV (1675-1758) đề ra Thông điệp Annus Qui (1749) là Tài liệu quan trọng được coi là bộ luật về Thánh nhạc gồm 15 đoạn đi vào chi tiết nhiều vấn đề:

(1)- Nhiều Nhà thờ để dơ bẩn, nghèo hèn… tuy không cần xa hoa, nhưng phải sạch sẽ đoan trang.

(2)- Cần lưu ý tới việc hát các Giờ Kinh Phụng Vụ theo Giáo luật.

(3)- Dùng Nhạc cụ trong Thánh đường là để giúp tín hữu thêm sốt sắng, nên cấm những gì là trần tục, phóng đãng, kịch trường.

(4)- Cấm dùng Nhạc cụ trong các Giờ Kinh Phụng Vụ.

(5)- Việc dùng nhạc Hợp xướng và Nhạc cụ phải theo những gì mà Công đồng Trentô đã yêu cầu, theo đó các tác phẩm của Palestrina được coi như mẫu mực.

(6)- Tuyệt đối cấm nhạc Kịch trường, cầu nguyện khác với giải trí.

(7)- Cấm mọi lạm dụng việc dùng nhạc Hợp xướng trong Phụng vụ. 

(8)- Những bài ca tiếng Địa phương bị cấm trong nghi lễ Phụng vụ.

(9)- Khi hát phải giúp giáo hữu nghe và hiểu rõ Lời.

(10)- Được dùng Nhạc cụ để phụ họa tiếng hát.

(11)- Phải loại bỏ những Nhạc cụ không thích hợp với Phụng vụ.

(12)- Nhạc cụ phải nâng đỡ tiếng hát, giúp tăng lòng sốt sắng, nếu phủ lấp tiếng hát thì không còn ích lợi gì, nên phải cấm.

(13)- Nhạc Giao hưởng (Symphonies) có thể chấp nhận trong Nhà thờ, nếu được trình bày trang trọng, không gây trở ngại cho Kinh sĩ, không kéo quá dài gây khó chịu cho các Thừa tác viên.

(14)- Những chỉ thị trên phải được phổ biến và tuân hành.

(15)- Các Giám mục bản quyền, các cộng sự viên hàng Giáo sĩ phải tuân giữ các chỉ thị này.

Đức Thánh Giáo hoàng Piô X (1835-1914) ngay từ khi còn là Hồng y Giáo chủ Venise, trong thư Mục vụ (01-05-1895) đã đề cập tới Thánh nhạc và coi Bình ca là hình thể âm nhạc đặc trưng của Hội thánh. Vì thế, khi lên ngôi Giáo hoàng, ngài đã ban hành “Bộ Giáo luật về Thánh nhạc” là Tự sắc Tra le Sollecitudini (22-11-1903). 

Để đạt được hai mục đích của Phụng vụ là “tôn vinh Thiên Chúa” và “thánh hoá các tín hữu”, trong Tự sắc này, Đức Thánh cha đã đưa ra những nguyên tắc kiểm soát âm nhạc trong Phụng vụ và những qui định chống lại sự lạm dụng, khi sử dụng âm nhạc theo kiểu sân khấu thế tục, với phong cách trình diễn kịch trường.

Đức Giáo hoàng Piô XII (1876-1958) đã tiếp tục công việc của các vị tiền nhiệm, lo canh tân triển khai, phân định lại những nguyên tắc Thánh nhạc trước đó và đạt tới mức hoàn thiện. Đặc biệt, Thông điệp “Kỷ luật về Thánh nhạc” (Musicae Sacrae Disciplina) do ngài ban hành ngày 25-12-1955 gồm 3 phần: Lịch sử – Những quy luật căn bản – Các hình thể Thánh ca, đã được xem là Bộ luật đầy đủ và chi tiết nhất về Thánh nhạc. 

Cụ thể, Thông điệp này lập lại những nguyên tắc Thánh nhạc của Đức Piô X và bắt đầu phân biệt Thánh nhạc (sacred music) là một phần của Phụng vụ với nhạc Tôn giáo (religious music) tuy không là thành phần của Phụng vụ thánh, nhưng “có ảnh hưởng lớn lao và lành mạnh đối với các Kitô hữu, hoặc trong lúc cử hành các nghi lễ ngoài Phụng vụ trong nhà thờ, hoặc các nghi lễ trọng thể ngoài nhà thờ” (số 34). 

Văn kiện Kỷ luật về Thánh nhạc này còn cho phép hát “những bài hát Tôn giáo phổ thông (Ca khúc bình dân), mà đa số bằng thường ngữ (tiếng bản xứ) và nguồn gốc là chính các bài ca Phụng vụ” và xem như một thể loại của Thánh nhạc, nhưng không chính xác là hát Phụng vụ, dù cách hát phù hợp với hành động Phụng vụ. Điều rộng phép này đã khơi mở cho kiểu Thánh lễ đang phổ biến hiện nay gồm 4 bài Thánh ca: Nhập lễ, Dâng lễ, Hiệp lễ, Kết lễ (số 59-62).

Sau đó, Thánh Bộ Phụng Tự đã ấn hành một văn kiện bổ sung là Huấn dụ về Thánh nhạc (1958) làm rõ hơn bản chất của thánh nhạc bao gồm nhạc Grêgôriô, thánh ca Đa âm, thánh ca Hiện đại, thánh nhạc cho Đại phong cầm, thánh ca Bình dân, và nhạc Tôn giáo (số 4). Trong số đó, có loại không được phép dùng trong cử hành Phụng vụ, có loại chỉ được dùng một cách hạn chế (số 5-10)
. 

c- Các Công đồng chung
* Công đồng Trentô (1545–1563)
Công đồng Trentô do Giáo hoàng Phaolô III triệu tập, là một trong những Công đồng chung quan trọng, diễn ra trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt, ngay sau cuộc cải cách của Tin Lành và sự ra đời của dòng Tên, góp phần canh tân Giáo hội Công Giáo và chống lại phong trào cải cách Tin Lành đang bùng nổ ở Châu Âu. Đồng thời, Công đồng còn đưa ra những quy định quyền lợi và trách nhiệm của Giám mục, quy định đời sống của Giáo sĩ và Tu sĩ, và quy chế thành lập các Dòng tu. Riêng về Thánh nhạc, Công đồng Trentô đã quyết định hai điều chủ yếu cần thi hành ngay: (1)- Phải loại bỏ những gì là trần tục, dâm đãng, những ca cảnh, những tiếng gào thét trong nhạc Phụng vụ. (2)- Chính các Giáo sĩ cũng cần được huấn luyện về âm Nhạc thánh. 

Sau khi Công đồng bế mạc, Đức Piô IV đã ra Tự sắc thành lập một Ủy ban gồm 8 vị Hồng y để lo áp dụng những Sắc lệnh và Giáo huấn của Công đồng. Một trong những mối quan tâm đầu tiên của Ủy ban là lo phục hưng Thánh nhạc tại Roma. Nhờ đó, các tác phẩm Thánh ca Hợp xướng đã chính thức được chấp nhận dùng trong Phụng vụ.

* Công đồng Vatican II (1962–1965)

Vì cho rằng Giáo hội cần được canh tân, để kết nối với các thành phần dân Chúa trong thế kỷ 20, mở đầu với Ðức Giáo hoàng Gioan XXIII, tiếp tục với Ðức Phaolô VI và Ðức Gioan Phaolô I, từ những kinh nghiệm và di sản trí thức của thời đại trước đó, đặc biệt của Ðức Piô XII, Công đồng Vatican II đã nhóm họp và được coi như khởi điểm của một thời kỳ mới trong đời sống Hội thánh. 

Cuộc canh tân Phụng vụ với việc cho phép dùng ngôn ngữ địa phương, đã dẫn tới cuộc đổi thay về Thánh nhạc. Mặc dù Công đồng vẫn giữ 2 đặc tính căn bản của Thánh nhạc mà Đức Piô XII đã đề ra là “thánh thiện” và “hình thức hoàn mỹ”, nhưng đặc tính thứ ba là “tính phổ quát”, thì không được nhắc tới. Bởi vì, Hội thánh muốn tôn trọng những nét đặc trưng riêng của mỗi phương ngữ, đồng thời cũng muốn khuyến khích giữ gìn, phát triển truyền thống âm nhạc riêng của mỗi dân tộc.

* Các Văn kiện sau Công đồng

Huấn thị “Về Âm nhạc trong Phụng vụ” (Instructio de Musica in Sacra Liturgia) của Thánh bộ Phụng tự ban hành ngày 05-03-1967 gồm 9 chương, luận bàn cách tóm lược về toàn bộ những điểm chính yếu cùng những thuận lợi về phương diện mục vụ của cả Phụng vụ và Thánh nhạc, mà Toà thánh đã công bố từ thời Đức Piô X.

Huấn thị thứ Ba “Để thi hành Hiến chế Phụng vụ”, do Thánh bộ Phụng tự ban hành ngày 05-09-1970, gồm 12 Điều hướng dẫn cụ thể về việc cử hành Phụng vụ, trong đó Điều 3 đề cập trực tiếp tới Thánh nhạc.

Như vậy, do việc đàn hát trong Phụng vụ đã được khởi đi từ chính thánh ý Thiên Chúa, được bày tỏ qua Kinh Thánh Tân – Cựu Ước; cho nên, nhiều Đấng Giáo phụ, các Đức Giáo hoàng và một số Công đồng chung đã không ngừng bận tâm cố gắng đề cao giá trị, gìn giữ những đặc tính riêng, và khuyến khích sử dụng Thánh nhạc theo những quy chuẩn riêng. Đồng thời, trải qua các thời kỳ lịch sử, thông qua nhiều văn kiện chính thức, Giáo hội đã thường xuyên lên tiếng hướng dẫn cảnh báo những lạm dụng, ngăn chặn loại bỏ sự xâm nhập của những yếu tố trần tục, để cho Thánh nhạc trong Giáo hội thật sự là thứ âm nhạc thánh, nhằm để “tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa các tín hữu”.
II- QUY CHUẨN THÁNH NHẠC 

1- Khái niệm về Thánh nhạc

Huấn thị “Về Âm nhạc trong Phụng vụ thánh” (Instructio de Musica in Sacra Liturgia) của Thánh bộ Phụng tự (05-03-1967) đã định nghĩa: “Thánh nhạc là loại âm nhạc được sáng tác để thờ phượng Thiên Chúa, nên phải biểu lộ sự thánh thiện và diễn tả được hình thức nghệ thuật cao” (số 4a). Huấn thị này còn phân biệt rằng: “Khi nói đến Thánh nhạc thì phải kể nhạc Grêgôriô, nhạc Đa âm Cổ điển và Hiện đại dưới các hình thức khác nhau, nhạc soạn cho Đại quản cầm và các Nhạc khí được công nhận, các Ca khúc Bình dân, Phụng vụ và Tôn giáo” (số 4b). 

Như thế, Thánh nhạc là một khái niệm chung dành cho các thể loại âm nhạc được gọi là “thánh” theo luật quy định về Đặc tính và Chức năng, được dùng trong các nghi lễ Phụng vụ chính thức của Giáo hội, cũng như trong các sinh hoạt Đạo đức của người tín hữu Công Giáo.

Tuy Huấn Thị của Thánh bộ ở số 4b đã phân biệt và chỉ ra nhiều thể loại khác nhau, nhưng tựu chung, chúng ta có thể nhận diện 2 thể loại Thánh nhạc chính. Đó là: 

a- Thánh nhạc bằng Khí nhạc
Huấn thị của Thánh bộ đã chân nhận rằng: “Các nhạc khí có thể rất hữu ích trong các buổi cử hành lễ nghi phụng vụ, hoặc đệm theo tiếng hát, hoặc chơi riêng một mình. Hội Thánh Latinh, Đại quản cầm có ống rất được quý chuộng và được coi như nhạc khí cổ truyền mà âm thanh có thể tăng thêm vẻ huy hoàng kỳ diệu cho những nghi lễ của Hội thánh, và có sức mãnh liệt nâng các tâm hồn lên cùng Thiên Chúa và lên trời. Những Nhạc khí khác, thì tùy theo sự xét đoán và chấp thuận của thẩm quyền địa phương, có thể được dùng trong việc thờ phượng…” (số 62). 

Cụ thể, Huấn thị của Thánh bộ Phụng tự đã cho phép và hướng dẫn rằng: “Trong các lễ hát hoặc lễ đọc, có thể dùng đại quản cầm hoặc một nhạc khí nào khác đã được chính thức thừa nhận để đệm theo tiếng hát của ca đoàn và giáo dân. Có thể độc tấu nhạc trước khi Linh mục tới bàn thờ, lúc Dâng lễ vật, trong khi Rước lễ và lúc Cuối lễ. Có thể áp dụng cùng một qui cách đó, thích nghi cho phù hợp trong các buổi cử hành thiêng thánh khác” (số 65). 

Theo Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế: “Điều này có nghĩa là thay vì hát hết từ đầu đến cuối, thì nên dành ra một đôi chỗ để Độc tấu nhạc. Tấu nhạc ở đây không phải là nhằm làm cho vui tai hay chiều theo ý thích của những người sành nhạc, mà chính là dùng âm thanh của nhạc cụ, để đưa tâm hồn tín hữu lên cùng Thiên Chúa mà kết hợp với Người”
. 

Nếu muốn, các nhạc công có thể dùng những bản đàn độc tấu Organ (gồm 5 tập) để trình tấu thay thế cho những bài Ca Nhập lễ, Ca Dâng lễ, Ca Hiệp lễ, Ca Kết lễ của nhà soạn nhạc người Pháp Antoine Louis Raffy (1868–1931), hoặc dùng những bản nhạc đã được thẩm quyền chuyên môn trong Giáo hội công nhận là hay và có giá trị. 

b- Thánh nhạc bằng Thanh nhạc
Theo đó, do nhu cầu về phương diện mục vụ thực tế, từ đây trở đi, khi nói tới khái niệm Thánh nhạc của Giáo hội Công Giáo, chúng ta chỉ tập trung tìm hiểu, đào sâu, phân tích, luận bàn về thể loại các tác phẩm Thanh nhạc bằng khái niệm “Thánh ca Cầu nguyện”, theo 2 nghĩa: 

* Theo nghĩa hẹp: Thánh ca Phụng vụ
Khái niệm Thánh ca Cầu nguyện theo nghĩa hẹp đồng nghĩa với các tác phẩm Thánh ca Phụng vụ. Đó là những bài Thánh ca đã được các vị chuyên môn hữu trách thẩm định và các Đấng Bản quyền cho phép sử dụng khi cử hành Thánh lễ, như Huấn thị cổ võ: “Khi cử hành thánh lễ có giáo dân tham dự, nhất là những ngày Chúa nhật và ngày lễ Trọng, nên hết sức coi trọng hình thức hát lễ hơn, dù cử hành nhiều lần trong cùng một ngày” (số 27). 

Thánh ca Phụng vụ gồm cả các bài Thánh ca được phép sử dụng khi cử hành các Bí tích như: Thánh Tẩy, Thêm Sức, Thánh Thể, Truyền Chức, Hôn Nhân, Hòa Giải, Xức Dầu Bệnh nhân, Cầu hồn An táng; và khi cử hành các Á Bí tích như: Các phép lành phục vụ Cộng đoàn, Các phép lành trên người, trên nơi chốn, trên sự vật
.

Thánh ca Phụng vụ còn bao gồm cả các cung điệu hát Thánh Vịnh, Thánh Thi đã được các vị chuyên môn hữu trách thẩm định và cho phép dùng khi cử hành Các Giờ Kinh Phụng Vụ, như Huấn thị của Công đồng chỉ dạy: “Hát Kinh Phụng vụ là hình thức thích hợp nhất với bản tính của kinh này. Cách thế đó diễn tả đặc tính long trọng của Kinh Phụng vụ một cách đầy đủ nhất và biểu lộ sự kết hợp sâu xa giữa các tâm hồn trong việc ca tụng Chúa. Vì thế, thể theo nguyện ước của Hiến Chế Phụng Vụ (21) những ai hát Kinh Phụng vụ ở ca tòa hay đọc chung với nhau, rất nên sử dụng hình thức hát kinh này” (số 37). Hơn nữa: “Nếu có thể được, nên hát khi cử hành những giờ Kinh chính để tham dự đầy đủ kinh nguyện của Hội thánh, trong những phần đặc biệt của Năm Phụng vụ, trong những lúc cử hành Lời Chúa và trong những việc đạo đức, thánh thiện” (số 40).
* Theo nghĩa rộng: Thánh ca Bình dân 

Khái niệm Thánh ca Cầu nguyện xét theo nghĩa rộng chính là những bài Thánh ca Bình dân đã được các vị hữu trách thẩm định và các Đấng Bản quyền cho phép sử dụng trong những việc Đạo đức bình dân như: Dâng Hoa kính Đức Mẹ, Viếng Đàng Thánh Giá, Cuộc Rước kiệu, các buổi Cầu nguyện riêng chung tại Tư gia hay ở Nhà thờ…

Về những bài Thánh ca Cầu nguyện xét theo nghĩa rộng này, thì Thông điệp “Kỷ luật về Thánh nhạc” (Musicae Sacrae Disciplina) của Đức Piô XII (1955) đã nêu rõ: 

“Các bài hát Tôn giáo Phổ thông, mà đa số bằng thường ngữ và nguồn gốc là chính các bài ca Phụng vụ, nhưng rất khác nhau tùy biệt tài của các dân tộc và các quốc gia, vì những bài đó phù hợp hơn với tinh thần và tính khí của mỗi dân tộc” (số 59).

“Trong những nghi lễ không đích thực là Phụng vụ, những bài hát này, miễn là hội đủ các đức tính, có thể góp phần rất nhiều để lôi cuốn, dạy dỗ các tín hữu và thấm nhuần lòng đạo đức đích thực của họ, và cuối cùng làm cho họ được tràn đầy niềm vui thánh thiện. Các bài đó thật ích lợi, ở bên trong cũng như bên ngoài các nhà thờ, nhất là trong các khi Rước kiệu và trong những cuộc Hành hương đến các nơi thánh, cũng như trong những Đại hội Tôn giáo quốc gia hoặc quốc tế. Những bài ấy có thể hữu ích đặc biệt để huấn luyện thiếu nhi, thiếu niên, thiếu nữ cho họ hiểu những chân lý Công Giáo, trong các Hội đoàn của thanh thiếu niên và trong các phiên họp của những Hiệp hội Đạo đức” (số 62).

Như vậy, khái niệm về Thánh nhạc của Giáo hội vừa được áp dụng cho thể loại Khí nhạc và Thanh nhạc. Riêng về thể loại Thanh nhạc mà ở đây gọi là Thánh ca Cầu nguyện cũng được hiểu theo cả 2 nghĩa: “Hẹp” chỉ là những bài Thánh ca Phụng vụ dùng trong Thánh lễ, khi cử hành các Bí tích và Á Bí tích, Các Giờ Kinh Phụng Vụ. “Rộng” là những bài Thánh ca Bình dân đã được cho phép sử dụng trong những việc Đạo đức bình dân Công Giáo. 
2- Đặc tính của Thánh nhạc 

Huấn thị “Về Âm nhạc trong Phụng vụ thánh” của Thánh bộ Phụng tự đã dạy: “Lễ nghi Phụng vụ sẽ mang hình thức cao quí hơn, khi được cử hành kèm theo ca hát, mỗi khi thừa tác viên chu toàn đúng nhiệm vụ của mình, và khi có dân chúng tham dự. Thật vậy, dưới hình thức đó, lời cầu nguyện được diễn tả thâm thúy hơn; mầu nhiệm Phụng vụ với những đặc điểm có tính cấp bậc và cộng đồng được biểu lộ rõ ràng hơn; lòng người hợp nhất với nhau hơn nhờ cùng hát chung một giọng hơn, nhờ được nhìn ngắm vẻ đẹp của sự vật thánh mà vươn tới những thực tại vô hình” (số 5). 

Muốn thế, thì âm nhạc trong Phụng vụ phải:
a- Biểu lộ “sự Thánh thiện”

* “Thánh thiện” trong nội dung tác phẩm

Hiến chế Phụng vụ thánh Công đồng Vatican II đã chỉ dẫn: “Các nhạc sĩ thấm nhuần tinh thần Kitô giáo hãy ý thức rằng mình được kêu gọi phải trau dồi Thánh nhạc và phát triển kho tàng thánh nhạc đó. Họ hãy sáng tác những bản có cung điệu thánh nhạc thực sự, để không những các ca đoàn lớn có thể hát được mà còn hợp với cả ca đoàn nhỏ, giúp cho toàn thể cộng đoàn tín hữu cũng có thể tham dự một cách linh động. Còn lời thánh ca phải thích hợp với giáo lý Công Giáo và tốt hơn cả là rút ra từ Thánh Kinh và các nguồn mạch Phụng vụ” (số 121). Có nghĩa là đối với các tác phẩm Thánh ca Phụng vụ đúng nghĩa, thì nội dung phải có tính thánh thiện trong cả Âm nhạc và Lời ca.

+ Lời ca “Thánh thiện”
Muốn cho Lời ca đạt được tính Thánh thiện, thì khi phổ nhạc những bản văn Phụng vụ thành những bài Thánh ca có lời cố định, các tác giả không được quyền tự ý thay đổi, thêm bớt so với bản dịch chính thức. Cụ thể, Thông cáo Số 02/94 của UBTN trực thuộc HĐGM VN đã quy định: “Trong Phụng vụ, nhất là trong Thánh lễ, một số bản văn có tính cách cố định, thì không ai được thay đổi với lý do gì, dù để dễ hát. Trước hết, phải nhắc lại điều này là bản văn Phụng vụ chi phối âm nhạc, chứ không phải âm nhạc chi phối bản văn Phụng vụ. Trong các bản văn dùng để hát, cần lưu ý đến các bản văn quan trọng của các cử hành Phụng vụ. Các lời kinh nguyện của Linh mục (Lời nguyện, lời Truyền phép, kinh nguyện Thánh Thể, lời ban Phép lành); lời đối đáp giữa Linh mục hay Phó tế với cộng đoàn (như lúc đọc Phúc Âm, trong các kinh nguyện Thánh Thể, kinh Thánh Thánh Thánh và lời Tung hô tưởng niệm); một số bản văn Thánh Kinh hay Phụng vụ đã có truyền thống từ lâu đời như kinh Vinh danh, kinh Lạy Chiên Thiên Chúa, các bản văn tuyên xưng đức tin trong Hội thánh như kinh Tin Kính, kinh Lạy Cha. Tất cả những bản văn này phải dịch cách trung thực, rồi căn cứ vào đó mà sáng tác các cung, chứ không được sửa đổi”. 

Đối với những bài Thánh ca mà tác giả phổ nhạc từ bản văn Phụng vụ được phép thích nghi, thì Thông cáo Số 02/94 đã chỉ dẫn: “Khi dịch các bản văn khác, ta có thể thích ứng tuỳ theo nhu cầu tinh thần ngôn ngữ và nhu cầu sáng tác âm nhạc, như các bài Ca Nhập lễ, Ca Hiệp lễ. Bộ Phượng tự chỉ cho thích nghi đối với Ca Nhập lễ, Đáp ca, Câu xướng trước Tin Mừng, Ca Dâng lễ và Ca Hiệp lễ”. Điều đó có nghĩa là để cho Lời ca vẫn giữ được tính Thánh thiện, nhạc sĩ sáng tác không buộc phải theo chính xác từng chữ bản văn, mà có thể thay đổi từ ngữ hay sắp xếp lại cho phù hợp với giai điệu bài Thánh ca mà không làm sai ý nghĩa. 

Còn đối với những bài Thánh ca được phép thay thế bản văn Phụng vụ, như Huấn thị “Về Âm nhạc trong Phụng vụ thánh” của Thánh bộ Phụng tự, số 32 đã đề cập: “Tại một vài nơi được đặc quyền, người ta thường dùng những bài hát khác thay thế các bài Ca Nhập lễ, Ca Tiến lễ và Ca Hiệp lễ trong sách ‘Graduale’. Có thể giữ như thế tùy phán quyết của Đấng bản quyền địa phương, miễn là những bài hát đó hợp với các phần trong Thánh lễ, và ngày lễ, cũng như mùa Phụng vụ. Thẩm quyền địa phương phải phê chuẩn lời ca những bài hát đó”; thì Thông cáo Số 02/94 của UBTN cũng đã tiếp tục chỉ dẫn thêm cách cụ thể: “Hơn nữa, những bài hát này còn có thể thay thế bằng các bài chọn trong Tuyển tập đã được HĐGM chuẩn nhận”. 

Về những bài Thánh ca Cầu nguyện được phép thay thế, quen gọi là những bài Thánh ca Bình dân, Thông điệp “Kỷ luật về Thánh nhạc” (Musicae Sacrae Disciplina) của Đức Thánh cha Piô XII (1955) cũng đã nhắc nhở: “Muốn cho cộng đoàn Kitô hữu được thêm phong phú và ích lợi về đường thiêng liêng, thì những bài hát đó phải hoàn toàn phù hợp với Giáo lý của đức tin Công Giáo, trình bày và khai triển Giáo lý đó cách chính xác, sử dụng một ngôn ngữ trong sáng và một giai điệu đơn sơ, tránh những lời ca dài dòng, cầu kỳ, vô nghĩa. Cuối cùng, mặc dù phải ngắn gọn và dễ hiểu, nhưng vẫn phải biểu lộ sự nghiêm trang và tính cách Tôn giáo thực sự” (số 60). 

+ Âm nhạc “Thánh thiện”
Muốn xác định được tính Thánh thiện về mặt âm nhạc của bài Thánh ca Cầu nguyện, ta phải căn cứ vào 3 yếu tố:

– Giai điệu: “thánh thiện là tùy ở cách chuyển hành của nó. Một dòng ca (giai điệu) càng giống Bình ca trong cách chuyển hành bao nhiêu, càng thánh thiện bấy nhiêu. Mà Bình ca thì ưa chuyển hành liền bậc hơn là cách bậc. Chuyển hành liền bậc, hòa âm sẽ rất phong phú. Trong bình ca thường thấy chuyển bậc theo quãng 4. Cách chuyển bậc này lộ vẻ tôn nghiêm, đứng đắn cũng như cách chuyển bậc quãng 2 và quãng 4 thì kín đáo, thân tình, thành thật; quãng 5 thì trong sáng, phấn khởi và đầy tin tưởng… Dùng nhiều nửa cung nhân tạo thì có vẻ trần tục, não ruột, uỷ mị. Những bài trải dấu nhiều xem ra có vẻ đời và nghèo nàn”.

– Nhịp điệu: “đóng vai trò rất quan trọng. Tùy ở nhịp điệu một phần mà bản nhạc được xác định là thánh thiện hay không thánh thiện. Những nhịp điệu của loại nhạc săn bắn và chiến đấu thì chắc chắn không phải là thánh thiện rồi. Những nhịp điệu của loại kích động nhạc cũng vậy… Thực ra, nhịp điệu nào cũng tốt, vì đó chẳng qua chỉ là do những nốt nhạc dài vắn tạo nên mà thôi. Có điều tốt hay xấu là tùy cách sử dụng. Nhịp điệu kích động làm điều xấu là xấu. Bởi thế, không thể đem kích động nhạc vào nhà thờ được, vì loại nhạc này hay kích thích tình dục và đưa người ta tới chỗ đam mê vô độ. Tuy nhiên, khách quan mà nói, nhạc tiết điệu cũng có thể thích hợp với Phụng vụ canh tân, nhưng phải có điều kiện, nhất là về phía các nhạc cụ và nhạc công, nghĩa là chọn nhạc cụ nào hợp cho nhà thờ và yêu cầu nhạc công phải có những cung cách nào khi biểu diễn. Như vậy, nhạc theo tiết điệu mới không đương nhiên bị loại ra khỏi nhà thờ, mà chỉ cần điều chỉnh cho thích hợp thôi”
.

– Hòa âm: “Những bài hát với phần hòa âm bất chấp quy luật, lủng củng hay ngẫu hứng, thì cần được xem lại trước khi đưa vào Phụng vụ. Hòa âm Thánh ca không chỉ là “phết” vài kí hiệu hợp âm (M, m, m7, 7, 9, 11, 13, dim, aug, major7, add9, sus2, sus 4, 11b9, C/G, C/A…) vào bản nhạc để đệm hát, như trong các bản lead sheet nhạc nhẹ. Hòa âm tùy tiện, lạm dụng hợp âm nghịch, hợp âm biến hóa, hợp âm “màu”… khiến bản phối khí của một số bài Thánh ca nghe chẳng khác gì nhạc trẻ. Cũng không nên lạm dụng Vòng hòa thanh sẵn có để sáng tác Thánh ca như kiểu Kpop, Vpop…; kiểu viết ca khúc 2 bè chỉ với Soprano và Alto khiến dấu giọng bè Alto lơ lớ và cấu trúc hòa âm thì mất cân bằng vì thiếu một bè cực (Basso); hay kiểu tự hòa bè quãng 3, quãng 6 (toàn quãng thuận) mà hòa âm Cổ điển gọi là “bất trọn hảo” (imperfect) vì làm mất đi nét tương phản của chuyển động hòa âm. Cái gì dễ dãi đến thì cũng dễ dãi đi!”

Tóm lại, tính Thánh thiện trong nội dung những bài Thánh ca Cầu nguyện phải được thể hiện ở cả nơi Âm nhạc và Lời ca. Lời bài Thánh ca càng trung thành, càng theo sát với bản văn Phụng vụ, hoặc được khơi nguồn diễn ý từ chính nội dung Kinh Thánh, hoặc chọn lựa từ những luận cứ Thần học về Thiên Chúa, Đức Mẹ hoặc các Thánh – chứ không phải chỉ là những suy tư cảm nhận riêng tư với tâm tình cảm xúc cá nhân – thì càng thánh thiện. Âm nhạc bài Thánh ca Cầu nguyện xét về Giai điệu, Nhịp điệu và Hòa âm, nếu càng gần với âm hưởng của nhạc thánh Bình ca Grêgôriô, thì càng có giá trị nâng tâm hồn người tín hữu lên bằng những tâm tình hướng thượng thánh thiện. Vì thế, theo Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế O.P: “Bản nhạc nào mà cung điệu có vẻ tuồng kịch và lời văn nhuốm mầu tình tứ, thì không phải là nhạc đạo và cũng không phải là thánh thiện”
.

* “Thánh thiện” trong hình thức Đàn hát

Phải nói ngay rằng nếu một bài Thánh ca có tính nghệ thuật, đã đạt được tính thánh thiện trong nội dung, mà lại không được trình tấu lên bằng những cung cách thái độ tâm tình đạo đức thánh thiện, khi cử hành nghi lễ Phụng vụ, thì tác phẩm Thánh ca ấy cũng không thể “tôn vinh Thiên Chúa” và có khả năng “thánh hóa các tín hữu”. 

Vì thế, để biểu lộ được tính thánh thiện của Phụng vụ Công Giáo trong đó có Thánh nhạc, Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma đã hướng dẫn về tâm thế thái độ của cộng đoàn tham dự nói chung rằng: “Trong khi cử hành Thánh lễ, các tín hữu... phải chú tâm biểu lộ những điều ấy nhờ một tinh thần đạo đức sâu xa và nhờ đức bác ái đối với các anh chị em cùng tham dự Thánh lễ. 

Cho nên, họ phải tránh mọi hình thức sống cá nhân và riêng rẽ; họ phải nhớ rằng họ chỉ có một Cha ở trên trời và như vậy mọi người đều là anh chị em với nhau. Họ phải hợp thành một thân thể, nhờ việc nghe Lời Chúa, hoặc tham dự việc cầu nguyện và ca hát, nhất là nhờ việc cùng nhau dâng hy lễ và cùng tham dự bàn tiệc của Chúa. Sự hợp nhất này được biểu lộ cách tốt nhất trong những cử chỉ và điệu bộ, mà mọi tín hữu cùng có như nhau” (số 95-96).
Riêng về việc Đàn hát, tức là phong cách trình tấu âm nhạc thánh trong Phụng vụ, Huấn thị “Về Âm nhạc trong Phụng vụ thánh” của Thánh bộ Phụng tự cũng dạy: “Nên nhớ rằng tính chất quan trọng đích thực của một buổi cử hành Phụng vụ ít tùy thuộc vào hình thức ca hát cầu kỳ, hoặc phô diễn các lễ nghi cho đẹp mắt, hơn là dựa vào phong cách cử hành sao cho xứng đáng, trang nghiêm và đạo đức... Nơi nào có thể làm được, thì rất ước mong các nơi ấy trình bày một hình thức phong phú hơn về ca hát và đẹp mắt hơn về nghi lễ. Nhưng nếu bỏ qua, hoặc thay đổi hay cử hành không đúng cách một trong những yếu tố của nghi lễ Phụng vụ thì chẳng phải là long trọng đích thực nữa” (số 11).

Việc hát Cộng đoàn trong nghi lễ Phụng vụ theo Huấn thị của Thánh bộ là rất cần thiết, nhưng trong khi cộng đoàn Phụng vụ chưa có thể tham gia toàn bộ phần ca hát, thì các ca đoàn luôn giữ một vai trò quan trọng. Vì thế,“ngoài việc huấn luyện về âm nhạc, cũng phải lo cho các ca viên được huấn luyện tương xứng về phụng vụ và đạo đức, ngõ hầu khi chu toàn chức năng phụng của mình, chẳng những họ sẽ làm cho các buổi cử hành nghi lễ thêm đẹp, và đem lại cho tín hữu một tấm gương tốt, mà chính họ cũng được lợi ích thật sự về đường thiêng liêng nữa” (số 24).

Để biểu lộ được tính thánh thiện trong khi đàn hát, UBTN HĐGM VN đã hướng dẫn các nhạc công và ca viên các ca đoàn: “Như mọi người khác đang góp phần việc của mình vào Phụng vụ, các thành viên Ca đoàn hãy phục vụ với đức tin sáng ngời, và hãy tham dự trọn vẹn cử hành phụng vụ, nhìn nhận mình là đội ngũ giúp việc trong Phụng vụ và là thành viên của Cộng đoàn được Chúa Kitô quy tụ” (số 33). “Các thành viên Ca đoàn hoặc Ban hát có thể mặc đồng phục riêng, nhưng đồng phục phải luôn sạch sẽ, nghiêm chỉnh và nhã nhặn đúng mực. Có thể dùng áo Alba. Áo súpli (áo xếp nếp) mặc bên ngoài áo sutan (áo dòng) là của Giáo sĩ, không nên dùng làm đồng phục ca đoàn” (số 34)
.

Một cách cụ thể hơn, về việc Đàn hát trong Phụng vụ, Huấn từ về hát Thánh ca trong Nhà thờ Đức Phaolô VI năm 1970 đã nhắc nhở: “Ca đoàn và nhất là các ca viên lĩnh xướng phải tránh lối hát rập khuôn theo các ban nhạc và ca sĩ đời. Phải làm cho việc cử hành các mầu nhiệm thánh thêm rực rỡ vui tươi và đượm nhuần bầu khí thiêng liêng”. 

Về vấn đề này, Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế cũng đã lên tiếng cách chi tiết: “Các nhạc công không bao giờ được đệm đàn lấn tiếng hát. Không được dùng các “nút điệu” của đàn điện tử để đệm các bài hát ở nhà thờ. Phải lựa chọn các nút âm thanh thích hợp với tiếng hát phụng vụ như Strings, Pipe Organ, Church organ, Flute… và tránh dùng những âm thanh ầm ĩ náo động. Những âm này sẽ gây chia trí hơn là giúp cầu nguyện. Ngoài ra, cũng không nên lạm dụng đàn Dương cầm, vì đàn này thích hợp cho việc trải dấu và diễn tấu nhịp điệu, hơn là đệm nhẹ cho tiếng hát… 

Khi sử dụng các nhạc khí như organ điện tử, guitare, dàn trống, dàn kèn, dàn nhạc hòa tấu… không được dùng các điệu Jazz và các điệu phát xuất từ đó để đệm cho người hát khi cử hành phụng vụ, vì hầu hết các điệu này có tích kích động, huyên náo nên hợp với các sinh hoạt khác mà không hợp hay ít hợp cũng như không xứng với nơi thánh. Khi sử dụng các nhạc khí nên có bản phối khí. không nên chơi theo ngẫu hứng”
.

Không phải chỉ phong cách Đàn hát trong Phụng vụ mới cần có tính thánh thiện, mà ngay cả việc Hoà nhạc trong Thánh đường ngoài những buổi cử hành Phụng vụ cũng cần phải giữ tính thánh thiêng. Vì thế, về vấn đề này, năm 1987, Ủy ban Phụng tự của Toà thánh đã ra thông tư chỉ dẫn những điều cần thiết phải tuân giữ: “Vào nhà thờ tự do và miễn phí. Nhạc công và thính giả phải ăn mặc và đi đứng cho xứng hợp với nơi thiêng thánh. Các nhạc sĩ và ca sĩ tránh chiếm cung thánh. Phải hết sức tỏ lòng tôn kính bàn thờ, ghế của vị chủ tọa và giảng đài. Phải cất Mình Thánh Chúa ở bàn thờ cạnh hay nơi nào chắc chắn và xứng đáng…”
. 

Về cung cách trình bày Thánh ca Phụng vụ, một tác giả đầy tâm huyết đã bày tỏ: “Mong đừng ai hát Thánh ca với ý hướng phô diễn khả năng hay chỉ để thỏa niềm đam mê ca hát; uốn éo, nhăn nhó, gào thét; xử lý giai điệu chông chênh, nhát gừng, kịch tính hay luyến láy quá mức theo kiểu hát tình ca. Mong đừng ai hát Lễ mà chỉ chú tâm cách ăn mặc, trang điểm bề ngoài nhằm gây sự chú ý. Mong đừng có ca đoàn nào vừa hát xong một bản Thánh ca ‘hoành tráng’, thì cười đùa tự đắc ngay khi Thánh lễ đang diễn ra…

Mong trong Thánh lễ đừng có ai đơn ca một bài từ đầu chí cuối, vì còn đâu tính Cộng đoàn, và chẳng lẽ nghi thức Thánh lễ phải chờ soloist hát cho xong hay sao? Mong các nhạc công chơi những bản đàn hay bản đệm đàn đúng kiểu Phụng vụ (đã cân nhắc hòa âm đến từng nốt), thay vì chơi tùy hứng; việc này đòi hỏi hiểu biết và kỹ năng nhất định về môn Hòa âm. Phải cân nhắc nên dùng loại nhạc khí hay các nhạc cụ nào, với âm lượng ra sao để đệm hát”
.

Vì thế, trong dòng lịch sử Thánh nhạc, trải qua các triều đại Giáo hoàng và cả Công đồng Vatican II cũng đã không ngừng đề ra các chỉ thị phải cương quyết loại bỏ những gì là trần tục không những trong bản chất tác phẩm, mà cả nơi những người thể hiện nữa: “Các Ðức Giám mục hãy cẩn thận lo loại trừ khỏi thánh đường cũng như những nơi thánh khác những tác phẩm nghệ thuật nào nghịch với đức tin và phong hóa, nghịch với lòng đạo đức Kitô giáo, cũng như những tác phẩm làm tổn thương ý nghĩa tôn giáo đích thực, hoặc vì hình thức tồi bại, hoặc vì thiếu nghệ thuật, tầm thường hay giả tạo” (số 124)
.

Tóm lại, tính “thánh thiện” trong Thánh nhạc phải luôn được thể hiện cả trong nội dung tác phẩm về Âm nhạc Lời ca, cũng như nơi hình thức hay cung cách Đàn hát trong nghi lễ Phụng vụ, đúng như Huấn thị “Để thi hành Hiến chế Phụng vụ”, năm 1970, số 3 đã quy định: “Các bản thánh ca phải phù hợp với vẻ tôn nghiêm của nơi thánh và việc phụng tự, chẳng những trong lời ca, mà cả trong âm hưởng, nhịp điệu và cách sử dụng các nhạc cụ nữa”
. 

* “Thánh thiện” khi liên kết với Phụng vụ
Để đạt được tính “thánh thiện” trong Thánh nhạc, thì sự phù hợp giữa nội dung tác phẩm và hình thức đàn hát với những tác động của nghi lễ Phụng vụ, luôn là điều cần thiết và hết sức quan trọng, đúng như Hiến chế Phụng vụ thánh của Công đồng Vatican II đã dạy: “Thánh nhạc càng liên kết chặt chẽ với hoạt động Phụng vụ bao nhiêu, thì càng thánh hơn bấy nhiêu. Thánh nhạc vừa phát triển lời cầu nguyện một cách dịu dàng hơn, vừa cổ võ sự đồng thanh nhất trí, lại vừa làm cho các Nghi lễ thêm phần long trọng” (số 112). Việc “liên kết chặt chẽ” nghĩa là Thánh nhạc phải nâng đỡ, hỗ trợ và luôn phù hợp với Phụng vụ.

Về việc “liên kết chặt chẽ với hoạt động Phụng vụ” của Thánh nhạc, Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma cũng đã đưa ra những hướng dẫn cụ thể: “Trong các cử chỉ, phải kể cả các hành động và các cuộc rước: khi Linh mục cùng với Phó tế và các Thừa tác viên tiến ra bàn thờ; khi Phó tế rước sách Tin Mừng đến giảng đài trước khi công bố bài Tin Mừng; khi các tín hữu dâng lễ vật và tiến lên rước lễ. Nên liệu sao cho các hành động và các cuộc rước đó diễn ra cách tốt đẹp, đang khi hát những bài thích hợp theo như quy luật đã ấn định cho từng việc” (số 44). 

Muốn có được sự “liên kết chặt chẽ” như thế, thì những người đứng đầu có trách nhiệm lo phần Thánh nhạc trong cộng đoàn Phụng vụ, luôn phải biết chọn những bài Thánh ca có nội dung và hình thức tốt đẹp, phù hợp để đàn hát cho đúng chỗ (Ca Nhập lễ, Đáp Ca, Ca Dâng lễ, Ca Hiệp lễ, Ca Kết lễ); đàn hát cho đúng lúc (không được trình tấu kéo dài vô lối, để Chủ tế và Cộng đoàn phải chờ đợi); và đúng với ý nghĩa của ngày lễ, phù hợp với mùa Phụng vụ, hoặc với Nghi thức thánh đang cử hành.

Về vấn đề “kéo dài vô lối” không đúng lúc, Đức Piô X trong Tự sắc “Quy luật Thánh nhạc” dạy: “Không được để Chủ tế phải chờ đợi trên bàn thờ vì bài ca hay bản nhạc kéo dài hơn nghi thức Phụng vụ… Nói chung, phải lên án như một vi phạm nghiêm trọng khi cử hành Phụng vụ chính thức, mà Phụng vụ lại đóng vai trò thứ yếu tùy phụ cho âm nhạc. Trong khi đúng ra, âm nhạc chỉ là một phần của Phụng vụ và đóng vai trò thực hiện khiêm tốn” (số 22).
b- Biểu lộ “tính Nghệ thuật”
Đối với giá trị của nghệ thuật nói chung, và của nghệ thuật thánh nói riêng, Giáo hội đã nhìn nhận rằng: “Trong những hoạt động cao quí nhất của tài năng con người, rất đáng kể đến mỹ thuật, nhất là nghệ thuật Tôn giáo mà tột đỉnh của nghệ thuật này chính là nghệ thuật thánh. Tự bản tính, nghệ thuật thánh nhằm diễn tả một cách nào đó vẻ đẹp vô biên của Thiên Chúa qua những tác phẩm nhân loại; nghệ thuật này càng làm cho Thiên Chúa được ca tụng và tôn vinh hơn, một khi những tác phẩm đó không nhằm chủ đích nào khác ngoài sự góp phần tích cực vào việc đạo đức là hướng tâm trí người ta về cùng Chúa” (số 122)
.
Riêng về nghệ thuật Thánh nhạc, Thông điệp của Đức Piô XII viết: “Hẳn không ai lấy làm ngạc nhiên về việc Hội thánh tận tình lo lắng cho Thánh nhạc. Sở dĩ như vậy vì Hội thánh không muốn áp đặt những luật lệ về thẩm mỹ học hoặc về kỹ thuật trong phạm vi lý thuyết âm nhạc, nhưng là đề phòng không cho bất cứ những gì làm cho âm nhạc trở thành kém quý trọng, vì sứ mệnh của nó là được kêu gọi để thi hành một việc rất quan trọng là Tế tự Thiên Chúa” (số 17). 

Đồng thời, trong Thông điệp “Kỷ luật về Thánh nhạc” này, ngài còn minh định rõ: “Trong lĩnh vực này, Thánh nhạc không tuân theo những lề luật, quy tắc nào khác, ngoài những lề luật và quy tắc bắt buộc mọi nghệ thuật tôn giáo, nói chung mọi thứ nghệ thuật” (số 18)
. 
Vậy cụ thể, Thánh nhạc phải biểu lộ tính “nghệ thuật” như thế nào? Phải nói ngay rằng tính nghệ thuật trong các tác phẩm âm nhạc nói chung, các tác phẩm Thánh nhạc nói riêng, là một khái niệm mang tính chủ quan, tùy theo tư duy, trình độ âm nhạc, cách cảm nghĩ riêng của mỗi người. Vì vậy, theo Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế O.P, trong bài viết Thánh nhạc và Kỷ luật liên hệ thì: “Khi nói đến nghệ thuật trong âm nhạc, cách riêng trong Thánh nhạc, phải dựa vào tiêu chuẩn khách quan là Hình thể trong âm nhạc. Một bản nhạc có Nghệ thuật hay không là tùy ở Hình thể của nó… Nếu có ba yếu tố: Dòng ca, Tiết tấu, Hòa âm hay mà không được lồng trong một Hình thể tốt đẹp và xứng hợp thì thật là uổng. Về Hình thể âm nhạc dùng trong Phụng vụ thì đại để có những Hình thể sau đây: 1) Cung đọc áp dụng cho Lời nguyện, Thánh Thư, Tin Mừng và Tiền Tụng. – 2) Đối ca và Đáp ca là hai hình thể chính của âm nhạc dùng trong Phụng vụ. – 3) Tụng ca là những khúc hát ca tụng như Thánh thi, Ca Tiếp liên chẳng hạn. – 4) Bộ lễ. – 5) Tụng kinh. Tựu trung muốn dùng hình thể nào tùy ý, nhưng phải xứng hợp với từng loại như: suy niệm khác với tung hô, công bố khác với tường thuật và phải giữ luật căn bản này là liệu sao cho trong mỗi hình thể đều thấy có trật tự và bố cục, có suy nghĩ và sắp xếp cẩn thận, chứ không để cho tùy hứng”. 

Một cách cụ thể hơn, về vấn đề tính nghệ thuật trong những tác phẩm âm nhạc nói chung, thì ai đó đã từng đưa ra quan điểm một cách chí lý rằng: “Một ca khúc hay thật sự có giá trị, thì lời ca phải là một tác phẩm Văn học, còn âm nhạc thì phải chạm được tới Giao hưởng”. Cũng tương tự thế, các tác phẩm Thánh ca Phụng vụ cũng luôn phải có tính nghệ thuật trong cả Lời ca và Âm nhạc. 

Lời ca bài Thánh ca Cầu nguyện, như ở trên đã nói, tốt hơn hết cần phải được giữ trung thành, theo sát bản văn Phụng vụ ở những bài Thánh ca có bản văn cố định; hoặc được khơi nguồn diễn ý từ chính nội dung Kinh Thánh, được chọn lựa từ những luận cứ Thần học về Thiên Chúa, Đức Mẹ hoặc các Thánh, hoặc được khơi nguồn từ Phụng vụ chứ không phải những tư duy tâm tình cá nhân. Nhưng để đạt được tính nghệ thuật, thì ở những bài Thánh ca được phép thích nghi hoặc thay thế, người nhạc sĩ sáng tác không phải chỉ biết viết đúng, mà còn phải biết viết hay. Ca từ của những bài Thánh ca cần phải được viết đúng theo những quy chuẩn của ngôn ngữ tiếng Việt, nội dung phải diễn tả phù hợp với văn hóa Việt Nam, nhất là ý tưởng phải chuẩn xác theo bản dịch Thánh Kinh và nền Thần học đương đại. 

Đồng thời, lời Thánh ca Cầu nguyện còn phải được viết hay, khi tác giả biết vận dụng cách khéo léo các thủ pháp nghệ thuật của văn chương tiếng Việt, biết diễn tả cách tinh tế những tâm tình hướng thượng, hướng tha theo tâm thức văn hóa Việt Nam, nhất là khi nhạc sĩ sáng tác có khả năng đổi chất thêm màu thi vị, tăng độ cảm cho những ý tưởng có sẵn trong Thánh Kinh, hoặc từ những luận cứ Thần học chuẩn xác. Khi nhạc sĩ sáng tác cố gắng làm được như thế, thì hy vọng lời ca trong tác phẩm Thánh nhạc mới đạt được tính nghệ thuật như Giáo hội mong đợi.

Âm nhạc bài Thánh ca Cầu nguyện xét về Giai điệu, Nhịp điệu và Hòa âm, nếu có thể “chạm được tới giao hưởng” như quan điểm chuẩn xác của ai đó vừa nói ở trên, thì thật là rất đáng trân quý. Nhưng hơn nữa, nếu các tác phẩm Thánh nhạc càng gần được với âm hưởng dòng nhạc chính thống của Giáo hội là nhạc thánh Bình ca (Ca điệu Grêgôriô), thì sẽ càng có giá trị nâng tâm hồn người tín hữu hướng lòng lên Thiên Chúa nhiều hơn. 

Ngoài ra, với chủ trương Hội nhập Văn hóa trong Âm nhạc, những bài Thánh ca mang âm hưởng Dân gian với ngôn ngữ bản địa, cũng luôn được Giáo hội khích lệ sáng tác và sử dụng, như Đức Piô XII đã nhắn nhủ các Nhà truyền giáo: “Rất nhiều dân tộc dưới quyền các vị thừa sai chăm sóc có những tiết điệu âm nhạc thiên phú lạ lùng: họ đã sử dụng các bài ca đó trong những nghi thức hiến tế các ngẫu tượng của họ. Bởi vậy, các sứ giả của Chúa Kitô, Thiên Chúa chân thật, phải khôn khéo, đừng đánh giá thấp hoặc hoàn toàn bỏ qua sự trợ giúp hữu hiệu của loại âm nhạc đó trong việc Tông đồ của mình” (số 66)
.

Như vậy, đặc tính Thánh thiện và Nghệ thuật trong Lời ca và Âm nhạc của Thánh ca Phụng vụ luôn là điều căn bản cần thiết phải có, như một quy chuẩn đương nhiên của Thánh nhạc Công Giáo. Thế nhưng, đó mới chỉ là cái ngọn, là phần nổi của những tác phẩm âm nhạc Phụng vụ. Còn chính cái gốc hay phần chìm ẩn sau các tác phẩm Thánh ca ấy chính là phẩm hạnh của người sáng tạo ra nó, thì Giáo hội xưa nay cũng chưa bao giờ xem nhẹ. Cụ thể, Đức Piô XII đã lên tiếng chân nhận giá trị các tác phẩm của những: 

“Nghệ sĩ nào có đức tin vững chắc và đời sống xứng với danh Kitô hữu, được thúc đẩy bởi lòng yêu mến Thiên Chúa và sử dụng theo lòng mộ đạo của mình những năng khiếu do Đấng Tạo hóa ban cho, thì sẽ hết sức cố gắng để biểu lộ và diễn tả thật khéo léo, thật thanh thoát và tài tình, nhờ những mầu sắc, đường nét, âm thanh và sự hài hòa những chân lý mình tuyên xưng, lòng sùng kính mình hâm mộ, khiến cho việc sử dụng ngành nghệ thuật cao quý này trở nên cho bản thân như một hành vi tế tự và tôn giáo, và nghệ sĩ ấy sẽ hỗ trợ mạnh mẽ và linh động cho đức tin và lòng sùng kính của các tín hữu” (số 25). 

Trái lại, cũng theo giáo huấn của Đức Piô XII, dựa trên nguyên tắc Lời Chúa: “Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây” (Lc 6,43-44); cho dù các tác phẩm Thánh nhạc đã có tính thánh thiện với nghệ thuật cao, nhưng nếu những: “nghệ sĩ nào không sống theo những chân lý đức tin hoặc sống xa cách Thiên Chúa trong tâm trí và trong hành động, thì không được liên hệ xa gần với nghệ thuật Tôn giáo. Nghệ sĩ đó nên biết rằng các tác phẩm của mình, thiếu ý nghĩa tôn giáo, dù cho tác phẩm đó biểu lộ một con người có đủ khả năng nghệ thuật và được phú bẩm một sự khéo léo về kỹ thuật, nhưng sẽ chẳng bao giờ khơi động được lòng sốt sắng và đức tin xứng hợp với đền thờ Thiên Chúa và sự thánh thiện của Người. Và do đó không đáng được chấp nhận trong những ngôi đền được Hội thánh thánh hiến, vì Hội thánh là người bảo vệ và là thầy dạy về đời sống tôn giáo” (số 24)
. 

3- Chức năng của Thánh nhạc 

a- Tôn vinh Thiên Chúa 

Khi chân nhận giá trị quan trọng của âm nhạc trong đời sống tinh thần và tâm linh của con người, Giáo hội ngay từ đầu đã cho phép sử dụng âm nhạc trong các cử hành Phụng vụ. Nhưng Giáo hội không chủ trương dùng âm nhạc như phương tiện giải trí, hay phương cách thư giãn sau khi làm việc; mà Thánh nhạc có chức năng đầu tiên là “tôn vinh Thiên Chúa” bằng lời ca tiếng hát của con người với âm thanh đẹp của những nhạc cụ. Muốn thế, Thánh nhạc phải tuân theo những quy luật của Giáo hội, thông qua những văn kiện liên quan đến Thánh nhạc qua các thời kỳ. 

Thông điệp “Kỷ luật về Thánh nhạc” của Đức Piô XII đã chỉ ra rằng: “Thánh nhạc liên hệ đến chính việc tế tự Thiên Chúa một cách mật thiết hơn phần đông những nghệ thuật khác như Kiến trúc, Hội họa và Điêu khắc. Quả vậy, những nghệ thuật này cố gắng chuẩn bị một khung cảnh xứng đáng cho các nghi thức tế tự, còn Thánh nhạc thì chiếm một chỗ quan trọng trong các nghi lễ. Bởi vậy, Hội thánh phải lo lắng hết sức kỹ càng, vì Thánh nhạc được coi như trợ tá của Phụng vụ” (số 27).

Đồng thời, Thông điệp còn phân định và chân nhận rằng: “Mục đích cao cả của Thánh nhạc là để tô điểm và dùng những giai điệu du dương và trong sáng mà làm cho giọng nói của Linh mục đang dâng hy lễ, hoặc của dân Chúa đang chúc tụng Đấng Tối Cao được hay hơn và làm cho lời Kinh Phụng vụ của cộng đoàn Kitô hữu thêm linh động sốt sắng, ngõ hầu tất cả mọi người có thể ca tụng và cầu khẩn một Chúa duy nhất, nhưng có Ba ngôi, cách mạnh mẽ và hiệu nghiệm hơn” (số 28).

Cũng theo Thông điệp, thì “Tầm quan trọng của Thánh nhạc càng lớn hơn, khi liên hệ mật thiết với hành vi tối cao của việc tế tự trong Kitô giáo là dâng hy lễ trên bàn thờ. Vì thế, đối với Thánh nhạc, không có gì quý trọng hơn, cao siêu hơn là khéo léo hòa điệu với giọng nói của Linh mục đang dâng của lễ hy sinh thiêng thánh, và hân hoan đáp lại những câu xướng của Linh mục họp với cộng đoàn những người tham dự, làm cho Phụng vụ thêm hoàn hảo nhờ vẻ đẹp cao quý của nghệ thuật… và tăng vẻ long trọng cho các nghi lễ Phụng vụ khác” (số 31-32).

b- Thánh hóa Tín hữu

Thánh nhạc còn có chức năng thứ hai là “thánh hóa tâm hồn các tín hữu”. Bởi vì, khi người tín hữu nâng tâm hồn hướng thượng, dùng lời ca tiếng hát của mình để tôn vinh Thiên Chúa, thì họ sẽ cảm nghiệm được Người là Đấng tốt lành, đầy yêu thương thành tín và luôn thương ban muôn ơn. Đức Piô X trong Tự sắc “Quy luật Thánh nhạc” đã chỉ dạy: “Mục tiêu chính của Thánh nhạc là phải tăng cường hiệu năng của bản văn Phụng vụ để giáo dân thêm sốt sắng, nhờ đó lãnh nhận nhiều ân sủng. Đó là hiệu quả chính của việc cử hành các mầu nhiệm thánh” (số 1). 

Đối với chức năng thứ hai là “thánh hóa” này, Thông điệp “Kỷ luật về Thánh nhạc” của Đức Piô XII cũng đã chỉ rõ rằng: “Nhờ Thánh nhạc, vinh dự mà Hội thánh kết hợp với Chúa Kitô là Vị thủ lãnh của mình dâng lên Thiên Chúa sẽ lớn lao hơn; tín hữu nhờ Thánh ca lôi cuốn sẽ đạt được nhiều kết quả hơn do Phụng vụ thánh, và biểu lộ ra trong đời sống với một tác phong xứng danh người Kitô hữu. Kinh nghiệm hằng ngày cho thấy như vậy. Rất nhiều tác giả xưa cũng như nay, minh chứng điều đó” (số 29).

Diễn tả một cách cụ thể hơn: “Về những bài Thánh ca được trình diễn với một giọng hát trong trẻo theo một giai điệu rất du dương. Thánh Augustinô viết “Tôi cảm thấy rằng, được hát lên như vậy, chính những lời thánh nung nấu lòng đạo đức của tâm hồn chúng ta, sẽ làm tăng thêm lòng thành kính và lòng sốt sắng hơn là khi những lời đó không được hát; và tôi thấy rằng những cảm thức của tinh thần, và mỗi người tùy theo tâm tính khác nhau, đều có cách diễn tả riêng, trong giọng hát và bài ca đang làm họ phấn khởi, bởi một ái lực bí ẩn nào đó” (số 30).
Theo Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế O.P, trong bài viết Chức năng của Thánh nhạc, thì âm nhạc trong Phụng vụ luôn có mục đích “dùng lời ca tiếng hát đưa tâm hồn người tín hữu lên cùng Chúa, làm cho họ cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa là Đấng tốt lành, đầy yêu thương và thành tín. Qua ý nghĩa của lời ca và nét đẹp của âm nhạc, họ như được cuốn hút bởi một động lực siêu nhiên làm cho họ say sưa phấn khởi muốn kết hợp cùng Chúa. Mục đích và nhiệm vụ của thánh nhạc là như thế”. 

Nếu hiểu đúng được chức năng của Thánh nhạc như thế, thì hẳn là mỗi người chúng ta: nhạc sĩ, ca viên, nhạc công sẽ phải cố gắng cẩn trọng cung kính hơn mỗi khi sáng tác và đàn ca trong Phụng vụ, như thánh Augustinô đã dạy: “Hãy hát ra tiếng, hãy hát từ cõi lòng, hãy hát bằng miệng, hãy hát bằng tất cả cuộc sống. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới... Ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung. Lời ngợi khen Đấng phải được hát mừng, chính là con người ca hát... Hãy sống đúng như điều bạn hát. Bạn sẽ là lời ngợi khen Thiên Chúa, nếu bạn sống tốt lành”
.

III- HÌNH THỂ & CHUẨN NHẬN THÁNH CA 

1- Hình thể Thánh nhạc 

Theo Ns. Antôn Tiến Linh trong bài viết “Giới thiệu đôi nét các Hình thể âm nhạc trong Phụng vụ”, thì Hình thể Thánh nhạc chính của Giáo hội gồm có:

* Hình thể Cung đọc (Tonus) gồm hai loại: Cung sách dùng để hát những bài Thánh Thư, Tin Mừng... kể cả Bài Thương Khó. Cung nguyện dùng để hát những Lời nguyện trong Thánh lễ, hay trong các lễ nghi Phụng vụ khác, kể cả Kinh Lạy Cha và Kinh Tiền Tụng...

* Hình thể Đối ca (Antiphona) dùng cho Ca Nhập lễ, Ca Dâng lễ, Ca Hiệp lễ. Nguyên tắc căn bản là Câu đối ca được sáng tác trong một mô hình hẳn hoi, thường dựa trên mô hình của Ca khúc, nên có người cho rằng Đối ca là một Ca khúc. Các câu xướng Thánh Vịnh có giai điệu hoa mỹ cầu kỳ, khi hát thường dành cho ca viên lĩnh xướng. 
* Hình thể Đáp ca (Responsorium) được đọc hay hát sau Bài đọc I, gồm hai phần: Câu xướng có độ dài ngắn tùy theo số những câu Thánh Vịnh được trích đọc trong Phụng vụ; nét nhạc thường đơn giản, dựa trên cung đọc nhiều hơn là hát. Câu đáp thường chỉ là một câu, hoặc một phần của câu Thánh Vịnh, thường có giai điệu đơn giản, dòng ca không lắt léo, cầu kỳ, để cho Cộng đoàn tham gia được dễ dàng.

* Hình thể Ca Tiếp liên (Sequentia) thực chất là một bài Vịnh ca (Hymnus) bằng lời thơ, do người viết tự sáng tác ra, nội dung về ngày lễ đó, với cấu trúc khá cầu kỳ, cứ hai đoạn thơ thì đổi sang hát theo một cung điệu khác. Vì bản văn giàu thi vị, nên các nhạc sĩ thích sáng tác, và tính đến nay người ta đã thu thập được gần 6000 bài Ca Tiếp liên.

Tuy nhiên, vì các bài Ca Tiếp liên được sáng tác do cảm hứng cá nhân tác giả, nên nhiều khi nội dung ca từ thể hiện những tâm tình quá riêng tư, hoặc có bài với dung lượng quá dài (22–24 đoạn thơ), làm cho động tác Phụng vụ nhiều khi bị ngừng trệ... Do vậy, đã từ lâu, Hội thánh chỉ còn giữ lại 5 bài cho 5 ngày Đại lễ là: lễ Chúa Phục sinh (Victimae Paschali Laudes), lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (Veni Sancte Spiritus), lễ Mình Máu Thánh Chúa (Lauda Sion), lễ kính Bảy sự Thương khó Đức Mẹ (Stabat Mater), lễ Cầu hồn (Dies Irae). Giản lược hơn nữa, hiện nay nhiều Giáo hội địa phương chỉ còn giữ lại 2 bài Ca Tiếp liên dùng trong đại lễ Chúa Phục sinh (Victimae Paschali Laudes) và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (Veni Sancte Spiritus). 

* Hình thể Alleluia được đọc hoặc hát trước (tiền xướng) bài Tin Mừng trong Thánh lễ. Theo truyền thống xưa, bài Alleluia cũng được viết tương tự hình thể Đối ca với vài câu Thánh Vịnh. Nhưng hiện nay, hình thức này đã đơn giản, nhiều Giáo hội địa phương chỉ còn dùng một câu Thánh Vịnh, hoặc câu Kinh Thánh phù hợp với ý nghĩa Tin Mừng ngày lễ, để đọc hoặc hát ở giữa 2 lần xướng Alleluia.

* Hình thể Thánh thi (Hymnus)

Là những bài Thánh ca lời thơ gồm nhiều đoạn, với nội dung ca ngợi chúc tụng Thiên Chúa, và đoạn thơ cuối cùng luôn là lời chúc tụng tôn vinh trọng thể dâng lên Chúa Ba Ngôi. Tuy bài Thánh thi tuy có nhiều đoạn thơ, nhưng tất cả các đoạn thơ thường được hát theo một cung điệu duy nhất, với cấu trúc mô hình 2 câu hoặc 4 câu..., nên bài chỉ có một đoạn nhạc. Hình thể Thánh thi này thường được Giáo hội dùng để khởi đầu Các Giờ Kinh Phụng vụ, hoặc dùng cho các bài Đối ca đi kèm với Thánh Vịnh.

* Hình thể Choral

Nếu như thể nhạc Bình ca (Grêgôriô) dùng tiếng Latinh là Thánh ca Phụng vụ đặc trưng của Hội thánh Công Giáo, thì hình thể Choral bằng tiếng Đức chính là thể loại âm nhạc tiêu biểu của Phụng ca Tin Lành. Nhưng do tính trang trọng, sự thánh thiện rất xứng hợp trong việc cầu nguyện tôn thờ Thiên Chúa; nên Phụng ca Công Giáo đã hội nhập và khích lệ các ca đoàn cũng nên sử dụng. Hình thể Choral có những đặc điểm: Giai điệu dòng ca không quá cầu kỳ, không đi lắt léo, với âm vực vừa phải (không quá cao, hoặc quá thấp) cho phù hợp với giọng hát của Cộng đoàn. Nhịp điệu bài Choral thường chuyển hành bình thản, tiết tấu đều đều, âm hưởng không quá hồi hộp, sôi động (không có kịch tính). Hòa âm thường là 4 bè với kỹ thuật Cơ bản, hoặc hòa âm Hoa mỹ. Điệu thức bài Choral thường là Trưởng hoặc Thứ, ít chuyển điệu (ly điệu / chuyển thể). 

* Hình thể Ca khúc (Canticum)

Song song với sự phát triển của thể loại Đa âm Hợp xướng, những bài ca thuộc hình thể Thánh thi và Choral trong Phụng vụ cũng dần dần được biến cải, để thoát khỏi các quy luật khắt khe mà những hình thể này đòi hỏi. Từ đó, hình thể Ca khúc đã ra đời để đáp ứng nhu cầu Thánh ca của giới tín hữu bình dân đại chúng; và cũng là để các bài Thánh ca mang tính giáo huấn của Hội thánh có thể thâm nhập vào cuộc sống đời thường, thông qua các buổi cộng đoàn quy tụ cầu nguyện Tĩnh tâm, chia sẻ Lời Chúa, học Giáo lý... Những Ca khúc bình dân tôn giáo này tuy có mục đích gia tăng lòng đạo đức cho các tín hữu, nhưng chỉ được sử dụng một cách cẩn trọng trong nghi lễ Phụng vụ, dưới sự thẩm định và cho phép của các Đấng Bản quyền địa phương. 

* Hình thể Thánh ca Đa âm điệu (Motetum)

Motetum là một thể loại Thánh ca ở dạng ca khúc nhiều bè hát đuổi nhau, do nhạc đề thay phiên nhau xuất hiện; với lời ca được khơi nguồn từ Kinh Thánh. Đây là hình thể âm nhạc hoành tráng, đồ sộ, được sáng tác bằng những kỹ thuật của Đối âm và Tẩu pháp, khai triển các ý nhạc một cách nghệ thuật tinh vi, và ca đoàn phải luyện tập một cách công phu mới có thể trình bày được. Ví dụ bài “Muôn lạy Vua cứu tinh” trích Oratorio The Messiah đoạn 56 của George F. Händel, lời Việt của Kim Long. Bài này là một Motetum tân thời, vì có một ý nhạc duy nhất được khai triển, dưới dạng bè đuổi theo kỹ thuật phóng khoáng.

* Hình thể Bộ lễ (Missa)

Bộ lễ gồm 5 Kinh nguyện với bản văn cố định, được dùng để hát vào bất cứ ngày lễ nào ở 5 phần khác nhau trong Thánh lễ, nhưng vẫn có sự liên hệ với nhau về nội dung bản văn, trở thành như một Kinh nguyện dài, có mở có kết. Đó là các phần: (1)- Xin ơn tha thứ: Kinh Thương xót (Kyrie). (2)- Tôn vinh Thiên Chúa: Kinh Vinh danh (Gloria). (3)- Tuyên xưng Tín điều: Kinh Tin kính (Credo). (4)- Cao điểm tôn vinh: Kinh Thánh! Thánh! Thánh (Sanctus). (5)- Xin ơn bình an: Kinh Lạy Chiên Thiên Chúa (Agnus Dei).

Khi các nhạc sĩ Công Giáo, như Palestrina, sáng tác Bộ lễ theo kỹ thuật đa âm đa điệu, nhưng không hòa tấu, nghĩa là không có Organo hoặc dàn nhạc đệm, mục đích là để hát trong Phụng vụ, thì đặt tên cho Bộ lễ như: Missa Papae Marcelli (Bộ lễ kính dâng ĐTC. Marcelli), hoặc Missa Salve Regina, Missa Tota Pulchra es (Bộ lễ được xây dựng trên nhạc đề bài Salve Regina, hoặc bài Tota Pulchra es). 

Khi các nhạc sĩ Cổ điển dùng bản văn của 5 Kinh nguyện này để sáng tác thành một tác phẩm đồ sộ duy nhất, theo kỹ thuật đa âm đa điệu; nhưng không hát trong Phụng vụ, chỉ để trình tấu như một tác phẩm nghệ thuật, thì tác phẩm được gọi là Missa. Ví dụ như Missa cung Si thứ của JS.Bach, Missa cung Mi thứ của Bruckner, Missa solemnis của Beethoven, Missa số 11 của Haydn, Missa cung Do trưởng của Mozart, Missa cung Sol trưởng của Schubert. Những tên gọi cung Trưởng / Thứ này dựa vào Kinh Vinh Danh được viết theo thang âm Trưởng / Thứ, dù cho các Kinh khác được viết ở thang âm khác.

* Thánh nhạc cho Đại Quản cầm (Organo)

Organo là nhạc cụ luôn được Giáo hội khích lệ ưu tiên sử dụng, nhưng Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc của UBTN cũng chỉ thêm rằng: “Mặc dầu các nhạc cụ được dùng trong Phụng vụ Kitô giáo trước tiên là để hướng dẫn và nâng đỡ tiếng hát của cộng đoàn, ca đoàn, người xướng Thánh Vịnh, và ca xướng viên; nhưng khi thuận tiện, người ta cũng có thể trình tấu chỉ bằng các nhạc cụ (nhạc đơn tấu / hòa tấu). Khi cộng đoàn quy tụ lại, nhạc hòa tấu, bằng hình thức Khai tấu (prélude), có thể giúp họ chuẩn bị cử hành Phụng vụ. Nhạc hòa tấu cũng giúp nâng cao cảm xúc trong tâm hồn con người qua những đoạn nhạc được trình tấu trong Phụng vụ và những khúc Dạo cuối sau khi cử hành Phụng vụ” (số 86).

Như thế, các hình thể Thánh nhạc Công Giáo rất phong phú đa dạng trong cả thể loại Thanh nhạc và Khí nhạc. Nhưng rất tiếc trong thực tế, lâu nay tại Việt Nam nhiều những ca trưởng và ca viên mới chỉ quen dùng và đề cao hình thể Ca khúc như là loại hình chính yếu, thậm chí có khi xem là duy nhất trong Thánh ca Công Giáo.

2- Vấn đề Chuẩn nhận (Imprimatur)

Những tác phẩm Thánh nhạc đã được các tac giả sáng tác ra có chủ ý để dùng trong các lễ nghi Phụng vụ, cho dù đã hội đủ được những điều kiện về Đặc tính “Thánh thiện – Nghệ thuật”, với Chức năng “tôn vinh Thiên Chúa, thánh hóa các tín hữu” theo đúng quy chuẩn của Giáo hội, vẫn còn cần phải được các vị hữu trách chuyên môn Thẩm định và Chuẩn nhận cho phép phổ biến phát hành.

Cụ thể về vấn đề Chuẩn nhận cho phép lưu hành này, Bộ Giáo Luật 1983, Điều 823 §1 đã quy định nguyên tắc chung: “Ðể bảo vệ sự nguyên tuyền của các chân lý Ðức Tin và của phong hóa, các vị Chủ chăn trong Giáo hội có quyền lợi và nhiệm vụ kiểm soát, để các sách báo hay việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội không phương hại đến Ðức Tin và phong hóa của các tín hữu. Do đó, các Chủ chăn có quyền đòi kiểm duyệt các sách báo, do các tín hữu sẽ xuất bản có liên quan đến Ðức Tin và phong hóa. Cũng vậy, các ngài có quyền lên án những sách báo làm tổn hại đến Ðức Tin chân chính và phong hóa lành mạnh”.

Đồng thời, đối với các bản phiên dịch những tác phẩm sách báo Công Giáo, Điều 829 Bộ Giáo Luật quy định: “Việc phê chuẩn hay cho phép ấn hành một tác phẩm chỉ có giá trị đối với nguyên bản, chứ không đối với những bản phiên dịch hay những lần tái bản”. Còn về vị thế người và nơi chuẩn nhận tác phẩm, Điều 824 §1 đã xác định rõ: “Nếu không được dự liệu cách khác, Bản Quyền sở tại cho phép hay chuẩn y những sách báo xuất bản theo các điều luật trong thiên này, là Bản Quyền sở tại riêng của tác giả hoặc Bản Quyền sở tại ở nơi xuất bản những sách báo ấy”.

Dựa vào những quy định chung của Bộ Giáo Luật 1983, UBTN trực thuộc HĐGM Việt Nam đã đề ra những Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc cho những ai sáng tác và sử dụng Thánh ca trong Phụng vụ với những nguyên tắc riêng: “Để được chuẩn nhận dùng trong Phụng vụ, một Bài ca phải có những đặc tính căn bản mà Đức Piô X đã đề ra trong tự sắc Tra le Sollecitudini số 2 và được khai triển trong Hiến chế về Phụng vụ thánh, số 112: Bài ca phải thánh và phải là nghệ thuật đích thực. Bài ca phải thánh nghĩa là càng liên kết chặt chẽ với các động tác phụng vụ bao nhiêu thì càng thánh bấy nhiêu. Bài ca phải có nghệ thuật đích thực nghĩa là có giá trị cả về nhạc lẫn lời ca” (số 114).

Riêng việc phân định về Thẩm quyền chuẩn nhận, Tài liệu Hướng dẫn Thánh nhạc này còn phân biệt cách cụ thể sau: “– Cung dành cho Chủ tế và Thừa tác viên gồm: Lời chào của Chủ tế và Lời thưa của dân chúng; các Lời nguyện (Nhập lễ, Dâng lễ, Hiệp lễ); cung hát các Bài đọc và Tin Mừng; các Lời Đối đáp và Kinh Tiền Tụng; Lời tung hô Tưởng niệm, kết Kinh Tạ Ơn, Kinh Lạy Cha cùng với Lời mở đầu và Lời tiếp diễn; Lời chúc bình an; Công thức giải tán, phải được Thẩm quyền địa phương chuẩn nhận. Thẩm quyền địa phương ở đây là Hội đồng Giám mục. – Các Bài ca khác phải được Giám mục chuẩn nhận” (số 115).

Từ những quy định của Giáo hội ở trên, chúng ta có thể thấy những cụm ngữ thuộc về thẩm quyền chuyên môn trên những ấn phẩm Công Giáo. Đó là:

+ Nihil obstat (không có gì ngăn trở): có nghĩa là một tập tài liệu, hay một cuốn sách về Tín lý, về Luân lý, Thánh nhạc… đã được những vị hữu trách chuyên môn thẩm định và xác nhận cho biết: không thấy có điều gì sai lầm, hoặc đối nghịch với hệ thống tín lý của Hội thánh Công Giáo.

+ Imprimatur (cho phép in): có nghĩa là dựa vào sự thẩm định và xác nhận của những vị hữu trách chuyên môn, Hội đồng Giám mục, hoặc Đấng Bản quyền địa phương (Đức Giám mục giáo phận) đã đồng ý phê chuẩn cho phép in ấn, hay cho phép phổ biến, phát hành rộng rãi những tập tài liệu, những cuốn sách đó, để dùng trong việc giảng dạy, hoặc sử dụng trong các nghi lễ Phụng vụ. 

+ Imprimi potest (có thể in): khi tác giả của các tác phẩm xin phép chuẩn nhận là một Tu sĩ Dòng, trước khi gửi tác phẩm đến Ban Thẩm định của HĐGM, hoặc của giáo phận, vị ấy có thể trình qua Bề trên Dòng để được duyệt phê; theo Điều 832 đã quy định: “Ðể có thể ấn hành sách báo bàn về các vấn đề Tôn giáo và phong hóa, Tu sĩ các Dòng tu còn phải có phép của Bề Trên cao cấp, chiếu theo Hiến pháp”.

Qua những quy định, những nguyên tắc hướng dẫn với những cụm ngữ khái niệm mang tính chuyên biệt nói chung ở trên, chúng ta có thể đưa ra một vài lưu ý cần thiết nói riêng, dành cho những ai có cơ duyên tiếp cận và có trách nhiệm đối với cộng đoàn khi phục vụ Thánh nhạc:

(1)- Về mặt Ngữ nghĩa
Từ chuyên môn Imprimatur không có nghĩa là: “được phép sử dụng trong Phụng vụ” như bao người vẫn lầm tưởng lâu nay. Mà đúng ra, từ Imprimatur chỉ có nghĩa là “cho phép in”, hiểu rộng hơn là cho phép phổ biến, phát hành một ấn phẩm Công Giáo. Còn việc sử dụng những tác phẩm đó ở đâu, khi nào là hoàn toàn do người đứng đầu tự chịu trách nhiệm với cộng đoàn mình phục vụ. Người đó phải lo trau dồi học hỏi, trang bị cho mình những kiến thức cơ bản, để có thể tự Phân định (phân tích – nhận định tác phẩm) và Chọn dùng (chọn lựa – sử dụng), với ý thức và thiện ý cao.

Chẳng hạn như các bài Thánh ca dùng trong việc Dâng Hoa kính Đức Mẹ, tuy chỉ là việc đạo đức bình dân theo tập tục địa phương; nhưng cũng cần phải được các Đấng hữu trách thẩm định nội dung và cho phép sử dụng. Nhờ đó, những người chịu trách nhiệm biên tập và dàn dựng chương trình Dâng Hoa sẽ tránh được việc chọn những bài Thánh ca kính Đức Mẹ, nhưng lời ca chỉ mang tính chất thi vị, nghe thì hay hay vui tai, nhưng lại là những sáo ngữ trống rỗng, với nội dung đạo đức nhạt nhẽo vô bổ, thiên về những tâm tình cá nhân, với những cảm xúc quá riêng tư, mà thiếu vắng những luận cứ Thánh Kinh hoặc Thần học. Ví dụ: những bài hát trong đó lời ca chỉ toàn là những cụm ngữ mang tính công thức được lặp đi lặp lại theo kiểu: “Mẹ ơi, Mẹ đẹp lắm..., Mẹ đẹp như..., Mẹ đẹp hơn...”; hoặc “Mẹ ơi, con yêu Mẹ nhiều..., con yêu Mẹ như..., con yêu Mẹ hơn...”.

(2)- Về tính Giá trị
Không phải tất cả những ấn phẩm Công Giáo nói chung, hoặc những bài Thánh ca nói riêng đã được các Đấng Bản quyền ký nhận Imprimatur đều có giá trị tuyệt đối và vĩnh cửu, như nhiều người vẫn lầm tưởng. Mà thật ra, sự chuẩn nhận ấy chỉ có giá trị tương đối về chất lượng, và cũng có sự tiến triển đổi thay theo thời gian. Bởi vì, việc thẩm định chất lượng nội dung những tác phẩm Thánh ca có tốt hay không, còn tùy thuộc vào khả năng chuyên môn, mức độ tư duy và quan điểm đa diện, vốn là hữu hạn “nhân vô thập toàn” của người thẩm định. Cũng vậy, do sự biến đổi không ngừng của ngôn ngữ diễn tả các chân lý đức tin ở mỗi dân tộc qua các thời kỳ, cùng với sự tiến triển đổi thay của những quan niệm Thần học Công Giáo trong dòng thời gian, làm cho việc Imprimatur không có tính vĩnh cửu – có thể đúng ở thời gian này, nhưng lại thành sai lạc ở thời kỳ sau. 

Bằng chứng là trong suốt nhiều thập kỷ trôi qua, lời của một bài Thánh ca bình dân kính Đức Mẹ đã từng thấm sâu và nuôi dưỡng tâm tình mộ đạo của bao lớp người tín hữu Công Giáo Việt Nam; và tất nhiên, tác phẩm đó cũng đã được Imprimatur nhiều lần trước khi được đem in ấn phát hành, tái bản để lưu truyền rộng rãi; vậy mà mãi tới gần đây mới có người nhận ra nội dung lời ca có vấn đề Thần học sai lạc trầm trọng, khi tác giả viết: “Trên con đường về quê mà vắng bóng Mẹ. Con biết cậy vào ai biết nương nhờ ai. Trên con đường về quê mà vắng bóng Mẹ. Con biết cậy vào ai biết nương nhờ ai?” (Trên con đường về quê). 

Xem ra với nội dung ca từ của bài hát đã quen thuộc như thế, thì Thiên Chúa trong đạo Công Giáo chúng ta tin thờ chỉ ở vị thế tùy phụ nhạt nhòa, chẳng thấy tình thương, không mấy uy quyền và sự quan phòng chở che. Trong khi đó, theo lời ca này thì vai trò vị thế chở che giữ gìn của Đức Mẹ đối với người tín hữu trên con đường nên thánh và tiến về Nước Trời mới là “chủ”, là “chính”, thậm chí là “duy nhất” (?). Hoặc đã có không ít những bài Thánh ca quen cũ tuy đã được Imprimatur và sử dụng dài lâu, nhưng lời ca lại gọi Chúa Giêsu là “Cha”, do Thần học tiếng Việt thời đó dùng từ chưa chuẩn xác đối với vị thế của từng Ngôi Thiên Chúa.
(3)- Về diện Đối tượng
Không phải chỉ có các tác phẩm Thánh ca Cầu nguyện dùng trong các lễ nghi Phụng vụ mới cần được các vị chuyên môn hữu trách thẩm định, các Đấng Bản quyền chuẩn nhận, cho phép in ấn phát hành (Imprimatur); mà ngay cả các bài Thánh ca Vào đời, các Bài ca Giáo lý, các sách báo Công Giáo có liên quan trực tiếp đến những chân lý Đức Tin, cũng cần phải tuân thủ những quy chuẩn của Giáo hội, như Bộ Giáo Luật 1983, Điều 823, 824, 829 đã quy định.
Chẳng hạn như một hiện tượng “thảm họa Thánh ca” mới xảy ra gần đây. Tuy chỉ là những bài ca được tác giả viết ra có ý để phô diễn trên các sân khấu văn nghệ, hoặc để phổ biến trên các trang mạng công nghệ, thì cũng không thể đặt những ca từ xa lạ, lệch chuẩn với Thần học Tu đức Công Giáo như: “Con nợ mẹ một nàng dâu đoan trang thảo hiền, để sớm hôm nắng mưa chăm sóc đỡ nâng, mong đáp đền ân nghĩa mẹ cha… Chỉ vì người tình Giêsu, phận làm con chữ hiếu chưa trọn” (Nợ mẹ nàng dâu). 

Hoặc đối lại, chỉ cần lướt qua tựa đề bài hát “Giêsu chàng rể của cha mẹ” có nghĩa là “chồng của con gái” – theo ngữ nghĩa tiếng Việt và quan niệm văn hóa Việt Nam – thì tựa đề và nội dung ca khúc cũng không thể nào phù hợp, hoặc không thể nào chấp nhận được cái quan niệm sai lạc về Thần học Tu đức của người sáng tác và người trình diễn, khi nội dung bài ca minh nhiên tục hóa đời Thánh hiến như thế. Nhất là khi cặp bài trùng “ca khúc thảm họa” này lại được một Linh mục còn trẻ và một Nữ tu chưa già trong Tu phục chính thống, tự tin đứng ra trình diễn (thu âm, ghi hình) và đã được phổ biến rộng rãi trên các trang mạng; thì xem ra vấn đề đã bị đẩy đi quá xa, với hậu quả khôn lường.

*****

Như vậy, khi tìm về nguồn gốc của Thánh nhạc trong Thánh Kinh Tân – Cựu Ước, với đôi dòng tái khám phá lịch sử trong Huấn quyền của Hội thánh, từ các Đấng Giáo phụ, các Đức Giáo hoàng và các Công đồng chung; chúng ta đã cơ bản hiểu được khái niệm, những đặc tính và chức năng của Thánh nhạc Công Giáo. Từ khởi điểm ban đầu nền tảng đó, những hình thể Thánh nhạc thông dụng và vấn đề chuẩn nhận những ấn phẩm Công Giáo hoặc các tác phẩm âm nhạc Phụng vụ cũng phần nào được sáng tỏ nhận diện.

Tuy nhiên, việc nhận diện đó mới chỉ là sự hiểu biết căn bản sơ khởi về những quy định, những nguyên tắc chung của Giáo hội về Thánh nhạc trong Phụng vụ. Còn khi phải đối diện trực tiếp với những tác phẩm Thánh ca cụ thể, trong những hoàn cảnh thực tế phục vụ các nghi lễ Phụng vụ, thì cho dù những tác phẩm đó đã được Imprimatur (cho phép in), thì không phải bất cứ ca trưởng nào cũng có thể dễ dàng phân định và chọn lựa sử dụng một cách chuẩn xác phù hợp đúng nơi đúng lúc, như Giáo hội mong đợi được. 

Đây chính là lý do để chúng ta bước tiếp sang những Chương sau, với những tiêu chí đa chiều, để cùng phân tích nhận diện các tác phẩm Thánh ca Cầu nguyện một cách chi tiết, thực tế, cụ thể hơn. Sự đa chiều không phải chỉ dừng lại ở việc phân định những tác phẩm Thánh ca đúng hay sai Thần học Công Giáo, mà còn cần phải biết phân biệt Thánh ca Cầu nguyện với các tác phẩm Thánh ca Vào đời (Chương II), phải quy chiếu những tác phẩm Thánh ca Cầu nguyện với các Quy chuẩn tiếng Việt (Chương III), với Văn hóa Việt Nam (Chương IV), với Thần học tiếng Việt (Chương V), và với việc chọn dùng các bài Thánh ca cụ thể trong Cử hành Thánh lễ (Chương VI). 

Đó quả là một lộ trình dài với nhiều chông gai phía trước. Cho nên, việc đồng tâm tiến tới những Chương sau luôn đòi hỏi sự tế nhị và lòng bác ái cần thiết nơi người trình bày, cũng như đối với những người tiếp nhận.

CHƯƠNG II – THÁNH CA CẦU NGUYỆN

VỚI THÁNH CA VÀO ĐỜI

Ngày nay, do nhịp sống xã hội năng động, cùng với sự phát triển nhanh mạnh của nhiều lĩnh vực, nền âm nhạc Đạo – Đời xem ra cũng đang theo nhau “trăm hoa đua nở”. 

Chỉ có điều, ngay như nhạc Đời trước đây, để sáng tác một ca khúc, không chỉ là sự trăn trở, thai nghén ấp ủ của người nhạc sĩ; mà nhiều khi tác phẩm đã hoàn thành rồi, vẫn còn phải đưa tới các đơn vị chức năng, qua nhiều khâu kiểm duyệt mới có thể đến được với công chúng. Trong khi đó, không ít các “nhạc sĩ trẻ Đời tự phong” hiện nay, đôi khi chỉ cần biết cách viết dòng nhạc sơ sơ, đặt lời cho khớp dù vẫn còn nhiều lỗi tối giản là “cưỡng âm trái dấu”; vẫn tự tin đưa cho Ca sĩ thu âm, đăng lên mạng cùng với những tiểu xảo như công nghệ “cày view”; thì cũng sẽ hiện lên hàng triệu lượt truy cập. Cho dù, đó mới chỉ là những ca khúc thị trường còn thiếu tính nghệ thuật, lại ít tính nhân văn.

Cũng gần tương tự thế, ngày nay chỉ cần mở các trang Facebook hay YouTube cá nhân, tìm vào danh mục Thánh ca, chúng ta sẽ gặp không ít những bài hát mới ra lò, chưa hề qua thẩm định, mà tác giả đã vội vã phát hành cách rộng rãi, dưới những tựa đề giật gân hút hồn như: “Tuyệt phẩm Thánh ca, Thánh ca Chọn lọc, Thánh ca Bất hủ, Thánh ca Để đời… không nghe sẽ hối tiếc”. Mà nếu ai muốn tìm hiểu thêm đôi điều về tác giả của tác phẩm, hẳn sẽ ngỡ ngàng nhận ra là chủ nhân chưa được đào tạo về Âm nhạc, Thánh Kinh và Thần học Công Giáo, mà đã viết khá nhiều bài “Thánh ca”. Thật cảm phục những “thiên tài” hay “thiên tai” đó!

Vì vậy, những ai làm ca trưởng phục vụ các ca đoàn Giáo xứ hay cộng đoàn Dòng tu một cách có trách nhiệm, sẽ cần phải cố gắng học hỏi thêm, để có khả năng tự biết cách phân tích, nhận định những bài Thánh ca, trước khi quyết định chọn lựa để đem vào sử dụng trong Phụng vụ.

I- XUẤT XỨ DÒNG NHẠC

1- Thần học trong Đạo

Vào những thập niên 60 – 70 của thế kỷ XX, do ý thức sâu hơn về mầu nhiệm Nhập thể và Nhập thế của Chúa Cứu Thế Giêsu, Công đồng Vatican II đã diễn ra và thổi một luồng sinh khí mới, làm thay đổi rộng lớn sâu sắc trong toàn Giáo hội. Cụ thể, Công đồng đã mở ra một khung trời mới khi lo canh tân đời sống Thánh hiến, hướng tới việc đối thoại liên Tôn, ngôn ngữ Bản xứ được dùng trong Thánh lễ thay tiếng Latinh, Giáo phục cổ được cách tân, Kinh Tiền tụng Thánh Thể được sửa lại, Năm Phụng vụ được giản lược, Linh mục hướng về giáo dân khi cử hành Thánh lễ, Âm nhạc Nghệ thuật và Phụng vụ thánh được thay đổi theo tân thời…

Trong bài “Đi tìm ‘làn gió mới’ từ Công đồng” tác giả Phạm Quang viết: “Trước công đồng Vatican II người ta thường có thói quen đồng hóa Giáo hội với hàng Giáo phẩm, nếu không trên nguyên tắc thì ít là trong thực tế. Nhưng nay, Giáo hội đã quảng diễn mình với vòng tròn đồng tâm qui Kitô... Hiến chế tín lý về Giáo Hội (Lumen gentium) mang đến cho Dân Chúa một chỗ đứng trong Giáo hội, và là trung tâm của Giáo hội. Hiến chế ấy không phá hủy bản tính phẩm trật của Giáo hội, mà chỉ đặt phẩm trật ấy vào trong lòng Dân Chúa; Hiến chế ấy làm cho mọi người được trở nên bình đẳng với nhau trong Giáo hội dựa vào Phép Rửa, dù mỗi người sẽ thi hành một tác vụ khác nhau.

Thứ đến, với Vatican II, Giáo hội – xưa nay trong nhiều thế kỷ đã vận hành theo mô hình Kim tự tháp và ba bậc sống (Giáo sĩ, Tu sĩ, Giáo dân) – nay trở nên bằng phẳng như một sa bàn không có hình nổi nào, theo đó người ta quả quyết chức Tư tế chung, hoạt động Tông đồ và ơn gọi nên Thánh là dành cho hết mọi người. Giáo hội muốn khẳng định rõ ràng và mạnh mẽ hơn sự bình đẳng và hợp nhất của mọi người đã được rửa tội trong Đức Kitô Giêsu”
.
Dù cho một số cải cách của Công đồng vẫn chưa có được sự đồng thuận hoàn toàn từ mọi giới trong Giáo hội, nhưng nói chung, theo tác giả bài viết “Ảnh hưởng của Công đồng đối với Thần học Căn bản” thì: “Công đồng Vaticano II là biến cố quan trọng đối với thần học Công Giáo thế kỷ XX; là Công đồng không nhằm ‘chống lại điều gì đó’, nhưng là ‘cho điều gì đó’, cho các tín hữu và cho thế giới. Một Công đồng lên đường để gặp gỡ, đối thoại, cộng tác, ý thức trách nhiệm chung với tương lai nhân loại để đem đức tin Kitô giáo đến cho thế giới. Điều này chỉ có thể thực hiện khi Thần học biết đón nhận thời đại và những dấu chỉ của thời đại, biết lưu tâm đến con người và cuộc sống hôm nay. Thần học phải giúp hiểu rằng, đức tin Kitô giáo thực sự giải thoát và đem con người đến với chân lý”
.

Những đổi mới của Giáo hội khi “Thần học biết đón nhận thời đại và những dấu chỉ của thời đại” này, chính là một trong những tiền đề khởi hứng cho các nhạc sĩ Công Giáo Việt Nam sáng tạo nên dòng Thánh ca Vào đời.

2- Âm nhạc ngoài Đời
Từ thập niên 60 thế kỷ XX, các dòng nhạc Jazz, Rock, Pop có nguồn gốc từ các quốc gia Âu Mỹ đã theo bước chân những người lính Mỹ du nhập vào miền Nam Việt Nam. Những tác phẩm âm nhạc thể loại này tuy đã quen cũ đối với người dân Âu Mỹ, vì đã xuất hiện từ những năm đầu thế kỷ XX, nhưng lại rất mới mẻ đối với các bạn trẻ Việt Nam. Cho nên không bao lâu, dòng nhạc này đã được lớp trẻ hồ hởi đón nhận và gọi luôn là Nhạc trẻ (Nhạc xanh). 

Khái niệm “Nhạc trẻ” xuất hiện đầu tiên trong cuốn tiểu thuyết Tuổi Choai Choai của nhà báo Trường Kỳ và trở nên thông dụng sau cuốn phim Thế giới Nhạc trẻ sản xuất bởi Jo Marcel, một nghệ sĩ người Mỹ gốc Việt. Theo nhà báo Trường Kỳ, ông đưa ra khái niệm này để chỉ những tác phẩm âm nhạc ‘trẻ’; trẻ cả về âm hưởng mới mẻ, trẻ trung, tự do; trẻ cả về nhạc sĩ sáng tác, nghệ sĩ biểu diễn, và công chúng thưởng thức; để phân biệt với dòng Nhạc vàng là những bài tình ca buồn, Nhạc đỏ là dòng nhạc Cách mạng... 

Năm 1973 là thời điểm nở rộ của phong trào Nhạc trẻ, với việc xuất hiện những ca khúc nhạc ngoại, lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy, Jo Marcel, Trường Kỳ, Nam Lộc, Kỳ Phát, Vũ Xuân Hồng. Tiếp theo đó là sự ra đời của những ca khúc Nhạc trẻ tiếng Việt của Tùng Giang, Lê Hựu Hà, Nguyễn Trung Cang, Phạm Duy, Ngọc Chánh… Tuy thuộc thế hệ các nhạc sĩ đi trước khá lâu, nhưng nhạc sĩ Phạm Duy vẫn được coi là người đứng đầu của phong trào nhạc trẻ, nhờ những đóng góp lớn đáng kể, khi ông tham gia Việt hóa những ca khúc nhạc trẻ ngoại quốc bằng lời Việt, với số lượng nhiều và thành công nhất thời kỳ này
.

Trong bối cảnh cuộc sống xã hội đương thời với bao trăn trở, bế tắc về tương lai của đất nước đang bị chia cắt do chiến tranh; khi được tiếp cận với dòng nhạc Đời rất mới này, người ta cảm thấy nó khá hiện đại trẻ trung, thật sôi động hấp dẫn, lại tương đối dễ học, dễ trình diễn và thưởng thức. Vì vậy, dù âm hưởng của nó có vẻ hơi ồn ào kích động, nhưng chẳng bao lâu dòng nhạc mới này cũng đã đi vào lòng người và thâm nhập vào mọi sinh hoạt văn nghệ ở khắp thành thị, cũng như các miền thôn quê miền Nam Việt Nam.

3- Nhóm nhạc Alléluia
Chính từ bối cảnh nền Thần học trong Đạo vừa được canh tân, với dòng Âm nhạc ngoài Đời đã được đổi mới, nửa cuối thập niên 60, tại Đà Lạt, Học viện Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cũng đã có những biến cố đặc biệt, với những tiến triển đổi thay trong tổ chức và tư duy của Bề trên cùng các thành viên. Từ đó, một bầu khí nhiệt huyết, phấn khởi hăng say, sôi nổi trẻ trung của một nhóm các Thầy Học viện có năng khiếu hát hay, đàn giỏi thời đó đã được khích lệ để quy tụ thành lập Nhóm nhạc Alléluia. Dựa theo âm hưởng một số bài Thánh ca Vào đời của Nhóm Alléluia Canada, Nhóm Alléluia Việt Nam đã lần lượt cho xuất bản những tác phẩm mới và tạo nên một hiện tượng, một làn sóng vui tươi, trẻ trung vang lên khắp nơi, từ các Giáo xứ đến các Dòng tu, từ trường học tới các công xưởng... Tiêu chí sáng tác và Mục đích phổ biến những bài Thánh ca mới lạ của các thành viên trong Nhóm nhạc Alléluia là: “đem Chúa vào đời để giới thiệu cho mọi người, nhất là cho giới trẻ”
. 

Nhạc sĩ đứng đầu Nhóm Alléluia, cũng được coi như là linh hồn và cột trụ ngay từ lúc khai sinh và mãi tới sau này, chính là Lm. Thành Tâm với nhiều bài Thánh ca Vào đời. Cùng với vị đứng đầu, còn có không ít những tên tuổi nhạc sĩ trong Nhóm đã tạo nên một phong trào mạnh mẽ đi theo đường hướng Vào đời, và được nhiều người sử dụng biết đến qua khá nhiều tác phẩm tới nay vẫn còn sức sống, như Lm. Sĩ Tín, Lm. Hoàng Đức, Lm. Khởi Phụng, Lm. Tiến Lộc, Ns. Vũ Nhuận…. Đồng thời, không chỉ những nhạc sĩ thành danh trong Nhóm Alléluia, mà về sau, còn có một số nhạc sĩ khác cũng tiếp tục đi theo hướng Vào đời với số lượng tác phẩm khá phong phú như Lm. Văn Chi, Lm. Văn Tuyên, Lm. Duy Thiên, Ns. Từ Duyên, Ns. Đỗ Vy Hạ, Ns. Phương Anh, Ns. Đinh Công Huỳnh, Ns. Lê Đức Hùng…

II- ĐẶC ĐIỂM DÒNG NHẠC

1- Văn phong Lời ca

Từ khi được thành lập, Nhóm nhạc Alléluia của các Linh mục, Tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế thật sự đã khởi tạo được một phong trào Thánh ca rất riêng, với khá nhiều những tác phẩm có nội dung “đem Chúa vào đời để giới thiệu cho mọi người, nhất là cho giới trẻ”, mà ngay từ khi mới xuất hiện đã làm nên một hiện tượng Thánh ca như những bài: Vào đời, Diễm tình ca, Nguyện cầu, Xin tri ân, Người Gieo giống, Bạn đường, Họp nhau trong khúc hát, Xuất hành, Alleluia! Hát lên người ơi, Trên đường Emmaus, Hành trang người trẻ, Bước Người đi qua, Sao đêm, Được sai đi, Lo gì… Những bài Thánh ca với tiêu chí “đưa đạo vào đời” này, hầu như được lấy nguồn cảm hứng từ các câu truyện Kinh Thánh, từ ý nội dung các Thánh Vịnh.

Điểm đặc biệt mới mẻ trẻ trung của những tác phẩm Thánh ca Vào đời chính là Văn phong Lời ca, khi tác giả diễn tả nội dung lời nguyện cầu với những tâm tình đạo đức thánh thiêng. Tuy nhiên, đó không phải là lời cầu nguyện trực tiếp của người tín hữu với Thiên Chúa; mà thường là “những câu chuyện hằng ngày của cuộc sống: một buổi tối ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh, sự nhọc nhằn của người phu xe gầy vai, sự khốn cùng của người ăn xin hèn yếu, nỗi đau khổ của người mẹ mất con, nỗi thất vọng của người mất tình yêu, sự âm thầm của những người đang bị bất công giầy xéo, sự bất mãn cũng như lòng nhiệt thành của tuổi trẻ… 

Những ý tưởng này không gì khác hơn là sự nối tiếp tấm gương của Chúa Giêsu trong Phúc Âm: “Ngày ấy… Đi vào mừng đám cưới, đến giường người hấp hối… Đến cùng người thu thuế, đến cùng người đánh cá… Vì xưa Ngài đã phán rằng ai nghèo và đau yếu, Ngài yêu cho vào ăn tiệc thánh” (Vào đời). Cũng từ cuộc sống hằng ngày, mặc những nghi vấn về niềm tin trước những thử thách của đau khổ hay bất công, lời ca của họ vẫn mang vẻ lạc quan sáng suốt: “Tôi tin, tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giông tố. Mãi mãi Chúa là giòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi…” (Tôi tin).

Nếu Chúa Giêsu sinh ra ngày hôm nay thì Ngài sẽ sinh ra ở đâu? Bài ca của Nhóm Alléluia trả lời bằng một ý tưởng kỳ lạ như muốn khuyến khích người nghe suy tìm ý nghĩa đích thực bên kia hình ảnh: “Một đêm, Chúa sinh ra, bên rìa làng. Cỏ rơm, dấu thân gầy, ngăn cơn gió… Và có, mấy anh, dân nghèo, tới nghiêng nhìn Trẻ thơ, trong khăn, đặt trên máng. Và có, tiếng ca, âm vang, muôn thiên thần Hò reo, hân hoan, câu bình an…” (Quê hương Thượng Đế).

Hoặc nói về Chúa Giêsu như một lời tâm sự với bạn bè, vừa thân mật nhưng lại vừa hàm chứa một suy nghĩ sâu xa hiện đại: “Đã có một lần Người sinh ra nơi trần thế…. Thế có lần nào, bạn mong nghe bước Người đến. Thế có lần nào, bạn mong xem bóng dáng Người. Thế có lần nào, thế có lần nào, ngàn năm qua vâng ngàn năm. Người đã đến nhưng Người phải ra đi…” (Bước Người đi qua)
.

Tóm lại, từ những khám phá ghi nhận ở trên, đến đây chúng ta đã có thể nhận ra những đặc trưng tiêu biểu trong Văn phong Lời ca của dòng Thánh ca Vào đời là: 

* Nội dung Lời ca: chủ yếu tả cảnh, tả tình và những lời tự sự bộc bạch tâm tình cá nhân.
Những tác phẩm Thánh ca Vào đời của Nhóm nhạc Alléluia, hoặc của những tác giả Thánh ca về sau cùng theo hướng “đem Chúa vào đời” này, thường không trực tiếp chủ ý triển khai trình bày những chân lý Thánh Kinh, những lời nguyện cầu trong Phụng vụ, hoặc những luận cứ Thần học chính thống; nhưng lại thiên về việc tả cảnh, tả tình trong tương quan hướng thượng với Thiên Chúa theo cách gián tiếp, bằng một lối diễn đạt ca từ thật mới mẻ.

Đồng thời, Lời ca các tác phẩm Thánh ca Vào đời ấy cũng không trực tiếp diễn tả tâm tình của cá nhân khi đang cầu nguyện riêng, hoặc nhất là tâm tình cầu nguyện của cộng đoàn tín hữu khi đang cùng hiện diện cử hành các Nghi lễ thánh thông thường như ca ngợi, chúc tụng, thờ lạy, tôn vinh, cảm tạ và xin ơn Thiên Chúa; mà thường chỉ là những lời tự sự bộc bạch tâm tình mang tính cá nhân riêng tư.

* Cách thức Xưng hô: khi quy ngã (tôi / ta), hoặc lúc hướng tha (bạn), hướng thượng lên Chúa (Người).

Phải nói rằng trong mọi lãnh vực, nội dung các tác phẩm thường quy định cách thức trình bày sao cho phù hợp. Do nội dung Lời ca dòng nhạc Vào đời thiên về tả cảnh, tả tình và những lời tự sự bộc bạch tâm tình cá nhân như thế, cho nên, dù có ý hướng về Thiên Chúa, thì những người đàn ca cũng không phải là đang “nói với Chúa” (cầu nguyện), mà thường là “nói về Chúa” (kể chuyện). Hay nói cách khác, trong ca từ của Thánh ca Vào đời, Thiên Chúa không được tôn nhận ở vị thế chính yếu làm chủ, theo cách xưng hô với ngôi thứ hai bằng đại từ “Chúa / Ngài” đang trực tiếp lắng nghe và đón nhận lời cầu nguyện. Mà Thiên Chúa lại bị chuyển dịch sang vị thế thứ yếu, gián tiếp theo cách xưng hô đối với ngôi thứ ba bằng đại từ “Người” mà thôi.

Đồng thời, nếu “nói về Chúa” (kể chuyện) một cách gián tiếp như thế, thì Lời ca tác phẩm Vào đời đương nhiên sẽ thường chỉ là xưng hô “tôi / ta” như đang nói với chính bản thân mình (quy ngã), hoặc là xưng hô “bạn” như đang quay sang tâm sự chia sẻ bộc bạch tâm tình với tha nhân (hướng tha). Trong khi đó, nếu thật sự là tác phẩm Phụng ca thì người nguyện ca phải xưng hô với Chúa trong tư cách là “con / chúng con / đoàn con” mới đúng phép.
Tuy nhiên, ở đây chúng ta cũng cần phải minh định lưu ý thêm rằng: không phải bất cứ bài Thánh ca nào mà chủ thể lời ca có xưng hô là “tôi / ta / chúng ta / Người” cũng đều thuộc dòng nhạc Vào đời. Bởi vì, trong thực tế có những bài Thánh ca mà tác giả phổ nhạc từ chính lời Kinh Thánh Cựu – Tân Ước, hoặc từ trong kinh nguyện Phụng vụ, thì những tác phẩm đó vẫn chính danh là thể loại Thánh ca Cầu nguyện (nghĩa rộng), hoặc Thánh ca Phụng vụ (nghĩa hẹp).

Ví dụ: lời bài Đáp Ca CN 03–MV C: “Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi, tôi tin tưởng và không còn sợ hãi, bởi vì Đức Chúa là sức mạnh tôi,là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. Các bạn sẽ nói lên trong ngày đó: Hãy tạ ơn Đức Chúa, cầu khẩn danh Người, vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân, và nhắc nhở: danh Người…” (Is 12,2-6).

Bài ca “Ngợi Khen” (Magnificat): “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!... Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót” (Lc 1,46-54).

Bài ca “Chúc tụng” (Benedictus): “Từ dòng dõi trung thần Đavít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa: sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,… Chúa đã thề… sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người, mà phụng thờ Người suốt cả đời ta… Hài Nhi hỡi, con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ…” (Lc 1,68-79).

Kinh Thú Nhận được Linh mục và giáo dân đọc hoặc hát đầu Thánh lễ: “Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tuởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta”. 

Kinh Tin Kính các Thánh Tông đồ được dùng trong mỗi Thánh lễ: “Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi…”.

Kinh Tin Kính Nicea cũng được dùng trong Thánh lễ: “Tôi tin kính một Thiên Chúa... Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,… nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người”.

Với những đoạn Kinh Thánh hoặc Kinh nguyện trên, nếu được phổ nhạc thành những bản Thánh ca, thì dù cách xưng hô có là “tôi / ta / chúng tôi / chúng ta / các bạn” và gọi Thiên Chúa là “Người”, thì đó vẫn là những bài Phụng ca có giá trị thánh thiêng. Bởi vì, tuy những chân lý đức tin được Thiên Chúa mạc khải cho dân riêng Israel một cách tiệm tiến trong dòng lịch sử cứu độ cách đây hàng ngàn năm, nhưng giá trị ý nghĩa văn bản của các Thánh Vịnh, những Bài ca Tân – Cựu Ước cho tới nay vẫn còn nguyên giá trị. Hoặc những lời Kinh nguyện dùng trong Thánh lễ vừa có mục đích hướng thượng lên Thiên Chúa và hướng tha trong cộng đoàn Phụng vụ với nhau, khi tỏ lòng sám hối hoặc tuyên xưng đức tin (Kinh Thú Nhận – Kinh Tin Kính), mà Giáo hội đã biên soạn chuẩn y cho dùng, thì luôn thuộc loại văn bản cố định dùng để đọc hoặc hát, và không được đổi thay ngôn từ.

Còn những bài Thánh ca thuộc loại văn bản thay thế, các tác giả tự sáng tác cả âm nhạc và lời ca ngày nay, dùng để cầu nguyện ngợi ca Thiên Chúa, Đức Mẹ hoặc các Thánh, thì đương nhiên tác giả và những người đàn ca phải đặt mình trong tâm thế khiêm cung xưng hô mình là “con / chúng con, đoàn con”, đối với “Chúa / Thiên Chúa / Ngài”.

2- Phong cách Âm nhạc

Nếu như những bài Thánh ca Vào đời mới mẻ về ngôn ngữ và cách diễn tả, ca từ thường chuyển tải những tâm tình cầu nguyện qua những hình ảnh rất đời thường, đôi khi lại chỉ có tính cách cá nhân, Thiên Chúa chỉ xuất hiện với vị thế thứ yếu, gián tiếp ở ngôi thứ ba (Sao đêm, Tôi tin, Làm sao dám mơ...); thì về mặt Âm nhạc, những tác phẩm này cũng mang âm hưởng trẻ trung, mới lạ, xem ra khá dễ dàng phù hợp với tư duy và làm mãn nhĩ những bạn trẻ đang khao khát cái mới, mong đợi cuộc sống hòa bình với ngày mai tương lai tươi sáng hơn. Cụ thể, đặc điểm Âm nhạc những tác phẩm Thánh ca Vào đời thường có những dấu hiệu khá dễ nhận diện, do sự tương đồng về các mặt: 

* Giai điệu bài ca: thường không bị khô khan gò bó theo những lối mòn có sẵn, những quy chuẩn âm nhạc mang tính công thức quen cũ do quá khứ truyền nối. Trái lại, Giai điệu của những tác phẩm Thánh ca Vào đời thường rất đẹp, đẹp theo kiểu tự do phóng khoáng, đẹp một cách phiêu bồng lãng mạn, đẹp đến độ ủy mị tình tứ, do tác giả thường dùng những quãng 6, quãng 7 nhảy xa liên tiếp, kết hợp với những nửa cung khi chủ ý dùng những dấu thăng, giáng bất thường (Chuông chiều, Diễm tình ca 3, Tâm tình ca 3…).  
* Tiết tấu bài ca: thường được các nhạc sĩ Thánh ca Vào đời không viết theo cách đơn giản, tự nhiên, trong sáng, hiền lành như tiết tấu các bài Thánh ca Phụng vụ – thường sử dụng những nốt đen, nốt trắng hay móc đơn, dấu lặng một cách vừa phải đều đặn. Mà thay vào đó là sự nối tiếp các nốt nhạc và những dấu lặng có trường độ dài ngắn giống hoặc khác nhau, để tạo ra các nhịp phách bất thường như đảo phách, nghịch phách trong giai điệu chính của bài ca (Người Gieo giống, Xuất hành, Diễm Tình ca 1…). 

* Tiết điệu bài ca: thường là sự nối tiếp cách đều đặn các âm hình, kết hợp giữa các phách mạnh nhẹ, được lặp lại theo chu kỳ tuần hoàn trong các Tiết nhịp. Chẳng hạn tương ứng với Nhịp 2/4 sẽ có điệu Fox, Marche…; Nhịp 3/4 là Valse, Boston…; Nhịp 4/4 là SlowRock, Twist, Bolerro, Rhumba, Chachacha… Những Tiết điệu này có khi được ghi ở đầu bài hát, hoặc dù không ghi nhưng cũng có thể dễ nhận ra, tạo sự thuận tiện cho Ban nhạc khi chơi các nhạc cụ: trống Jazz, keyboard, guitars, accordion, saxophone...

* Hòa âm bài ca: các nhạc sĩ Vào đời đã tiếp cận và đi theo hướng hòa âm Tân thời. Đó là cách hòa âm sử dụng nhiều hợp âm biến hóa, các hợp âm 7, 9 nghịch ở tất cả các bậc, mà không cần “rào trước đón sau” như trong hòa âm Cổ điển các tác phẩm Thánh ca Phụng vụ. Đặc biệt, các tác giả Thánh ca Vào đời ngay trong Giai điệu chính đã dùng nhiều quãng lớn liên tiếp tạo tính kịch trường cho âm hưởng thêm phần sôi động, mới mẻ, trẻ trung (Alleluia! Hát lên người ơi, Bạn đường, Tình của Người đã chết…).

III- ĐỜI SỐNG DÒNG NHẠC

1- Gặt hái Thành công

Nếu như dòng nhạc Đời có nguồn gốc từ các quốc gia Âu Mỹ, theo chân những người lính nước ngoài, ngay khi du nhập vào Việt Nam đã được nhiều người hồ hởi chào đón, say mê thưởng thức; thì những bài Thánh ca Vào đời của Nhóm nhạc Alléluia cũng đã được các tín hữu Công Giáo trẻ phấn khởi đón nhận, đua nhau ca hát. Phong trào “đem Chúa vào đời để giới thiệu cho mọi người, nhất là cho giới trẻ” bằng Thánh ca chẳng bao lâu đã trở thành một hiện tượng, gây được tiếng vang và tạo những ảnh hưởng rất lớn trong giới âm nhạc Công Giáo Việt Nam.

Dòng Thánh ca Vào đời này đã đạt được nhiều những thành công đến mức, ngay khi cuốn băng Cassette đầu tiên mang tên “Vào Đời I” của Nhóm Alléluia được phát hành, lập tức đã trở thành một hiện tượng, một trào lưu rất “hot”. Sức hút của những bài Thánh ca này không phải chỉ hấp dẫn giới trẻ Giáo dân là những ca viên phục vụ trong các ca đoàn Nhà thờ, mà còn có sức hút ngay cả đối với những nhà Tu, những nam nữ Tu sĩ trẻ ở miền Nam đất nước thời kỳ đó. Khi vừa tiếp cận những bài Thánh ca Vào đời, lớp người trẻ yêu Thánh ca này cũng đã dễ dàng cảm thấm được cái hay cái đẹp, cái mới mẻ hiện đại của nó, để có thể dễ dàng lựa chọn đưa vào sử dụng trong các sinh hoạt Tôn giáo và có khi cả trong nghi lễ Phụng vụ nữa. Đồng thời, những người ca trưởng có nghề, khi tiếp cận được những tác phẩm Thánh ca tân thời này, còn hồ hởi phấn khởi đem phổ biến rộng rãi ở nhiều nơi, mỗi khi có cơ hội phục vụ.

Sự thành công của dòng Thánh ca Vào đời không chỉ dừng lại ở đó, mà hai chữ “Vào Đời” tuy ban đầu là tên của cuốn băng được phát hành, cũng chính là tựa đề bài hát mang tính tiêu chí chủ đạo của phong trào, do Lm. Thành Tâm và Lm. Trần Sĩ Tín sáng tác; nhưng chẳng bao lâu đã trở thành khởi điểm cho trào lưu “hợp thức hóa Phụng vụ” những bài Thánh ca Vào đời, bằng cách sáng tạo nên các mỹ danh tân thời nghe thật mãn nhĩ, để thay thế kiểu như “Thánh ca Nhạc trẻ”, “Phụng ca Nhạc trẻ”, “Nhạc trẻ Phụng vụ”… Do việc đánh tráo khái niệm cách tài nghệ đó, không chỉ giới trẻ nói chung, mà ngay cả một số tác giả sáng tác Thánh ca và ít nhiều những vị hữu trách Thánh nhạc nói riêng cũng đã sẵn sàng rộng mở cho phép, có khi còn là khuyến khích đưa vào sử dụng trong các lễ nghi Phụng vụ, dựa vào những lý do nghe “êm ngọt” như “viên kẹo bọc đường”. 

Những lý do đã được đưa ra để có thể “hợp thức hóa Phụng vụ” những bài Thánh ca Vào đời xem ra cũng có vẻ hợp lý một cách ngọt ngào, đó là: vì những bài Thánh ca này “nghe nó tâm tình, dễ đánh động con tim, dễ tạo bầu khí cầu nguyện mà còn gắn kết được với cuộc sống đời thường”, chứ không khô khan nhàm chán như những bài Thánh ca Phụng vụ chính thống. Nào là do thời đại ngày nay sinh hoạt đời sống đã văn minh, nền âm nhạc bên ngoài xã hội đã tiến bộ rất xa, mà nếu nền Thánh ca trong Nhà thờ không chịu thay đổi, cứ mãi điềm tĩnh chậm chân ù lì như thế, thì biết đâu tự mình sẽ làm Giáo hội trở nên chậm tiến, lỗi thời…
. 

Trong khi đó, ta cũng phải khiêm tốn chân nhận một thực tế rằng cho tới lúc ấy, nền Thánh nhạc Công Giáo Việt Nam thật sự còn rất mới mẻ và non trẻ, so với kho tàng đồ sộ lâu đời của nền Thánh nhạc Công Giáo Roma. Cụ thể là tại Việt Nam, mãi tới giai đoạn 1935-1955, các tác phẩm Thánh ca mới bắt đầu tạo được dấu ấn riêng của người Việt, dù vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề của Thánh ca Pháp và thánh nhạc Bình ca. Nền Thánh nhạc Việt Nam chỉ thật sự bắt đầu khởi sắc trưởng thành và phát triển từ 1955 trở đi, với nhiều tên tuổi nhạc sĩ còn lưu danh cho tới nay như: Lm. Ns. Tiến Dũng, Lm. Ns. Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Lm. Ns. Gioan Minh, Lm. Ns. Lương Hoàng Kim, Lm. Ns. Ngô Duy Linh, Lm. Ns. Vinh Hạnh, Lm. Ns. Kim Long, Ns. Hùng Lân….
 Đó có thể được coi là thời kỳ “hoàng kim” của dòng nhạc Phụng vụ chính thống Việt Nam. Các nhạc sĩ đàn anh đã cố gắng học hỏi, duy trì, phát huy những quy chuẩn của Giáo hội trong cả lời ca và âm nhạc nơi từng tác phẩm.
Vì thế, khi dòng nhạc Thánh ca Vào đời xuất hiện, tuy không phải là Thánh ca Phụng vụ chính thống, nhưng nó cũng được ví như làn gió mới nhẹ nhàng mà có sức chuyển tải lớn, đưa hương thơm nguyện cầu của mọi lớp người ở nhiều môi trường sống lên Đấng Tối Cao. Những bài ca Vào đời với lối diễn đạt ngôn ngữ lời ca và hình thức âm nhạc thật sự mới mẻ, đã tác động tích cực vào tư duy và cách cảm thụ của rất nhiều nhạc sĩ sáng tác cũng như những người sử dụng dòng nhạc sau này. Chính số lượng và chất lượng của những tác phẩm Thánh ca Vào đời ấy cũng đã đóng góp cho kho tàng âm nhạc Công Giáo Việt Nam thêm giàu có phong phú và đa sắc màu nhiều hơn. Nhất là kể từ đây, người Công Giáo Việt Nam lại có thêm được những phương tiện và cách thức nhẹ nhàng mới mẻ, nhưng thấm sâu đậm đà mà “đem Chúa vào đời, để giới thiệu cho mọi người”. 
Khi giải đáp những thắc mắc về Thánh ca cho các bạn trẻ, trong bài viết Nói với các bạn tôi về nhạc Vào đời, Ns. Đỗ Vy Hạ đã chân nhận những giá trị và những ảnh hưởng tích cực của dòng Thánh ca Vào đời rằng: “Thành thực mà nói, ban nhạc Les Alléluias và những bài ca Vào Đời của họ thực sự đã khởi xướng thành công một hoạt động Tông đồ mới mẻ, là đem đạo vào đời, đem Tin Mừng rao truyền đến tận hang cùng ngõ hẻm và khơi dậy niềm tin yêu nơi những tâm hồn trẻ bằng những giòng nhạc tươi vui. Họ thực sự đã thổi một luồng sinh khí mới mẻ vào nền ca nhạc Công Giáo Việt Nam, vào giới ca đoàn, giới trẻ, giới lao động và cả giới thượng lưu; và chắc chắn, không nhiều thì ít, tầm ảnh hưởng của họ sẽ vẫn còn kéo dài cho đến ngày nay, ở hải ngoại cũng như ở quốc nội”
.

Như thế xem ra, thật đúng là “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”! Những yếu tố mới mẻ nơi quan niệm Thần học trong Đạo, cũng như phong trào lan tỏa Âm nhạc ngoài Đời trẻ trung, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Nhóm nhạc Alléluia xuất hiện. Những bài Thánh ca Vào đời được khởi hứng từ ý tưởng Lời Chúa: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19), và được các tác giả diễn tả sát ý Thánh Vịnh 150: “Ca tụng Chúa đi, rập theo tiếng tù và, ca tụng Người, hoạ tiếng cầm tiếng sắt. Ca tụng Chúa, bằng vũ điệu trống đưa, ca tụng Người, theo cung đàn nhịp sáo. Ca tụng Chúa đi, với chũm choẹ vang rền, ca tụng Người cùng thanh la inh ỏi”, ngay từ đầu đã phù hợp với tâm thức tiếp cận và tư duy đón nhận của lớp người trẻ yêu âm nhạc, trong giai đoạn lịch sử giao thời của đất nước.

Cho nên, những tác phẩm của nhóm nhạc sĩ Thánh ca Vào đời ban đầu chỉ có ý hướng sáng tác để “đem Chúa vào đời” đã gặp cơ hội may lành như “cá gặp nước”, như “diều gặp gió”. Và theo một nghĩa nào đó, dòng nhạc mới này đã thật sự thành công nhiều hơn mức mong đợi.

2- Gánh chịu Thành kiến

Phải chân nhận một cách đa chiều và khách quan rằng như là một quy luật tất yếu, mọi sự ở đời đều chẳng thể vẹn toàn. Bởi vì, cho dù những ai có cố gắng thật nhiều và may mắn tới đâu, thì kết quả tạo lập được trong một lãnh vực nào đó, cuối cùng vẫn thường chỉ có tính tương đối và đôi khi còn có tính hai mặt. Cũng tương tự như thế, nhạc Thánh ca Vào đời tuy đã gặt hái được những thành công thật nhiều, nhưng cũng đã phải gánh chịu không ít những thành kiến từ phía công chúng đón nhận sử dụng, cũng như nơi quan điểm của các nhà chuyên môn lên tiếng phẩm bình.

* Từ phía Công chúng
Trái ngược với tâm thế hồ hởi đón nhận, chọn dùng và lan truyền rộng rãi của lớp trẻ, những người sống đạo đứng tuổi đã quen với cách đàn hát Phụng vụ chính thống lâu nay, lại tỏ ra nghi ngờ và thể hiện sự không đồng tình.

Trong một bài viết chia sẻ về dòng nhạc Thánh ca Vào đời, tác giả Mai Nguyên Vũ đã ghi nhận rằng: “Các ca đoàn đua nhau sắm guitare điện, dàn trống, organ, chơi xập xình trong thánh lễ. Các bạn trẻ thích thú lắm. Nhiều bạn đạo đức hẳn lên, siêng năng đi lễ để nghe nhạc. Còn các cụ già thì nhăn mặt. Các cụ bảo: ‘Bọn trẻ con đánh đàn khua trống ầm ĩ, lại còn la hét om sòm trong nhà thờ. Loạn hết rồi’. Tiếng đàn Guitare accord chát chúa như búa lò rèn nện vào tai. Tiếng đàn Bass đì đùng như đại bác đang liên tục nhả đạn. Tiếng trống xập xoàng, rổn rảng như đầu bếp đập nồi, khua mâm, ném ly, gõ chén. Tất cả chơi theo cảm hứng tự phát, không bài bản, phối âm, phối khí gì ráo trọi…”
.

* Từ người Chuyên môn
Đúng là “bá nhân bá tánh”! Cùng là những bài Thánh ca tân thời được vang lên trong các sinh hoạt Tôn giáo, cũng có khi trong cử hành lễ nghi Phụng vụ; thế nhưng có người thì cho là hấp dẫn mới mẻ trẻ trung, kẻ khác lại cho là kích động la hét om sòm. Vì thế, trong cùng bài viết trên, tác giả Mai Nguyên Vũ đã minh định rằng: “Sau năm 1975, có một nhạc sĩ viết bài lên án thậm tệ loại nhạc này. Thực là oan ức! Những bài đó chẳng có gì là sai tín lý hay phản đạo, phản nghệ thuật. Chúng chỉ có cái tội là ‘mới quá’ và bị dùng không đúng mục đích của người làm ra nó”.

Đúng là dòng Thánh ca Vào đời “mới quá”! Mới, bởi vì phần âm nhạc với cách thức trình tấu những Tiết điệu tạo bầu khí âm sắc gần như nơi phòng trà, quán bar. Mới, vì lời bài ca không còn là lời cầu nguyện chân thành trực tiếp của người tín hữu với Thiên Chúa, mà đôi khi chỉ còn là lời tự sự bộc bạch với chính mình, hay là như đang nói với tha nhân mà thôi. Còn chính Thiên Chúa là Đấng Tối Cao làm chủ cuộc đời và Phụng vụ, thì lại bị chuyển về vị thế ở ngôi thứ ba, chỉ gián tiếp chứng kiến và đón nghe tín hữu nguyện cầu bằng những lời ca tiếng đàn ca kỳ khôi mới lạ.

Còn việc những bài Thánh ca Vào đời đã được chọn đem “dùng không đúng mục đích của người làm ra nó”, thì hiển nhiên ai cũng thấy. Quả thế, cái sai lớn nhất của dòng nhạc khi được các ca trưởng chọn dùng là “đất dụng võ”. Bởi vì, môi trường sử dụng những bài Thánh ca Vào đời theo như mục đích ban đầu của người sáng tác ra nó không phải là để dùng trong Thánh lễ nói riêng, hoặc trong các nghi thức Phụng vụ nói chung, mà chỉ là dành cho các sinh hoạt Đạo đức Công Giáo, hoặc trong những sinh hoạt Văn nghệ đời thường. Hay nói theo ngôn ngữ của một Linh mục thành viên trong Nhóm Allléluia một cách cụ thể và hình tượng hơn là chỉ để “hát từ cửa Nhà thờ trở ra” mà thôi.

Thế nhưng trong thực tế, xem ra dòng nhạc Thánh ca Vào đời này chỉ sau một thời gian xuất hiện, có thể do đã đạt được những thành công và sức hút quá lớn, nên cả những người sáng tác và những người chọn dùng đã một cách vô tình hay hữu ý tự đưa dẫn nó đi lạc bước chen vào Thánh địa của Phụng vụ. Mục đích ban đầu của những bài ca được viết ra chỉ là “vào đời” mà sau lại đưa bước “vào Phụng vụ”, thì việc phải gánh chịu những thành kiến từ phía công chúng và các nhà chuyên môn cũng là điều dễ hiểu tất nhiên.

Vì thế về điểm này, trong một bài viết, tác giả Nguyễn Văn Thông đã luận bàn chí lý rằng: “Ít năm gần đây, so với những những năm trước, có một số ca đoàn dùng nhiều nhạc thánh ca vào đời để hát không những trong những thánh lễ trại hè, họp đoàn mà cả trong những thánh lễ Chúa nhật hàng tuần, thậm chí hát cả vào những dịp lễ lớn Giáng Sinh và Phục Sinh. Vấn đề khiến ta quan tâm là vị trí của nhạc thánh ca vào đời nằm ở chỗ nào, và trong nhiều trường hợp, sử dụng như thế có đúng với tinh thần phụng vụ hay không?... Trong phụng vụ, người trẻ hay phàn nàn người già đọc kinh nhiều quá, hình thức quá trong khi người trẻ cũng rất hình thức ở phương diện khác. Thí dụ ở việc hát thánh ca chẳng hạn, khi họ chỉ biết đặt nặng ở tiếng trống, tiếng đàn, ở một số bài với nhịp điệu có vẻ thời trang nhưng lại nghèo nàn, ở cách múa may là những cái vỏ hình thức. Tuổi còn trẻ mà vụ hình thức thì còn già hơn người già giữ những hình thức dù sao đã trở thành qui luật... 

Một thánh đường và đền thánh Phêrô không khác nhau ở những gì chính yếu vì đó đều là nơi Chúa ngự, là nơi cử hành mầu nhiệm trọng đại nhất là mầu nhiệm Thánh Thể và sự kiện Chúa chết và sống lại. Vậy để tôn vinh, để cầu nguyện, để tạ ơn và để yêu mến, chúng ta thử nghĩ xem nếu đem những bài hát nghèo nàn, đem trống phách và những nhạc cụ ồn ào, và hát một cách không có chút nghệ thuật nào thì ta có cho là xứng đáng trong đền thánh của Thiên Chúa hay không? Ta có dám hát một thứ nhạc như thế trong Đền Thánh Phêrô hay không? Người chủ một vườn hoa đáng được dâng lên những bó hoa tươi đẹp nhất do những người làm cho mình mới là phải đạo”
. 
3- Để lại Hệ lụy

* Nơi mỗi Bài ca

Thật là “lợi bất cập hại”! Những ảnh hưởng tốt về lối diễn đạt nội dung tác phẩm bằng văn phong Lời ca và hình thức âm nhạc mới mẻ… đã làm cho các tác giả viết Phụng ca cũng cảm thấm và bị “nhiễm” những nét hay đẹp đó vào mình lúc nào không biết. Để rồi trong thực tế, có một số tác giả dù đã chủ ý viết Thánh ca Phụng vụ, và bài cũng đã được chuẩn nhận cho in ấn phát hành trong những trong những tập Thánh ca Phụng vụ chính danh; thế nhưng chỉ cần đọc qua Lời ca là sẽ thấy ngay sự trùng khớp hoàn toàn với những đặc trưng tiêu biểu trong Văn phong Lời ca của dòng nhạc Thánh ca Vào đời, như đã được trình bày ở trên.

VD1: “1- Ngàn ngàn năm sau khi ruộng dâu đã hóa biển xanh, và sao trên trời đã thành cát biển âm thầm, thì Chúa vẫn còn đây luôn còn mãi, êm ấm hai đầu thời gian năm tháng không hề mờ tan, Người không biết vội vàng và Người không biết muộn màng. 1- Ngàn ngàn năm xưa khi... ĐK- Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đá vỡ ra khi Chúa bắt thời gian ngừng trôi. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời Người ở bên tôi, tôi không hề đơn côi” (Chúa luôn còn mãi – TCVN 2, tr. 48-49 – ĐCVSG, tr. 190-191).

VD2: “ĐK- Chúa Giêsu thương yêu tôi khi tôi buồn và lúc tôi vui. Đường tôi đi chia trăm lối, xuôi ngược những cuộc bể dâu. Vòng đa đoan xoay muôn chiều, mà tôi biết Chúa thương tôi nhiều. 1- Đường xuân trời thanh gió mát, thuyền xuôi theo giòng sông hát. Lập đông mây tan hoa tàn, chim rũ cánh trên non ngàn. 2- Khi sum họp trong thương mến, chiều ba mươi mùa xuân đến. Và khi chia ly đôi bờ…” (Chúa thương yêu tôi – TCVN 2, tr. 50-51).

VD3: “1- Vầng dương ôi đã lên kia rồi… Bầy chim oanh yến ca vang trời... ĐK- Cùng tạ ơn Chúa vì tự ngàn xưa Chúa đã yêu tôi, từ ngày thôi nôi. Ngài dành cho tôi ân tình chan chứa. Cùng tạ ơn Chúa vì trọn cuộc sống Chúa đã dẫn đưa. Nguyện trọn đời tôi thành một bài ca quyết không hề vơi. 2- Đời tôi ôi đã bao tháng ngày. Hồng ân Thiên Chúa ban dư đầy. Kể từ nay tâm hồn tôi sung sướng sống trong mê say. Tựa nương nơi cánh tay dịu hiền. Hồn tôi nay lãnh quên ưu phiền. Lòng tự quyết sẽ rắc gieo yêu thương Chúa cho muôn miền...” (Ca khúc tạ ơn – ĐCVSG, tr. 154-155).

VD4: “Bài tình ca, tôi viết cho người tôi yêu. Bài tình ca, tôi hát cho người yêu tôi. Tôi muốn rung phím tơ muôn điệu, tôi muốn ươm ý thơ tuyệt diệu. Dệt thành bài tình ca, vang thấu khắp không gian, kiên vững cùng thời gian. – Nhớ năm xưa trong lạnh giá đêm trường Người yêu tôi giáng sinh và lên Ngôi Cứu Tinh. Rồi một chiều nao trên đồi Canvê Thánh giá cao ngất thương đau…” (Bài tình ca).

VD5: Điều ảnh hưởng đặc biệt lạ lùng nghiêm trọng là ngay giữa Tuyển tập Thánh ca uy tín của một Đại Chủng viện, đã được các vị hữu trách thẩm định chuẩn nhận, nhưng Ban biên tập lại chọn Bài ca Chủ đề của dòng Thánh ca vào Đời đưa vào sử dụng trong Phụng vụ: “Ngày ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi. Ngày ấy Chúa dẫn lối đi vào đời… 1- Theo Ngài về muôn lối đi hoài và đi mãi rắc gieo tiếng cười thay than van... 2- Đi vào mừng đám cưới đến giường người hấp hối, tới bên bên người mẹ Naim. Và đi chiều hoang tím, tìm chiên lạc đêm tối nằm bên anh tội nhân bên Thập giá. 3- Đến cùng người thu thuế đến cùng người đánh cá, đón nghe Mai đệ liên kêu ca. Vì xưa Ngài đã phán: rằng ai nghèo đau yếu…” (Vào đời – ĐCVSG, tr. 344-345).

VD6: Thêm nữa, cũng nên trưng dẫn thêm trong cùng Tuyển tập Phụng ca chính thống này, một bài hát mang đặc trưng của dòng Thánh ca vào Đời cũng đã được tuyển chọn và đặt để trịnh trọng ở danh mục Tận Hiến. Trong đó, lời ca tác giả chỉ xưng “tôi” như khi quay sang ngang nói chuyện chia sẻ tâm tình với tha nhân, chứ không phải xưng “con” khi đang hướng lòng lên ngợi ca nguyện cầu với Thiên Chúa: “1- Từ rất xa khơi Người đã gọi tôi đi giữa lòng đời rao truyền tin mới. Từ rất xa khơi Người đã chọn tôi đi vào thế giới rắc gieo tình Người. ĐK- Xin cho đôi chân tôi miệt mài, để từ nay bước đi hoài ngọt lời rao tin mới. Tôi xin đôi tay giang vời vợi,...” (Từ rất xa khơi – ĐCVSG, tr. 960).

Ngoài ra, những năm gần đây, thấy xuất hiện trào lưu một số tác giả đã sáng tác những Bài ca về giáo xứ quê hương mình, hoặc viết giúp Bài ca cho quê hương người. Đó là một công việc tốt đẹp, một thiện chí đáng trân trọng, một phong trào nên phát huy. Thế nhưng điều đáng bàn ở đây không phải là nội dung các tác giả đã viết gì, mà là cách thức các Bài ca được phổ biến phát hành sử dụng. Bởi vì, đâu đó vẫn có những Bài ca Quê hương lại được đặt để lẫn vào Danh mục những bài Thánh ca đem đi xin phép và đã được toại nguyện “sử dụng trong Phụng vụ” (?).

VD1: Trong Danh mục gồm 53 bài hát của một tác giả mới được Imprimatur (2021), lại có Bài số 20 với nội dung thuần chất ngợi ca quê hương: “Muôn tâm tình yêu thương con hướng về quê hương Bảo Long. Muôn hoa thắm ruộng đồng, hương say mến mặn nồng, ấm lòng người bốn phương….. Con luôn hướng về quê hương Bảo Long. Dẫu xa phương trời, lòng vẫn nhớ không rời. Bao nhiêu nghĩa tình, bồi đắp quê hương đẹp xinh. Mãi luôn giữ gìn bằng đời sống mến yêu, cậy tin” (Bảo Long, quê hương con). 

VD2: Và đây nữa, Bài ca số 12 trong danh mục đó với nội dung chủ yếu ca ngợi quê hương và tiền nhân: “Mến yêu đong đầy mảnh đất quê hương, Ngọc Liễn xứ đạo thân thương. Trải qua bao đời thắm tươi ân tình, chung một lòng giữ vứng đức tin. Nắng mưa bao mùa, đồng lúa đơm bông. Ngọc Liễn xứ đạo quê hương Chúa thương chúc lành ấm êm thuận hòa. Tình quê thắm thiết luyến lưu người đi xa. – Xin cất lời cảm tạ vì tình Chúa quá bao la, cho quê hương Ngọc Liễn qua gian khổ nguy biến hằng luôn thăng tiến. Ghi khắc muôn ân tình, niềm tự hào thôi thúc con tim, tiếp bước người đi trước xây dựng quê hương Ngọc Liễn sáng tươi niềm tin” (Ngọc Liễn, xứ đạo chúng con).

Phải nói rằng hiện nay có một thực trạng đáng tiếc là một số bài hát tưởng là Phụng ca, vì đã được chuẩn nhận cho phép sử dụng, nhưng nội dung lại thuộc tiêu chí của dòng Thánh ca Vào đời, đâu đó vẫn thấy còn được chọn dùng một cách thông dụng. Vì thế, đã tới lúc chúng ta cần phải minh định rõ ràng ranh giới thể loại sao cho phù hợp. 

* Trong cả Tuyển tập
Không chỉ là những hệ lụy tiêu cực nhầm lẫn về văn phong Lời ca Vào đời nơi những bài Phụng ca chính danh đơn lẻ; mà thật sự nguy hại hơn, có khi còn là sự trà trộn “vàng thau lẫn lộn” của cả một Tập sách. Việc sắp xếp những bài ca Vào đời cùng với những bài Phụng ca chung trong một Tuyển tập, đã làm cho những người sử dụng Thánh ca vốn đã không “có sức đề kháng” và ít hiểu biết về những quy chuẩn Thánh nhạc, sẽ dễ bị rơi vào tình trạng mơ hồ hoang mang, dẫn đến sự nhầm lẫn “có quy trình” trong việc chọn lựa sử dụng những bài Thánh ca cho cộng đoàn Phụng vụ, mà mình đang có vinh dự và trách nhiệm phục vụ.

VD1: Một cuốn sách in những bài ca đã từng được nhiều người biết đến và chọn dùng mang tên THÁNH CA VÀO ĐỜI Toàn Tập, do UBĐKCG Tp. HCM phát hành năm 1992. Trong đó, tác giả đã cho in những bài Thánh ca Vào đời chung với các tác phẩm Thánh ca Phụng vụ, mà không cần có ranh giới phân biệt, hay sự tách biệt riêng rẽ nào. Cụ thể, dù là Tuyển tập mang tên Thánh ca Vào đời Toàn tập với bài ca chủ đề “Vào đời” đặt ở đầu sách (tr. 2-4), mà tác giả còn cho in chung xen lẫn cả những bài Thánh ca Phụng vụ dùng trong Thánh lễ, thuộc phần những văn bản cố định như các Kinh của Bộ lễ, Kinh Tiền tụng, Tụng ca Tuyên bố Phục Sinh Exultet….

VD2: Tuyển tập Thánh ca XANH TRỜI NOEL & HOAN CA PHỤNG VỤ, do NXBTG HN phát hành năm 2007 với Lời ngỏ rất ấn tượng rằng: “Xanh trời Noel – Thánh ca mùa vọng và mùa giáng sinh – gồm những bài ca nhập lễ, đáp ca và ca nguyện mà phần lời dựa trên bản dịch của sách Các Giờ Kinh Phụng vụ trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam xuất bản năm 1990”. Nghe như thế có vẻ đây thuần túy là một Tuyển tập Thánh ca Phụng vụ. 

Thế nhưng ngay cái tên Tập sách lại là tên của một Bài ca Vào đời chính danh, đã được tác giả trịnh trọng đặt ở giữa (tr.62-63) của Tuyển tập Phụng ca gồm 118 trang. Trong khi nội dung và âm hưởng bài Xanh trời Noel chỉ có thể phù hợp dùng để trình diễn trên sân khấu văn nghệ Giáng sinh mà thôi: “Noel lời cầu chúc thánh ân tuyệt vời. Noel lời bình an gởi đến muôn loài. Noel gọi mời ai buồn trong bến đợi, từng giây phút nhìn lên cõi trời, chờ mong mưa nguồn cứu rỗi. – Noel lời tình yêu giáng sinh làm người. Noel lời hạnh phúc gởi đến cuộc đời. Noel gọi mùa xuân bừng lên sáng ngời, nguồn ơn thiêng trào tuôn…”.
VD3: Trong lời Tản mạn về Nhóm Thánh Ca ở những trang đầu một TUYỂN TẬP THÁNH CA (chưa Imprimatur), vị Linh mục viết giới thiệu đã minh định rõ rằng: “Họ sáng tác trước tiên là để cầu nguyện với Chúa, đặc biệt để dùng cho Phụng Vụ – nên chiếm chỗ nhất trong Tuyển Tập là Bộ Lễ, tiếp theo là các bài Phụng Ca được sắp xếp theo 19 chủ đề đáp ứng mọi nhu cầu và ý chỉ phụng vụ khác nhau, dựa trên tiêu chuẩn về âm điệu và lời ca mà Huấn Quyền Hội Thánh đã quy định...”. Thế nhưng trong đó lại có những bài hát chỉ thuần túy ca ngợi công cha nghĩa mẹ, và tỏ lòng đau đớn tiếc thương với “nước mắt tuôn dòng mãi khôn nguôi”, mà không hề có bóng dáng hay ý hướng về Thiên Chúa. Đó chỉ là những Bài ca về tình cha nghĩa mẹ, chưa thể đạt tới mức độ của những bài Thánh ca Vào đời.

VD3.1: “Hình bóng thân yêu nay con đâu khuất nơi chân trời. Mẹ đã ra đi trong lặng lẽ không than một lời. Mẹ mãi ra đi để lại một trái tim đau quằn quại và nỗi cô đơn chợt về làm con càng thêm tê tái. Mẹ nỡ xa con cho tuổi xuân xót xa vô vàn... Mẹ là khúc hát... Tình mẹ chất ngất... Một nén hương thơm dâng mẹ yêu khuất xa con rồi... Đừng xa con mẹ nhé mẹ ơi! Đừng cho nước mắt tuôn dòng mãi khôn nguôi” (Mẹ ơi đừng xa con – TCM, tr. 181-183).

VD3.2: “1- Tiếng hát ru con vào đời tình mẹ tình cha thiết tha. Tiếng hát ru con ơi à ngọt ngào như dòng sữa. Tình mẹ như biển bao la, dạt dào như sóng cuốn xô. Ơn cha cao tựa mây trời ngàn năm réo gọi trùng khơi. ĐK- Mẹ ơi! Có tình nào hơn tình mẹ, êm đềm như tiếng ru à ơi! Tình cha cao vút tựa ngàn mây trời, muôn đời làm sao đền bồi nghĩa ân. 2- Sữa ấm cho con một đời nồng nàn nuôi con lớn khôn. Bóng mát che thân đêm ngày dù đời bao lần mưa nắng. Dòng đời vất vả...” (Tiếng ru vào đời – TCM, tr. 186-187).
VD3.3: “1- Vầng dương đã khuất tâm hồn con như áng mây phủ ngập lòng. Vầng dương đã khuất cho bờ mi lệ đẫm tuôn thêm thành dòng. Vầng dương yêu dấu là lẽ sống suốt tháng ngày đời con... ĐK- Ánh thái dương giờ đây lấp bóng sau màn hoàng hôn. Có nỗi buồn trào dâng tê tái trong hồn của con. Khóc cha hiền giờ đã khuất xa mãi xa ngàn trùng. Chẳng bao giờ một lần nhìn thấy, còn đâu hình bóng? Có nỗi đau... Mắt nghẹn ngào nhìn cha phút cuối vĩnh biệt người đi” (Vầng dương đã khuất – TCM, tr. 188-189).
Như thế xem ra, luồng gió Thánh ca Vào đời đã làm cho cả một số nhạc sĩ đã có chủ ý viết và phổ biến Phụng ca, đôi khi cũng đã chao đảo, không thể giữ vững ngòi bút, để luôn đi đúng hướng theo quy chuẩn Phụng vụ của Giáo hội nơi những tác phẩm Thánh ca của mình. Hoặc thỉnh thoảng đâu đó chúng ta vẫn gặp một số Tuyển tập Thánh ca, dù tác giả không cố ý “làm khó” những người sử dụng trong việc phân định chọn lựa những bài Thánh ca chính danh; nhưng trong cách sắp xếp phát hành các Tuyển tập, cũng đã vô tình để tồn tại sự lẫn lộn nhập nhằng vị trí những bài Phụng ca với Thánh ca Vào đời, có khi những bài đó lại mới chỉ đạt tới tầm mức là Bài ca, gây ra những ảnh hưởng trở ngại cho những người có bổn phận trách nhiệm lựa chọn sử dụng tác phẩm, đối với cộng đoàn mình đang phục vụ.

* Trên các Trang mạng
Những “người thật, việc thật” là tác giả của riêng rẽ một số Bài hoặc cả Tuyển tập Thánh ca mà còn bị ảnh hưởng dẫn đến sự mơ hồ như thế; thì các trang mạng Internet vốn bị coi là môi trường “ảo”, sao có thể an toàn cho những người không chuyên, nhưng lại có bổn phận phải đi tìm và sử dụng Thánh ca Cầu nguyện mỗi ngày cho cộng đoàn?

Bởi vì thực tế hiện nay, có rất nhiều những trang mạng đang tự đứng ra phổ biến những bài Thánh ca Công Giáo, với những cái tên rất kêu, khiến người ngoài cuộc cứ ngỡ tưởng như đó là những trang Thánh ca chính thức và công cộng, do các Đấng có thẩm quyền trong Giáo hội Công Giáo Việt Nam cho phép và chỉ thị hướng dẫn lập ra. Thế nhưng, hầu hết đó lại chỉ là những Website hoặc những kênh YouTube của cá nhân, hay của một nhóm nhỏ. Những người làm công việc truyền bá này nhiều khi chỉ do đam mê và theo phong trào mà tự tìm kiếm copy những bài Thánh ca có sẵn đăng lên; chứ rất hiếm người làm chủ trang mạng đó lại có chuyên môn thật sự trong việc phân định, chọn lựa, ghi chú cho từng bài Thánh ca trên trang mạng của mình. 

Trong khi đó, có một thực trạng khá phổ biến ngày nay là không ít những ca trưởng và người đệm đàn phục vụ ca đoàn tại các Giáo xứ, kể cả nơi một số cơ sở Dòng tu, vì nhiều lý do, đã không thể có điều kiện để học hiểu, tiếp cận, chọn lựa và có khả năng tự “vỡ” những bài Thánh ca mới, để tập luyện cho ca đoàn những tác phẩm Thánh ca đạt chuẩn. Trong hoàn cảnh đó, người ca trưởng chỉ cần lên mạng, tìm những bài mà ca đoàn khác đã hát hoặc đã thu âm sẵn, nghe hay hay, có vẻ mãn nhĩ và hợp tư duy là lựa chọn ngay, rồi đem vào sử dụng trong Phụng vụ cho cộng đoàn. Như thế thì thật là mạo hiểm và có khi rất nguy hại!

Đối với phần lớn các ca trưởng đang trực tiếp phục vụ các ca đoàn Giáo xứ ở trong và ngoài nước của người tín hữu Công Giáo Việt Nam, thường coi các trang mạng Thánh ca như là “chìa khóa vạn năng”, là phương cách hiện đại, tiện lợi, đơn giản, nhanh gọn nhất đối với việc chọn lựa và tập dượt những bài Thánh ca hàng tuần, để giúp cộng đoàn cầu nguyện trong các cử hành Nghi lễ Phụng vụ. 

Sự tiện lợi này trước hết là về mặt số lượng Tài liệu bài vở. Bởi vì trong thực tế, dù các cá nhân hay những tập thể có mua sẵn được bao nhiêu cuốn sách Thánh ca cũng không thể đầy đủ, phong phú đa dạng về số lượng nhiều như số những bài đã được đăng trên các trang mạng, để cho người ca trưởng tự do tìm bài chọn lựa chỉ bằng cái nhấp chuột. Tiện lợi hơn nữa, khi chọn những bài Thánh ca trên mạng, thì bất cứ khi nào hay ở nơi đâu, chỉ cần có chiếc điện thoại thông minh nối mạng là người ca trưởng có thể tranh thủ nghe ngay nội dung bài Thánh ca, mà chọn ngay những bài vừa ý với quỹ thời gian hạn hẹp của mình. 

Sự hiện đại của các trang mạng là ở chỗ, chỉ cần mở File Audio hoặc các Video Thánh ca là sẽ nghe được toàn bài với âm hưởng sắc thái như đã được thể hiện, do nhạc sĩ phối khí và ca sĩ thu âm sẵn. Nhờ đó, các ca trưởng dù chưa có khả năng chuyên môn về âm nhạc để có thể tự “vỡ” được những bài mới; cũng có thể tự nghe, cảm nhận và học hỏi để dạy lại tương đối chuẩn cho ca viên trong ca đoàn. Đặc biệt, có khi ca trưởng còn coppy những đường link các bài sắp tập gửi cho ca viên nghe trước, để khi vào việc sẽ hát được nhanh và tiết kiệm thời gian hơn nhiều.

Thế nhưng, chính cái sự tiện lợi, hiện đại do thời thế đem lại này, nếu không cẩn thận sẽ có nguy cơ gây nên những ảnh hưởng thật tai hại về mặt thực hành đức Tin cho cộng đoàn Phụng vụ, khi chẳng may, người ca trưởng hữu ý hoặc vô tình chọn nhầm bài, tập cho ca đoàn hát nhầm chỗ. Bởi vì, thực trạng đa phần các trang mạng đăng tải Thánh ca Công Giáo có sẵn lâu nay, thường chỉ lo cày view và câu like cho nhiều, chứ không có chủ ý hoặc không có khả năng tự phân biệt, ghi chú rõ ràng được những bài nào là Thánh ca Phụng vụ, và tác phẩm nào là Thánh ca Vào đời.

Chính vì thế, việc mỗi ngày phải cố gắng tìm hiểu, học hỏi, cập nhật thêm những kiến thức quy chuẩn về Thánh nhạc của Giáo hội Công Giáo luôn là điều rất cần thiết và thật hữu ích cho mỗi người. Công việc này không phải chỉ hữu ích đối với những ai làm ca trưởng phục vụ các ca đoàn và cộng đoàn, mà nhiều khi còn cần thiết ngay cả với những người trẻ đã hoặc đang muốn tham gia viết Thánh ca, để có thể tự mình chọn lựa phân định được ranh giới giữa Thánh ca Vào đời với Thánh ca Phụng vụ, mà sáng tác cho đúng và hay ở cả hình thức với nội dung, theo những quy chuẩn mà Giáo hội đã chỉ dẫn, qui định và hằng mong đợi. 

*****

Như vậy, khởi đi từ bối cảnh xuất hiện, đến việc tìm hiểu những đặc điểm và đời sống của dòng nhạc Thánh ca Vào đời, với không ít những Thành công với cả những Thành kiến mà các tác giả đã được đón nhận và phải gánh chịu; chúng ta cũng đã có thể nhận diện được phần nào tác động của dòng nhạc đã và đang ảnh hưởng đa chiều trên diện mạo nền Thánh nhạc Công Giáo Việt Nam. Để rồi, sự nhận diện này đã trở thành tiền đề cơ bản, giúp chúng ta cùng nhau tiến bước theo phương pháp tiếp cận Hướng nội – khởi phát từ hiện trạng thực tế bên ngoài với những tác phẩm Thánh ca cụ thể, đi vào việc quy chiếu học hỏi và áp dụng những quy chuẩn và kỳ vọng của Giáo hội về Phụng ca.

CHƯƠNG III – THÁNH CA CẦU NGUYỆN

VỚI QUY CHUẨN TIẾNG VIỆT

Ngôn ngữ là một ân huệ, một phương tiện quý giá mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người, để giao tiếp với nhau trong cuộc sống. Thông qua ngôn ngữ, con người có khả năng tương tác qua lại, biểu đạt ý tứ, thái độ tình cảm của mình, để hiểu biết về nhau và về thế giới xung quanh nhiều hơn. Chính nhờ ngôn ngữ mà phàm nhân chúng ta cũng có thể diễn đạt những tâm tình thành kính tin yêu, những ước nguyện cầu xin của mình đối với Thiên Chúa, Đấng sáng tạo và luôn yêu thương cứu độ quan phòng.

Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, vì ngôn ngữ con người nói chung rất phong phú đa dạng, lại thường có sự tiến triển đổi thay; cho nên, không phải ai hoặc lúc nào cũng có khả năng thâm hiểu và sử dụng ngôn ngữ một cách chuẩn mực khéo léo. Do vậy, thông thường những quy chuẩn về ngôn ngữ của một đất nước, hay của những dân tộc nào đó không phải chỉ đòi hỏi được áp dụng trong lời ăn tiếng nói hàng ngày, mà còn đặc biệt cần thiết phải dùng cách chuẩn mực trong những văn bản, những ấn phẩm thuộc phong cách Hành chính, Báo chí… nói chung, các tác phẩm Văn chương, Nghệ thuật và Âm nhạc nói riêng.

Theo truyền thống xưa, ngôn ngữ được Giáo hội Công Giáo dùng trong khi cử hành các lễ nghi Phụng vụ thường chỉ là tiếng Latinh. Nhưng từ Hiến chế Phụng vụ thánh của Công đồng Vatican II đã mở rộng cho phép “dùng tiếng Bản quốc”: “Để có thể sinh lợi rất nhiều cho dân chúng nếu dùng tiếng Bản quốc, hoặc trong Thánh lễ, hoặc trong việc Cử hành các Bí tích, hoặc trong những phần khác của Phụng vụ; cho nên việc dùng tiếng Bản quốc này cũng dễ dàng được chấp thuận hơn, đặc biệt trong các Bài đọc và các bài Giáo huấn, một số Lời nguyện và Bài hát, tùy theo những qui tắc đã được ấn định cho mỗi trường hợp” (số 36).

Sự mở rộng cho phép này đã mở ra cho Giáo hội một thời kỳ mới với luồng sinh khí mới. Theo đó, Huấn thị “Về Âm nhạc trong Phụng vụ thánh” của Thánh bộ Phụng tự (05-03-1967) cũng đã triển khai nhắc lại rõ hơn: “Theo Hiến chế Phụng vụ, phải duy trì việc dùng La ngữ trong các nghi lễ Latinh, trừ khi có đặc quyền. Tuy nhiên, bởi vì việc dùng tiếng Bản quốc nhiều khi có thể hữu ích cho dân chúng, nên ‘thẩm quyền Giáo hội địa phương có bổn phận ấn định dùng tiếng Bản quốc hay không, và dùng cách nào qua một văn kiện được Tòa thánh xét duyệt và chuẩn nhận’. Khi giữ đúng các qui tắc đó, thì sẽ dùng hình thức tham dự nào thích hợp hơn cả với các khả năng của mỗi cộng đoàn” (số 47).

Các tác phẩm Thánh ca Công Giáo nói chung luôn có mục đích nhằm để “tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa các tín hữu”. Để đạt được như thế, Thánh ca Cầu nguyện bằng tiếng Việt nói riêng, tuy được các tác giả viết ra chủ yếu dành cho người Việt Nam sống đức Tin ở trong và ngoài nước sử dụng, nhưng cũng luôn phải theo những quy chuẩn chung của Hội thánh về âm nhạc và lời ca; đồng thời, lại còn phải viết “đúng và hay” theo những quy chuẩn riêng của ngôn ngữ tiếng Việt. Chính vì những tiêu chuẩn kép cho Thánh ca tiếng Việt như thế, cho nên, đôi khi chúng ta vẫn còn gặp một số những bài Thánh ca dù còn mới lạ hay đã từng quen cũ, nhưng xem ra vẫn cần phải có thêm sự phân định kỹ lưỡng, trước khi được những người có chuyên môn và trách nhiệm chọn lựa chuẩn nhận cho phép, để các ca trưởng đưa vào sử dụng trong các lễ nghi Phụng vụ.

I- QUY CHUẨN VỀ VĂN PHẠM TIẾNG VIỆT (viết Đúng)

Như ở chương trước đã đề cập, người nhạc sĩ Công Giáo khi sáng tác lời những bài Thánh ca Phụng vụ, không phải chỉ lo viết đúng, mà còn phải biết viết hay nữa. Vì thế trước hết ở đây, chúng ta luận bàn về việc cần phải biết nhận diện, phân định lời ca của những tác phẩm cụ thể, trước khi mình là người có trách nhiệm quyết định chọn dùng, sao cho đúng với những quy chuẩn về Văn phạm tiếng Việt.

1- Quy chuẩn Chính tả

* Các dấu Câu (ngân ngắt Trường độ)

Việt Nam chúng ta là một quốc tuy gia nhỏ nhưng đa ngôn ngữ, do có tất cả 54 dân tộc anh em cùng chung sống. Trong số đó, tiếng Việt của dân tộc Kinh là ngôn ngữ chính, thuộc nhóm đơn âm. Cụ thể là mỗi âm tiết tiếng Việt khi phát âm lên sẽ thành một tiếng, và khi viết sẽ thành một chữ. Còn từ, nếu như nhóm ngôn ngữ đa tiết tính mỗi từ chỉ gồm một chữ, thì tiếng Việt thuộc nhóm đơn tiết tính mỗi từ đôi khi chỉ có 1 chữ (tôi, anh, chị), hoặc 2 chữ (học sinh, sinh viên, giáo sư), 3 chữ (nhà xuất bản). 

Nếu tiếng Việt là ngôn ngữ đơn tiết tính, mà những từ gồm 2 hoặc 3 chữ, thì khi viết, không ai có thể đặt các dấu Câu ( . / , / ? / ! / … / ; / - / – / ( ) / “” / ) vào giữa các chữ trong cùng một từ được. Còn khi đọc văn bản, tất nhiên người đọc cũng không thể ngân dài cách bất thường, hoặc ngắt hơi đứt rời từng chữ trong cùng một từ tiếng Việt. Nhất là trong bản nhạc, khi đặt các ký hiệu về tiết tấu trường độ âm thanh để hát lên những ca từ, thì các nhạc sĩ cũng không thể dùng những dấu lặng, hoặc nốt nhạc có trường độ ngân dài bất thường đặt xen kẽ vào những chữ trong cùng một từ. Bởi vì, khi ai đó vô tình viết, đọc, hát lên những chữ trong cùng một từ theo cách ngân ngắt như thế, sẽ làm cho ý nghĩa câu chữ bị méo mó dị dạng, đôi khi đến mức khó có thể chấp nhận. VD động từ “cầu nguyện” trong câu văn “Tôi đi cầu nguyện”, không ai lại nói: “Tôi đi cầu … nguyện”. 

Nguyên tắc là thế, nhưng trong thực tế, lâu nay hầu hết chúng ta vẫn “sốt sắng” đàn hát và ngân ngắt cách dị thường các chữ trong cùng một từ, ở những bài Thánh ca bình dân đã được Imprimatur và đi vào “ruột” công chúng đạo hữu, mà không mấy ai để ý nhận ra sự cố.

VD1: “1- Cầu - xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con… 2- Cầu - xin Chúa Thánh Thần, Người thương cho trí… 3- Cầu - xin Chúa Thánh Thần, Nguồn thiêng ân phúc… ĐK- Nguyện - xin Chúa Ngôi Ba đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp - ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng”. (Cầu xin Chúa Thánh Thần – TCVN 2, tr. 431 – ĐCVSG, tr. 648).

VD2: “ĐK- Con thờ - lạy Chúa Giêsu đang hiến - thân trong hình bánh. Con nguyện - xin Chúa Giêsu thương - đoái nhận lời con cầu…. 2- Xin cho con xa thế - trần giữ lòng trung thành sắt son. Xin cho con xa thế - trần để lòng an ủi… 3- Xin thương ban muôn phúc – lành…” (Trước Thánh Thể – TCVN 1, tr. 332 – ĐCVSG, tr. 730).

VD3: “1- Trái - Tim Người đầy lửa mến triền miên. Sưởi lòng lạnh giá trong tình thương vô biên. Trái - Tim Người là mạch suối yêu mến. Tắm mát tâm hồn ai trĩu nặng truân chuyên. 2- Trái - Tim Người bị xâu xé… 3- Trái - Tim Người hằng nên… ĐK- Dừng - lại đây bên trái tim dịu hiền Chúa. Lòng khô héo bừng cháy lên yêu đương…” (Trái Tim Người – TCVN 1, tr. 372-373 – ĐCVSG, tr. 681).
VD4: “ĐK- Đây bánh miến đây rượu nho khiết tinh… 1- Chúng - con cùng dâng tiến lên ngai thiêng, trong chén vàng cuộc sống bao tình yêu… 3- Chúng - con cầu - xin Chúa cho muôn dân, mau kết đoàn vui sống trong tình thân” (Đây bánh miến – ĐCVSG, tr. 95).

VD5: “1- Kính tiến lên Cha nhân từ trọn niềm vui bao ước mơ. Đây lễ hy sinh… ĐK- Này lễ - vật giao hòa, này lễ vật vô giá đoàn con dâng chúa từ nhân. Này lễ - vật toàn thiêu, tha thiết con nguyện cầu xin Thiên Chúa thứ tha lỗi lầm” (Hiến lễ giao hòa – ĐCVSG, tr. 97).

VD6: “1- Tựa làn trầm hương - thơm bay về thiên đường. Nguyện tình yêu Chúa thánh hóa cho lễ dâng… ĐK- Chúc - tụng Ngài là Chúa tể càn khôn, đã rộng tình nuôi sống con từng ngày. Chúc - tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi. Chúc - tụng Ngài mãi đến muôn môn đời” (Tựa làn trầm hương – TCVN 2, tr. 256 – ĐCVSG, tr. 133).

VD7: “ĐK- Lạy Chúa! Xin cho lời con nguyện cầu (lời thiết tha nguyện cầu). Tựa hương - thơm bay - lên Tôn - Nhan Chúa, (hương trầm thơm tho bay). Lạy Chúa đây tay con dâng - lên cao, (dâng tiến những lễ vật). Tựa lễ - vật dâng chiều – hôm…

1- Lạy Chúa xin giữ miệng... 2- Lạy Chúa xin hãy đốt lửa yêu - Chúa trong tâm hồn chúng con. Nguyện Chúa cho lòng - chúng con bầng bầng cháy lên ngọn - lửa yêu, lửa yêu thương vĩnh viễn” (Lạy Chúa xin cho lời con – TCVN 1, tr. 232-233 – ĐCVSG, tr. 104-105).
VD8: “ĐK- Tôi tin rằng Đấng Cứu chuộc / tôi hằng sống và ngày tận thế tôi sẽ từ bụi đất sống lại và trong thân thể này, tôi sẽ được chiêm ngưỡng Đấng Cứu chuộc tôi” (Niềm hy vọng hằng sống – ĐCVSG, tr. 1003).

* Các dấu Giọng (thanh dấu Cao độ)

Tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm – mỗi âm tiết đọc lên thành một tiếng, viết ra thành một chữ – nhưng lại là ngôn ngữ đa thanh. Cụ thể, điểm đặc trưng cơ bản nhất của tiếng Việt là gồm có 6 dấu Giọng: ngang, huyền, sắc, nặng, hỏi, ngã. Chính những thanh dấu này tự nó đã làm cho ngôn ngữ của người Kinh trở nên rất giàu nhạc tính, chỉ cần nói lên vài câu có vần điệu nghe cũng gần như cung hát. Nhưng cũng chính những thanh dấu này lại gây nhiều khó khăn khi phổ nhạc cho lời ca. Bởi vì, chỉ cần đặt cao độ hoặc trường độ lệch một chút, thì câu chữ đã thành ra dị nghĩa.

Trong các dấu Giọng tiếng Việt, có thanh sắc, ngã ở âm vực cao; thanh huyền, nặng, hỏi ở âm vực thấp; còn thanh ngang ở âm vực trung. Đặc biệt, dấu giọng hỏi, ngã là những thanh kép, có đường cong âm điệu gãy đổi hướng từ dưới đi lên, thường phải dùng từ 2 nốt nhạc có cao độ khác nhau trở lên đặt vào ca từ, thì khi hát lên nghe mới rõ. 

Nhưng cho dù khi tác giả đã cho ca từ luyến lên nốt nhạc cuối cùng rồi, thì dấu hỏi vẫn phải để ở âm vực trầm, còn dấu ngã thường luyến lên cao gần như dấu sắc. Do đó, nếu đặt nhầm vị trí cao độ của hỏi thành ngã và ngược lại, thì ca từ sẽ bị biến nghĩa dị kỳ. Ví dụ: cụm ngữ “canh tân hòa giải”, nếu cho chữ “giải” (rề - mi) luyến lên âm vực cao một quãng 8 (rê - mí), sẽ nghe chữ đó thành như dấu sắc, nghĩa của cụm ngữ đó sẽ thành dị dạng. 

Trong tác phẩm âm nhạc, những lỗi về các dấu Giọng khi đặt nốt nhạc vào ca từ kiểu dạng như thế bị gọi là lỗi cưỡng âm trái dấu. Những lỗi này, ta có thể gặp thấy trong nhiều bài Phụng ca đã từng được chuẩn nhận “cho phép in” với khá nhiều thể dạng khác nhau:

VD1: Cưỡng âm trái dấu khi dấu nặng, ngang thành sắc, dấu sắc thành huyền trong đoạn ĐK: “Nơi Ngài con đặt hy (đắt hý) vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn, lạy Thiên Chúa Đấng Cứu (Cừu) Độ con, lạy Thiên Chúa Đấng Cứu (Cừu) Độ con” (Hy lễ cuối cùng – HCĐ 1, tr. 626).

VD2: Cưỡng âm trái dấu khi dấu nặng thành sắc, dấu huyền thành ngang trong đoạn ĐK: “Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì người đã thực hiện những việc thật diệu kỳ (thật diếu ky - sòl đô-rế đô)” (TV 97, Đáp Ca lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm – Lm. HH).

VD3: Cưỡng âm do dấu hỏi đặt ở âm vực cao, nên biến thành sắc như: “Hãy trở về (trớ - đố đố là) với Ta nối kết tình cách xa bao năm qua. Hãy trở về (trớ - đố đố là) với Ta nối kết tình cách xa thêm đậm đà…” (Hãy trở về 1 – TCPV, tr. 52). Hoặc: “Hãy đổi đời (đối - đố# đố# là) người ơi không ngừng đổi mới…” (Hãy đổi đời – TCPV, tr. 58). 

VD4: Cưỡng âm do dấu nặng đặt cao hơn dấu huyền và do đấu hỏi đặt ở âm vực cao: “Rượu lành (rươu - đô là) bánh thơm dâng về trước bàn thờ Chúa. Để làm (đê - đô là) của nuôi (cúa - rế đô), để thành Máu Thịt Con Người” (Dâng bánh rượu – TCVN 1, tr. 210 – ĐCVSG, tr. 83).

VD5: Cưỡng âm do dấu ngã bị biến thành dấu hỏi như: “Nếu ai bất hòa xin để lại đây lễ vật dâng (lệ vất - sòl si​b đô) Chúa … Này đây lễ vật lễ vật dâng (lệ vất - sòl đô rê) Chúa…” (Lễ vật tình yêu – ĐCVSG, tr. 114-115). 

VD6: Cưỡng âm do dấu ngã bị biến thành nặng, dấu sắc thành ngang, dấu hỏi thành sắc: “Thôi người ơi hãy cứ để (hạy cư đế - là sib đô) cho tình hướng lên. Thôi từ đây muôn ray rứt tan theo…” (Thôi – ĐCVSG, tr. 308-309).

Những lỗi cưỡng âm trái dấu thường gặp này chủ yếu là do cách phát âm quen thuộc của tác giả theo phương ngữ vùng miền, nên khi viết bài ca không mấy khi để ý tới. Cũng có khi tác giả là người ở vùng miền khác, nhưng do đã quen hát, quen dùng những bài Thánh ca mà vẫn gặng hiểu được ý nghĩa, nên khi viết sẽ không đủ sức đề kháng để tránh mà tự bị ảnh hưởng theo. Ước mong mọi tác phẩm Phụng ca thật sự đạt chuẩn về điều này, để không bao giờ còn bị vướng những sai lỗi sơ khởi so với quy chuẩn Chính tả, trong việc ngân ngắt ca từ và bị cưỡng âm trái dấu tiếng Việt.

2- Quy chuẩn Từ ngữ 

Từ là đơn vị cơ bản và là cốt lõi của ngôn ngữ mỗi tộc người. Vì thế, trong khẩu ngữ nói chung cũng như trong các văn bản nói riêng, đặc biệt là trong ngôn từ nghệ thuật, thì việc dùng từ cho đúng với nội dung, mục đích và hoàn cảnh diễn tả luôn là quan trọng cần thiết. Như mọi ngôn ngữ khác, tiếng Việt cũng luôn có những yêu cầu đòi hỏi người sử dụng từ ngữ phải tuân theo. Đó là cách dùng từ phải đúng với hình thức ngữ âm, đúng với hình thức cấu tạo, với ý nghĩa và khả năng kết hợp của từ. Việc dùng từ còn phải logic với hệ thống văn mạch, phải đồng bộ phù hợp với mỗi phong cách văn bản; nhất là tránh dùng những sáo ngữ mang tính công thức, tránh viết lặp từ hay dùng thừa từ.

Nếu lời bài Phụng ca còn có giá trị và ý nghĩa cao hơn, khi dùng ngôn từ nhân loại để “tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa các tín hữu”; thì các tác giả càng phải cẩn trọng chắt lọc chọn lựa ngôn từ kỹ hơn, sao cho lời ca tác phẩm được xứng đáng nhất. Thực tế, đâu đó vẫn còn không ít những bài Thánh ca, vì nhiều lý do, lời ca chưa tránh khỏi những sai lỗi so với quy chuẩn tiếng Việt như:

* Dùng lời Sáo ngữ

“Sáo ngữ” là những từ ngữ, những câu văn đã được nhiều người dùng đi dùng lại tới mức thuộc lòng và có khi đã trở thành nhàm tai quen cũ, nhưng ai đó lại cố công bắt chước, rập khuôn sử dùng lại theo như mẫu đã có sẵn. Vì đã được dùng đi dùng lại quá nhiều lần rồi, khiến cho những câu chữ sáo ngữ không còn khả năng cung cấp thêm những thông tin mới cần thiết, lúc được nói hoặc viết lại. 

Sáo ngữ thường gặp nhất trong tiếng Việt là “Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”. Trong khi đó, theo Jack Halpern, nhà Từ điển học biết sử dụng thông thạo 15 ngôn ngữ đã đưa ra nhận định khách quan rằng: “Mặc dù việc học tiếng Việt có những trở ngại, đặc biệt là về phần phát âm và phân biệt các thanh điệu và nhiều âm khó, ta có thể nói rằng tiếng Việt là một ngôn ngữ khá dễ học: từ ngắn, chính tả ổn định, không giới tính, không số nhiều, không chia động từ, không cách thể, không mạo từ...”
Cũng vậy, khi viết Thánh ca, nhiều tác giả đã vô tình hay cố ý thường dùng sáo ngữ rỗng, mà cứ tưởng mình đang sáng tạo một thứ “ngôn ngữ văn chương” với những mỹ từ biết bay, để cho âm nhạc và lời ca hòa quyện chắp cánh “mộng mơ”; hoặc nhiều khi diễn tả tâm tình ý tưởng thái quá tới mức xảo ngôn, mà không hề nghĩ tới tính chân thành tôn kính khiêm cung, đối với Đấng mà mình tôn thờ ngợi ca. 

VD1: “ĐK- Dâng Ngài lòng mến vô biên (không biên giới) niềm tin vẹn tuyền (trọn vẹn và tinh tuyền) ngàn lời ước nguyện. Dâng Ngài cuộc sống hôm nay hạnh phúc tương lai con tha thiết dâng Ngài. Dâng Ngài lời hát đơn sơ nguồn vui tin thờ trọn đời mộng mơ. Xin cho ngày mai ấm êm tình nồng hồng phúc bên Cha hiền triền miên.

1- Con luôn mơ ước nhiều, niềm vui êm ru sớm chiều. Dù đời có bao lần ước nguyền đẹp nụ hoa xuân. Nay xin vâng ý Cha dìu đưa thuyền con bến xa, thoát bóng đêm mịt mờ về quê yêu dấu mong chờ.

2- Bao lo âu khổ sầu, đời con vương hoen úa màu. Ngàn ngàn nỗi u hoài, bao lần niềm tin nhạt phai. Nhưng Cha thương xót nhiều, ngày đêm Ngài luôn mến yêu, mãi tưới chan muôn đời hồng ân tha thiết cao vời.

3- Bao đam mê thoáng qua, lần đưa con men lối tà. Nhờ lòng Chúa khoan hồng, rửa sạch hồn con tươi trong. Xin Cha ban thánh ân tràn dâng niềm tin vững bền,... rồi mai ca khúc tương phùng” (Dâng Ngài).

VD2: “1- Tình con dâng cho Chúa là trái tim không san sẻ dám yêu hết mình và dám sống hết mình, hết mình cho Thiên Chúa, hết tình cho mọi người. Thiên đàng đâu phải chuyện bâng quơ, Chúa đâu phải là chuyện vu vơ (???) nhưng là chính cuộc đời con. ĐK- Con xin dâng cuộc đời... Con hân hoan phụng sự Chúa trong mọi người, lòng con yêu Chúa khôn nguôi, là niềm vui hạnh phúc suốt đời.

2- Tình con dâng cho Chúa dù có bao nhiêu gian khổ vẫn luôn nỗ lực và phó thác hết mực, nỗ lực để vươn lên phó thác để trọn tình. Yêu Ngài với lòng thật trung trinh sẵn sàng chấp nhận bao hy sinh sống theo tác động Thần Linh” (Tình con dâng Chúa).

VD3: “1- Vẫn là một tấm lòng trung trinh qua bao năm dài ôm ấp mối tình Ngài. Vẫn là một tấm lòng thủy chung với Ngài qua những khó khăn nhọc nhằn. Con mãi muôn đời không phai dẫu ngày mai bao đắng cay âu sầu. Tình càng lâu yêu thương thắm càng sâu tình vẫn như ban đầu càng đẹp mầu Chúa ơi.

2- Vẫn là cuộc sống đầy tin yêu sau bao năm dài vui bước trong tình Ngài. Vẫn là cuộc sống đầy mến thương cho dù có những trái ngang đoạn trường. Tình Chúa khơi động tim con thúc giục con vui sống cho muôn người. Một đời con không mơ ước điều chi chẳng luyến lưu điều gì ngoài một mình Chúa thôi...” (Vẫn là).
VD4: “ĐK- Núi mòn sông cạn, gió nổi mây trôi. Thời gian sẽ pha phôi, kiếp người sẽ qua đời. Đất rộng, trời cao, đường xa vắng, tìm đâu tháng ngày không úa phai. 

1- Năm tháng dần qua, cánh hạc đi không về, những chuyến đò ngang rã rời trên bến mê. Người đi xa khuất như xe ngựa qua rừng, để lại tiếng chuông như biệt khúc ngập ngừng. 2- Tôi rắc bụi tro xuống bàn tay tro bụi, những cánh phù dung rớt dần qua ngón thưa. Bàn tay tôi chắp, tim tôi vọng lên trời, hỏi Thiên Chúa tôi: Đâu hạnh phúc đời đời?

3- Tôi đến vườn xưa thấy mùa xuân nhạt nhòa, nghe tiếng người xưa nói cùng tôi thiết tha: Lầu son gác tía không mang được xuống mồ, mà đâu có ai biết được trước ngày giờ. 4- Tôi ngắm đầu non thấy niềm đau trăng già, nghe gió trời xa nhắc đời tôi chóng qua. Lòng tôi mong ước đi qua kiếp con người, về bên Chúa yêu vui hưởng phúc đời đời. – Về bên Chúa yêu vui hưởng phúc đời đời” (Hạnh phúc đời đời – TCVN 2, tr. 390-391).
Những lời Thánh ca cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa, đặc biệt là những tác phẩm đã được chọn lựa để đưa vào những Tuyển tập Phụng ca chính danh, mà lại dùng sáo ngữ nhiều như thế (VD4: cả bài chỉ có một chữ “Chúa” ở câu kết), thì có khi lại bị biến thành những ngoa ngữ, xảo ngôn, khiến cho tâm tình ý tưởng của người nguyện ca hóa ra là không chân thành, thiếu sự khiêm cung.

Dầu sao, đó cũng còn là những sáo ngữ trong Thánh ca với nội dung ảo theo chiều hướng tích cực. Đâu đó vẫn còn có những tác giả viết Phụng ca dành cho phần Ca Dâng lễ, nhưng lại dùng những từ ngữ diễn tả những ý hướng quá riêng tư, những tâm tình buồn thảm bi thương: 

VD: “Giòng lệ tuôn cho người yêu dấu. Lời cầu kinh hương trầm nghi ngút. Bài tình ca bát ngát hương yêu. Với tiếng lòng ngập tràn niềm đau, thương xót người tình hồng trào dâng. Bao khổ đau xót xa thương nhớ. ĐK- Người hỡi dâng lên tình mến không phai. Đời sống dẫu bao khổ đau giăng lối. Tình Chúa bao dung tựa sóng mênh mang. Lời hát con dâng…” (Dâng trọn niềm – TCM, tr. 246).

* Bí từ Lặp từ

Phải nói rằng phương thức lặp từ vựng trong tiếng Việt cũng là một trong những kỹ thuật thường được dùng, để liên kết các câu, các chủ đề của đoạn văn. Trong đó, yếu tố được lặp thường là những thực từ (từ có nghĩa), cụm ngữ, hoặc cả kết cấu chủ – vị (câu). Ví dụ: “Càng lên cao, trăng càng trong, càng sáng thanh. Càng lên cao, trăng càng nhẹ, càng mờ ảo”. Tuy nhiên, nếu lạm dụng phương thức lặp này nhiều khi chỉ là do tác giả bị bí từ, sẽ dẫn tới hệ quả là văn bản tác phẩm trở thành nặng nề, nhàm chán.

Về vấn đề này, xem ra trái với kiểu sử dụng những Sáo ngữ cho lời ca thêm hoa mỹ bóng bẩy, nhưng bị thiếu tâm tình ý tưởng chân thành ở trên; lại có những đoạn PK hay ĐK ở số ít bài Thánh ca thuộc loại hữu ngôn vô ý. Đó là có khi chỉ vì “ngân hàng câu chữ” của tác giả còn quá hạn chế, gặp lúc bí từ, chỉ còn biết cách viết đi, lặp lại từ hoặc lặp cả câu cho bài thêm dài, mà lại không diễn tả thêm được chân lý Thánh Kinh, Thần học gì mới.

VD1: “ĐK- Tôn vinh tôn vinh Chúa là vua trên hết các vua, là Chúa trên hết các chúa muôn đời. (Ngài là vua muôn vua) Ngài là vua muôn vua các tầng trời. Thờ lạy Chúa Giêsu, thờ lạy Chúa Giêsu là vua. Thờ lạy Chúa Giêsu, thờ lạy Chúa Giêsu là vua (vua muôn vua, vua muôn vua)” (Tôn vinh Giêsu Vua).

VD2: “Hãy tiến về đền thánh La Vang. Hãy tiến về đền thánh La Vang dâng lời kinh cảm tạ. Hãy tiến về đền thánh La Vang. Hãy tiến về đền thánh La Vang dâng ngàn tiếng hoan ca… 1- La Vang năm xưa những ngày u buồn...” (Tiến về La Vang – TCVN 2, tr. 482-483).

VD3: “Về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi, đi về nhà Chúa đi. Chúng con hân hoan đi về nhà Chúa, về nhà Chúa đi về nhà Thiên Chúa. Ôi cao sang Đền Thánh Chúa huy hoàng. Ôi cao sang Đền Thánh Chúa huy hoàng. Ôi cao sang Đền Thánh Chúa huy hoàng. 

Lòng con thấy say mê (say say mê), lòng con thấy say mê, lòng con thấy say mê (say say mê). Con dừng chân đứng lại, con dừng chân đứng lại, dừng chân đứng lại mà nhìn ngắm vinh quang…” (Về nhà Chúa). 
* Dùng từ Ma mị 

Nếu như có người vẫn ngỡ tưởng rằng văn chương phải luôn bóng bẩy, nên đã cố gắng dùng những sáo ngữ sao cho thật kêu; mà có khi hóa ra lại chỉ là những ngoa ngữ, xảo ngôn. Trái lại, có tác giả vì quá bí ngữ vựng, nên mới viết lời ca lặp từ quẩn quanh cho bài thêm dài, lại thành ra hữu ngôn vô ý. Cẩn trọng khéo léo sáng tạo hơn, có tác giả đã tránh được cả hai lối mòn đó, tự đi tìm cho mình một con đường diễn tả tâm ý nguyện cầu riêng, với những ngôn từ mới mẻ, thật hiếm độc, lạ kỳ khi viết: 

“Từ ngày Ngài sinh trên nơi dương gian trong căn nghèo khó. Chúa Trời ngự trong thân con liêu trai tâm linh tỏa sáng. Biết mình từ Cha yêu thương trao ban ân phúc Thiên sai. Hết lòng vì Cha tâm tư con tiếng vọng yêu thương” (Dấu chân Giêsu).
Ôi! Nếu “văn là người”, thì xem ra tác giả lời Thánh ca này có vẻ chính là “fan cuồng” của thể loại tiểu thuyết ma quái kinh dị. Bởi vì, từ “liêu trai” không hề có trong ngôn ngữ tiếng Việt, mà chỉ được bước ra từ trong cuốn tiểu thuyết “Liêu Trai chí dị”. Đó là tác phẩm của nhà văn Bồ Tùng Linh gồm 431 thiên, xuất hiện vào đầu thời nhà Thanh, cuối thế kỷ 17 bên Trung Hoa. Trong đó, nhà văn đã sáng tạo những câu truyện hư cấu về tâm linh, với những âm hồn, yêu tinh, ma quái dị kỳ, mà lại thường có mối liên hệ tình cảm yêu đương với những người cõi dương. 

Với xuất xứ từ ngữ “liêu trai” như thế, không hiểu sao tác giả bài Thánh ca lại có thể viết: “Chúa Trời ngự trong thân con liêu trai”(?) Theo lời ca này, thì việc Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người – mà tác giả gọi là “Chúa Trời” – có vẻ cũng giống như kiểu âm hồn, yêu tinh, ma quái hiện hình, hóa thân, nhập thân “ngự trong” Hài Nhi Giêsu. Cách diễn tả về mầu nhiệm Giáng sinh như thế thì quả là đã quá xa lạ, lệch chuẩn với tín điều “Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa thật và là người thật”; hoặc với mầu nhiệm: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14). Thật là thảm họa đối với Thánh Kinh và Thần học!

Đó là nội dung bài Thánh ca lạ thường viết về mầu nhiệm vui mừng Chúa Giáng Sinh. Còn sự kiện mầu nhiệm vĩ đại Chúa Giêsu tử nạn, Phục Sinh vinh quang chiến thắng tử thần để cứu độ nhân gian, cũng đã được cùng tác giả diễn tả trong một bài Thánh ca khác với ngôn ngữ ma mị:

“Màn trời đêm đang buông lơi, ánh sao trời khuya bỗng dưng lặng yên. Từ trên trời cao Thiên thần hiện ra và loan báo rằng Người không nằm đây, vượt thắng sự chết Người đã sống lại Phục sinh” (Chúa đã sống lại). Xem ra lời ca ma mị đã bớt, nhưng không khí u ám hoang rợn đến giật mình, chính là dấu ấn của những bộ phim kinh dị hành động, với nền nhạc Epic “đang buông lơi… bỗng dưng lặng yên” cách đột ngột, đầy kịch tính vẫn còn ảnh hưởng khá rõ (!) Nội dung bài Thánh ca này thật khác xa với khung cảnh trong các trình thuật về Tin Mừng Phục Sinh. 

* Dùng từ Ủy mị 

Dựa trên những Huấn thị của Toà thánh về Âm nhạc trong Phụng vụ, THÔNG CÁO SỐ 2 – Góp ý về việc Chuẩn nhận các bài Thánh ca dùng trong Phụng vụ, được phổ biến ngày 24-09-1994 của UBTN trực thuộc HĐGM Việt Nam đã đưa ra những hướng dẫn cụ thể về nội dung Lời ca của “những bài hát thay thế” rằng: 

“Lời ca của những bài này cần đáp ứng 2 tiêu chuẩn sau đây: Ðúng và Hay. – Ðúng về nội dung: Ðúng với tín lý Công Giáo… – Ðúng về hình thức: Ðúng từ ngữ, văn phạm, hợp với tính cách của hoạt động Phụng vụ, với khung cảnh lễ nghi, với tâm tình đạo đức của các tín hữu. 

– Hay về nội dung: “Quý nhất là được trích trong Thánh Kinh và nguồn Kinh Phụng vụ”, vì từ đó gợi lên những tâm tình đạo đức thâm sâu và đích thực. 

– Hay về hình thức: Có giá trị văn chương, nhất là thi ca để hoà hợp với âm nhạc. Tránh những sáo ngữ, những kiểu nói trần tục như: “như viên đá xanh ngủ yên giấc mộng lành…” chú ý tới tiết tấu của lời ca, những từ ngữ và hình ảnh đẹp, cách gieo vận…”.

Nguyên tắc là thế, nhưng trong thực tế, đôi khi đâu đó ta vẫn thấy còn có những bài Thánh ca, dù được đã chọn lựa cẩn trọng để đưa vào sử dụng trong Phụng vụ, nằm ở giữa những Tuyển tập Thánh ca uy tín của Dòng tu hay Đại Chủng viện, và tất nhiên những bài đó cũng đã được các Đấng hữu trách thẩm định, chuẩn nhận Imprimatur, nhưng nội dung tác phẩm lại chứa những lời ca thật ảo mộng ủy mị, nặng nề cảm xúc riêng tư, chứ không phải là tâm tình nguyện cầu mang tính cộng đoàn Phụng vụ:

VD1: “1- Mới quét chiều hôm qua, hôm nay kín tất cả, ôi mạng nhện tội đời, ôi mạng nhện đam mê. Mới quét chiều hôm qua, hôm nay lỗi lời thề. Ôi lời hứa vụng về, ôi ngôn ngữ u mê. Mới quét chiều hôm qua, hôm nay cây thập giá như cánh hoa úa tàn, như khúc cây rừng thưa. Mới quét chiều hôm qua, hôm nay cây thập giá như căn nhà bỏ hoang, như nghĩa trang mưa dầy. 

ĐK- Giêsu, ôi Giêsu! Nào đâu con có ngờ mới quét chiều hôm qua, mà hôm nay kín tất cả. Giêsu, ôi Giêsu! Nào đâu con có ngờ mới quét chiều hôm qua, mà tượng Chúa đã bụi mờ. 2- Mới quét chiều hôm qua, hôm nay kín tất cả...” (Những chiếc mạng nhện – ĐCVSG, tr. 540-541).

VD2: “1- Thời gian qua mau mà còn đây bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tủi hờn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dãi dầu sớm hôm. Bao năm tháng con mỏi mòn. Tình Ngài thương vẫn luôn… 

2- Rồi bao lo toan mà đời con sao mãi ê chề. Tình người hôm qua sao hôm nay tựa làn khói bay. Và tình đời này đổi thay như một giấc mơ. Con tin Chúa thương con nhiều. Dù đời con đớn đau trăm chiều…” (Con tin Chúa ơi – ĐCVSG, tr. 218-219).

* Dùng từ Bi lụy 

Đến đây, chúng ta cũng cần nhắc lại rằng Đặc tính của Thánh nhạc luôn phải biểu lộ sự “thánh thiện” và đạt được tính “nghệ thuật cao”. Chính nhờ những quy chuẩn này, mà Thánh nhạc nói chung, các tác phẩm Thánh ca Cầu nguyện nói riêng mới có thể chu toàn được Chức năng cao cả là “tôn vinh Thiên Chúa” và “thánh hóa các tín hữu”. Vì thế, những tác phẩm dùng lời lẽ, ca từ quá bi lụy ướt át, đặt trong lối thơ ca mùi mẫn nặng cảm xúc riêng tư, lại nhuốm màu bi quan than thở chán chường, thì làm sao có thể trở thành Thánh ca và đi vào kho tàng Thánh nhạc được:

VD1: “PK1- Con cô đơn bơ vơ đi trong gió sương lầm than. Tâm tư bao hoang mang con xin thiết tha nài van: Chúa thương đời con thiếu vui nhiều cay đắng… Con đây đã phạm biết bao tội nhơ nhớp…” (Trông chờ Chúa đến – TCVN 1, tr. 392-393 – ĐCVSG, tr. 428-429). 

VD2: “1- Đến bây giờ con vẫn bơ vơ cuối chân trời sao vẫn hoang sơ. Mảnh đời đó lắng lo sớm chiều, đôi vai nặng mỏi mòn thân xác. Cuộc đời này sao lắm long đong những xoay vần cuộc sống hôm nay. Lòng xao xuyến với bao khắc khoải… 2- Có bao lần thức giấc trong đêm giữa đêm trường chỉ thấy mênh mông. Chợt một thoáng khẽ run cõi lòng, thân con...” (Bơ vơ – TCM, tr. 16).

VD3: “1- Khi con thất bại trong cuộc sống, cô đơn nếm đắng cay cuộc đời, bơ vơ biết tìm đâu một chốn, một chốn cho đời con an vui. Đêm nay ngước nhìn... 2- Bao năm đắm chìm trong tội lỗi, đam mê đắm đuối trên đường trần, bơ vơ rã rời khi chiều xuống, ngàn nỗi u sầu dâng chơi vơi. Xin Cha thứ tha muôn ngàn lỗi, ăn năn khóc than tội lỗi đời…” (Chúa là nguồn hy vọng – TCM, tr. 44).

* Dùng từ Thô thiển 

VD1: Trái với cách dùng từ sáo ngữ bóng bẩy tới mức ủy mị, bi lụy; lại có những tác phẩm sử dụng từ ngữ một cách ít chọn lọc, làm cho lời ca trở nên thô sơ, thậm chí là thô thiển nhuốm màu bạo lực. Chẳng hạn như trong một bài Thánh ca có ý ca ngợi Đức Mẹ là Trinh Vương Maria (trùng tên với tác phẩm của tác giả khác) “chính là Mẹ Đức Chúa Trời”, vậy mà tác giả này lại viết: 

“1- Từ xưa khi có trời đất Ađam Evà phạm tội tổ tông. Bao nhiêu ân lành Chúa ban, mà nay tội lỗi thống trị thế gian. Điêu linh khốn khổ xiết bao, cho đàn cho cháu muôn đời lầm than (a... ơi)... 

2- Này con hãy nhớ ngày xưa, hãy nhớ Cain ganh tị giết em, đau thương lan tràn thế gian. Và đây hậu quả của tội bất trung Satan gieo rắc khắp nơi, mamg mầm tội lỗi gây nhiều khổ đau (a... ơi)...”. 

VD2: Còn đây, một bài Thánh ca có tựa đề là Xin Ba Ngôi hiệp nhất, khiến người hát người nghe có thể hiểu lầm là giữa Ba Ngôi Thiên Chúa hiện đang có vấn đề, không hòa hợp nên một với nhau, cho nên phải cầu xin Ba Ngôi mau hiệp nhất lại với nhau (?). Nhất là bài Thánh ca có ý nguyện xin Thiên Chúa ban xuống ơn hiệp nhất, nhưng lời ca lại quay sang dè bỉu chê bai tha nhân, nói xấu người thân trước, rồi mới hướng lòng trực tiếp lên Thiên Chúa sau: 

“1- Lạy Ba Ngôi chí thánh, giữa một thế giới đầy bất công chia rẽ kỳ thị và đấu tranh, không ai chịu dấn thân phục vụ. Thì xin dạy cho con… 2- Lạy Ba Ngôi chí thánh, gia đình tổ ấm của mến thương, nay thấy chỉ còn là chiến tranh, không ai chịu thứ tha nhịn nhục. Nguyện xin thổi bùng lên giữa gia đình chúng con lửa mến…”. 

Những ca từ thiếu chọn lọc tới mức thô thiển với “dụng ý xấu” đó, làm cho chúng ta liên tưởng ngay tới thái độ của người nhóm Pharisêu trong câu chuyện dụ ngôn Chúa Giêsu kể: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pharisêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như…” (Lc 18,9-14).

Như vậy, khi so chiếu với những quy chuẩn Từ ngữ tiếng Việt, ta thấy đâu đó vẫn còn không ít những vấn đề về ca từ trong một số tác phẩm Phụng ca. Những bài Thánh ca đó có khi còn rất mới lạ, hoặc nhiều khi lại đã quen cũ, có khi chưa được thẩm định, hoặc nhiều khi đã được Imprimatur và được chọn lựa đặt để trang trọng trong những Tuyển tập Thánh ca của những Cộng đoàn tu trì chuẩn mực uy tín. Nhưng trong số đó, nếu để tâm quan sát, ta sẽ thấy lời ca một số bài đôi khi còn nghiêng về việc dùng những Sáo ngữ làm cho lời ca trở nên hữu ngôn vô ý; hoặc tác giả đặt ca từ mang màu sắc Ma mị, Ủy mị, Bi lụy, Thô thiển, hay còn bị hạn chế do Bí từ Lặp từ, làm cho tác phẩm chưa xứng tầm, để có thể đưa vào sử dụng trong Phụng vụ. 

3- Quy chuẩn Câu văn

Câu văn được hình thành từ sự kết hợp các từ ngữ, theo những quy tắc và cấu trúc ngữ pháp nhất định. Trừ những trường hợp đặc biệt, câu văn thông thường bao giờ cũng gồm hai thành phần chính phụ. Thành phần chính, gồm Chủ ngữ và Vị ngữ, tạo nên cái khung cú pháp cơ bản, mang thông tin chủ yếu trong câu. Còn các thành phần phụ như đề ngữ, trạng ngữ, liên ngữ, giải ngữ, phụ ngữ… có tác dụng mở rộng nòng cốt câu, để bổ sung những chi tiết cần thiết, làm cho câu văn trở nên rộng ý và trọn nghĩa hơn.

Theo đó, khi đặt lời ca cho các tác phẩm Thanh nhạc nói chung, các tác phẩm Phụng ca nói riêng, không ai có thể đi ngược lại với những quy chuẩn về Câu văn như thế, dù đôi khi đó là ngôn ngữ của thi ca với những dị biệt hơn kém. Nguyên tắc là vậy, nhưng trong thực tế, có nhiều lý do chủ quan hoặc khách quan đã làm cho một số tác giả đã vô tình hoặc vô ý, để lời ca vướng vào những lỗi cơ bản.

* Câu văn Sai lỗi 

VD1: Như vừa nói ở trên, thành phần chính của câu thường gồm Chủ ngữ và Vị ngữ, dù đó là dạng câu Đơn hay câu Phức. Nhưng ở đây, trong lời bài Thánh ca Phụng vụ đã được chọn lựa, thẩm định cho phép này, chúng ta bắt gặp những câu văn lặp lại tới 3 lần, chỉ thay đổi ca từ ở phần cuối câu, nhưng bị thiếu chủ ngữ “ai”, hoặc “người nào” khích lệ “ai”: “ĐK- Thắp sáng khát vọng, khát vọng tìm gặp Thiên Chúa. Thắp sáng khát vọng, khát vọng tìm gặp Thiên Chúa. Thắp sáng khát vọng, khát vọng tìm Chúa mỗi ngày phải là điệp khúc của đời con…” (Khát vọng tìm Chúa – TCVN 2, tr. 99). Những lời ca này mới chỉ có vị ngữ, làm cho ý nghĩa câu văn trở nên “cụt”, “cộc”, với thái độ có vẻ hơi khiếm nhã, bất kính khi nguyện ca với Thiên Chúa.

VD2: Hoặc những câu văn sai lỗi cách trầm trọng hơn, khi chỉ với 4 câu hát trong phần PK1 của bài Dấu chân Giêsu: “1- Từ ngày Ngài sinh trên nơi dương gian trong căn nghèo khó. Chúa Trời ngự trong thân con liêu trai tâm linh tỏa sáng. Biết mình từ Cha yêu thương trao ban ân phúc Thiên sai. Hết lòng vì Cha tâm tư con tiếng vọng yêu thương”; mà chúng ta đã có thể nhận thấy trong đó thiếu mệnh đề, thiếu trợ từ, thiếu chủ ngữ hoặc động từ: 

C1: “Từ ngày Ngài sinh trên nơi dương gian trong căn nghèo khó”. Câu văn mới chỉ có 1 mệnh đề: “Từ ngày Ngài…” còn thiếu hẳn vế: thì sao, sự việc như thế nào? Ngay trong mệnh đề này, từ “căn” cũng còn thiếu trợ từ để cho ý nghĩa được đầy đủ: “căn nhà, túp lều”… C2: “Chúa Trời ngự trong thân con liêu trai, tâm linh tỏa sáng”. – Đây là câu văn duy nhất may mắn đúng được về mặt văn phạm, nhưng lại sai lạc trầm trọng về ý nghĩa lời ca, như đã nói ở trước.

C3: “Biết mình từ Cha, yêu thương trao ban ân phúc Thiên sai”. – Câu văn này còn bị thiếu hẳn thành phần quan trọng nhất là chủ ngữ: Ai… “biết mình từ Cha”? Ai… “yêu thương trao ban…”? C4: “Hết lòng vì Cha, tâm tư con tiếng vọng yêu thương” – Câu văn còn bị thiếu thành phần quan trọng đệ nhị là động từ. Bởi vì, chủ ngữ “tâm tư con”… là gì / làm gì đối với “tiếng vọng yêu thương”?.

VD3: “1- Chúa tiến vào thành thánh, các trẻ Do Thái loan báo việc Chúa sống lại. Tay cầm nhành lá miệng thì ca vang: Hoan hô, hoan hô trên các tầng trời. 3- Chúa tiến vào thành thánh oai hùng uy nghiêm rực rỡ tựa ánh mặt trời. Muôn lời hoan chúc vạn lòng ca vang: Hoan hô, hoan hô trên các tầng trời” (Chúa tiến vào – Imprimatur – Gp. Ban Mê Thuột – 08.01.2008).

Trong bài Thánh ca đã được Imprimatur này còn có những câu văn sai ý nghĩa: “các trẻ Do Thái” làm gì có khả năng thấu hiểu, hoặc tiên tri để mà “loan báo việc Chúa sống lại”; và câu: “Chúa tiến vào thành thánh” chỉ khiêm cung ngồi trên lưng lừa thì sao có thể viết là “oai hùng uy nghiêm rực rỡ tựa ánh mặt trời”? Ngoài ra ở cuối cả 3 PK còn có câu sai văn phạm, thiếu trợ từ: “Hoan hô, hoan hô (?) trên các tầng trời”. “Hoan hô” ai “trên các tầng trời”, trong khi Chúa Giêsu đang đi dưới đất ngay trước mặt mọi người? 

VD4: “1- Này đây bánh thơm rượu nho chín nơi nương đồng, từng ngày vun trồng đoàn con sớm hôm nhọc công. 2- Này bao khổ đau, niềm vui, khó khăn sớm chiều. Hòa cùng bánh rượu nguyện nên lễ dâng tình yêu. ĐK-... Dâng về Chúa trái tim tình yêu bé mọn hèn là hy lễ mới, với bao ước mơ chân thành đẹp xinh...” (Hy lễ nhân sinh).

Trong bài ca này còn có những câu văn sai ý nghĩa: ở PK1: Một khi đã thành sản phẩm “bánh thơm rượu nho” rồi, thì sao còn “chín nơi nương đồng” và “từng ngày đoàn con sớm hôm nhọc công vun trồng” nữa? PK2: theo văn mạch ngữ nghĩa logic thông thường “bao khổ đau, niềm vui, khó khăn sớm chiều” đúng ra phải là “hợp cùng / hiệp cùng” với “bánh rượu”, chứ không thể “hòa cùng”. Đặc biệt, ở phần ĐK có cả câu văn sai Thần học, khi tác giả viết: “Dâng về Chúa trái tim tình yêu bé mọn hèn là hy lễ mới”. Bởi vì, “trái tim tình yêu bé mọn hèn” của người nguyện ca không thể là “hy lễ mới” (phải viết hoa), để chỉ về hy tế cứu độ bằng máu thánh của Chúa Giêsu trong Tân Ước, khác hy lễ cũ dùng máu chiên bò trong thời Cựu Ước.

VD5: Tuy chỉ đơn giản là một bài nguyện ca Kinh Tối được in trong tập Các bài ca chính thức của phong trào Thiếu nhi Thánh Thể Việt Nam (tr. 26): “Trời đã xế chiều, Giêsu ơi, con nhờ tay Mẹ Maria mà dâng lên Chúa, dâng chút lời cám ơn, dâng Chúa trọn xác hồn, các việc con làm, các lời con xin, cùng với mọi khó nguy con chịu trót một ngày qua. Cùng với bóng chiều tà, Giêsu Maria, con hòa ca dâng về nơi bao la. Chúa ban phép lành, một đêm ngủ an bình, hồn trong xác tươi xinh”; nhưng lời ca lại có những câu văn sai nghĩa do mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian “Trời đã xế chiều” / “bóng chiều tà” (chưa tối) mà đã “trót một ngày qua”, để xin “một đêm ngủ an bình”?

* Câu văn Mơ hồ 

Một số bài Thánh ca không chỉ có những câu văn sai lỗi cơ bản về văn phạm, làm sai lệch logic ngữ nghĩa, hoặc thậm chí là bị sai Thần học như ở trên; đâu đó chúng ta còn gặp những bài Thánh ca được tác giả viết với không ít những câu văn mang ý nghĩa thật khó hiểu mơ hồ.

VD1: Nếu chỉ đọc 2 câu hát đầu tiên trong phần ĐK của bài Tình Chúa yêu con trong tuyển tập TCM, tr. 440, thì chúng ta sẽ khó có thể hiểu được ý nghĩa đích thật của câu văn: “Tình Chúa yêu con mỏi cánh chim bay chân trời xa, xa vời. Tình Chúa yêu con ngàn sóng lênh đênh trên biển xanh bát ngát”. Muốn hiểu được ý nghĩa những lời ca này, ta cần phải đọc tiếp những câu cùng văn mạch là 2 câu còn lại trong đoạn ĐK: “Tình Chúa yêu con giòng thác tuôn rơi không một ngày nghỉ ngơi. Tình Chúa yêu con làn gió xuân sang mang niềm vui chứa chan”. Từ nội dung này ta mới vỡ lẽ, hóa ra ở đây, tác giả dùng biện pháp tu từ so sánh: “Tình Chúa yêu con” như “giòng thác” / như “làn gió”.
Thế nhưng, ngay cả khi đã tìm ra được thủ pháp nghệ thuật dùng trong 2 câu đầu, thì ý nghĩa của nó lại càng trở nên có vấn đề. Cụ thể, nếu so sánh: “Tình Chúa yêu con” như “cánh chim mỏi”, bay ở phía “chân trời xa” mà lại “xa vời”; thì tình yêu đó của Chúa dành cho “con” xem ra có vẻ rất ảo vọng, nhạt nhòa, đang lu mờ, lịm tắt dần (mỏi cánh chim bay), và chẳng bao giờ có thể chạm tới được, vì tình yêu ấy ở “chân trời xa” mà lại mãi “xa vời”, do đó tình yêu ấy sẽ trở nên vô hiệu (!). Cũng tương tự như vậy, nếu so sánh: “Tình Chúa yêu con” như “ngàn sóng lênh đênh trên biển xanh bát ngát”; thì đó cũng chỉ là thứ tình ảo mộng “lênh đênh ” có vẻ như đang chơi trò đuổi bắt, tuy đẹp và thơ mộng, lãng mạn đấy, nhưng nào có ích gì cho “con” (?)

VD2: “1- Chúa ơi! Con còn hát mãi dù trăm gai con vẫn hái hoa hồng, gai càng dài tiếng hát con càng trong, gai càng nhọn lời ca càng thánh thót. Vì tình yêu con dâng trọn một đời lời con ca thêm muôn phần thiết tha.

ĐK1- Chúa chính là tình yêu cho đời con mỹ miều. Đường tin yêu lạ quá tô đẹp muôn khúc tình ca. Chúa dòng sông êm ả cho thuyền tình xuôi dòng. Đời qua bến đục trong khơi động sự sống muôn đời.

ĐK2- Những cánh hoa mỏng manh những bài ca ân tình. Từ con tim nhỏ bé cũng làm cho Chúa được vui! Mỗi lần con khắc khoải vui lòng chịu đau khổ. Thì trong cõi ngàn thu con được yêu Chúa...” (Tình con yêu Chúa).

VD3: “1- Thập giá như cuộc tình đời con dâng trọn cho Chúa. Thập giá như thân phận đời con ôm trọn kiếp người. Theo bước chân Ngài đi đời con đâu còn sợ chi. Vui dấn thân quên mình sáng ngời tình yêu tận hiến.

2- Thập giá như lời nguyền đời con luôn thuộc về Chúa. Thập giá như tim hồng gửi trao muôn đời thắm nồng. Trong tiếng ca vọng ngân đời con mãi là hồng ân. Ôi cảm mến vô ngần diệu huyền tình...” (Thập giá đời con).

Nội dung hai bài Thánh ca trong VD2 & VD3 ở trên, khi đọc vào thì thấy lạ mắt, khi hát lên thì thấy vui tai. Nhưng chính xác nội dung từng câu trong bài ca diễn tả cụ thể điều chi trong hệ thống Giáo lý, dựa vào những luận cứ Thần học gì, hoặc cảm hứng từ chân lý Thánh Kinh nào, thì mấy ai có thể biết được mà cảm hiểu tìm ra. Nội dung bài ca bị mơ hồ là như vậy. Trong khi đó, nếu là bài Thánh ca Cầu nguyện đúng nghĩa, thì hẳn là lời ca phải rõ ràng, tâm tình phải chân thành, thái độ phải cung kính mới có thể đạt được tính “thánh thiện” và giúp người tín hữu nguyện cầu.

* Câu văn Thiếu ý 

Câu văn trong tiếng Việt có nhiều cách phân loại khác nhau, tùy theo quan niệm và cách trình bày của mỗi tác giả. Nhưng nếu theo cấu trúc cú pháp, thì câu tiếng Việt thường được chia thành 3 loại: câu đơn, câu phức và câu ghép. Trong số đó, câu ghép là câu có từ 2 kết cấu chủ vị trở lên, có khi sử dụng hoặc không dùng liên từ để liên kết các vế câu. Đồng thời, cho dù là loại câu ghép đẳng lập (các vế ngang hàng nhau), hoặc là loại câu ghép chính phụ (các vế phụ thuộc nhau), hoặc câu ghép qua lại (các vế liên kết nhau), thì câu văn cũng luôn phải được viết đầy đủ các vế (mệnh đề), mới trọn vẹn ý nghĩa được.

VD1: “1- Dù phong sương ngược xuôi kiếp đời luân lưu đổi thay. Cuộc sống đầy thống khổ pha phôi lắm vui buồn khóc cười. 2- Dù xuân tươi vừa đây thoáng rồi heo may ùa tới. Hạnh phúc vừa nắm gọn đôi tay nỗi đau nào đã đầy” (Chính Chúa đang nâng đỡ – TCVN 2, tr. 38-39). Theo cách phân loại câu tiếng Việt như trên, thì lời ca trong cả PK1 & 2 thuộc loại câu ghép chính phụ luôn cần phải có hai vế đầy đủ: “Dù…, nhưng…” với ý nghĩa trái ngược nhau. Thế mà ở đây cả hai câu văn ở mới chỉ có một vế: “Dù phong sương….” / “Dù xuân tươi…”, còn thiếu hẳn vế sau, nên câu văn trở thành lỗi không trọn ý. 

VD2: “2- Khi sum họp trong thương mến, chiều ba mươi mùa xuân đến. Và khi chia ly đôi bờ, hiu hắt tháng năm đơi chờ. 3- Khi men rượu thơm hương lúa, lời thơ say nhịp ca múa. Và khi xương phơi trên đồng, cơm áo níu chân phiêu bồng. 4- Khi linh hồn như mây trắng, niềm tin huy hoàng trong nắng. Và khi con tim u mờ, mê đắm, ghét ghen, nghi ngờ” (Chúa thương yêu tôi – TCVN 2, tr. 50-51).

Câu ca trong những PK trên đều thuộc loại câu ghép, nên luôn cần phải có hai vế đầy đủ theo công thức cấu trúc: “Khi…, thì…”. Thế nhưng, khi cả 3 PK đều giống nhau về bố cục, và nếu chỉ cần xem xét: “Khi linh hồn như mây trắng / “khi” niềm tin huy hoàng trong nắng, thì….. ra sao? Câu văn thiếu vế, không trọn ý. Hoặc có thể hiểu cách khác rằng: “Khi linh hồn như mây trắng, thì niềm tin huy hoàng trong nắng”. Câu văn đủ vế, đúng văn phạm, nhưng ý nghĩa câu văn là gì? Tiếp theo câu sau còn lại: “Và khi con tim u mờ, mê đắm, ghét ghen, nghi ngờ”; rõ ràng là câu văn đã bị thiếu vế sau, làm cho ý nghĩa bị cụt, hẫng, chưng hửng…(!)

* Câu văn Lệch ý

Nếu như nơi một số tác phẩm Phụng ca chúng ta đã gặp những câu văn sai lỗi, mơ hồ, thiếu ý do thiếu mệnh đề ở trên; thì đến đây chúng ta lại gặp những câu văn tuy có đủ các mệnh đề, nhưng lại bị sai lệch ý nghĩa. 

VD1: “ĐK- Chúng con xin cảm tạ cây Thánh Giá, chúng con xin cảm tạ muôn muôn đời. 1- Vì nhờ Người chúng con được sống, và sống muôn đời trong hào quang Ba Ngôi. 2- Vì nhờ Người chúng con được giải thoát, được sống vinh hiển trong niềm vui vô biên. 3- Vì nhờ Người chúng con được cứu rỗi, được thấy Nhan Người trong tình thương bao la”(Cảm tạ Thánh Giá – Imprimatur – Gp. Ban Mê Thuột – 08.01.2008).

Trong bài ca đã được Imprimatur này, những câu ca xem ra đều đúng văn phạm, đều đủ các mệnh đề, đều sáng rõ về ý nghĩa, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn bị sai lệch. Bởi vì, tác giả không còn xem “cây Thánh Giá” là phương tiện Chúa dùng để cứu độ, mà đã nâng phương tiện dụng cụ ấy trở thành một ngôi vị để tôn thờ và “cảm tạ”.

Nhất là ở cả 3 PK trong bài, nội dung lời ca đều giải thích lý do: “Vì nhờ Người” tức là “cây Thánh Giá” như là chính ngôi vị Thiên Chúa đã rộng ban cho “chúng con” (nhân loại) nhiều ân huệ thánh thiêng. Điều lạ thường sai lệch ý nghĩa hơn nữa khi ở PK3, tác giả còn viết: “Vì nhờ Người chúng con được cứu rỗi, được thấy Nhan Người”. Cây Thánh Giá mà Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh chỉ bằng thân cây gỗ ghép lại, mà cũng có “Nhan” hay sao? 

Trong khi đó, lời kinh nguyện mà mỗi chúng ta hoặc cả cộng đoàn được đọc khi đi Viếng đàng Thánh Giá do chính Giáo hội chỉ dạy đã minh định rất rõ: “Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô – Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ”. Theo lời Kinh này, Chúa Kitô mới chính là Đấng “Chúng con thờ lạy và ngợi khen” hoặc “cảm tạ”, còn cây Thánh Giá chỉ là phương tiện “Chúa đã dùng... mà chuộc tội cho thiên hạ”.

VD2: “1- Xin kính dâng của lễ bé mọn đơn sơ, là bao trái tim thơ trẻ dại khờ. Như bánh thơm rượu nho pha với giọt nước trong, nên lễ dâng thành tâm xin Chúa thương nhận” (Của lễ đơn sơ – TCVN 2, tr. 216-217). 

Trong phần PK1 này chỉ gồm 2 câu văn, nhưng nội dung lời ca mỗi câu lại diễn tả mỗi ý, không hề ăn nhập gì với nhau. Nếu câu trước đã hoàn toàn trọn ý, thì câu sau mới chỉ là một vế so sánh “như”, còn bị thiếu hẳn vế được so sánh. Nếu có thể ghép nối 2 câu hát lại thành một câu ghép đẳng lập, khi coi “bao trái tim thơ trẻ dại khờ” là “của lễ bé mọn đơn sơ”; thì cũng không thể hiểu được ý nghĩa khi so sánh với “bánh thơm rượu nho”. Bởi vì, nếu làm như thế ý nghĩa câu văn sẽ hoàn toàn bị sai lệch.

Điều đặc biệt sai lệch đáng nói ở đây chính là ý nghĩa của cụm ngữ so sánh: “Như bánh thơm rượu nho pha với giọt nước trong”. Trong mệnh đề câu ca này, nếu có thể coi đây là một kết cấu chủ vị, thì sẽ có 2 chủ ngữ là hai danh từ “bánh thơm” và “rượu nho”; nhưng lại chỉ có chung một vị ngữ là “pha với giọt nước trong”. Do đó, ý nghĩa mệnh đề so sánh đã trở nên hoàn toàn bị lệch chuẩn, vì “bánh thơm” trong phần chuẩn bị lễ vật của Phụng vụ Thánh lễ không bao giờ lại đem pha với nước được (!).

Như thế, khi so chiếu với những quy chuẩn Câu văn trong tiếng Việt, chúng ta cũng đã bắt gặp không ít những “sự cố” trong một số tác phẩm Phụng ca. Những “sự cố” ở đây xem ra lại chỉ là những lỗi sơ khởi căn bản trong việc dùng từ đặt câu tiếng Việt, như ca từ bị cưỡng âm trái dấu, câu văn bị sai lỗi, mơ hồ, thiếu ý, lệch ý. Nhưng những lỗi về lời ca có lẽ vẫn chưa hết, vì đó mới chỉ là những câu văn mà đã thế, thì khi ráp nối các câu thành đoạn, thành bài Thánh ca đầy đủ… vấn đề sẽ ra sao?

4- Quy chuẩn tính Logic

* Logic giữa các Câu 

Phải nói ngay rằng một văn bản ngôn từ không phải chỉ là phép cộng cơ giới giữa các câu văn, mà là một hệ thống liên kết chặt chẽ về cú pháp và về ngữ nghĩa giữa các câu, các đoạn trong một chỉnh thể trọn vẹn về nội dung, và thống nhất về hình thức. Trong đó, các câu, các đoạn có thể được liên kết theo hướng hồi quy (câu / đoạn sau hướng về câu / đoạn trước), hoặc theo hướng dự báo (câu / đoạn trước hướng về câu / đoạn sau). Nếu các câu, các đoạn trong văn bản mà không có được mối liên hệ đó, thì tập hợp câu / đoạn sẽ chỉ là một chuỗi hỗn độn mà thôi. 

VD1: “1- Trên đôi tay nhỏ con muốn dâng trót cuộc đời con. Là bao công khó từng ngày qua vất vả ngược xuôi. Đời lắm đắng cay mong tình yêu Chúa thương đổ đầy. Thì đây Chúa ơi xin nhận cho lễ vật tình yêu. 

ĐK- Nguyện xin dâng lên, nguyện xin dâng lên trước tòa Chúa. Uy linh cao sang đây đời con, ôi quá mọn hèn. Chúa thương đón nhận lễ vật chỉ là yếu đuối. Theo hương trầm bay lên cao tới cõi Thiên đường mong Ngài thương, mong Ngài thương đoái. Chúa ơi có nghe tiếng nài van thiết tha nguyện xin Ngài nhận cho này đây lễ vật. 

2- Trên đôi tay nhỏ con muốn dâng mối tình đầu tiên. Là con yêu Chúa tình đẹp như những hạt sương mai. Ôi quá mong manh cho đời con gánh tan chợ chiều. Thì đây Chúa ơi lễ vật dâng mối tình đầu tiên” (Hy lễ cuộc đời).

Từ nguyên tắc về quy chuẩn Logic kiên kết câu tiếng Việt ở trên, chúng ta có thể nhận ra ngay những vấn đề thiếu logic nội dung ý nghĩa giữa các câu trong bài ca này. Trước hết, ở đầu PK1, người nguyện ca ngỏ lời với Chúa: “Trên đôi tay nhỏ con muốn dâng trót cuộc đời con”, tức là dâng tất cả mọi sự trong cuộc đời. Nhưng tới phần ĐK, tác giả lại đã rút lời lại, chỉ còn nguyện xin: “Chúa thương đón nhận lễ vật chỉ là yếu đuối”, tức là dâng phần ít và xấu nhất.

Tiếp đến, mệnh đề đầu của câu hát PK 2 được viết theo hướng dự báo, tác giả giới thiệu của lễ dâng cho Chúa là “mối tình đầu tiên”. Vế sau liên kết theo hướng hồi quy và diễn tả nó “đẹp như những hạt sương mai”. Chỉ có điều tình yêu là một khái niệm thuộc lĩnh vực cảm xúc hay một thực thể tâm lý trừu tượng, không thể đặt “trên đôi tay nhỏ” để cầm nắm, bưng bê mà dâng cho Chúa được (?).

Nhất là tới câu 2 lời ca diễn tả: “Ôi quá mong manh cho đời con gánh tan chợ chiều”. Tình yêu dâng hiến cho Chúa đang tươi đẹp “như những hạt sương mai”, bỗng dưng lời ca lại đột ngột chuyển ý buông lời than thân trách phận “quá mong manh”, và tự thú nhận nay đã “gánh tan chợ chiều” (tàn tạ, cũ nát, quá đát), trái ngược hẳn với “mối tình đầu tiên” ở câu trước. Khi thính giả chưa kịp hiểu và tiếp nhận ý mới, thì Câu 3 tác giả lại giật mình, bất ngờ vội vã thanh minh để cố gỡ gạc lại: “Thì đây Chúa ơi lễ vật dâng mối tình đầu tiên”. Tính logic ra sao? 

VD2: Đó là sự thiếu logic trong ý nghĩa lời ca giữa các câu hát trong đoạn. Còn đây là sự sai lệch về nhân vật chính, sự xộc xệch trong việc liên kết các câu hát, khi tạo bố cục về không gian và thời gian trong lời bài Thánh ca, so với nội dung của câu truyện Tin Mừng (Ga 20,1-9; Lc 24,1-12): “Này bà Maria ơi, hãy mau dậy thôi, hãy mau chạy đi cùng Mai đệ liên tới nơi mộ bia mà chiêm ngắm Thầy. Thầy không còn đây, Thầy không ở đây, Thầy đã sống lại Phục Sinh” (Chúa đã sống lại).

+ Về nhân vật: theo lời bài ca này, thì bà Maria là một người hoàn toàn khác biệt, “phân tách” với bà Mai đệ liên. Trong khi đó thì thật ra, theo Tin Mừng Ga 20,1-9, Mai đệ liên hay Mácđala chỉ là biệt danh (địa danh thị thành, hay làng quê) của bà Maria, nên được gọi kiểu định vị là bà Maria Mácđala. Cho dù trong Tin Mừng Lc 24,1-12 có kể tới tên bà Maria, mẹ ông Giacôbê đi cùng, nhưng đó không phải là nhân vật chính đang được đề cập tới ở đây, theo cách hiểu của các học giả Kinh Thánh xưa nay.
+ Về thời gian: theo lời ca này, thì có vẻ bà Maria còn đang ngủ, chưa thức dậy, nên mới bị tác giả thúc giục: “hãy mau dậy thôi”; và tưởng có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, nên mới được khuyến cáo nguy cấp là “hãy mau chạy đi”. Trong khi đó, các tác giả Kinh Thánh như Gioan kể rằng: “Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ”; hoặc Tin Mừng Luca kể là: “Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn”. Có nghĩa là các bà sốt sắng chủ động đi ra mộ, chứ không có ai thúc giục trong lúc đang ngủ.

+ Về không gian: theo đoạn lời ca này, thì tuy bà Maria đang ngủ ở nhà, chưa thức dậy, chưa chạy đi ra mộ; nhưng cùng lúc bà lại đang có mặt tại hiện trường ngôi mộ trống, như thể bà có khả năng “phân thân”. Chính khả năng kỳ lạ bất thường này mới giúp bà dù đang ngủ ở nhà, nhưng vẫn có thể nghe được lời Thiên sứ tuyên báo: “Thầy không còn đây, Thầy không ở đây, Thầy đã sống lại Phục Sinh (lặp từ, thừa từ)” (?). Hóa ra, thật là một sự vụng về đến kinh ngạc đối với tác giả bài Chúa đã sống lại, trong việc viết lời (liên kết câu văn). Bởi vì, tuy là nội dung lời ca đã dựa vào và kín múc nguồn từ Kinh Thánh, nhưng lại diễn tả một cách sai lạc, đến mức xuyên tạc chính nội dung những đoạn Thánh Kinh đó. Dĩ nhiên, sự cố sai lầm đáng tiếc trầm trọng này có thể sẽ chẳng là gì, nếu tác giả bài Thánh ca đang cố ý gạt bỏ tính logic của văn bản, và đang chủ ý viết lại nội dung mới mẻ cho Thánh Kinh chăng (?).

Như vậy xem ra, dù là những bài Thánh ca được tác giả tự nghĩ suy tư duy, để hoàn toàn sáng tạo nét nhạc lời ca theo ý riêng mình; hoặc dù tác giả đã chủ ý dựa vào nội dung văn bản Kinh Thánh bất biến, để mong ước viết nên bài ca có giá trị dài lâu; nhưng do việc liên kết các câu hát thiếu tính logic, nên nội dung bài ca đã dẫn tới giá trị ngược lại, với những sai lầm không ai đỡ được.

* Logic giữa các Đoạn 

Phải nói rằng việc liên kết các câu hát thành một đoạn, một phần PK hay ĐK trong bài Thánh ca sao cho có tính logic chặt chẽ về hình thức, có giá trị tốt đẹp về nội dung xem ra đã khó. Nhưng việc ráp nối cách tinh tế khéo léo lời ca giữa các đoạn các phần, để trở thành một tác phẩm hoàn chỉnh về hình thức, trọn vẹn về nội dung với tính logic mạch lạc chặt chẽ, thì lại càng khó hơn. Vì thế, không phải chỉ những người mới bước vào “nghề”, mà ngay cả những người đã từng có “nghiệp” trong làng Thánh ca, nhiều khi cũng đã không thể chắc tay, để luôn viết được những bài Phụng ca thật sự giá trị, đóng góp cho kho tàng Thánh nhạc.

VD1: “PK1- Hãy đếm tinh tú trên trời mà biết ơn Người cho đời, và xem cát biển để hiểu Người thương ta. Người thương ta muôn ngàn năm rất xa, thuở muôn loài chưa thành trong cõi đời. Chính Người mở cho ta đất trời biển bao la. ĐK- Người thương ta tháng năm qua tình vẫn bao la, đến muôn đời tình chẳng phai nhòa. Người thương ta như mùa xuân mãi ươm hoa. – Nguyện dâng Cha trái tim con tình nghĩa phôi pha, muốn đáp đền mà lấy chi đền, thì xin theo muôn lối mở tình yêu” (Cát biển sao trời – TCVN 2, tr. 36-37 – ĐCVSG, tr. 160-161). 

Xem ra trong cả PK1 và nửa phần ĐK, tác giả đã đặt để Thiên Chúa ở ngôi thứ ba “Người” (gián tiếp nói về Chúa) và quay sang xưng “ta” (nói trực tiếp với nhau), chính là nét đặc trưng tiêu biểu của dòng Thánh ca Vào đời. Chỉ mãi đến 2 câu cuối ĐK, tác giả mới trực tiếp xưng hô là “con”, để cầu nguyện trực tiếp với Thiên Chúa là “Cha”, hợp với đặc tính thánh thiện của Thánh ca Phụng vụ. Và như vậy, chỉ do cách dùng từ không đồng nhất, làm cho tính logic bị phá vỡ, tác phẩm đã trở thành “3 phần đời, 1 phần đạo”.

VD2: “1- Ngài đến bên tôi cho tình tôi nguyên vẹn tựa trăng rằm. Ngài đến bên tôi với tình yêu muôn vàn nồng thắm. Ngài đến bên tôi để từ đây tiếng hát ngọt ngào, để từ đây rất đỗi nhiệm mầu, để ngàn sau tôi hằng ghi dấu. Ngài đến bên tôi đem mùa xuân hoa nở rộn khung trời. Từ đó trong tôi hương hồng ân dâng trào phơi phới. Từ đó trong tôi bao niềm vui nối tiếp một đời, như biển khơi sóng vỗ tuyệt vời cho trọn kiếp không hề lắng vơi. 

ĐK- Chúa ơi! Chúa đưa con về tình yêu tuyệt đối. Từ đây Chúa đưa con về mùa xuân hạnh phúc ngàn năm chẳng phai. Chúa ơi! Tháng năm mong chờ tình yêu tô thắm niềm mơ. Trái tim con này nguyện dâng lên Chúa sẽ không phai nhòa” (Cho tình tôi nguyên vẹn – ĐCVSG, tr. 172-173).

Bài ca này đương nhiên là đã vượt qua được những “cửa ải” của sự thẩm định và cho phép, để chính thức đứng trong Tuyển tập Thánh ca của một cộng đoàn Phụng vụ mang tính chuẩn mực. Nhưng trong bài ca này, không phải chỉ mỗi lời ca ở PK1, mà ở cả 3 PK, tuy tác giả đã trực tiếp nguyện ca với Thiên Chúa bằng danh xưng “Ngài” (Thánh ca Cầu nguyện), nhưng lại xưng hô “tôi” (Thánh ca Vào đời). Riêng đến phần ĐK, xem ra đây lại là lời cầu nguyện thân tình của người nguyện ca đối với Thiên Chúa, khi trực tiếp gọi “Chúa ơi” và xưng hô là “con” (Thánh ca Cầu nguyện). 

Chính sự không thống nhất trong cách sử dụng từ ngữ khi viết lời ca, mà tính logic của tác phẩm đã hoàn toàn bị lạc điệu phá vỡ, làm cho bài Thánh ca trở thành như “nửa đời, nửa đạo”. Khi đó, những bài ca dạng này nếu chỉ đem “Hát từ cửa Nhà thờ trở ra” như một bài Thánh ca Vào đời thì rất phí phạm; nhưng nếu đem vào dùng trong Phụng vụ thì lại chưa đủ tính thánh thiện. Thật là đáng tiếc!

* Logic giữa Tựa đề với Nội dung

Tựa đề, Nhan đề, Đầu đề, hay Tên gọi của một tác phẩm, một văn bản cũng là một bộ phận cấu thành, và luôn có liên kết mật thiết với chính văn bản hoặc tác phẩm đó. Tuy có nhiều cách thức đặt tên khác nhau cho những văn bản hay tác phẩm, nhưng không bao giờ là tùy tiện, mà luôn phải tuôn theo những yêu cầu nhất định. Dù trong thực tế có nhiều phương cách, nhưng tựu chung, chúng ta thấy thường có 3 kiểu đặt Tựa đề cho tác phẩm. Đó là đặt Nhan đề theo nội dung khái quát, theo chủ đề khái quát, hoặc theo một chi tiết quan trọng ấn tượng của văn bản.

Thông thường, những bài Thánh ca cũng đã được các tác giả chọn từ, đặt tên cho tác phẩm của mình. Nhưng xem ra nơi một số bài Thánh ca, Tựa đề với Nội dung tác phẩm không luôn logic, hoặc không có sự liên kết mật thiết chặt chẽ nào, làm cho tác phẩm không còn giá trị.

VD1: “ĐK- Lạy Cha! Sao nỡ bỏ Con, sao nỡ bỏ Con. Lạy Cha! Xin cất chén này khỏi tay Con... 2- Chỉ vì Ngài yêu nhân thế thân treo giữa chiều tím buồn. Thập hình Ngài mang đớn đau cô đơn bao nỗi tủi sầu. Hy sinh hiến chính thân mình bao la thẳm sâu ân tình...

3- Thập hình nặng vai rướm máu Giêsu gánh tội cho đời. Nhục hình đòn roi tả tơi không than không trách một lời. Bao la thánh giá cao vời dang tay Chúa đang gọi mời. Con ơi! Hãy mau quay về hưởng nguồn phúc vinh quê trời.

4- Cuộc đời trần gian mê mải bao năm xa đường lối Ngài. Giờ nguyện hồi tâm Chúa ơi! Xin thương tha thứ tội đời. Đau thương Chúa đã cam chịu Canvê chết phơi giữa trời. Gai đâm máu nước tuôn trào chỉ vì Chúa yêu con người” (Vườn Dầu năm xưa).

VD2: “1- Nào ai hay chăng Vườn Dầu Chúa đã nói với môn đệ: Này con Phêrô đừng ngủ mê man thức với Thầy đi. Nội trong đêm nay gà gáy con sẽ chối Ta ba lần. Thịt xác nặng nề lòng hãy thức tỉnh chớ luôn ngủ mê.

2- Đường lên Canvê chiều buồn man mác gió đưa tin buồn. Nhìn lên Giêsu đầu đội mão gai chết treo nhục thân. Mồ hôi tuôn rơi lòng sầu tê tái đớn đau khôn cùng. Chịu chết đau thương chuộc tội thế trần đắm trong tội khiên.

4- Vì yêu nhân gian Ngài đã mang lấy đớn đau nhục hình. Tình yêu bao la từng giọt máu Chúa đổ ra vì con. Nguyện xin thương tha tội đời năm tháng khiến con xa Ngài. Lạy Chúa nhân từ thập tự chính nguồn phúc vinh đời con” (Đường lên Canvê).

Cả 2 bài ca trong VD1 & VD2 ở trên của chung một tác giả, đã từng được khá nhiều ca đoàn ưa thích chọn dùng. Thế nhưng xem ra giữa Tựa đề với nội dung tác phẩm còn có quá nhiều ý lời được viết không phù hợp, được đặt không đúng chỗ một cách “lộ thiên”. Khiến cho các độc giả chỉ cần đọc lướt qua, hoặc những thính giả chỉ nghe thoáng qua cũng đã có thể dễ dàng nhận ra sự thiếu logic trầm trọng. 

Trước hết, với nhan đề nói về khung cảnh Chúa Giêsu đang ở Vườn Dầu năm xưa, nhưng trong bài ca, tác giả lại diễn tả như khẳng định Chúa đã bị bắt bị hành hạ: “Nhục hình đòn roi tả tơi”, Chúa đang vác Thánh giá: “Thập hình Ngài mang đớn đau”, “Thập hình nặng vai rướm máu”, Chúa đã chết cách bi thương: “thân treo giữa chiều tím buồn”, “Bao la thánh giá cao vời dang tay”, “Canvê (địa danh) chết phơi giữa trời” (?). Đặc biệt, di ngôn của Chúa Giêsu nói trên Thánh giá đã được tác giả đặt ở trong Vườn Dầu: “Lạy Cha! Sao nỡ bỏ Con, sao nỡ bỏ Con” (?). 

Cũng triển khai một cách thiếu logic như thế, tựa đề bài ca là Đường lên Canvê, nhưng ở PK1 tác giả đã quay ngược trở lại “Vườn Dầu” để nhắc nhở các môn đệ “Này con Phêrô đừng ngủ mê man thức với Thầy đi”. Hơn nữa, lời Chúa Giêsu nói vào cuối bữa ăn Vượt qua trong phòng Tiệc ly: “Nội trong đêm nay gà gáy con sẽ chối Ta ba lần” lại được đặt trong khung cảnh ở Vườn Dầu, mặc dù bài hát đang trình bày Chúa Giêsu trên “Đường lên Canvê”. Đồng thời, tuy mới là “Đường lên Canvê”, thế mà Chúa Giêsu đã: “chết treo nhục thân”, “chịu chết đau thương”. Đặc biệt, tác giả còn khẳng định sai lạc Thần học rằng: “thập tự chính nguồn phúc vinh đời con”. Trong khi thật ra, chỉ có Thiên Chúa mới là nguồn phúc vinh, còn Thập tự chỉ là phương tiện, là dụng cụ Chúa dùng để cứu độ nhân loại mà thôi.

VD3: “1- Xin chúc khen danh Mẹ, Maria Nữ Vương uy quyền. Như ánh sao mai sáng ngời, soi đường chỉ lối muôn người. Mẹ đầy ơn Thiên Chúa, tươi thắm hơn muôn ngàn bông huệ. Xin kính dâng lên Mẹ….

2- Xin chúc khen danh Mẹ, ôi bao la trái tim nhân từ. Con đến trao dâng trót đời: linh hồn thân xác yếu hèn. Xưa đồi Calvê ấy, Mẹ hiến trao Con Một cứu đời. Giang cánh tay hộ phù, dìu đoàn con qua ngàn thương đau.

3- Xin chúc khen danh Mẹ, Maria Nữ Vương gia đình. Thương khấn ban ơn phúc lành, mọi ngày cuộc sống chúng con. Cuộc đời nơi dương thế, bao lắng lo, vui buồn, kiếp người. Nhưng có Mẹ song hành, thì đời sẽ không còn sầu lo.

ĐK- Ôi Maria Mẹ dịu dàng, uy nghi, cao sang chốn thiên đàng, khiết trinh vẹn tuyền, ngàn đời Mẹ thật vinh quang. Ôi Maria, Mẹ hiền từ, nay con xin dâng trót cuộc đời, sống theo gương Mẹ, Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội”.

Bài hát Hoan ca Mẹ Vô Nhiễm gồm 3 PK và phần ĐK, nhưng cả bài tuyệt nhiên không hề thấy lời ca diễn tả gì về Đặc ân đầu tiên Thiên Chúa đã ban cho Đức Mẹ là ơn Vô Nhiễm Nguyên tội, dựa theo những luận cứ Thần học mà Đức Piô IX đã tuyên tín năm 1854. Trái lại, dường như tác giả đã cố trình bày hết những hiểu biết vụn vặt của mình về Đức Mẹ, trong một phép liệt kê không có trật tự. 

Cụ thể là ngay từ đầu tác phẩm, tác giả đã ngợi khen Đức Mẹ là Nữ Vương uy quyền, một tước vị được Thiên Chúa ban sau cùng, khi cuộc đời Mẹ đã nhận được và sống cả 4 Đặc ân cách dồi dào trọn vẹn: Vô Nhiễm Nguyên Tội, Là Mẹ Thiên Chúa, Trọn Đời Đồng Trinh, Linh Hồn và Xác Lên Trời. Những phần tiếp theo, một loạt danh hiệu và vị thế của Đức Mẹ cũng được liệt kê: “Nữ Vương gia đình”, thậm chí còn ca ngợi Đức Mẹ “dịu dàng, uy nghi, cao sang chốn thiên đàng” như thể Đức Mẹ đã qua đời và lên trời.

Không chỉ là sự đảo ngược danh hiệu của Đức Mẹ trong phép liệt kê hỗn dung nơi lời ca toàn bài, mà ở PK2, tác giả còn tự ý nâng Đức Mẹ lên và đặt nhầm vào vị thế của Chúa Cha khi viết: “Xưa đồi Canvê ấy, Mẹ hiến trao Con Một cứu đời”. Đây là một cách suy tưởng và diễn tả ý lời sai Thần học trầm trọng. Bởi vì, trong cuộc hiến tế của Chúa Giêsu trên “đồi Canvê ấy”, chính Chúa Cha mới là Đấng hoạch định chương trình và chủ động trực tiếp “hiến trao Con Một cứu đời”. Đức Mẹ chỉ hiện diện chứng kiến cuộc tử nạn của con mình, và dâng những đau đớn hy sinh để hiệp công mà thôi. Mãi tới lời ca cuối cùng của bài ở phần ĐK, tác giả mới ghi mấy chữ: “…sống theo gương Mẹ, Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội”. Điều đó cho thấy tính Logic giữa Tựa đề với Nội dung tác phẩm xem ra thật là xa lạ, tới mức xa xỉ trong tư duy của người viết bài ca này.

VD4: Cũng tương đồng như thế, khi đọc tựa đề bài ca Xin rửa con trong Thánh Linh, ta cứ ngỡ tưởng rằng đây là bài Thánh ca viết về chủ đề Chúa Thánh Thần. Nhưng không, ở đây tên gọi và nội dung tác phẩm không hề ăn nhập gì với nhau. Bởi vì, nội dung lời ca của cả phần ĐK bài này diễn ý lại lời báo của thánh Gioan Tẩy giả về Chúa Giêsu: “Ngài sẽ đến sau tôi nhưng lại có trước tôi và tôi không đáng cởi dây giầy cho Ngài. Tôi rửa anh em trong nước, còn Ngài rửa anh em trong Thánh Linh và trong lửa mến của Ngài”. 

Sang tới phần PK, tác giả đã đột ngột chuyển ý nguyện cầu trực tiếp xin ơn Chúa: “PK1- Xin rửa con nên trắng tinh tuyền, cho hồn con được… PK2- Con thành tâm xin thống hối ăn năn. Lỗi tội con xin tha thứ Chúa ơi… PK3- Cuộc đời con xin dâng hết cho Ngài, xin Ngài thương ban… đường thập giá bước theo chân Ngài”. Và phía dưới tựa đề, tác giả còn ghi chú xuất xứ cụ thể: “Cảm hứng Ga 1,6-8.19-28; Lc 3,10-18”, với dòng chữ hướng dẫn dùng trong những ngày lễ “CN 3 Mùa Vọng năm B & C”.

Hóa ra, đây là bài hát thuộc thể loại Thánh ca Tin Mừng, là một bài nguyện ca tác giả viết để dùng trong mùa Vọng. Nhưng nếu như nội dung lời ca phần ĐK đã hoàn toàn khác biệt, xa lạ với tựa đề tác phẩm; thì ngay cả 3 PK nguyện cầu xin ơn, lời ca cũng không trực tiếp hướng lòng về Chúa Thánh Thần, mà chỉ cầu nguyện với “Chúa” nói chung, hay qua đại từ nhân xưng “Ngài”. Còn nếu xét về kiểu cách đặt tựa đề cho văn bản tác phẩm, thì bài này xem ra tác giả tuy có dựa vào một chi tiết cuối ở phần ĐK: “Ngài rửa anh em trong Thánh Linh”; nhưng đây không phải là một chi tiết quan trọng ấn tượng của văn bản, hoặc khi sử dụng sẽ không phù hợp với chủ đề của ngày lễ, để mà đặt tên thiếu tính logic giữa nội dung và tựa đề của tác phẩm như vậy.

Tóm lại, để có thể được những vị chuyên môn hữu trách thẩm định, tuyển lựa và chấp thuận đưa vào kho tàng Thánh ca Phụng vụ đúng nghĩa, thì trước khi viết hay, các tác giả viết Thánh ca phải lo viết đúng và phù hợp những quy chuẩn về văn phạm tiếng Việt. Những quy chuẩn này không phải chỉ đơn giản là việc ngân ngắt các dấu câu, dấu giọng thuộc về Chính tả, hoặc cách sử dụng từ ngữ sao cho tránh được những sáo ngữ, những từ ma mị, ủy mị, bi lụy, thô thiển; mà còn phải đạt được những yêu cầu để câu văn chuẩn xác và những yêu cầu về tính Logic giữa các Câu, các Đoạn, giữa Tựa đề với Nội dung tác phẩm.

Khi quy chiếu với những yêu cầu như thế, chúng ta đã ngạc nhiên nhận ra rằng cho tới nay vẫn đang còn một số những bài Thánh ca đã được nhiều người biết đến chọn dùng, hoặc thậm chí là những tác phẩm đã được giới hữu trách chọn lựa, chuẩn nhận để đưa vào những Tuyển tập Phụng ca uy tín; nhưng giá trị và chất lượng thật sự của những tác phẩm ấy, xem ra vẫn cần phải có thêm thời gian để nhìn nhận đánh giá cách khách quan, kỹ lưỡng cẩn trọng hơn.

II- QUY CHUẨN VỀ VĂN CHƯƠNG TIẾNG VIỆT (viết Hay)

Như đã nói trên, lời những bài Thánh ca Phụng vụ không phải chỉ lo viết đúng, mà tác giả còn cần phải biết cách viết hay. Muốn viết cho hay, thì yếu tố cơ bản nền tảng đầu tiên là người viết Thánh ca cần phải có khả năng vận dụng cách khéo léo sáng tạo các thủ pháp nghệ thuật trong văn chương tiếng Việt. Để nhờ đó, lời ca của mỗi tác phẩm mới có thêm những gam màu thi vị, tăng độ cảm cho những ý tưởng được khơi nguồn từ trong Thánh Kinh, hoặc đã có sẵn trong những luận cứ Thần học Công Giáo. 

Về vấn đề này, ta cũng nên chân nhận một quan điểm mang tính tư duy chuẩn mực là: “Một ca khúc hay thật sự có giá trị, thì lời ca phải là một tác phẩm Văn học, còn âm nhạc thì phải chạm được tới Giao hưởng”. Khi tổng thể Lời trong bài Thánh ca có giá trị nghệ thuật như “một tác phẩm Văn học”, thì hẳn những ca từ đó phải là ngôn ngữ của Văn chương. Mà ngôn ngữ của Văn chương thường chỉ có ở trong Văn học. Còn các môn ngành khoa học khác, khi viết một định lí, một công thức, một bản thống kê... người ta ít cần dùng đến chất văn chương như tính biểu cảm, tính hình tượng, hoặc tính cá thể hóa khi sử dụng từ ngữ. 

Riêng những tác phẩm Phụng ca, vì là: “loại âm nhạc được sáng tác để thờ phượng Thiên Chúa, nên phải biểu lộ sự thánh thiện và diễn tả được hình thức nghệ thuật cao”. Lời những bài Thánh ca muốn đạt được tiêu chí “hình thức nghệ thuật cao”, thì đương nhiên, phần ngôn ngữ nếu có thể tác giả nên viết bằng Thơ ca, hoặc mang tính Thi ca, thông qua những thủ pháp Tu từ của văn chương tiếng Việt.
1- Ngôn ngữ Thơ ca 

* Lời ca là Thơ ca

Nói đến ngôn ngữ Văn chương, theo mức thang ưu tiên thì người ta thường nghĩ ngay tới ngôn ngữ của những tác phẩm Thơ ca. Bởi vì, Thơ là thể loại tiêu biểu cho phong cách Văn chương với những cách dùng từ, đặt câu mới lạ mà các phong cách ngôn ngữ thông thường khác không có được. Ngôn ngữ Thơ ca luôn chú trọng đến cảm xúc là trạng thái tinh tế trong tâm hồn người sáng tạo và tiếp nhận. Cho nên, mỗi câu chữ trong Thơ, khi được dùng một cách có chủ ý và thống nhất, đều hướng tới việc diễn tả làm tăng thêm vẻ tinh tế ở mức độ cao nhất của các cung bậc cảm xúc. 

Khi xét theo tiêu chí Lời ca là Thơ ca này, nếu các nhạc sĩ Công Giáo có thể dùng thể Thơ làm phương tiện để diễn đạt ý nghĩa lời bài Thánh ca Phụng vụ cho hay, mang tính nghệ thuật cao, thì thật là lý tưởng và đáng ước mong. Nhưng khi nhìn vào một số tác phẩm, mà tác giả đã nghĩ là mình viết Thánh ca Công Giáo, chúng ta phải ngỡ ngàng nhận ra còn có những điều thật đáng lo ngại. Cụ thể trong đó, Thơ không còn được dùng như là phương tiện tốt để chuyển tải ý lời ca, mà lại được coi như mục đích tác giả dùng chỉ để khoe câu chữ cho sang, nên mới ra… nông nỗi (!)
+ Thơ ca ra… Thơ thẩn 

Nếu tình cờ thoáng qua được đọc qua tựa đề bài ca ghi là Vẫn đợi… vẫn chờ, chúng ta sẽ có cảm tưởng ngay rằng đây có vẻ là một tác phẩm âm nhạc mang tính nghệ thuật, với nội dung ngôn từ đậm chất thi ca. Chất thi ca thể hiện ở ngay nhan đề này tưởng như chỉ là phương tiện thông thường mang tính ước lệ, rất phù hợp để kể về những câu chuyện phong tình nam nữ lãng mạn, lâm ly bi đát thời xưa cũ, nhưng cho tới nay mối duyên tình ấy vẫn đang còn dang dở trong thương nhớ, nên mới phải “Vẫn đợi… vẫn chờ”. 

Nhưng thật ra… không phải thế! Đọc vào nội dung toàn lời ca của bài hát, ta mới ngỡ ngàng đến vỡ òa, khi nhận ra được chủ ý của tác giả. Hóa ra, đây không phải là bài tình ca Đời, mà là một bài Thánh ca – nét nhạc phổ ý thơ – diễn tả tâm tình ước nguyện đạo đức của người Kitô hữu trong mùa Vọng, đang mùa chờ mong Chúa đến. Hay nói cách nôm na, đây là một bài Thánh ca mùa Vọng. Nhưng tác giả viết:

“1- Vẫn đợi, ta vẫn đợi chờ, đợi chờ một chút tình thơ, như bào thai đợi chờ hơi thở. Đợi chờ, ta vẫn đợi chờ, uống từng giọt sữa mẹ ấm tình thơ. Mẹ nuôi con khôn lớn từng giờ. 

2- Vẫn đợi, ta vẫn đợi chờ, chờ vào đời với những mộng mơ, nhưng mộng mơ chỉ toàn dang dở! Đợi chờ, ta vẫn đợi chờ, sớm trở về cho dù có ngẩn ngơ, dù tâm tư ta lắm dại khờ.

3- Vẫn đợi, ta vẫn đợi chờ, đợi ngày thế giới hồi sinh, như thuở xưa hồi còn hoang lạnh. Đợi chờ, ta vẫn đợi chờ, ngóng đợi Người trở lại cứu hồn thơ. Nguyện xin luôn tin mến phụng thờ

ĐK- Lời hứa có từ ngàn xưa nhưng sao ta vẫn đợi chờ? Ta chờ mong Chúa đến trao ban ơn thiêng dưỡng nuôi linh hồn. Lời hứa hướng về tương lai, mong đợi Người lại đến xét xử thế trần, rồi thưởng công xứng đáng trên Thiên đàng”. 

Vừa nghe đọc qua, hoặc nếu được nghe hát xong bài ca này, ta cảm thấy mình thật choáng váng, hoang mang, trống rỗng, rối bời như đang bị lạc vào thế giới thơ…thẩn! Thánh ca gì… mà lời ca lại toàn dùng những ca từ thuộc loại sáo ngữ hữu ngôn vô ý: “đợi chờ / tình thơ / mộng mơ / dang dở / ngẩn ngơ / dại khờ”. Cho tới mãi PK3, dù đã “đợi ngày thế giới hồi sinh” rồi, mà tác giả diễn tả vẫn còn như “thuở xưa hồi còn hoang lạnh”, thì cho dù Chúa đến cũng làm sao mà có thể cứu được những “hồn thơ” vậy? 

Nội dung lời bài Thánh ca diễn tả tâm tình ước mong đợi chờ Chúa đến kiểu gì, mà cho tới giờ này, xem ra người Kitô hữu vẫn còn phải vừa đợi chờ vừa than trách: “Lời hứa có từ ngàn xưa nhưng sao ta vẫn đợi chờ”. Quan niệm sai lạc này tương tự như người Do Thái, cho tới ngày nay họ vẫn đang còn dập đầu vào “Bức tường Than khóc”, để tỏ lòng sám hối và đợi chờ Đấng Cứu Thế đến với họ. Lời Thánh ca như thế thật là một thảm họa… Thơ ca (!)
+ Thơ ca xa… Thần học

Thơ ca hóa ra… Thơ thẩn thật là một thảm họa cho các bài Thánh ca đã vậy. Nhưng dầu sao, những tác phẩm tương tự như thế cũng may mắn là mới có khá ít, và để lại những hệ lụy cho nền Thánh nhạc chưa nhiều. Còn thể dạng những bài Thánh ca dù được tác giả viết với chủ ý: “trước tiên là để cầu nguyện với Chúa, đặc biệt để dùng cho Phụng vụ – nên chiếm chỗ nhất trong Tuyển Tập là Bộ Lễ, tiếp theo là các bài Phụng Ca… dựa trên tiêu chuẩn về âm điệu và lời ca mà Huấn quyền Hội Thánh đã quy định”
; nhưng trong đó lời ca được viết theo thể Thơ mang nội dung ý nghĩa xa… Thần học lại không hiếm, thậm chí xem ra còn là phong cách đặc trưng chủ đạo với chủ ý của một số tác giả. 

VD1: “PK1- Con là chiếc lá khô, trôi trên giòng đời rộng. Con là chiếc lá khô, bay theo từng cơn gió. Con là chiếc lá khô, cuốn mãi theo giòng đời. Con là chiếc lá khô, xoay tít trong mù khơi. 

PK2- Con hạt cát tí teo, theo mưa giòng đời đổ. Con hạt cát tí teo, bay trong trời giông gió. Con hạt cát tí teo, bão cuốn tung mịt mù. Con hạt cát tí teo, xoay tít trong đìu hiu. 

PK3- Con tựa như áng mây, trôi trong đời miệt mài. Con tựa như áng mây, trôi trong trời phiêu lãng. Con tựa như áng mây, có lúc tan rồi hợp. Con tựa như áng mây, trong cát bụi trần ai. 

ĐK- Xin Ngài làm cơn gió cuốn đời con chơi vơi. Xin Ngài là nguồn cội, hướng đời con trôi xuôi. Xin Ngài làm con sóng, cho đời con biển rộng. Xin Ngài là bến sông, để đời con neo buông” (Lênh đênh phận người – TCM, tr. 96-97).

Xem ra không chỉ cái tựa đề “Lênh đênh phận người”, mà toàn bộ nội dung của cả 3 câu PK trong bài Phụng ca, tác giả luôn tự giới thiệu về chính “cái tôi” của mình khi viết “con là / tựa như…”, bằng thứ ngôn ngữ của thơ ca, tuy đẹp đẽ về ý tưởng, lung linh về hình tượng đó, nhưng lại thật nhạt nhẽo đối với Phụng vụ, trống rỗng so với nguồn mạch Kinh Thánh, và xa lạ với những luận cứ Thần học.

Tiếp nối tư tưởng và văn phong đó, sang mãi tới phần ĐK trong nội dung lời ca mới thấy hình bóng Chúa (Ngài) xuất hiện. Dù tác giả có ngỏ lời “Xin Ngài làm cơn gió / làm con sóng / là nguồn cội / là bến sông”, nhưng mục đích cũng chỉ mong muốn Chúa giúp để “đời con chơi vơi / đời con trôi xuôi…”. Ngoài ra, ý nghĩa lời ca và hình tượng nghệ thuật trong câu: “Xin Ngài làm con sóng, cho đời con biển rộng” xem ra bị phản chiều. Bởi vì, đúng ra “con sóng” chỉ là một phần nhỏ nhoi trong “biển rộng” mênh mông. Hơn nữa, “biển rộng” thì mãi luôn hiện diện còn đó, còn “con sóng” thì lại lúc có lúc không. Nếu xin Chúa chỉ “làm con sóng” lớn nhỏ thất thường, “cho đời con biển rộng” tồn tại dài lâu; thì thật là một sự so sánh ngạo ngược sai trái.

VD2: Và đây là một bài hát tuy là của tác giả khác, nhưng cũng cùng một Nhóm, cùng in chung trong một tuyển tập, cùng một phong cách và cùng mục đích sáng tác là “đặc biệt để dùng cho Phụng vụ”:

“1- Giữa chốn bụi đời con biết theo ai, giữa những lọc lừa con biết tin ai, sáng thức dậy nhìn đã thấy bon chen, tối lúc trở về mệt lã cơn đau, ngước mắt nhìn trời Ngài ở nơi đâu? 2- Ôi thân phận người sao quá long đong, mãi kiếm tìm hoài hạnh phúc mong manh, cố gắng miệt mài toan tính hôm nay, nhưng mai này về vẫn trắng đôi tay, tương lai mịt mờ tựa áng mây bay.

3- Bao năm mỏi mòn mộng ước trôi nhanh, thân con phận bèo gửi chốn rong rêu. Có lúc tưởng rằng hạnh phúc trên tay, nhưng sao bẽ bàng lệ ứa hoen mi, những lúc chiều về hồn vẫn cô đơn.

ĐK- Ngài ở nơi đâu? Ngài ở nơi đâu? Sao để con chới với cơn đau một đời người. Ngài ở nơi đâu? Ngài ở nơi đâu? Xin hãy đến cùng con sớt chia phận người. 

4- Chúa đã từ trời bỏ xuống dương gian, sống với phận người chia sớt gian nan. Chúa muốn mọi người yêu mến nhau thôi, cho nhau nụ cười ngời sáng trên môi, cho nhau tình người đẹp mãi không vơi” (Ngài ở nơi đâu? – TCM, tr. 116-117).

Thật đáng cảm thương và thấy là thật tội nghiệp cho nhân vật trữ tình xưng “con” trong bài ca này. Xem ra đây có vẻ là lời ca chan hòa nước mắt của một “phận bèo” lạc lõng “giữa chốn bụi đời, chốn rong rêu, giữa những lọc lừa, bon chen”, gặp muôn vàn thử thách triền miên, đau thương bất hạnh đến bi đát, cô đơn chán chường đến cùng cực: “mệt lã (lả) cơn đau”, “bẽ bàng lệ ứa hoen mi”, “tương lai mịt mờ tựa áng mây bay”. Lời nguyện ca và cũng chính là Tựa đề của tác phẩm lại càng trở nên bi lụy khốn cùng hơn, khi tiếng thét gào cầu xin đã lặp đi lặp lại 4 lần ở phần ĐK nghe như xé lòng lạc giọng: “Ngài ở nơi đâu? Ngài ở nơi đâu?...”; vậy mà dường như Thiên Chúa vẫn im lặng, vẫn vắng bóng (!).

Chỉ mãi tới PK4 xem ra tác giả mới bình tâm ấm lòng đôi chút khi có thể nhận ra “Chúa đã từ trời bỏ xuống dương gian”, và “Chúa muốn mọi người yêu mến nhau thôi”. Nhưng, ngay cả khi nhân vật trữ tình xưng “con” đã bình tâm ấm lòng và tỉnh táo nhận ra được sự hiện diện của Thiên Chúa và nhớ lại Giáo huấn của Người, thì thật sự có phải “Chúa muốn mọi người” chỉ “yêu mến nhau thôi” không? Không… không phải như thế! Thiên Chúa muốn mọi người không chỉ “phải yêu mến Đức Chúa, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực”, mà còn “phải yêu người thân cận như chính mình” (Mc 12,30-31) – có nghĩa là luôn phải mến Chúa và yêu người mới đúng và đủ.

Như thế xem ra, cho dù ngôn ngữ ca từ, hình tượng ý thơ trong tác phẩm Thánh ca có được vẻ mới mẻ đẹp đẽ lung linh tới đâu, mà lời ca lại chuyển tải nội dung bi quan tiêu cực yếm thế đến như vậy, thì sao có thể xếp vào hàng Thánh ca, nhất là Thánh ca Phụng vụ? Bởi vì, ai trong chúng ta cũng đã rõ, đặc tính âm nhạc và lời ca của các tác phẩm Phụng ca luôn phải là “thánh thiện”, còn mục đích hay chức năng phải nhằm “tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa các tín hữu”. Lời ca trong các bài Lênh đênh phận người và Ngài ở nơi đâu? ở trên, cũng như trong không ít những tác phẩm khác của một số tác giả, tuy khác Nhóm nhưng cùng phong cách, cũng đã đi khá xa so với những quy chuẩn này. 

Các nhạc sĩ Công Giáo có thể suy nghĩ những gì, viết ra điều chi, đó là quyền riêng tư. Nhưng khi cảm hứng đặt bút viết Thánh ca để đóng góp vào kho tàng Thánh nhạc, thì không thể quên rằng dù cuộc đời này có gian khó, cô đơn, khổ đau tới đâu, thì Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện đồng hành, và luôn yêu thương quan phòng, như lời Chúa Giêsu đã dạy: “Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống… cũng đừng lo cho thân thể… Hãy xem chim trời… Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng… Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người…” (Mt 6,25-34). Về vấn đề này, có một Thánh nhân đã từng nói: “Một vị thánh buồn là một vị thánh đáng buồn”. Lời ca của những bài Thánh ca Phụng vụ cũng tương tự như vậy. 

* Lời ca là Văn xuôi

Như đã nói trên, lời của những bài Thánh ca muốn có “hình thức nghệ thuật cao”, thì nếu có thể được, các tác giả nên viết lời ca ở thể Thơ là lý tưởng nhất, hoặc viết bằng Văn xuôi nhưng phải mang tính thi ca, hay đậm chất thơ. Chất thơ trong văn xuôi là khi tác phẩm đó có những câu văn, ý văn, đoạn văn tạo nên sự rung cảm trước cái đẹp của thiên nhiên, của cuộc sống tâm lý cũng như tâm linh con người, và nhất là nó có khả năng truyền tải những rung cảm thẩm mỹ tích cực tinh tế đến với người đọc, người nghe. 

Thực tế hiện nay, có rất ít những bài Thánh ca thuộc thể Thơ ca, mà lại có sức thông tải Lời Chúa và các giá trị Thần học đậm đặc chuẩn xác. Nếu đâu đó có những bài Phụng ca lời được viết theo thể Thơ, thì một số tác giả lại thường lạm dụng Thi pháp dùng những sáo ngữ diễn tả một cách nhạt nhẽo, mông lung, mong manh, mơ hồ đến mức chông chênh các chân lý Thánh Kinh và Thần học. Bởi vì, viết lời Thánh ca bằng Thơ xưa nay không hề dễ dàng và không phải ai cũng có thể cảm hiểu mà sáng tác được. Cho nên, hầu hết lời của những bài Phụng ca của các tác giả đã và đang được thông truyền sử dụng, dù đã quen cũ hay còn mới lạ cũng thường được viết ở thể loại Văn xuôi. 

Nhưng dù là Văn xuôi, thì yêu cầu được đặt ra là Lời Thánh ca phải là thứ Văn xuôi nghệ thuật, vừa có khả năng diễn tả được cách chuẩn xác những chân lý Thần học, hoặc theo sát với ý nghĩa nội dung Kinh Thánh, lại vừa giàu tính thi ca trong tổng thể ngôn từ của tác phẩm. Muốn đạt được tính thẩm mỹ trong lời ca như thế, hẳn là các nhạc sĩ Công Giáo phải biết vận dụng những thủ pháp nghệ thuật của văn chương tiếng Việt, với sự chủ ý chắt lọc chọn lựa sắp xếp những ca từ, sao cho luôn được tinh tế đắc địa.

Tuy nhiên, một thực trạng đáng lưu tâm e ngại là hiện có không ít những bài Thánh ca, tuy lời diễn tả nội dung tốt đẹp ở thể Văn xuôi, nhưng không phải là văn xuôi nghệ thuật, mà là thứ văn xuôi khẩu ngữ. Đặc biệt, tuy đã có các bài Thánh ca Tin Mừng với nội dung và hình thức tốt đẹp, nhưng cũng còn có khá nhiều bài chưa phù hợp, khi tác giả đã đưa đẩy lời ca đi quá xa, so với ý nghĩa nội dung ban đầu của đoạn Kinh Thánh được cảm hứng khơi nguồn trích dẫn. Một khi tác giả đã để ngòi bút tự do phóng khoáng chu du vô định như thế, thì hẳn là sẽ có những tác phẩm lời ca thuộc thể văn liệt kê, kể lể dài dòng không có bố cục, sử dụng những từ ngữ mộc mạc rời rạc tả chân, bê y nguyên những vấn đề vặt vãnh đời thường đặt vào trong tác phẩm.

VD1: “1- Giữa đời trần gian, con có bao nhiêu là lề luật. Luật đời cần nhớ, và luật Chúa cũng phải lưu tâm. Làm con hoang mang, tựa lữ khách giữa đường nhiều ngã (ngả). Biết chọn lối nào, biết sống sao để giữ vẹn toàn! 
2- Giữa đời trần gian, con có bao nhiêu là việc làm. Việc nhà, việc nước, để nuôi sống bao người thân thương. Việc cho anh em, để xây đắp mối tình làng xóm. Biết làm thế nào, biết tính sao được cả mọi bề? 

3- Mỗi ngày đời con, con có bao nhiêu người phải gặp. Gặp bạn bè con, người lối xóm, bao người chung quanh. Giờ đâu cho con để tâm trí suy về tình Chúa. Bao việc muốn làm, khiến trí con mệt lả suốt ngày. 
4- Trí lòng nhỏ bé, con nghĩ suy bao nhiêu chuyện đời. Còn chuyện lòng mến, thì hồn trí con lại hay quên. Thời gian qua mau, ngày đã hết nhưng lòng chẳng yên. Biết chọn thế nào, mỗi phút qua, còn mãi muôn đời” (Điều răn trọng nhất (Mt 22,34-40) – TTTC, tr. 398-399).

VD2: Nếu như ở trên ta vừa nói Chất thơ trong văn xuôi nằm trong hình thức thể hiện, sự liên kết các cấp độ trong văn bản, để tạo nên tính nhạc đem lại sức truyền cảm trong một chỉnh thể thẩm mỹ; thì tác phẩm gọi là Thánh ca diễn ý Tin Mừng sau đây thật… quá ấn tượng:

1- Có người phú hộ. Giàu quá đi thôi. Mới toan tính rằng: mình sẽ phá đi kho cũ, và xây kho lớn. Khi ấy ta sẽ nhủ lòng: Hồn ta ơi! Cứ vui chơi! Đâu ngờ Ngài đã phán rằng: ĐK- Ngu ơi là ngu! Ngu ơi là ngu! (Ngu ơi là ngu!) Đêm nay Chúa gọi ngươi về, của cải gia tài ngươi để cho ai?...

2- Lắm người có tiền. Tưởng giống như tiên. Sống nơi thế trần. Chỉ biết chắt chiu cho mình dài theo năm tháng. Đâu biết chia sớt cho người. Giàu bao nhiêu cứ cô liêu! Đêm về hãy nhớ mấy điều: ĐK- Ngu ơi là ngu! Ngu ơi là ngu! (Ngu ơi là ngu!) Đêm nay Chúa gọi…

3- Vẫn hằng biết rằng. Cuộc sống nhân gian. Sướng vui có tiền. Nghèo quá biết bao đau khổ, đời không thăng tiến. Nhưng nhớ cho dẫu sang giàu. Rồi mai đây phút chia ly! Ta sẽ cũng không có gì! ĐK- Ngu ơi là ngu! Ngu ơi là ngu! (Ngu ơi là ngu!) Đêm nay Chúa gọi… (Dụ ngôn Người Phú hộ – XVIII QNC. Lc. 12, 13-21 – HLC, tr. 350-351).

Bài ca này, xét về hình thức thể hiện trình bày văn bản, với cách sử dụng các dấu Chấm (ngưng), Phảy (ngắt) trong câu cách tùy tiện (do lỗi của người đánh máy?) đã đem lại một hiệu ứng… dị ứng vấn đề chính tả. Về sự liên kết các cấp độ trong văn bản giữa lời ca ở PK và phần ĐK xem ra có vẻ khá liền lạc; nhưng lại gây hiệu ứng… phản cảm trong ý nghĩa lời ca: “Ngu ơi là ngu! Ngu ơi là ngu! (Ngu ơi là ngu!)”. Thế thì còn gì gọi là âm nhạc thánh đem lại sức truyền cảm trong một chỉnh thể thẩm mỹ (?)

Như thế xem ra, cho dù những tác phẩm Thánh ca Phụng vụ đã được các nhạc sĩ thi sĩ với tâm hồn thơ lai láng, hoặc được những cây viết văn xuôi nhạc sĩ đầy bút lực sáng tạo, khơi nguồn cảm tác lời ca từ chính nội dung Kinh Thánh theo sát Phụng vụ của Giáo hội, nhưng kết quả đem lại là hiện đã có không thiếu những bài Phụng ca với nội dung diễn tả đi quá đà: Thi ca ra… thơ thẩn, Thi ca xa… Thần học, hoặc Văn xuôi kể lể thiếu tính… nghệ thuật. Nếu các nhạc sĩ Công Giáo không cẩn trọng trau dồi phát triển để thăng tiến trong sáng tác, cứ tự đặt Lời những bài Thánh ca theo cách thức dễ dãi như thế, thì sao có thể đạt được tính thẩm mỹ, tính nghệ thuật trong Lời ca mà Giáo hội luôn đề cao, khuyến khích, và người nghe dùng mong đợi (?)

2- Biện pháp Tu từ

Biện pháp Tu từ hay còn được gọi là biện pháp nghệ thuật trong tiếng Việt là việc sử dụng những từ vựng, câu văn, ý văn theo một phương cách đặc biệt, mang tính nghệ thuật trong một ngữ cảnh nhất định. Các biện pháp này nhằm làm tăng sức gợi hình, gợi cảm về những hình ảnh, những ý tưởng giàu tính thẩm mỹ trong tác phẩm khi diễn đạt và muốn tạo ấn tượng, tạo sức hút hơn nhiều so với việc sử dụng từ ngữ thông thường đối với người đọc, người nghe.

Những biện pháp Tu từ thường được sử dụng hàng ngày trong cả văn nói (khẩu ngữ) và văn viết (văn bản), với nhiều hình thức khác nhau, như biện pháp: So sánh, Ẩn dụ, Hoán dụ, Nhân hóa… Vì thế, các bài Phụng ca muốn đạt được tính nghệ thuật cao, thì các tác giả cũng phải biết vận dụng một cách sáng tạo các Biện pháp Tu từ thông dụng tiêu biểu, để cho lời ca trong các tác phẩm ấy vừa phải chuẩn xác, vừa phải hay đẹp, giàu tính văn chương.

* Biện pháp So sánh

So sánh Tu từ là biện pháp đối chiếu hai hay nhiều đối tượng (cùng loại hay khác loại), mà giữa chúng có nét tương đồng nào đó về hình thức bên ngoài, hoặc tính chất bên trong, để gợi lên những hình ảnh cụ thể, những cảm xúc thẩm mỹ trong nhận thức của người đọc, người nghe. 

Biện pháp tu từ So sánh bao giờ cũng gồm hai vế: vế so sánh và vế được so sánh. Khi phép so sánh sử dụng từ “là”, “như / tựa / tựa như”, “Bao nhiêu… bấy nhiêu” để liên kết hai vế, thì gọi là so sánh nổi: “Người ta là hoa đất”, “Nước biếc trông như làn khói phủ”; hoặc cũng có khi từ so sánh bị ẩn đi gọi là so sánh chìm: “Tấc đất, tấc vàng”.

Người ta có thể so sánh cái cụ thể với cái trừu tượng: “Trường Sơn: chí lớn ông cha. Cửu Long: lòng mẹ bao la sóng trào”, hoặc so sánh ngược lại: “Quê hương là chùm khế ngọt”. Nếu so sánh giữa các đối tượng khác loại với nhau: “Công cha như núi Thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, thì gọi là so sánh Tu từ để tạo nên xúc cảm thẩm mĩ trong nhận thức của người tiếp nhận. Còn nếu so sánh các đối tượng cùng loại: “Con hơn Cha nhà có phúc”, thì gọi là so sánh Luận lí để chỉ cho thấy sự ngang bằng hay hơn kém giữa các đối tượng ấy mà thôi.

VD1: Theo các tiêu chí trên, ta có thể nhận ra ngay vấn đề khiếm khuyết trong lời bài Thánh ca kính Đức Mẹ khá quen thuộc: “ĐK- Như một vầng trăng, vầng trăng tuyệt vời. Muôn ngàn tia sáng lung linh chốn thiên cung. Muôn ngàn đóa hồng khoe màu đẹp xinh. Hương băng trinh say đắm trong tình người. Maria Trinh Vương mến yêu Mẹ ơi! Con say sưa cung đàn vương trầm lắng. Maria Trinh Vương mến yêu lòng con. Xin giơ tay ban hồng ân tràn đầy.

TK- Trên đôi môi mềm e ấp con nguyện cầu xin mẹ chở che. Lòng con sợ lo khi hoàng hôn buông xuống, nếu không có Mẹ ủi an” (Trinh Vương Maria – TCVN 1, tr. 776-777 – ĐCVSG, tr. 809).

Như thế, trong đoạn ĐK của bài Thánh ca này, tác giả mới chỉ viết vế được so sánh: “Như một vầng trăng, muôn ngàn tia sáng, muôn ngàn đóa hồng…”, mà viết thiếu vế so sánh “Ai” hoặc “cái gì” như….? Đồng thời, ta cũng nên cẩn trọng xem lại câu văn mơ hồ lưỡng nghĩa: “Maria Trinh Vương mến yêu lòng con”. Đọc hoặc nghe câu hát này, hẳn ta sẽ nhận ra ý nghĩa hiển lộ ưu tiên với chủ ngữ “Maria”. Nhưng khi đặt trong văn mạch của cả đoạn liên kết với câu trước đó, thì có lẽ theo chủ ý của tác giả “lòng con” mới là chủ ngữ (?) Hoặc ta cũng nên để tâm thêm ý nghĩa câu hát: “Lòng con sợ lo khi hoàng hôn buông xuống, nếu không có Mẹ ủi an” với ý tưởng chưa hoàn toàn sai, nhưng đã rất chênh vênh về Thần học, gần giống với cấp độ sai của bài Trên con đường về quê.

VD2: “ĐK- Bóng mát (í i) che đầu, Mẹ là như bóng mát (í i) che đầu. Dưới nắng những ban trưa, trong mưa bao đêm sầu Mẹ vẫn che đầu. Khốn khó dắt con đi, gian nguy đưa con về Mẹ mãi chở che. 1- Mẹ là như bóng mát, như làn hương thơm ngát như dòng suối êm đềm. Cho suốt cả đời con…” (Mẹ là bóng mát – ĐCVSG, tr. 782).

Như nguyên tắc nêu trên, đối với biện pháp tu từ So sánh nổi, người ta thường chỉ dùng từ “là”, hoặc “như / tựa / tựa như”, hoặc “Bao nhiêu… bấy nhiêu” để liên kết hai vế. Nhưng ở đây, tác giả đã quá cẩn thận khi sử dụng kép cả hai từ liền với nhau “là như” (dùng 2 lần ở cả ĐK và PK1), nên đã bị lỗi kỹ thuật về văn phạm: thừa từ, lặp từ.

Không chỉ có thế, khi xét về ý nghĩa lời ca, nếu tác giả so sánh Đức Mẹ “như bóng mát”, thì cũng đúng và tốt đẹp. Thế nhưng, nếu như “Bóng mát” sánh ví với Đức Mẹ mà chỉ che mỗi phần “đầu”, tức là một bộ phận, một phần thân thể, dù là quan trọng nhất, thì xem ra nội hàm ý nghĩa của câu văn đã bị co gọn, bị hạn hẹp tới mức không còn chuẩn xác. Vì khi ấy, Đức Mẹ được sánh ví như “bóng mát” chỉ có giá trị giống như các phương tiện vật chất cụ thể: nón, mũ, ô dù, mái hiên dùng để che mỗi cái đầu. Trong khi đó, đáng lẽ nếu Đức Mẹ được sánh ví “như bóng mát”, thì hẳn bóng mát đó phải có khả năng rợp bóng chở che cả con người và cuộc đời những người Kitô hữu là con cái của Đức Mẹ.

VD3: “1- Con dâng lên Ngài niềm cảm mến vô biên. Con dâng lên Ngài ôi trái tim dịu hiền. ĐK- Chúa ơi, tình Ngài cao như (hơn) Thái Sơn, chứa chan bao tình mến thương” (Bài ca dâng hiến – ĐCVSG, tr. 65).

Trong phần ĐK của bài Thánh ca đã khá quen thuộc ở trên, tác giả dùng biện pháp So sánh Tu từ. Phép so sánh này xem ra chuẩn xác về mặt kỹ thuật, gồm có cả hai vế đầy đủ: vế so sánh “tình Ngài” và vế được so sánh “cao như Thái Sơn”. Nhưng xét về mặt ý nghĩa lời ca, nếu như tác giả ngợi ca so sánh tình yêu của Thiên Chúa chỉ cao như, hoặc cao hơn “Đỉnh Ngọc Hoàng” của núi Thái Sơn
, cao 1545 mét, thì tình yêu ấy của Thiên Chúa cũng không cao lớn lắm. Bởi vì, những gì có thể cân đong đo đếm được, dù con số đó có to lớn bao nhiêu, thì đó cũng chỉ là thứ tình hữu hạn.

Trong khi đó, ở phần PK1 tác giả đã chân thành ngỏ lời giới thiệu về của lễ: “Con dâng lên Ngài niềm cảm mến vô biên”. “Niềm cảm mến” tức là tình yêu của con xin dâng cho Chúa lớn lao tới mức “vô biên”: không biên giới, vô hạn định, là cao vượt hơn khả năng tư duy và ngoài sức tưởng tượng của con người. Vì thế, khi đem so sánh ý nghĩa lời ca trong tổng thể cả bài giữa phần PK1 và ĐK, ta sẽ nhận ra một sự thiếu logic, thậm chí là sự đảo ngược ý nghĩa tới mức sai trái về Thần học. Cụ thể, nếu như tình của con dâng cho Chúa là “vô biên”, còn tình yêu của Chúa chỉ là “hữu hạn”, thì hóa ra “con” lớn hơn “Chúa” hay sao?

* Biện pháp Nhân hóa

Nghệ thuật Nhân hoá là biện pháp tu từ sử dụng những từ ngữ biểu thị thuộc tính, hoạt động vốn chỉ dành cho con người, dùng để để miêu tả, biểu thị hoạt động của đối tượng khác loại (con vật, cây cối, đồ vật..), dựa trên những nét tương đồng về thuộc tính, về hoạt động giữa con người và đối tượng khác loại ấy. Nhân hoá có hai chức năng: nhận thức và biểu cảm. Nhân hoá được dùng rộng rãi trong các phong cách: khẩu ngữ, chính luận và văn chương. 

Ví dụ: 
Những chị lúa phất phơ bím tóc

Những cây tre bá vai nhau thì thầm đứng học

Ðàn cò trắng khiêng nắng qua sông. 

(Trần Ðăng Khoa)

Nếu các tác giả viết Thánh ca có khả năng vận dụng cách sáng tạo biện pháp tu từ Nhân hóa, hẳn sẽ giúp cho nội dung bài ca mang những sắc màu mới mẻ và tính nghệ thuật cao đẹp hơn. Thế nhưng rất tiếc, đâu đó ta có thể vẫn gặp những bài Thánh ca tuy tác giả đã sử dụng biện pháp Nhân hóa tu từ, nhưng xem ra bị lỗi về mặt ý nghĩa lời ca.

VD: “1- Bêlem ơi đêm nay Chúa sinh ra ngự trong nhà ngươi, nào ngươi đã sẵn mà tiến dâng lên những gì để cho đẹp mọi bề. Ngươi đang tâm dâng lên lớp rơm hèn lựng bao mùi hôi. Kìa xem lại cả một tiết đông ôi Bêlem sao ngươi bạc đến thế?

2- Bêlem ơi! Ngươi không biết đêm nay cả một trời vui thần nhân ca hát ngàn khúc say sưa êm đềm khác xưa nay thường lệ. Ngươi không hay Con Thiên Chúa thương người chẳng khi nào ngơi mà ngươi lại ở thật cách xa, ôi Bêlem sao ngươi bạc đến thế? 3- Chắp hai tay con... Sao con bạc đến thế?” (Bêlem ơi – TCVN 1, tr. 400-401). 

Trong bài ca này, tác giả đã sử dụng biện pháp nhân hóa tên địa danh thành Bêlem của xứ Palestine, bằng cách mặc cho nó những tâm tình nghĩ suy, những thái độ ứng xử thuộc lĩnh vực tình cảm tương tự như những người con dân tộc Do Thái, dân riêng Thiên Chúa. Tác giả đã có thể vận dụng cách sáng tạo được điều đó khi viết lời ca là một nghệ thuật hay và tốt đẹp trong văn phong. Thế nhưng điều đáng nói ở đây là ý nghĩa của nội dung lời ca bị biến dạng méo mó, sau khi đã vận dụng biện pháp tu từ Nhân hóa. 

Cụ thể, những bài Thánh ca Phụng vụ theo huấn giáo của Hội thánh chỉ có chức năng cao quý là “Tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa các tín hữu”, chứ không hề có chức năng làm trọng tài đứng ra bệnh vực biện hộ, hay làm thẩm phán để lên tiếng đòi lại sự công bằng cho Thiên Chúa theo cách nghĩ suy cảm tính cá nhân. Hoặc những bài Phụng ca cũng không hề có chức năng đại diện cho ai, hoặc thay mặt người nào để tỏ lòng buông ra những lời bức xúc trách móc, dù là trách móc chính mình: “Sao con bạc đến thế?” (PK3), hoặc quay sang trách móc dân Do Thái, dân riêng Thiên Chúa: “ôi Bêlem sao ngươi bạc đến thế?” (PK1 & 2).

* Biện pháp Hoán dụ

Hoán dụ Tu từ là phương thức chuyển đổi ngữ nghĩa, bằng cách sử dụng một đặc điểm, hay một nét tiêu biểu nào đó của một đối tượng, để gọi tên chính đối tượng đó, dựa vào mối liên hệ có thực, mối liên hệ tiếp cận, hay dựa vào những mối liên tưởng logic khách quan giữa chúng. 

Nói cách khác, Hoán dụ Tu từ là biện pháp chuyển đổi từ ngữ khi gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên của một sự vật, hiện tượng khác, khi giữa chúng có mối liên hệ gần gũi với nhau: giữa cái cụ thể và cái trừu tượng, giữa bộ phận và toàn thể, giữa cái chứa đựng và vật được chứa đựng, giữa chủ thể và vật sở thuộc, giữa số lượng xác định và số lượng không xác định, giữa tên riêng và tính cách con người; nhằm làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. 
Thông thường mỗi khi viết Thánh ca về Mùa Vọng, các nhạc sĩ Công Giáo cũng thường theo nhau khơi nguồn cảm tác câu Kinh Thánh Cựu Ước trong các tác phẩm của mình: “Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính; đất mở ra đi cho nẩy mầm ơn cứu độ, đồng thời chính trực sẽ vươn lên” (Is 45,8). 

Chẳng hạn trong nội dung bài Thánh ca Trông chờ Chúa đến – TCVN 1, tr. 392-393 – ĐCVSG, tr. 428-429) tác giả viết: “ĐK- Xin trời cho sương rơi, mây ngàn hạ làn mưa móc, mưa Đấng cứu nhân gian, nhân loại nhờ ơn cứu rỗi. Xin trời cho sương rơi, mây ngàn hạ làn mưa móc, mưa chính Chúa Ngôi Hai trần gian ngóng trông đêm ngày.

PK1- Con cô đơn bơ vơ đi trong gió sương lầm than. Tâm tư bao hoang mang con xin thiết tha nài van: Chúa thương đời con thiếu vui nhiều cay đắng… Con đây đã phạm biết bao tội nhơ nhớp…”.
Trong đoạn ĐK bài Thánh ca này, dựa vào ý nguồn Kinh Thánh (Is 45,8), tác giả cũng đã sử dụng lại biện pháp Hoán dụ Tu từ, khi hướng lòng lên nguyện ca cầu xin “trời”, “mây ngàn” như là đang cầu nguyện trực tiếp với chính Thiên Chúa. Bởi vì, khái niệm “trời” hay “ông trời” trong tâm thức dân gian các dân tộc thế giới nói chung, trong tâm thức người Việt nói riêng, hầu như đã là một niềm tin cách mơ hồ hay rõ ràng về một Đấng Tối Cao siêu việt, Đấng Tạo Hóa tối linh dựng nên vũ trụ vạn vật. Khi tác giả dùng ý niệm “trời” thay cho tên của Thiên Chúa để nguyện ca: “Xin trời cho sương rơi”, thì đó là phép Hoán dụ tu từ cải danh. Còn khi tác giả dùng từ ngữ “mây ngàn” là một trong những hiện tượng tự nhiên (Tứ pháp) thuộc về “trời” hay “ông trời”, để hướng lòng cầu xin lên Thiên Chúa, thì đó là phương cách Hoán dụ tu từ giữa bộ phận và toàn thể.

Phải nói rằng phép Hoán dụ tu từ này đã có gốc từ trong Cựu Ước, nhưng tác giả đã khéo sử dụng lại trong lời ca tác phẩm của mình, để tăng thêm tính nghệ thuật và thêm giàu ý nghĩa. Nhưng điều đáng tiếc cần luận bàn nhiều hơn ở đây lại là kết quả thực tiễn của phép Hoán dụ tu từ đó. Cụ thể, tác giả đã viết: “Xin trời cho sương rơi, mây ngàn hạ làn mưa móc, mưa chính Chúa Ngôi Hai trần gian ngóng trông đêm ngày”. Xem ra trong lời ca này tác giả đã không phân biệt rõ Thiên Chúa Ngôi Hai trong Thiên Chúa Ba Ngôi là Đấng tự hữu và hằng hữu, là Đấng vô hình vô hạn có trước mọi thời gian, vượt trên không gian; khác với “Đấng cứu nhân gian” là Thiên Chúa nhập thể làm người đã sinh ra trong thời gian, chỉ ở cùng nhân loại 33 năm, hiến thân mình để cứu độ chúng sinh, mang tên là Giêsu, mới là Đấng mà “trần gian ngóng trông đêm ngày”. Cầu xin “mưa”: “Đấng cứu nhân gian” khác “chính Chúa Ngôi Hai”.

* Biện pháp Ẩn dụ

Ẩn dụ Tu từ
 là biện pháp nghệ thuật gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó, nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. Có bốn kiểu ẩn dụ thường gặp: 

+ Ẩn dụ hình thức, tương đồng về hình thức: “Đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông” (Truyện Kiều – Nguyễn Du); hình ảnh ẩn dụ: hoa lựu màu đỏ như lửa. 

+ Ẩn dụ cách thức, tương đồng về cách thức: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” (Ca dao); hình ảnh ẩn dụ: “ăn quả” – hưởng thụ, “trồng cây” – lao động. 

+ Ẩn dụ phẩm chất, tương đồng về phẩm chất: “Thuyền về có nhớ bến chăng, Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền” (Ca dao); hình ảnh ẩn dụ: “thuyền” – người con trai; “bến” – người con gái. 

+ Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, chuyển từ cảm giác này sang cảm giác khác, cảm nhận bằng giác quan khác: “Ngoài thềm rơi chiếc lá đa, Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng” (Đêm Côn Sơn – Trần Đăng Khoa).

Cũng tương tự như trên, nếu các nhạc sĩ viết Thánh ca có khả năng vận dụng cách sáng tạo biện pháp tu từ Ẩn dụ, hẳn nội dung lời những bài Thánh ca của tác giả đó sẽ có thể đạt được tính nghệ thuật cao hơn. Bởi vì, tới mức đó lời ca và âm nhạc cùng chắp cánh bay cao. Thế nhưng rất tiếc, đâu đó ta lại cũng có thể vẫn gặp những bài Thánh ca có sử dụng biện pháp tu từ, nhưng vẫn bị lỗi về mặt ý nghĩa lời ca. 

VD1: “ĐK- Tầng trời hãy đổ suơng mai, ngàn mây mau mưa người công chính. Tầng trời hãy đổ sương mai, ngàn mây hãy mưa Đấng công bình. – PK 1- Ngàn dân mong Chúa đến cứu đời, mong phúc ân cao vời xóa tan cơn sầu vơi. Trần gian bao lo âu khổ sầu, bóng tối đang nhuộm màu, cầu Chúa đến Chúa ơi...” (Lời vọng – ĐCVSG, tr. 407). 
VD2: “ĐK- Trời cao hỡi! Nào hãy gieo sương. Ngàn mây hỡi! Mưa Người công chính. Đất mở rộng, xuất hiện vị Cứu Tinh, mang cho đời sự sống mới rạng ngời. – PK 1-Chúng con trông chờ ngày Chúa viếng thăm như nai khát mong về mạch suối trong. Đời con lẽ sống chính là nơi Chúa, Đấng nguồn phúc ân cứu độ ngàn dân. – PK 2- Giữa bao nguy nàn cuộc sống thế gian, bao nhiêu bẽ bàng, tình đời trái ngang...” (Trời cao hỡi 1 – ĐCVSG, tr. 429).

Xem ra ở VD1 & VD2, tuy là hai bài Thánh ca khác nhau, nhưng của cùng một tác giả với chủ ý sáng tác thống nhất và đồng bộ có phong cách hẳn hoi trong việc chọn từ ngữ để đặt lời ca. Cụ thể, trong cả hai bài Thánh ca trên, nhạc sĩ sáng tác đã dùng cụm ngữ “người công chính” (chữ “người” viết thường) và “Người công chính” (chữ “Người” viết hoa) là hình ảnh ẩn dụ chỉ về Đấng Chuộc Tội, Đấng Cứu Đời, Chúa Cứu Thế, Đấng Cứu Độ, Đấng Cứu Tinh, Vị Cứu Tinh, Đấng Công Chính, Vị Công Chính, Đấng Công Bình, Đấng Messia, Đấng Emmanuel, Đấng Thiên Sai…. 

Tuy nhiên, vấn đề đáng lo ngại ở đây là về mặt âm thanh (ngữ âm) và ý nghĩa Thần học của các ca từ khi được đàn hát lên. Cụ thể, khi tác giả chọn sử dụng cụm ngữ “người công chính”, cho dù chữ “người” viết thường hay “Người” viết hoa ở trong cả hai tác phẩm Thánh ca, thì khi những ca từ này được hát lên, người nghe cũng sẽ đều thấy giống nhau về mặt âm thanh và ý nghĩa. 

Liên tưởng rộng hơn, nếu như ở bài Thánh ca Trông chờ Chúa đến khi sử dụng biện pháp Hoán dụ tu từ ở trên, tác giả đã kêu cầu: “Xin trời…. mưa chính Chúa Ngôi Hai” trong Ba Ngôi Thiên Chúa là Đấng chỉ có Thần tính; thì ở đây với phép Ẩn dụ tu từ trong 2 bài Thánh ca này, tác giả bài Thánh ca lại kêu xin: “Ngàn mây… mưa người (Người) công chính”. Theo nghĩa thông thường “người công chính” được hiểu là người sống ngay lành thánh thiện, chỉ có Nhân tính mà thôi. Trong khi đáng lẽ ra tác giả phải chọn từ viết cách chuẩn xác là: “Ngàn mây… mưa Vị (Vì) Công Chính” mới đúng là “Đấng Emmanuel” vừa có Thần tính kết hợp với Nhân tính, chính là Hài Nhi Giêsu, mà nhân loại đang ngóng chờ và các tín hữu nguyện cầu trong mùa Vọng.

*****

Như vậy, để cho các tác phẩm Thánh ca Cầu nguyện thật sự có giá trị nghệ thuật và ý nghĩa chuẩn xác như Giáo hội mong đợi, thì những quy chuẩn về ngôn ngữ tiếng Việt phải được các tác giả sáng tác Thánh ca, cũng như những người có trách nhiệm dùng những bài Phụng ca trong cộng đoàn cầu nguyện phải luôn ưu tư, lưu tâm hàng đầu. 

Những vấn đề đó không phải chỉ là việc cố gắng tránh những sai lỗi so với các quy chuẩn về Văn phạm tiếng Việt. Mà để thật sự là những tác phẩm Thánh ca có ý nghĩa và giá trị sử dụng tốt, thì trước hết lời ca phải được các tác giả lưu ý dùng chuẩn xác những dấu Câu (ngân ngắt), các dấu Giọng (thanh dấu). Thứ đến, ca từ của các bài Thánh ca Cầu nguyện không nên dùng những sáo ngữ, những từ ma mị, ủy mị, bi lụy, thô thiển hay lặp từ. Hơn nữa, người dùng còn phải cẩn trọng tránh chọn những bài có câu văn sai lỗi, mơ hồ, thiếu ý, lệch ý; hoặc nhất là những bài thiếu tính logic giữa các câu, các đoạn, giữa tựa đề với nội dung tác phẩm. 

Đồng thời, để có thể xem xét thẩm định cho phép phát hành, hoặc chọn dùng những tác phẩm Thánh ca Cầu nguyện thật sự có giá trị nghệ thuật, thì lời ca những tác phẩm ấy không thể chỉ được viết ở thể văn xuôi liệt kê, theo kiểu kể lể không có bố cục như dạng khẩu ngữ; mà đó phải cố gắng thật sự là thứ văn xuôi nghệ thuật, lý tưởng cao nhất là thể thơ ca, hoặc ít ra là lời văn đậm chất thi ca. Ngoài ra, những biện pháp tu từ thông thường trong tiếng Việt như phép So sánh, Nhân hóa, Hoán dụ, Ẩn dụ cũng cần được các tác giả vận dụng sáng tạo cách khéo léo, để cho lời bài Thánh ca thêm những gam màu văn chương nghệ thuật.

Tóm lại, việc sáng tác, phân định và chọn dùng những tác phẩm Thánh ca Cầu nguyện sao cho phù hợp với những tiêu chí thuộc về quy chuẩn tiếng Việt thật sự không hề đơn giản dễ dàng. Mà đó đúng nghĩa là một công việc thánh dành cho những người phải có tâm, có tầm và luôn có ý thức tinh thần trách nhiệm cao, đối với những người mà mình muốn đem khả năng Chúa ban để dấn thân phục vụ.
CHƯƠNG IV – THÁNH CA CẦU NGUYỆN

VỚI VĂN HÓA VIỆT NAM 

Văn hóa là một khái niệm thông dụng, một thuật ngữ có nội hàm rộng lớn liên quan đến mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của con người qua các thời đại. Theo quan niệm mang tính định hướng của Công đồng Vatican II, từ ngữ “Văn hóa” có ý nghĩa: “chỉ tất cả những gì con người dùng để trau dồi và phát triển các năng khiếu đa diện của tâm hồn và thể xác; cố gắng chế ngự cả trái đất bằng trí thức và lao động; làm cho đời sống xã hội, đời sống gia đình cũng như đời sống chính trị trở thành nhân đạo hơn, nhờ sự tiến bộ trong các tập tục và định chế; sau hết, diễn tả, thông truyền và bảo tồn trong các công trình của mình, những kinh nghiệm tinh thần và hoài bão lớn lao của các thời đại, để giúp cho nhiều người và toàn thể nhân loại tiến bộ hơn”
.

Trong tiến trình lịch sử, mỗi quốc gia trên thế giới lại có những đặc trưng văn hóa thể hiện trong phong tục tập quán về ẩm thực, trang phục, nhà ở, phương tiện đi lại, làm việc… rất riêng; với những cách thức giao tế, cư xử và tiếp nhận tri thức, tín ngưỡng… khác nhau. Hơn nữa, ngay trong nền văn hóa của một tộc người trong cùng một thời đại, do sự khác biệt về tâm lý lứa tuổi, môi trường sinh sống, trình độ học vấn, giai tầng hoặc vị thế xã hội... cũng đã hình thành nên những phong cách văn hóa với những chuẩn mực riêng biệt. Nhưng tựu chung, trong mỗi thời và ở mọi nơi, các tộc người khác nhau vẫn không ngừng sáng tạo, tiếp thu, và lưu truyền văn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Vì thế, khi thực hiện lệnh truyền của Chúa Giêsu trong việc rao giảng Tin Mừng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15), Công đồng Vatican II đã dạy rằng: “Giữa Sứ điệp cứu độ và Văn hóa nhân loại có nhiều mối liên hệ. Thực vậy, khi tự mạc khải cùng dân Ngài cho tới khi tỏ mình đầy đủ trong Chúa Con nhập thể, Thiên Chúa đã nói theo Văn hóa riêng của từng thời đại. Cũng vậy, trải qua các thế kỷ sống trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, Giáo hội đã sử dụng những tài nguyên của các nền Văn hóa khác biệt, để phổ biến và giải thích cho muôn dân Sứ điệp của Chúa Kitô trong khi rao giảng, để tìm tòi và thấu hiểu sâu xa hơn, để diễn tả sứ điệp ấy cách tốt đẹp hơn trong các lễ nghi Phụng vụ và trong cuộc sống muôn mặt của cộng đoàn các Tín hữu”
.

Cũng như đã nói ở trên, các tác phẩm Thánh ca Công Giáo được viết ra và đem vào sử dụng trong các lễ nghi Phụng vụ là nhằm để “tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa các tín hữu”. Riêng đối với Thánh ca Công Giáo được viết bằng tiếng Việt, dành cho người Việt Nam sử dụng cũng luôn phải đạt được tính thánh thiện và tính nghệ thuật, theo những tiêu chí quy chuẩn chung của Hội thánh. Đồng thời, nếu các tác giả viết Thánh ca bằng tiếng Việt có khả năng “Hội nhập Văn hóa” về âm nhạc và lời ca được, thì đó là một thành quả đáng mong đợi và được xem là lý tưởng nhất. Tuy nhiên, trước khi có thể làm được công việc “hội nhập” cao quý đó, thì điều cơ bản cần thiết vẫn là các bài Thánh ca tiếng Việt phải có nội dung ca từ sao cho vừa đạt chuẩn nghệ thuật thánh thiện của Thần học Công Giáo, vừa phù hợp với Tâm thức và những nếp Văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình.

Đây thật sự là những đòi hỏi cần, những tiêu chuẩn kép đối với cả những người sáng tác có tâm có tầm, cũng như những ai có trách nhiệm, có thiện ý tìm hiểu, nhận diện, phân định các tác phẩm Thánh ca, trước khi chọn lựa đưa vào sử dụng trong các lễ nghi Phụng vụ của Giáo hội.

I- VĂN HÓA “XƯNG KHIÊM – HÔ TÔN”

Phải nói ngay rằng: “Trong bất kỳ một ngôn ngữ nào, vấn đề xưng hô rất được coi trọng và được xem như tiền đề của cuộc thoại. Nếu xưng hô không chính xác có nghĩa xác định sai mối quan hệ giữa các vai giao tiếp khiến cho cuộc thoại sẽ gặp trở ngại. Đối với dân tộc Việt, do ảnh hưởng của lễ giáo phong kiến, với sự ràng buộc của tư tưởng tam cương, ngũ thường đã ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tâm lý, tình cảm của mỗi thành viên trong xã hội Việt Nam suốt bao thế hệ. Vì vậy, hệ thống các từ xưng hô trong tiếng Việt, việc lựa chọn các từ xưng hô trong giao tiếp của người Việt phụ thuộc vào nhiều yếu tố...
Trong tiếng Việt, xưng hô rất được coi trọng trong các mối quan hệ giao tiếp. Các từ xưng hô trong tiếng Việt mang sắc thái biểu cảm rất rõ như: kính trọng, thân mật, suồng sã, khinh thường…Việc lựa chọn hoặc thay đổi các từ xưng hô phụ thuộc vào mức độ tình cảm giữa các bên tham gia giao tiếp. Trong ngữ cảnh nhất định, kết hợp với yếu tố ngữ điệu, người ta có thể xác định được ngữ nghĩa của các từ xưng hô. Thông qua xưng hô, có thể truyền tới người nghe những cảm nhận về sự vui, buồn, yêu, ghét… Có thể thấy người Việt đều rất coi trọng tôn ti...”
.

Thế nhưng, có một hiện trạng đáng e ngại đã từng tồn tại khá dài trong một số các tác phẩm Thánh ca Công Giáo tiếng Việt là vấn đề xưng hô với Chúa, với Đức Mẹ hoặc các Thánh. Cụ thể là khi viết lời những bài Thánh ca, một số tác giả do bị ảnh hưởng hoặc được hấp thụ nền văn hóa Tây học, nên đã viết theo cung cách ứng xử của người phương Tây, mà không để ý tới tâm thức và văn hóa Việt Nam. Hệ quả là nội dung ca từ ở một số bài Thánh ca Việt Nam, việc xưng hô đối đáp khi nguyện ca đối với Thiên Chúa, Đức Mẹ hoặc các Thánh bộc lộ những tâm thế cung cách thật sự không phù hợp, thậm chí còn là khiếm nhã và bất kính. 
1- Xưng hô kiểu TRỐNG KHÔNG 
Trong văn hóa giao tiếp ứng xử, người Việt thường dùng các Đại từ nhân xưng chính danh (tôi, ta, chúng tôi, chúng ta), các Danh từ thân tộc (ông, bà, anh, chị, chú, bác, cô, dì), hoặc các Danh từ chỉ chức vụ, nghề nghiệp (Giám đốc A, Bác sĩ B, Kỹ sư C), hoặc có khi gọi trực diện tên, họ (Lan, Huệ, Cường, Minh)…, tùy theo tuổi tác chức danh, vai vế gia tộc, địa vị xã hội để xưng hô với nhau. Mỗi cách lựa chọn sử dụng từ ngữ, hoặc thay đổi cách xưng hô khác nhau thường tùy thuộc vào mức độ hiểu biết, mối tương quan mật thiết nhiều ít giữa các bên tham gia giao tiếp. 

Đồng thời, việc xưng hô một cách có chủ ý như thế cũng diễn tả những cung bậc sắc thái tình cảm khác nhau, theo nguyên tắc cần phải cố gắng: “xưng khiêm, hô tôn” – xưng hô cách khiêm tốn và tôn trọng. Tuy nhiên, trong khung cảnh ngôn ngữ giao tiếp của cuộc sống thực tế thường ngày, không phải người Việt Nam nào cũng xưng hô giống nhau. Đâu đó chúng ta vẫn thỉnh thoảng gặp nơi một số ít người, trong một số hoàn cảnh nào đó lại có những kiểu “ăn nói trống không”, hoặc “xưng hô trống không”.

Đó là một dạng khẩu ngữ của những người không may vô tình, hay nhiều khi cố ý nói tắt, nghe như vô chủ trong khi giao tiếp. Người nói mà không nêu rõ đối tượng mình muốn nói đến, đang nói chuyện với người khác mà cố tình dùng thiếu những từ ngữ xưng hô, thưa gửi cần thiết thông thường. Chẳng hạn một ai đó nói với người dưới, nói với bạn bè ngang hàng, hoặc thậm chí đôi khi là nói với người trên mình cách cộc cằn: “Đi ra ngoài! / Đứng lên nào! / Đưa đây...”. 

Thái độ giao tiếp kiểu “nói trống không”, “xưng hô trống không” này thật ra đôi khi cũng có thể chấp nhận được; nếu đó là số ít người sử dụng khi giao tiếp với những người bạn thân thiết cùng trang lứa, hoặc khi nói chuyện với những người dưới mình mà không cần phải cẩn trọng kiêng dè, để tạo sự vô tư, thân thiện, thoải mái, gần gũi trong những nhóm nhỏ thân tình. Tuy nhiên, trong giao tiếp hàng ngày, nếu người nào mà ăn nói trống không với người lớn tuổi hơn, với những người lạ mới gặp, hoặc với người có địa vị xã hội cao hơn, thì thường bị xã hội coi là mất lịch sự, bất kính, vô lễ, vô phép, hỗn láo, xấc xược. Cũng tương tự thế, nếu người trên trong giao tiếp hàng ngày mà thường tỏ thái độ hất hàm “nói trống không” với người dưới, thì sẽ bị xem là người kẻ cả, hách dịch, trịch thượng, coi thường người khác.

Trong khi đó, nội dung lời ca của những bài Thánh ca Cầu nguyện luôn phải có đặc tính thánh thiện với tâm tình chân thành cung kính, để giúp cộng đoàn tín hữu hướng lòng lên ca ngợi, chúc tụng, tôn vinh Thiên Chúa, Đức Mẹ hoặc các Thánh. Đồng thời, đó còn là những lời khấn cầu xin ơn từ các Ngài ban cho những người đang cất lời nguyện ca; nên không bao giờ có thể “nói trống không” được. Thế nhưng trong thực tế, chúng ta có thể rất dễ dàng gặp đâu đó không ít những bài Thánh ca có lời ca thuộc thể dạng này.

* Trống không khi Ngợi ca

VD1: “1- Ngợi khen Chúa vì tình Chúa rất bao la. Ngợi khen Chúa vì Ngài tác sinh muôn loài. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã đến thế gian. Tạ ơn Chúa vì ngài xuống muôn hồng ân.

2- Ngợi khen Chúa vì tình Chúa rất thiết tha. Ngợi khen Chúa vì tình Chúa luôn chan hoà. Tạ ơn Chúa vì Ngài dẫn lối con đi. Tạ ơn Chúa tình Ngài dắt qua hiểm nguy.

3- Ngợi khen Chúa bầu trời tinh tú long lanh. Ngợi khen Chúa tạo vật khắp trên vũ hoàn. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã dưỡng nuôi ta. Tạ ơn Chúa người người hát lên bài ca.

ĐK- Ngợi khen Chúa mãi mãi con ngợi khen Chúa. Tạ ơn Chúa mãi mãi con cám ơn Ngài” (Ngợi khen Chúa – TCVN 2, tr. 109).

VD2: “1- Hôm nay mừng Chúa lên trời trần hoàn vang tiếng ca. Hôm nay mừng Chúa lên trời triều thần vang câu hát. Này ngày vinh quang rạng ngời ánh sáng khúc nhạc mừng trời đất hoà ca. 

ĐK- Ngợi khen Chúa lên trời trong ánh vinh quang. Ngợi khen Chúa ngự trị giữa chốn huy hoàng. Ngợi khen Chúa lên trời trong ánh vinh quang. Ngợi khen Chúa ngự trị trên cõi Thiên Đàng…” (Hôm nay mừng Chúa lên trời – ĐCVSG, tr. 607).

“Ngợi khen Chúa” và “Tạ ơn Chúa” là tâm tình cách thức xứng hợp tốt đẹp trong khi cầu nguyện. Nhưng cách diễn tả cả nội dung bài Thánh ca mà chỉ dùng những động từ khuyết chủ ngữ, như kiểu đang ra lệnh cho tha nhân, cho vạn vật, hay nói trực diện với Chúa, thì đây lại là kiểu xưng hô trống không, ngắn cộc, bất kính, không phù hợp.

* Trống không khi Dâng lễ

VD1: “1- Này ly rượu nồng, này tấm Bánh thơm! Bàn thờ Chúa phút này thơm ngát Bánh với Rượu của toàn dân! Dâng lên để tôn thờ Chúa, dâng lên để xóa tội nhơ. 

ĐK- Dâng lên trước bàn thờ Chúa, bánh với rượu của toàn dân! Dâng lên để tôn thờ Chúa, dâng lên để xóa tội nhơ. 2- Này trên đĩa bạc, này trong chén thánh! Cùng hợp nhất chúng ta dâng Chúa chút lễ mọn của đồng xa, dâng lên hồn xác hèn yếu, dâng lên cả tấm tình yêu!” (Ca dâng lễ – TCVN 1, tr. 200).

VD2: “1- Dâng dâng Chúa Trời lúa thơm nho chín đỏ, cây xanh hoa đẹp trái ngon. Cả hương lòng đang thắm nồng.ĐK- Dâng dâng lên Chúa đây nắng úa với đây mưa hồng. Kính dâng Ngài trót cuộc đời. Ước mơ hoài thắm tươi.

2- Dâng dâng tháng ngày thế gian luôn biến đổi, hoa xuân, mưa hạ gió thu. Một năm buồn vui mấy mùa. 3- Dâng dâng kiếp người ví như con suối nhỏ, lênh đênh trôi về biển khơi. Nguyện mong sạch trong suốt đời” (Dâng Chúa Trời – TCVN 2, tr. 226).

VD3: “ĐK- Xin dâng tuổi xuân thắm hồng, tràn lan sức sống, mộng ước đâm bông. Xin dâng tình yêu tinh trắng, đẹp như tia nắng, mát tựa ánh trăng. 1. Tiến dâng thân xác linh hồn, đây từng nhịp tim, từng hơi thở. Từng giây tha thiết mong chờ, tay Chúa yêu thương dắt dìu luôn.

2. Tiến dâng giây phút an bình, muôn nụ cười tươi làn môi thắm. Vầng tim e ấp ân tình, mong ước tinh nguyên mãi ngàn năm. 3. Tiến dâng năm tháng u sầu, bao giọt lệ lăn dài trên má. Nhìn lên tha thiết kêu cầu, xin chút an vui cõi trời xa...” (Dâng tuổi xuân – TCVN 2, tr. 84).
VD4: “1- Dâng, dâng lên thiên tòa rượu nho bánh miến thơm lành. Bao hương hoa nồng nàn quyện dâng theo khói hương trầm. Dâng xin dâng tình mến thủy chung sắt son chẳng rời. Nguyện một đời dâng hiến đáp đền ân tình Chúa thôi.

ĐK- Dâng, dâng lên bánh trắng rượu lành. Như hương hoa ngát từ đồng xanh. Dâng, dâng lên hiến lễ cuộc đời. Xin Cha thương đoái nhận tình yêu.

2- Dâng, dâng lên thiên tòa vạn lời yêu mến cảm tạ. Câu hoan ca chúc tụng vì muôn ân phúc chan hòa. Đôi tay con nhỏ bé...” (Dâng 4 – ĐCVSG, tr. 80-81).
VD5: “ĐK- Dâng lên Chúa bánh miến và rượu nho khiết tinh, góp về từ muôn cánh đồng dân Chúa. Dâng lên Chúa chí thánh là con Cha chí nhân, như khi xưa Người dâng hiến cho nhân trần.

1- Như trầm hương bay lên trước tòa Thiên Chúa. Như lời kinh con dâng trước ngai tòa cao. Con thành tâm xin Chúa thương nhận lễ vật, sai Sứ thần dâng về trước thiên nhan...” (Dâng lên Chúa 1 – ĐCVSG, tr. 87).
VD6: “ĐK- Dâng lên Chúa cuộc đời hy sinh với tình yêu son sắt trong niềm tin. Dâng lên Chúa muôn lời tri ân vì tìnhChúa yêu con vô ngần. 1- Một lần hiến cho muôn lần...” (Dâng lên Chúa 2 – ĐCVSG, tr. 88).
Người ta thường nói: “của cho không bằng cách cho”. Vì thế, nếu việc dâng của lễ lên Thiên Chúa vốn là bổn phận tốt lành của những thụ tạo có tấm lòng hiếu thảo ngay chính; nhưng những câu hát trong toàn bài Thánh ca diễn tả việc làm thiện hảo đó tác giả lại đều để khuyết chủ ngữ, thì hóa ra, việc làm đó lại thành ra “kính chẳng bõ phiền”! 

* Trống không khi Xin ơn
VD1: “ĐK- Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. 1- Để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn mưa hồng ân Chúa trên trần đời.

2- Để con say mê tim reo vang rộn ràng đi tới. Niềm tin dâng cao ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời..” (Thắp sáng trong con – TCVN 2, tr. 136-137).
VD2: “ĐK- Thắp sáng lên trong trái tim con, tình yêu như tia nắng hồng, bừng lên xua tan băng giá, và rực nóng đốt cháy đau thương. Thắp sáng lên trong trái tim con, niềm tin như muôn sao sáng mờ xóa bóng tối nghi nan, gọi mầm sống tái sinh trần gian. 1- Con ước mơ làm khí cụ để đem…” (Thắp sáng lên – TCVN 2, tr. 134-135).

VD3: “1- Lời Cha đã vang lên trong cuộc đời. Lời Cha đã vang lên giữa trần thế. Lời Cha đã vang lên qua muôn thế hệ. Lời Cha đã vang lên trong lòng con. ĐK- Đốt nóng lên, đốt nóng lên cho tim con biết yêu Lời. Thắp sáng lên, thắp sáng lên cho con biết sống trong Lời Cha” (Lời Cha – HCĐ 1, tr. 197).

Khi cùng nhau đàn hát lên những bài Thánh ca trên, chúng ta tự hỏi rằng qua những lời ca này, tác giả sáng tác, những người đệm đàn cùng các ca viên hát trong lễ nghi Phụng vụ đang hướng lòng trí tới ai, đang bảo ai “thắp sáng”…? Khi cầu nguyện mà người hát những ca từ kiểu dạng này là đang trực tiếp ngỏ lời cầu xin, hay đang gián tiếp cao giọng hách dịch ra lệnh cho Chúa “thắp sáng lên” một cách bâng quơ, trống không như thế...? Lời những bài Thánh ca cầu nguyện được viết như thế này thật sự không phù hợp với tâm tình đạo đức và văn hóa người Việt.

Đáng lẽ tất cả những bài Thánh ca cầu nguyện như trên, các tác giả cần phải cẩn trọng với chủ ý khiêm cung kính tôn, khi đặt những câu ca từ một cách đầy đủ xứng hợp theo kiểu cách như: “Nguyện Chúa, xin thắp sáng lên… / Lạy Chúa, chúng con xin ngợi khen… / Chúa ơi, đoàn con xin dâng…”, thì lời ca mới đạt được tính thánh thiện cần thiết của một bài Phụng ca và phù hợp với văn hóa Việt.

2- Xưng hô cách NGANG HÀNG 
Phải nói rằng việc xưng hô đúng với vai vế, phù hợp với hoàn cảnh, không chỉ đơn thuần là vấn đề ngôn ngữ, mà còn là yếu tố quan trọng trong giao tiếp theo phong tục văn hóa người Việt. Vì thế, khi giao tiếp với nhau, người Việt Nam thường dùng những đại từ, danh từ… tùy theo vai vế, vị thế của mình, để biểu thị những mối tương quan, tâm tư tình cảm khác nhau với người đang đối thoại. Riêng đại từ nhân xưng chính danh “tôi, chúng tôi” mang sắc thái trung hoà, thường được dùng trong phạm vi giao tiếp hẹp, khi tự xưng ở vai vế ngang hàng, hoặc với người vai trên hay dưới mình để biểu thị ngữ khí giao tiếp bình đẳng trong xã hội. 

* Ngang hàng khi Đối thoại
Trong Phụng vụ Công Giáo, cụ thể khi cử hành các Bí tích và hiệp dâng Thánh lễ cũng như khi đọc Các Giờ Kinh Phụng Vụ, thì đại từ nhân xưng “tôi, ta, chúng ta” ít được dùng, chỉ thấy sử dụng khi người Kitô hữu đọc Kinh Cáo Mình trong nghi thức đầu Thánh lễ và đầu giờ Kinh Tối: “Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tuởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh... khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa...”. 

Hoặc đại từ nhân xưng “tôi, ta, chúng tôi” được sử dụng khi người Kitô hữu đọc Kinh Tin Kính: “Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi… Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần; tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công; tôi tin phép tha tội; tôi tin xác loài người ngày sau sống lại; tôi tin hằng sống vậy”. 

Chỉ có những trường hợp trên, khi cầu nguyện mới xưng hô “tôi, ta, chúng tôi, chúng ta” là cách xưng hô bày tỏ tâm tình sám hối, hoặc tuyên xưng đức tin giữa những người Kitô hữu đang cùng hiện diện trong cộng đoàn Phụng vụ với nhau. Còn lại, nếu những bài Phụng ca mà tác giả dùng đại từ nhân xưng “tôi, ta, chúng ta”, thì hoặc đó có thể là những bài Thánh ca Vào đời – quay sang nói với tha nhân, như đã nói ở Chương trước; hoặc đó là bài Thánh ca để cầu nguyện trực tiếp với Thiên Chúa, nhưng lại vô phép đặt mình đối diện ngang hàng với Thiên Chúa, khi lời bài Thánh ca mà có kiểu ăn nói ngang hàng mè nheo, lý sự tay đôi theo kiểu:

VD1: “1- Tôi chẳng là gì, sao Ngài gọi tôi. Tôi chẳng là chi, sao Ngài gọi tôi. Tôi là hạt cát trôi trong sa mạc. Tôi là giọt nước lạc giữa biển to. Sao Ngài gọi tôi, sao Ngài gọi tôi.

ĐK- Ngài gọi tôi giữa muôn người, Ngài gọi tôi giữa muôn loài, Ngài gọi tôi khi tôi chửa là tôi. Ngài gọi tôi với tình ái, Ngài gọi tôi lúc đầu thai, lúc nên hình hài rồi lớn khôn là đây.

2- Tôi luôn dại khờ, sao Ngài gọi tôi. Tôi đầy thờ ơ, sao Ngài gọi tôi. Tôi thật nhỏ bé như hơi tơ nhẹ, quay cuồng cùng gió và bão và mưa. Sao Ngài gọi tôi, sao Ngài gọi tôi.

3- Tôi thân mọn hèn, sao Ngài gọi tôi. Tôi đầy nhỏ nhen, sao Ngài gọi tôi. Tôi là cái bóng vô duyên vô tình. Tôi là con kiến chìm giữa bùn đen. Sao Ngài gọi tôi, sao Ngài gọi tôi” (Sao Ngài gọi tôi ? – ĐCVSG, tr. 934-935).

VD2: “1- Sao Cha lại gọi con, bảo con giữ vững lời thề. Dù rằng Cha đã biết, bờ môi con còn đam mê, bàn tay con đây vụng về. Sao Cha gọi tên con, bảo con hay mau đi tới, giơ tay đón ánh mặt trời.

ĐK1- Đời con là vườn táo những trái táo thơm ngon, mọng tròn ươm mơ một mùa bao tội lỗi. Sao Cha không từ chối lại sai con đưa con vào đời rao truyền chân lý của Cha.

2- Sao Cha gọi tên con, gởi trao tà áo mùa thương. Dù rằng Cha đã biết, lòng con có thể gian ngoa, tình yêu con không đậm đà. Sao Cha lại gọi con, trở nên một đời hiến tế, tuy thân con vẫn nặng nề.

ĐK2- Nào Cha đã biết chắc, sẽ mãi mãi con luôn trọng tình vui quên mình vượt qua gian khó. Sao Cha tin được con lại hy sinh vai mang thập hình vẫn trọn tình theo bước đường Cha...” (Nhiệm mầu của yêu thương).

VD3: “1- Lời mời gọi của Chúa luôn gây xáo trộn đời con. Bao dự định riêng tư dường như mất hút trong đời. Con mong muôn thế này, Chúa lại mong muốn thế kia. Con không sao hiểu được nhưng tin vào tình thương của ngài. 

ĐK- Con xin vâng theo chúa dù bao nỗi khó khăn trong đời con xin vâng trọn đời... 2- Tin vào quyền năng của Chúa không lo lắng gì ngày mai. Bao điều trong tương lai nằm trong thánh ý của Ngài. Con co lắng cũng thừa chỉ cần vâng theo ý Cha. Bao phong ba trên đời sẽ kết vào tình thương của Ngài...” (Tâm tình Xin vâng).

* Ngang hàng khi Định liệu

Theo nguyên tắc ứng xử thông thường của người Việt, những người phận thấp vai dưới không có quyền mặc định chủ động chọn lựa hay sắp đặt cho người trên “làm gì”, hoặc xem người bề trên “là gì” của mình; trừ khi người đó đã được bề trên đặc cách rộng phép cho làm như vậy. Thế nhưng, đâu đó vẫn còn có những tác phẩm được gọi là Thánh ca, không chỉ mơ hồ về đối tượng xưng hô trong nguyện cầu, hoặc với tha nhân, hoặc với Thiên Chúa, mà có khi tác giả còn giành cho mình quyền chủ động đứng ra chọn lựa, sắp đặt vai vế vị thế trong tương quan hướng thượng. 

VD1: “1- Lạy Chúa trọn đời con đã dâng cho Ngài trọn đời con bước theo chân ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế... 2- Lạy Chúa điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van nài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con...” (Hy lễ cuối cùng – ĐCVSG, tr. 999). 

VD2: “ĐK- Tôi xin chọn Người, tôi xin chọn Người làm gia nghiệp tôi mãi mãi... Dù thời gian núi lở sông bồi, tôi xin chọn Người, tôi xin chọn Người. 

1- Điều mong ước tôi luôn luôn sống niềm phó thác nơi tay Người trong tay của Người. Cho khó khăn hiểm nguy lao lung, tôi vẫn luôn tình yêu k... 2- Nhiều những lúc tôi đau thương mỏi mòn chua xót bao nhiêu người quanh tôi nhạo cười...” (Tôi xin chọn Người – ĐCVSG, tr. 950-951).

VD3: “1- Con đã chọn Ngài, chọn Ngài là hạnh phúc của con. Con đã chọn Ngài, chọn Ngài là cuộc sống của con. Lối đường con đi có Ngài cùng sớt chia, những chuyện vui buồn, có Ngài cùng san sẻ những giọt mồ hôi. Con đã chọn Ngài, chọn Ngài là hạnh phúc của con. 

2- Con đã chọn Ngài, chọn Ngài là cùng đích đời con. Con đã chọn Ngài, chọn Ngài là mộng ước lòng con. Tháng ngày qua đi, có Ngài cùng sánh vai, đối thoại giữa đời, có Ngài cùng tâm sự nỗi niềm đầy vơi. Con đã chọn Ngài, chọn Ngài là cùng đích đời con. 

3- Con đã chọn Ngài, chọn Ngài là hạnh phúc đời con. Con đã chọn Ngài, chọn Ngài là sự sống đời con. Kiếp người luân lưu có Ngài đẹp nỗi vui bước vào muôn đời…” (Con đã chọn Ngài – ĐCVSG, tr. 892-893).

Khi tác giả viết: “con muốn”, hoặc “con đã chọn…” có nghĩa là “con” là người hoàn toàn chủ động đi bước trước, “con” tự cho mình có quyền quyết định sắp đặt một ai đó, một điều gì đó theo ý mình và đặt trong một tình trạng “đã rồi” phải làm theo ý của con. Hay nói cách khác, Ngài (Thiên Chúa) đã được con chọn / con đặt… là / làm… của con / con muốn Chúa làm... cho con. Trong khi đó thật ra, con người chúng ta chỉ là thân phận thụ tạo, đã được Thiên Chúa yêu thương dựng nên và còn hy sinh dâng mình cứu chuộc, thì không ai trong con cái phàm nhân có quyền chủ động, tự có sáng kiến chọn lựa sắp đặt cho Thiên Chúa là Đấng sáng tạo tối cao “làm gì” hay “là gì” đối với mình.

Thái độ quyết định chủ động “con muốn”, “đã chọn” như thế là quyền trên của ông chủ, còn tâm tình “tin thờ / trông cậy” mới là vị thế của bề tôi, đúng như lời Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ trong bầu khí thân tình sau bữa Tiệc ly: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy…” (Ga 15,16). Cho nên đúng ra, tác giả chỉ nên viết ca từ với nội dung chuẩn xác là: “Con đã chọn theo Ngài…” mà thôi. 

* Ngang hàng khi Nhận vơ
Tục ngữ Việt Nam có câu: “Thấy người sang bắt quàng làm họ” nhằm để phê phán những ai khi thấy người giàu sang, danh giá, thì vì ham muốn hư vinh lợi lộc, đã cố tình nhận là quen biết, thân thiết, mà không kể gì đến đúng sai, cứ vơ quàng những gì không phải của mình cách vô phép. Trong văn hóa ứng xử người Việt, thông thường những ai phận dưới không có quyền tự ý muốn người Bề trên làm bạn bè (ngang hàng) của mình; lại càng tuyệt nhiên không có quyền nhận vơ người sang trọng danh giá là của mình, theo kiểu diễn tả thân thiết đến mức suồng sã:

VD1: “ĐK- Ôi Chúa Giêsu, con đi tìm Ngài vì con muốn trở thành bạn thân Chúa. Ôi Chúa Giêsu, con đi tìm Chúa, lúc ngày mới lên hay khi vào đêm. 1- Con đi tìm Ngài trên khắp mọi nẻo đường đường đi về muôn lối. Hồn con...” (Con đi tìm Chúa – TTTC VN 2, tr. 68).

VD2: “1- Chúa ở cùng tôi, tôi ở cùng Chúa. Chúa hiệp với tôi cho đến trọn đời. Người là của tôi và tôi là của Chúa. Đời tôi sống, vì Chúa sống trong tôi. Có Chúa cùng tôi…” (Chúa ở cùng tôi – TCVN 1, tr. 257).

Như ở Chương II đã nói, không phải chỉ có các tác phẩm Thánh ca Phụng vụ mới cần được các vị chuyên môn hữu trách thẩm định, chuẩn nhận, cho phép in ấn phát hành (Imprimatur); mà ngay cả các bài Thánh ca Vào đời, các Bài ca Giáo lý, các sách báo Công Giáo có liên quan trực tiếp đến những chân lý Đức Tin, cũng cần phải tuân thủ những quy chuẩn đã quy định. Vì nếu không có sự thẩm định và cho phép trước khi phổ biến, thì biết đâu trong những tác phẩm âm nhạc, sách báo đó vẫn còn tồn tại những “hạt sạn” sẽ làm nguy hại đến những tâm hồn đơn sơ. 

Chẳng hạn bài ca sinh hoạt Này bạn Giêsu đã vô tình ngờ nghệch “vẽ lên” những tâm hồn trẻ thơ, vốn được ví như “tờ giấy trắng” thái độ thân thiết đến mức ngang hàng suồng sã với Chúa Giêsu, là Đấng mà các em đang được học để biết tôn kính, mến yêu. Nhất là nội dung bài ca viết cho trẻ em, mà tác giả lại sử dụng toàn là thứ ngôn ngữ của những người đã có tuổi và có vẻ đã từng phong sương trải nghiệm cuộc đời như: “Bạn nghe thấy chăng nhân loại? Người khổ đau tâm tư chất đầy lắng lo. Ngày và đêm lo toan…”; rồi còn dám đưa ra lời đề nghị như ra lệnh cho Chúa: “Bạn hãy cho mưa…, cho anh nông dân yên lòng mà nuôi vợ con…”. Mọi sự diễn tả tình yêu mến Chúa cũng cần phải giữ chuẩn mực, nếu không hãy coi chừng vì thân quá sẽ hóa nhàm.

“2- Giêsu này Bạn nghe thấy chăng nhân loại? Người khổ đau tâm tư chất đầy lắng lo. Ngày và đêm lo toan hai chén cơm, may thêm đôi áo mặc con thơ đông đang chờ, Bạn ơi thương cho kiếp người làm sao.

3- Giêsu này Bạn đi với tôi một ngày. Về miền xuôi bao la cánh đồng khắp nơi. Bạn hãy cho mưa mưa rơi gió hòa, cho kênh nước trào, anh nông dân yên lòng mà nuôi vợ con tháng năm đầy dư” (Này bạn Giêsu).

Không chỉ vậy, bài ca sinh hoạt Giêsu là bạn thân xem ra còn chứa nhiều vấn đề không ổn hơn thế nữa:

“1- Chúa ở với em hoài, lòng em vững an không lo sợ chi. Giêsu là bạn thân cùng đi với em sớm tối. Có Chúa ở bên cạnh, miệng em hát ca, tâm em bình an. Giêsu ban cho em niềm vui, hạnh phúc.

ĐK- La la là la, em ca ngợi Cha. Giêsu yêu em, Ngài che chở em, chuyện trò cùng em. La la là la, Halleluia. Giêsu dấu yêu và Ngài thật là bạn thân rất thân.

2- Bước với Chúa mỗi ngày, vượt qua khó khăn, chông gai, hiểm nguy. Giêsu là đường đi, và đưa dẫn theo chân lý. Có Chúa ở bên cạnh, lòng con vững tin, không lo sợ chi. Giêsu yêu thương con và bên con mãi”(Giêsu là bạn thân).

Về mặt từ ngữ, nội dung lời ca toàn bài hát sinh hoạt không có sự đồng bộ trong cách xưng hô. Cụ thể là có lúc tác giả dùng đại từ nhân xưng “em”, có khi lại là “con”. Còn với đối tượng đang được hướng tới cầu nguyện ca hát, thì có lúc các em gọi trực diện tên riêng“Giêsu” mà không cần kiêng tránh húy kỵ trọng danh, có khi lại xưng hô là “Chúa”; thậm chí có câu lại gọi Chúa Giêsu là “Cha” (Ngôi thứ nhất). Đặc biệt, khi ghép lời ca với âm nhạc để vang lên thành bài hát, thì lại vướng vào những lỗi tối giản khó có thể chấp nhận được là lỗi “cưỡng âm trái dấu”, khiến cho nội dung ý nghĩa lời ca bị biến dạng méo mó, chữ “cho” biến thành chữ “chó”, nghe đến nực cười: “Ngài chết chó em”...

3- Xưng hô giọng BỀ TRÊN
Đất nước Việt Nam nói chung, dân tộc Việt (Kinh) nói riêng thuộc nền văn hóa nông nghiệp lúa nước. Vì thế, người Việt Nam thường sống chan hòa với thiên nhiên và tỏ thái độ trọng tình trong giao tiếp với người khác, lấy tình cảm làm nguyên tắc ứng xử. Điều đó không phải chỉ là ngẫu hứng theo cảm xúc nhất thời nơi một số cá nhân, mà từ bao đời nay, trong tâm thức và cả trong thực hành đời sống chung, người Việt đã có những kiểu đối đãi với nhau theo nguyên tắc: “Một bồ cái lý không bằng một tý cái tình”; “Yêu nhau yêu cả đường đi / ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng”; “Yêu nhau cau sáu bổ ba / ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười”; “Yêu nhau chín bỏ làm mười”; “Yêu nhau củ ấu cũng tròn / ghét nhau quả bồ hòn cũng méo”; “Yêu nhau mọi việc chẳng nề / một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng”...

Do tâm thức với tư duy trọng tình, cho nên, trong ngôn ngữ giao tiếp, người Việt thường tìm cách đắn đo cân nhắc để có thể nói năng cho tế nhị lịch thiệp với nhau. Chính sự đắn đo cân nhắc này, đôi khi khiến cho người Việt có nhược điểm là thiếu tính quyết đoán, nhưng cũng giữ được sự hòa khí, giữ được tôn ti trật tự, bớt làm mất lòng nhau. Vì vậy, những câu nói giao tế ở thể Mệnh lệnh thức hay còn gọi là câu Cầu khiến chứa những từ như: “hãy…, nào..., đừng…, chớ..., thôi…”, kèm theo ngữ điệu khẩu khí ‘giọng bề trên’ để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị… thì chỉ được dùng cách hạn chế trong một số ít trường hợp đặc thù mà thôi. 

Thế mà đâu đó, trong một số bài Thánh ca dù đã quen cũ hay còn mới lạ, chúng ta lại thấy tác giả dám tự đặt mình ở vị thế cao hơn, để viết những ca từ với giọng điệu yêu cầu, đề nghị, thậm chí là ra lệnh cho tha nhân, cho Đức Mẹ, cho các Thánh, hoặc đối với cả Thiên Chúa.

* Giọng Bề trên với Tha nhân
VD1: “ĐK- Hãy đổi đời người ơi không ngừng đổi mới. Nào đổi mới, đổi mới không ngừng. 

2- Hãy sống công bình luôn thực hành Lời Chúa khuyên. Bước đi vững vàng cho dù đời nhiều truân chuyên” (Hãy đổi đời – TCPV, tr. 58).
VD2: “ĐK- Này đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng. Vì lúc ta không ngờ thì Chúa sẽ đến. Này đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng. Vì lúc ta không ngờ thì Chúa đến gần. 

1- Hãy thắp nến sáng với bao việc lành. Chờ ngày về nơi phúc vinh thiên đàng. 

2- Hãy sống xứng đáng với Cha trên trời. Ngày dài trần gian tránh xa tội đời” (Hãy sẵn sàng – TCPV, tr. 51). 

VD3: “1- Hãy quay về thật lòng ăn năn, hỡi những người lạc bước đường lầm! Hãy quay về, về cùng Chúa ta. Người thương ta tình thiết tha đậm đà. ĐK- Hãy đổi mới tinh thần, hãy sống đúng Tin Mừng người ơi! Hãy đổi mới tinh thần, hãy sống đúng Tin Mừng hỡi người.

2- Hãy quay về này ngày cứu rỗi, Chúa thương tình tha thứ tội đời. Hãy quay về, về cùng Chúa ta. Người thương ta tình thiết tha đậm đà.

3- Hãy quay về mọi người lớn bé, xé tâm hồn xin Chúa ngự vào. Hãy quay về, về cùng Chúa ta. Người thương ta tình thiết tha đậm đà” (Hãy quay về – TCPV, tr. 51).

VD4: “Hãy lên đường thương khó với Giêsu, lòng suy gẫm tình thương không bến bờ. Mở tâm lòng chia sớt với Kitô những phút giây não nề, cùng Giêsu trên đường thương khó… Thánh giá đè nặng vai Người rướm máu...” (Bước đường thương khó – TCVN 1, tr. 479-483).
VD5: “ĐK- Hãy tiến dâng mình hợp với Bánh Lễ thanh tịnh, hiến với Nhiệm Thể nên một của lễ Hy sinh. Tẩy rửa bao lầm lỗi khắp trên gian trần và xin cho nhân loại hưởng ngàn phúc ân. Hãy tiến dâng mình hợp với Chén Rượu thanh tịnh, hiến với Nhiệm Thể nên một của lễ Hy sinh. Thiết tha van nài Chúa giơ tay khoan hồng đoàn con dâng kính thờ Chúa Cả muôn trùng” (Hiệp dâng Thánh lễ).

VD6: “1- Trên ngọn núi Ta-bor ánh quang Người nên sáng ngời. Môn đệ ngủ say sưa chợt tỉnh giấc thấy Chúa biến hình. Mây phủ kín không gian từ cao… ĐK- Hãy biến đổi xa lợi danh thế trần. Sống với Chúa tâm hồn sẽ thanh nhàn. Chúa giúp sức cho niềm tin vững vàng. Hãy giũ hết bao tội lỗi đã mang” (Chúa biến hình).

VD7: “ĐK- Hãy đến với lòng thương xót Chúa, bao la biển rộng suối ngàn hạnh phúc. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, con không lo sợ bão tố trần gian. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, ánh sáng diệu kỳ chở che đời con. Hãy tín thác vào lòng thương xót, Chúa sẽ đưa con đi trong an bình” (Lòng thương xót Chúa 3).

VD8: “1- Hãy đến bên Người, hãy thì thầm tiếng yêu. Hãy đến bên Người tay choàng Thập tự giá, cùng đi lên đồi cao, học nối kết khổ đau với Tình Yêu vững bền, với triều thiên hiển vinh. 

ĐK- Ôi Thánh Giá vút cao trên dương thế, hãy dang tay ôm con vào huyền siêu. Ôi ngây ngất tim con reo khúc hát yêu thương trao về người dấu yêu.

2- Hãy đến bên Người, hãy thì thầm tiếng yêu. Hãy tháp cuộc đời lên Thập Tự yêu dấu. Chiều thứ sáu khổ đau, cùng bão tố tàn mau. Ánh Phục Sinh sáng ngời sẽ bừng lên khắp nơi.

3- Hãy đến bên Người, hãy thì thầm tiếng yêu. Hãy hát lên lời ca ngợi Thập Tự Giá. Cành cây khô trổ hoa, điểm sắc thắm đời ta. Máu hồng nước mắt ngà lắng đọng nên sắc hoa.

4- Bạn muốn theo Người hãy từ bỏ chính thân, hãy vác Thập hình theo Người lên núi thánh, cùng hiến tế mạng sống, từ giã kiếp phù vân. Ánh Phục Sinh cuối trời sẽ bừng lên sáng tươi” (Tình ca Thập tự).

VD9: “1- Thôi người ơi hãy quên hết những gì đã qua. Thôi người ơi hãy ngước mắt tương lai đợi chờ. Người ơi hãy cứ ném xa, hãy cứ ném xa cành hoa héo úa. Hãy cất tiếng ca Chúa đến với ta Chúa đang mời ta.

2- Thôi người ơi hãy cứ để cho tình hướng lên. Thôi từ đây muôn ray rứt tan theo ưu phiền. Người ơi nắng ấm đã lên Chúa đã đến bên chờ ta cất tiếng. Hãy cứ vững tâm có Chúa đỡ nâng xiết bao hồng ân.

3- Thôi người ơi hãy xóa hết những niềm lắng lo... Người ơi giá buốt đã tan nắng mới đã sang ngày mai tươi sáng. Hãy cứ tiến lên xé nát bóng đêm cất cao niềm tin.

4- Thôi người ơi hãy khoác lấy con người mới thôi... Hãy xác tín đi có Chúa có ta bước lên đường xa” (Thôi).
Cách viết ca từ như những bài Thánh ca vừa trích dẫn ở trên, làm cho chúng ta liên tưởng ngay tới nội dung câu truyện Tin Mừng với cái kết đảo ngược: “Đức Giêsu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế...” (Lc 18,9-14).

Theo đó, cầu nguyện mà không trực tiếp hướng lòng lên Chúa, lại “chia trí lo ra” hướng sang tha nhân để mà “so sánh” thì đã kết quả đã là: “người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không”. Huống chi là trong lúc nguyện ca, mà mình lại dùng thể mệnh lệnh thức để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị… người khác phải làm điều này, hoặc không làm điều kia: “Hãy đổi đời / Hãy tiến dâng / Hãy lên đường / Hãy biến đổi / Hãy quay về / Hãy đến với / Hãy tín thác / Hãy đến bên / Hãy thì thầm / Hãy hát lên / hãy từ bỏ chính thân, hãy vác Thập hình…”. Như thế thì thật không phù hợp với chức năng của Phụng ca là để “Tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa các Tín hữu”, trong khi đó chính mình là người đang cầu nguyện bằng Thánh ca cần phải được Chúa thánh hóa trước tiên.
* Giọng Bề trên với Thiên Chúa
Nếu chỉ trong tương quan hàng ngang đối với tha nhân, khi dùng lời Thánh ca để Cầu khiến đã là không phù hợp, thì trong tương quan hướng thượng đối với Thiên Chúa tối cao, mà tác giả lại dùng thể Mệnh lệnh thức, thì người nào và làm sao có thể “gỡ” và “đỡ” cho được?
VD1: “ĐK- Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con. Lửa tình yêu, lửa huyền siêu Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân. 1- Xin đưa bước con về tìm chân lý hừng đông chiếu soi, tìm bóng mát trong tình thương bát ngát, tìm...” (Hãy chiếu soi – TCVN 2, tr. 432).

VD2: “1- Hãy tiếp nhận con trong giây phút này, đừng để cô đơn lạnh lùng u tối, cướp mất thời gian, chiếm hết trời mây, bàn tay Chúa đâu con đang tìm Ngài. 

ĐK- Hãy trông lại chỉ một giây thôi. Hãy ban lời chỉ một câu thôi. Chúa đã từng dựng nên đất trời. Tình Ngài một chút đủ vui một đời (Hãy tiếp nhận con – TCVN 2, tr. 98).

VD3: “ĐK- Hãy chiếu sáng tâm hồn con ngọn lửa hồng từ ngàn đời là tình yêu Chúa vượt qua đêm tối. Và chiếu sáng trên trần gian ngọn lửa hồng tự ngàn đời để tình yêu Chúa cháy lên đốt lòng mọi người. 1- Xin cho con một tình yêu Chúa (như) ánh sao đêm soi dẫn nẻo về vượt tăm...” (Lửa hồng ngàn đời – TCVN 2, tr. 108).

VD4: “ĐK- Lạy Chúa, hãy đưa con về, hãy đưa con về sống trong nguồn vui. Lạy Chúa, hãy đưa con về, hãy đưa con về nguồn ơn siêu thoát. Lạy Chúa, hãy đưa con về sống vui nhiệt nồng nguồn sống vinh quang. Lạy Chúa, hãy đưa con về sống vui trọn đời nguồn sống phục sinh. 1- Vì Chúa ánh sáng dẫn đường…” (Hãy đưa con về). 

VD5: “ĐK- Tình yêu Thiên Chúa bao phủ đời con. Từng bước con đi trong đời có tay Ngài an bài... 1- Hãy cho tôi một con người biết cầu nguyện. Người đó có thể làm được tất cả” vì tình yêu: vì lòng mến Thiên Chúa và yêu hết mọi anh em” (Tình Chúa diệu kỳ).

VD6: “ĐK- Lạy Chúa, hãy thắp lên trong con ngọn lửa tình yêu ngọn lửa tình yêu lửa tình yêu Chúa. Lạy Chúa, hãy thắp lên trong con ngọn lửa tình yêu ngọn lửa tình yêu lửa yêu thương...” (Hãy thắp lên trong con).

Khi cầu nguyện với Thiên Chúa, cụ thể là cầu xin ơn từ Chúa Thánh Thần, sao tác giả lại có thể ra giọng kẻ cả: “Hãy chiếu soi lửa hồng… / Hãy chiếu sáng…”, hoặc khi cầu nguyện xin ơn Chúa với tâm tình phù hợp ca từ “Lạy Chúa”, nhưng ngay sau đó lại lên giọng trịch thượng: “Hãy đưa con về”. Đặc biệt, sao tác giả lại có đủ “can đảm” để đặt bút viết và ai có thể “mạnh miệng” mà hát: “Hãy tiếp nhận con… / Hãy trông lại… / Hãy ban lời… / Hãy cho tôi một con người…”. Đúng ra, tác giả phải viết để cho mọi người hát: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin chiếu soi lửa hồng…/ xin chiếu sáng…”; hoặc là: “Lạy Chúa, xin đưa con về… / xin Chúa thương tiếp nhận con… / xin trông lại… / xin ban lời…/ xin ban cho con …”, mới xứng hợp với tâm tình thái độ của những thụ tạo nguyện ca với Đấng sáng tạo nên mình.

* Giọng Bề trên với Đức Mẹ và chư Thánh

VD1: “ĐK- Ôi Maria! Hãy thương con nhiều. Trinh Vương khoan nhân, cao sang mỹ miều. Cuộc đời dương thế kiếm đâu nơi ẩn náu… Ôi Maria! Hãy thương con nhiều. Trinh Vương khoan nhân, cao sang mỹ miều, được Mẹ thương xót con yên tâm thờ Chúa, dù muôn khó nguy…” (Trông lên Mẹ lành – TCVN 1, tr. 778-779).

VD2: “1- Đây đời sống tinh tấn như bông huệ đồng nở trong nắng mai. Đượm sương, đài hoa hé duyên, tỏa hương tình yêu ngợp trên cõi xanh... ĐK- Nay Thánh Tôma "Tiến Sĩ Thiên Thần" sáng ngời trên đầu triều thiên Chúa ban. Hãy giúp bao người vững trên đường đi và thêm quyết liệt thẳng theo chân lý. Dắt qua nơi dương thế điêu linh cho tới khi lên trời bình an hiển vinh” (Thánh Tôma Tiến sĩ – TCVN 1, tr. 864-865).

VD3: “ĐK- Dâng hoa dâng hoa, năm sắc hoa tươi trìu mến. Dâng hết bao nhiêu màu hoa, so vẫn thua xa Danh Mẹ. Ôi Maria! Ôi Đóa Hoa Thiêng trìu mến, xin hãy thơm hương lòng con, cho biết noi gương Mẹ luôn” (Vòng hoa dâng Mẹ – ĐCVSG1, tr. 816-817).
VD4: “1- Năm xưa trong một làng quê Thánh Gia sống đạo thiết tha yêu mến đời. Dù nghèo vẫn vui, thương đau vẫn cười. Đôi mắt trông trời cao... ĐK- Ôi Giêsu, Maria, Giuse ! Xin hãy lắng nghe bao lời người khấn xin. Ôi Giêsu, Maria, Giuse ! Xin hãy lắng nghe gia đình cậy trông Người” (Thánh Gia – ĐCVSG, tr. 832).

Nếu như đối với Thiên Chúa mà các tác giả Thánh ca còn dám đặt những câu Cầu khiến như thế, thì đối với Đức Mẹ và các Thánh, việc viết những ý nguyện lời ca ở thể Mệnh lệnh thức cũng là lẽ dễ hiểu. Chỉ có điều, khi những lời ca thánh được viết ra để đem dùng trong các lễ nghi Phụng vụ, thì hẳn nhiên không thể chấp nhận, hoặc không hề phù hợp với tâm thức và lòng đạo đức của người Công Giáo Việt Nam “có văn hóa”. Bởi vì, nguyên tắc “xưng khiêm, hô tôn” trong văn hóa giao tiếp ứng xử của người Việt với nhau xưa nay vốn được tôn trọng thực hành, thì trong nghi lễ tôn giáo dành cho Thiên Chúa, Đức Mẹ và chư Thánh, lại càng phải được trân quý thực thi nghiêm chỉnh hơn. 
II- VĂN HÓA “TRỌNG DANH – TRÁNH HÚY”

Dưới thời quân chủ chuyên chế, tại các nước ảnh hưởng nền văn hóa chữ Hán nói chung, tại Việt Nam nói riêng, vấn đề Tránh húy (Kỵ húy, Húy kỵ, Kiêng húy, Tỵ húy) luôn được mọi người ý tứ kiêng dè cẩn trọng.

Trên phạm vi quốc gia, mọi thần dân đều phải kiêng tránh tên của nhà Vua, và tên của các bậc hoàng thân quốc thích. Tên của những vị đó luôn được coi là những trọng danh, không ai trong quốc gia được phép tùy tiện dùng để đặt tên cho con cái trong gia đình, cũng như không được phép sử dụng trong văn tự hành chính, hoặc thậm chí ngay cả dùng ở khẩu ngữ hàng ngày. Trong phạm vi gia đình họ tộc, do truyền thống văn hóa, con cái cháu chắt cũng thường phải kiêng tránh gọi tên thật của ông bà, cha mẹ, tổ tiên khi đang trực tiếp hiện diện nói chuyện, hay khi người trên đã quá cố cũng phải cố gắng viết, nói hoặc đọc trại đi.

Do chịu ảnh hưởng văn hóa Húy kỵ Trung Quốc, lệnh Kiêng húy đầu tiên trong lịch sử Việt Nam được ban hành năm 1232 thời Trần Thái Tông. Vì ông tổ nhà Trần tên là “Lý”, nên ai tên họ là Lý phải đổi tên; khiến cho con cháu nhà Lý phải từ bỏ gốc gác họ hàng của mình để được tồn tại. Kẻ nào phạm húy sẽ bị tru di tam tộc. Sang triều Hậu Lê, khi mới lên ngôi 5 ngày (1428), vua Lê Thái Tổ đã ban bố ngay lệnh kiêng húy rộng rãi nhất lịch sử với nhiều loại húy: Quốc húy (tên Vua – Trọng húy và của Hoàng thân – Khinh húy), Tên húy (Tục danh, Tên thật do cha mẹ đặt từ nhỏ), Gia húy (Tộc húy là tên ông bà cha mẹ), Dân gian húy (tên các linh vật như: Cọp – Ông Ba Mươi / Lửa – Bà Hỏa / Cá Voi – Ông Nam Hải)
...

Kể từ đó đến thời Nguyễn, lệnh Kiêng húy tiếp tục được duy trì và áp dụng cách khắt khe. Đặc biệt, Quốc húy dưới triều Nguyễn đã được nâng lên thành Quốc luật, làm thay đổi một phần ngôn ngữ. Khi đi thi, sĩ tử nào phạm Khinh húy trong bài thi, thì bị đóng gông phơi nắng ba ngày, suốt đời bị cấm đi thi. Còn ai phạm Trọng húy thì không những thí sinh bị tù, mà những thày dạy học cũng bị phạt, vì lỗi đã không chu toàn trách nhiệm giáo dục. Ai đang làm quan mà viết sớ phạm Trọng húy cũng bị phạt như giáng cấp, bị đánh 80 trượng (triều Gia Long).

Khi gặp những trọng danh, không những khẩu ngữ thường ngày của mọi người cần phải ý tứ kiêng tránh đọc trại âm; mà nhất là các văn bản ký tự cần phải thay đổi rất nghiêm ngặt bằng cách viết thêm bớt nét, hoặc dùng chữ cận âm hay đồng nghĩa để tránh bị phạm húy. VD: Cảnh – Kiểng / Chân – Chơn / Chu – Châu / Chính – Chánh / Dũng – Dõng / Đang – Đương / Đường – Đàng / Hoa – Huê / Hồng – Hường / Hằng – Thường / Kiền – Càn / Lĩnh – Lãnh / Nam – Nôm / Nhậm – Nhiệm / Nghĩa – Ngãi / Hoàng – Huỳnh / Nhân – Nhơn / Phúc – Phước / San – Sơn / Thái – Thới...

Văn hóa phong tục truyền thống xưa nay của người Việt Nam nói chung thường rất “Trọng danh – Tránh húy” là thế. Vậy mà, riêng người Kitô hữu Việt Nam, khi diễn tả tâm tình đạo đức trong niềm tin vào Thiên Chúa cao quang, thì xem ra lại chưa mấy để ý tới vấn đề văn hóa dân tộc rất tế nhị này trong việc xưng hô hướng thượng. Cụ thể là riêng trong lãnh vực Thánh ca, không ít những tác giả và tác phẩm đã hồn nhiên triển khai đặt ca từ theo văn hóa “rất Tây”, mà không hề để ý đến việc phải tôn trọng kiêng tránh, khi gọi đích danh trực diện những danh thánh cực trọng của chính Chúa Giêsu, của Đức Mẹ và các Thánh.
1- Phạm húy Danh thánh Chúa Giêsu
Vào năm 2008, Tòa thánh Vatican đã ra chỉ thị cho biết Thánh Danh của Thiên Chúa, thường được gọi là “Yahweh” (Giavê) sẽ không thích hợp khi dùng trong các nghi thức phụng vụ Công Giáo. Bởi vì, theo truyền thống Do Thái và đã được tín hữu thời sơ khai tuân giữ, thì “để biểu hiệu tính cao cả và sự uy nghiêm tuyệt đối của Chúa, tên của Người phải giữ cho không thể phát thành âm thanh được”, tức là phải Kiêng húy, không được goi trực diện Thánh Danh Thiên Chúa. Để thay thế, khi muốn nói đến Thánh Danh Chúa những người đạo đức Do Thái dùng 4 ký tự là YHWH, hoặc thay thế bằng từ “Adonai”, tiếng Hy lạp là Kyrios, tiếng Latinh là Dominus, tiếng Việt dịch là “Chúa”.

Theo đó, tại Việt Nam, khi truyền tải nội dung Kinh Thánh và diễn tả đức tin Công Giáo trong những tài liệu sách vở Giáo lý, Thần học nói chung, cũng như trong những tác phẩm Thánh ca Phụng vụ nói riêng, các tác giả đã ý thức viết và dùng đúng ý của Giáo hội. Đó là điều rất đáng trân trọng vui mừng, vì điều này thật sự phù hợp với tâm thức và văn hóa “Trọng danh – Tránh húy” của người tín hữu Công Giáo Việt Nam. Thế nhưng, rất tiếc cho tới nay, xem ra danh thánh Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhập thể làm người, thì vẫn chưa được các nhạc sĩ Công Giáo Việt Nam để ý coi trọng khi đặt bút viết trong các tác phẩm của mình.
VD1: “1- Khi con suy tưởng đến Giêsu tâm trí hân hoan chẳng bến bờ. Vượt qua dịu ngọt hương trần thế hiện diện Giêsu trong hồn thơ.

2- Êm đềm hơn hết mọi lời ca du dương phàm thế sánh sao vừa. Suy tưởng ngọt ngào sao cho xứng, Giêsu Thiên Chúa Con Một Cha.

3- Giêsu hy vọng của tội nhân quảng đại thương nghe kẻ cơ bần. Trông chờ những ai luôn tìm kiếm, gặp gỡ Giêsu phúc nào hơn.

4- Lưỡi nào tả được hết niềm vui văn chương ca tụng chẳng dư lời. Chỉ ai kinh nghiệm riêng về Chúa, hiểu nổi ân tình Giêsu thôi” (Khi con suy tưởng – TCVN 1, tr. 358-359).

VD2: “1- Giêsu mến yêu từ bi vô ngần! Giêsu ánh sáng soi lòng chúng nhân. Giêsu chiếu soi bóng tối gian tà. Giêsu Thánh Danh: của ăn tâm thần.

ĐK- Giêsu! Giêsu! Ôi Thánh Danh dịu hiền! Giêsu! Giêsu! Chúa chiên lành vô biên. Giêsu! Giêsu! Cõi phúc cho muôn lòng. Ngày về Nước Trời chúng con hằng trông mong.

2- Giêsu Thánh Danh dầu tuôn chan hòa. Giêsu Cứu Chúa uy quyền mến thương. Giêsu khúc ca tiếng hát du dương. Giêsu Thánh Danh: mật ong ngọt ngào.

3- Giêsu xót thương tội nhân kêu cầu. Giêsu cứu giúp những người yếu đau. Giêsu Trái tim ái tuất khôn lường. Giêsu chính con đường tới Thiên Đàng” (Giêsu – TCVN 1, tr. 350-351).

VD3: “1- Giêsu Vua quyền năng là thủ lãnh các vua gian trần. Giêsu Vua tình yêu ngự trên đám mây huy hoàng. Uy danh vang trời xanh mọi dân nước mãi suy tôn, Người đã đến trong vinh hiển quyền lực trời cao mãi luôn vĩnh tồn.

ĐK- Giêsu Vua Chân Lý hiến thân cho thế trần. Giêsu Vua Chân Lý xuống đời làm nhân chứng. Cho con luôn yêu mến bước theo chân của Ngài. Gieo yêu thương hạnh phúc với con tim dựng xây.

2- Giêsu ban niềm vui, một niềm vui mãi không phai tàn. Giêsu ban bình an, bình an chứa chan vô tận. Cho con luôn hiệp thông cùng chia sớt những vinh quang, và san sẻ bao vui buồn cùng Ngài vượt qua biết bao thăng trầm.

3- Giêsu đem tình thương và hạnh phúc đến cho muôn người. Giêsu Vua tình yêu huyền siêu chứa chan ân tình. Con say sưa ngợi khen thờ lạy Chúa mãi không ngơi, tạ ơn Chúa muôn muôn đời Ngài thật là Vua chí tôn đất trời” (Giêsu Vua chân lý).

VD4: “1- Dặm đường Emmau chơi vơi giữa cơn... ĐK- Giêsu con xin Ngài ở lại cùng con luôn mãi. Giêsu con xin Ngài đừng xa lánh con. Con tin, con yêu Ngài! Dù đường còn xa xa lắm. Tay con trong tay Ngài bình an tháng ngày” (Giêsu: con xin Ngài – TCVN 2, tr. 286-287).
VD5: “1.2.3- Giêsu! Chúng con tới đây sấp mình… ĐK- Thánh Tâm Giêsu từ bi vô ngần. Không bao giờ chê chối lời ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết: Thánh Tâm Giêsu là Vua đất Việt muôn đời” (Thánh Tâm Giêsu vua – TCVN 1, tr. 371).
VD6: “1- Ngày xưa trên đồi cao ấy, vì thương nhân loại tội lỗi Ngài đã hiến thân chịu chết đau thương. Hoàng hôn đêm lạnh... ĐK- Giêsu Giêsu Giêsu hỡi Giêsu! xuống với trần gian, chết cho tình yêu, chết trên thập giá. Và rồi yêu thương cho đi bản thân mình, để cho đời sau tắm suối tình yêu thoát khỏi lầm than” (Ngài vẫn thứ tha).

VD7: “ĐK- Giêsu ôi ở cùng con luôn mãi. Chúa lìa con, con biết đâu nương nhờ? Nơi dương gian con giá lạnh hôm mai. Hãy ở lại trong cõi lòng con thơ… 1-… Lắng nghe tiếng tơ lòng, Chúa hãy ngự luôn đây giữa hồn con” (Giêsu ở cùng con – TCVN 1, tr. 262-263). 

VD8: “1- Nhìn Thập giá ngất cao Giêsu chịu treo. Con gẫm suy: “Sao Chúa yêu con làm chi? Kìa trên Thiên quốc cõi phúc vinh quang nào thiếu đâu, mà đến đây chung cùng chia sẻ kiếp người.

ĐK- Giêsu Giêsu con muốn yêu Ngài tha thiết. Ôi Giêsu, Giêsu tình Chúa xiết bao diệu kỳ! Giêsu, Giêsu vì sao Ngài hy sinh chết? Chết treo khổ đau, Thập giá ngất cao chiều nao...” (Giêsu, Giêsu – ĐCVSG, tr. 524-525). 

VD9: “1- Một ngày trên đồi cao kia Giêsu gục ngã treo trên thập hình... Giêsu chợt thấy bao nhiêu người đời như đã hững hờ quên mối ân tình quên ân tình Ngài. 
ĐK- Giêsu Giêsu ơi hỡi! Giêsu Giêsu ơi hỡi! vì yêu nên đã chết đi. Giêsu Giêsu ơi hỡi! Giêsu Giêsu ơi hỡi! con nay con nay yêu Ngài. 

2- Một ngày trên đồi cao kia Giêsu lặng lẽ môi khô héo tàn rướm máu... Và này chuông chiều ngân vang Giêsu ở đó mong cho người đời...” (Tình yêu Giêsu).

Về vấn đề này, thánh Phaolô Tông đồ trong thư gửi tín hữu Philípphê, đã viết rằng: “Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: “Đức Giêsu Kitô là Chúa” (Pl 2,9-11). Thế nhưng, trong nhiều bài Thánh ca tiếng Việt được viết cho những người tín hữu Công Giáo Việt Nam sống trong nền văn hóa “Trọng danh – Kỵ húy” đem sử dụng trong Phụng vụ, mà danh thánh của Chúa Giêsu lại bị gọi trực tiếp, khi tác giả cố ý để thiếu mạo từ “Chúa / Đức” như thế, thì thật là những sự cố đáng tiếc trầm kha đến mức lạ kỳ! 

2- Phạm húy Danh thánh Đức Maria
Trong niên lịch Phụng vụ của Giáo hội, hằng năm vào ngày 12/09 là ngày lễ mừng kính Danh Thánh Đức Maria. Giáo hội cho chúng ta tôn kính Danh thánh Đức Maria, vì đây là tên của Mẹ Thiên Chúa, Đấng thánh thiện nhất giữa muôn thụ tạo, Nữ hoàng trên trời dưới đất. 

Danh thánh của Đức Mẹ Maria luôn được Giáo hội coi trọng đến độ: ngoài danh Thiên Chúa và danh thánh Chúa Giêsu ra, không có tên nào cao trọng, đáng kính cho bằng tên của Ðức Mẹ. Danh thánh Mẹ đã vượt không gian và thời gian để muôn người và mọi thế hệ phải cất tiếng tung hô Mẹ diễm phúc, như lời chào của bà Êlisabét: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,45) và lời của Đức Mẹ đáp lại bà chị họ: “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc” (Lc 1,48). 

Vì thế, trong lịch sử Giáo hội, các thánh cũng đã lần lượt hết lời ca ngợi Danh Thánh Đức Maria. Bằng chứng là thánh Giêrônimô đã khẳng định cách xác tín rằng: “Tên Maria chẳng phải cha mẹ hay người thế gian đặt cho ngài, nhưng chính Thiên Chúa soi lòng ông thánh Gioakim và bà thánh Anna đặt tên ấy cho Mẹ Maria”. Còn vị Thánh tiến sĩ Tôma Aquinô cũng đã ca ngợi danh thánh Đức Mẹ như sau: “Maria có nghĩa là Sao Biển. Vì vậy, ví như thuỷ thủ được sao biển hướng dẫn vào hải cảng thế nào, thì các Kitô hữu muốn tới vinh quang cũng đều nhờ sự cầu bầu Hiền Mẫu của Mẹ Maria như vậy”. Cũng cùng tâm tình như thế, thánh Antôn Pađôva đã ca ngợi danh thánh Đức Mẹ rằng: “Tên Maria ngọt ngào với đôi môi còn hơn cả mật ong, say mê đối với đôi tai còn hơn cả một bài hát ngọt ngào, đánh động con tim còn hơn cả niềm vui thuần khiết nhất”.
Đặc biệt, Thánh Bênađô đã ngợi ca: “Chắc chắn, Mẹ Thiên Chúa không thể có một cái tên nào thích hợp hơn, cũng như không thể có một cái tên nào ấn tượng hơn về phẩm giá cao cả của Mẹ. Thật vậy, Đức Maria là ngôi sao đẹp đẽ và rực rỡ chiếu sáng trên biển cả bao la và bão tố của thế giới”. Thánh nhân còn giải thích ý nghĩa sâu xa tên của Đức Mẹ Maria rằng: “Tác giả Tin mừng nói: Tên của Trinh nữ là Maria. Chúng ta hãy nói đôi lời về danh này, danh được giải thích là ‘sao biển’ và vô cùng thích hợp với Thánh mẫu Nữ trinh. Thật vậy, Người được so sánh rất hợp lý với một tinh tú, vì cũng như tinh tú phát ra ánh sáng mà bản thân không bị hư hoại, thì Đức Trinh nữ sinh Con cũng không bị tổn thương gì. Ánh sáng không làm giảm bớt vẻ rạng ngời của tinh tú, thì Người Con cũng không làm giảm bớt sự vẹn tuyền của Đức Trinh nữ. Vậy chính Người là ngôi sao cao quý nhất xuất hiện từ Giacóp, ánh sáng của Người chiếu soi cả vũ trụ, vẻ rạng ngời tỏa sáng trên trời, thấu tận âm phủ; khi sáng soi cõi đất và khi sưởi nóng tâm hồn hơn thể xác, ánh sáng này hun đúc nhân đức và tiêu trừ thói xấu. Vâng, chính Người là ngôi sao rạng ngời và xinh đẹp phải được nâng cao trên đại dương mênh mông này, ngôi sao sáng chói về công trạng ngời rực rỡ về gương sáng” (Bài đọc 2, Kinh Sách lễ Danh Thánh Đức Maria).
Ấy thế mà, thật không khó để nhận ra trong một số bài Phụng ca tiếng Việt thuộc nền văn hóa “Trọng danh – Tránh húy”, danh thánh của Đức Mẹ đã được một số tác giả sáng tác và đến lượt những người nguyện ca kêu lên cách trực diện, mà không hề ý tứ kính cẩn kiêng dè. 

VD1: “ĐK- Maria ngày xa xưa ấy, đồi hoang liêu bóng mây nhạt chiều, đứng tiêu điều, xót xa nhiều, Thánh Giá chiều treo xác Con yêu” (Mẹ nhân loại).

VD2: “ĐK- Maria Mẹ ơi! Con dâng Mẹ tràng hoa Mân Côi, con dâng Mẹ lời kinh ca vui, kinh Kính Mừng Mẹ Maria. Maria Mẹ ơi! Theo chân Mẹ đời không đơn côi, xin vâng như Mẹ lòng con luôn tin yêu. Mong Mẹ hiền trợ giúp con hèn” (Tràng hoa Mân côi 1 – ĐCVSG, tr. 808).
VD3: “ĐK- Maria ơi! Con xin cám ơn Mẹ nhiều, Vì Mẹ giúp con dâng tròn Thánh Lễ. Giờ đây ra đi… Ra đi loan tin cho khắp trần gian, biết tin Giêsu là Đấng Cứu Tinh” (Tạ lễ với Mẹ).
VD4: “ĐK- Maria trong nguồn ơn thánh vô biên, với lòng thanh khiết trinh nguyên, Mẹ là người cao trọng hơn mọi nữ nhân. Maria với quyền năng Chúa linh thiêng, khi Mẹ thưa tiếng Xin Vâng, Mẹ trở nên Mẹ Chúa Ngôi Hai giáng trần” (Thánh mẫu Maria).
VD5: “1- Giêsu ngày xưa trên tay Mẹ bế Mẹ bồng. Giêsu tuổi thơ đong đưa Mẹ vỗ giấc nồng. Tấm thân cung điện sự sống. Trái tim rung nhịp hiệp thông. Đời Mẹ diễm phúc được sống Thánh Thể đầu tiên. Xin cho đời con cùng Mẹ ủ ấp cưu mang. Giêsu tình yêu tin vui cho khắp gian trần. Giữa bao thăng trầm cuộc sống Chúa nên...

ĐK- Maria, Mẹ mãi mãi là người nữ Thánh Thể. Một đời Mẹ dạy con xin vâng. Một đời Mẹ dạy con Amen. Đón lấy Giêsu sống với Giêsu. 

2- Cho con niềm vui thuở Mẹ vui sướng dạt dào. Khi Giêsu hạ sinh khi Elisabeth đón chào. Rước đưa Chúa vào cuộc sống. Gởi trao phước hạnh mọi nơi. Gọi người chung hát lời hát Emmanuel. Cho con niềm đau thuở Mẹ tan nát cõi lòng. Đưa Giêsu chạy trốn theo Giêsu bên án tử hình. Bước theo con đường thập giá. Xót xa lưỡi nhọn vào tim. Đẹp tình dâng hiến đẹp mãi...” (Người nữ Thánh Thể).

VD6: “1- Maria ngày xưa ấy quỳ bên Con xác thân hao gầy. Maria ngày hôm nay, mời gọi con quyết tâm đổi thay… ĐK- Mẹ của con Maria phút cuối cùng tiễn Con chiều xưa, lòng đau xót thấy Con trên thập giá buồn nhục thân” (Maria Mẹ của con).
Như thế có lẽ xem ra, đối với Đức Maria là Thánh Mẫu từ nhân, luôn ân cần yêu thương nâng đỡ phù trì đoàn con nơi dương thế, cho nên khi đáp lại, một số tác giả Thánh ca cũng nặng tình yêu mến Đức Mẹ, dễ dàng cầu nguyện với Đức Mẹ bằng những ngôn từ thân tình, không hề để ý kiêng dè né tránh Danh thánh. Hậu quả là việc tác giả quên đi nguyên tắc văn hóa Việt phải “xưng khiêm, hô tôn” một cách vô tình hay vô tâm như thế đã để không ít những tác phẩm Phụng ca rơi vào tình trạng phạm húy Danh rất Thánh Đức Maria. Đó là điều thật sự đáng tiếc!

3- Phạm húy Danh thiêng các Thánh
Nếu như phong tục văn hóa Việt bao đời nay, dù chỉ là tên riêng của một thường dân do cha mẹ đặt cho, cũng cần phải được tôn trọng kiêng kỵ khi đối diện trực tiếp truyện trò, hoặc nhất là khi ai đó đã quá cố; thì đối với Danh thiêng các Thánh người tín hữu Công Giáo lại càng phải cẩn trọng hơn. Thế nhưng thực tế, lời một số bài Thánh ca lại là:
VD1: “ĐK- Giuse bạn Đức Mẹ Chúa Trời. Giuse bạn Đức Nữ Đồng Trinh. Ngài là đấng che chở kẻ giữ mình đồng trinh, xin giúp con yêu Chúa trọn tình.

1- Dù trần gian bao nhiêu đổi thay, đời con xin trung kiên từ đây. Theo bước cha Giuse nhân hiền, con mến yêu Giêsu trọn niềm...” (Giuse bạn Đức Trinh Nữ). 

VD2: “ĐK- Giuse danh Người công chính, Giuse muôn đời tôn kính trọn đời nêu tấm gương cần lao. Giuse sáng ngời nhân đức, Giuse muôn đời vinh phúc. Xin thương nghe chúng con khấn cầu. 1- Có một người Cha nêu...” (Giuse gương sáng lao động – ĐCVSG, tr. 825).

VD3: “ĐK- Giuse trong xóm nhỏ lao động thuở xưa miền Nadarét Thánh Gia Người vui sống. Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo. 1- Cho người cha biết sống…” (Cầu xin Thánh Gia – TCVN 1, tr. 808-809 – ĐCVSG, tr. 822). 

VD4: “ĐK- Giuse cha nhân hiền luôn yêu thương phù giúp con nhiều. Giuse cha nhân hiền luôn thương nghe lời con kêu khấn. Giuse cha cần lao mãi một đời tận tụy hy sinh. Giuse con nguyện xin theo gương ngài dù nhiều khổ đau. 1- Đời con đây...” (Giuse cha nhân hiền).

VD5: “ĐK- Bằng con tim người đã yêu thương hết tình, bằng đôi tay Người dưỡng nuôi gia đình, thánh Giuse, Giuse lao động, Giuse, Giuse lao động là gương sáng cho mọi người nam...” (Giuse lao động).
VD6: “1- Như bông huệ trắng tinh hương thơm tỏa khắp trần gian. Ai xuôi ngược vất vả, lại bên Thánh Cả kêu cầu. ĐK- Giuse, Giuse, Người chở che và lắng nghe. Giuse, Giuse, Người sẽ ban hồng phúc chứa chsẽ. 2- Như cây dừa tốt xanh vươn cao...” (Thánh cả Giuse). 
VD7: “1- Dòng Đavít đã sinh ra người Đavít cành trâm anh thắm xanh hoa mầu trâm anh. Kìa người công chính vững như chân đền thánh nâng đỡ ngôi tòa... ĐK- Giuse Giuse gốc nguồn Đavít. Giuse Giuse chính dòng trâm anh. Giuse Giuse dắt dìu dân riêng của Chúa. Giuse Giuse nuôi dẵng Chúa Con an lành...” (Dòng Đavít).
VD8: “ĐK- Giuse người được Chúa chọn, kết bạn với một Trinh Nữ tên là Maria, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse vâng lời Chúa truyền, đón nhận Maria về nhà, sống tình yêu thanh khiết trong hạnh phúc Chúa an bài. 1- Tháng năm dương trần, Giuse sống trọn tình cha nuôi, cùng Maria dưỡng nuôi, chăm sóc bé thơ Giêsu, để từng bước chương trình cứu độ nhân loại được thi hành.

2- Giữa bao thăng trầm, Giuse sống thầm lặng, khiêm nhu, cùng Maria sống đời công chính, thánh thiêng rạng ngời, để Lời Chúa cư ngụ trái tim nhân loại thật huy hoàng. 3- Nắng mưa, đêm ngày, Giuse sống cầu nguyện, tin yêu, cùng Maria dâng trọn cho Chúa trái tim, cuộc đời, để tình Chúa chan hòa khắp nơi, mọi người hằng an lành...” (Duyên tình Thánh Giuse – Mẹ Maria).
VD9: “1- Xưa bên lưng đồi, nơi thôn xóm nghèo, có một Vì Sao lấp lánh. Gioan đã đến... ĐK- Gioan Gioan là Đấng tiền hô của Đấng cứu độ. Tin vui chợt đến, con xin cảm mến lòng Chúa từ nhân. Tin vui sự sống muôn đời ngóng trông, ấm bao cõi long. Cúi xin nhậm lời, sửa bao lầm lỗi quyết tâm quay về...” (Gioan Tiền hô).
VD10: “1- Chúa đã gọi Gioan ngày đó. Báo tin vui cho người nhân thế. Gioan khiêm tốn một câu: “Người phải luôn luôn lớn lên nhưng còn tôi sẽ phải nhỏ lại.

ĐK- Gioan, Gioan Tẩy Giả. Gioan, Gioan Tẩy Giả đã chết đã chết một lòng chính trực. Thiên Chúa đã ban cho người vinh phúc. Khi xưa trong muôn tủi hổ...

2- Đứng trước mặt vua quan trần thế. Chính Gioan giãi bày Thiên Ý. Lòng Người không chút hổ ngươi. Trọn đời Gioan mến yêu thành huấn giới của Chúa Trời...” (Gioan Tẩy giả).

VD11: “ĐK- Theo gương Gioan ra đi quyết tâm một lần cho Chúa. Theo gương Gioan trung kiên chính ngay chẳng sợ lao tù. Theo gương Gioan xông pha dấn thân một đời chứng nhân. Theo gương Gioan quyết tâm phục vụ dù chết chẳng nao...” (Theo gương Gioan Tiền hô).
VD12: “1- Xưa Gioan tiền hô đi loan tin cứu độ, loan tin Đức Kitô đến giữa trần gian. 2- Theo Gioan tiền hô ta loan tin cứu độ, loan tin Đức Kitô sẽ đến nơi trần gian.

3/ Xưa Gioan tiền hô đi trước để dọn đường, cho danh Đức Kitô đến rắc gieo tình thương. 4/ Theo Gioan tiền hô ta đi trước dọn đường, cho danh Đức Kitô sẽ đến trong uy quyền...” (Theo gót Gioan Tiền hô). 

VD13: “1- Phêrô ngày xưa chối Chúa ba lần. Phaolô nhiều lần bắt bớ dân Ngài. Ai nào ngờ đâu tình yêu Chúa cải hóa hai lòng. Thành những cột trụ kiên trung giữa lòng Hội Thánh...” (Ca mừng hai Thánh Tông đồ).

VD14: “ĐK- Phêrô, Phaolô, đây hai anh hùng Hội Thánh… 1- Nay Giáo hội dâng lễ kính nhớ hai tông đồ của Chúa Kitô. Phêrô niềm tin sắt đá, ra công xây dựng Hội Thánh xưa Chúa Kitô đã phó giao cho củng cố đức tin anh em mình. 2- Nay Giáo hội dâng lễ kính nhớ hai tông đồ của Chúa Kitô. Phaolô vượt đi khắp chốn, loan xa Tin Mừng cứu rỗi đây Chúa Kitô đã chết…” (Phêrô Phaolô). 
VD15: “1- Phanxicô người nghèo của Thiên Chúa. Phanxicô mang dấu thánh Chúa Kitô. Phanxicô nêu gương sáng khiêm nhường. Phanxicô sống Phúc Âm tình thương. Phanxicô người nghèo của Thiên Chúa, sống trung thành mang Chúa cho mọi người. Phanxicô cuộc đời giàu nhân đức mở lòng người về với Đấng vô biên…” (Người nghèo của Thiên Chúa).

VD16: “1- Luy Gondaga người được gọi là thiên thần nhỏ là ông thánh con. Vì người được mẹ dạy dỗ biết kính sợ và yêu mến Chúa ngay từ còn thơ.

2- Luy Gondaga đã nhiệt thành theo Chúa từ nhỏ, được Chúa mến thương. Nguyện cầu người hằng trợ giúp cho tâm hồn đoàn con trong trắng hãm mình hy sinh...” (Mừng thánh Luy Gonzaga).
VD17: “ĐK- Anna người hiền nữ bên Gioakim vun xới lòng tin nên hai đuốc sáng chiếu ngời báo tin mặt trời công chính sẽ xuất hiện. Gioakim người hiền đức bên Anna luôn khiêm tốn cậy trông, dâng lên Thiên Chúa lễ vật trắng trong nồng nàn thánh đức Maria. 1- Là trung gian uy tín Chúa dùng...” (Ca mừng Gioakim và Anna).
VD18: “ĐK- Anna Gioakim ngày xưa là đôi bạn tình. Chung nhau câu yêu thương dựng xây gia đình thánh đức. Tình yêu luôn đẹp như ý Chúa. Vì thế Chúa đã xuống muôn ơn. Hạ sinh cho trần gian Thánh Nữ mãi luôn vẹn toàn khiết trinh…” (Thánh Anna và Gioakim).
VD19: “1- Maria Mađalêna, Maria Mađalêna người phụ nữ yêu Chúa thiết tha, bám vào Chúa khi đời sa ngã, theo chân Chúa không ngại đường xa. 

2- Maria Mađalêna, Maria Mađalêna trời còn tối đi viếng Chúa ta, ngôi mộ trống tâm hồn băng giá, nghe tiếng Chúa tâm hồn ngợi ca” (Thánh Nữ Mađalêna).
VD20: “ĐK- Têrêsa Hài Đồng Giêsu con kính dâng lời mừng, nay vinh quang trên tòa thiên quốc thần thánh vang lời ca. Têrêsa Hài Đồng Giêsu người đơn sơ nhỏ bé, con noi theo gương Người xin trung kiên một đời trong tình yêu Chúa thôi...” (Têrêsa Hài đồng).

VD21: “1- Têrêsa đóa hồng đơn sơ lòng không vương vết nhơ như em bé ngây thơ. Têrêsa chói ngời tin yêu, lòng trong trắng mỹ miều luôn kết hợp sớm chiều...” (Đóa hồng đơn sơ).

VD22: “ĐK- Têrêxa vị Thánh Nữ của tình yêu. Têrêxa lòng mến yêu Chúa nhiều. Con đường thiêng liêng linh đạo thơ ấu Thánh Nữ tìm ra. Trong lòng Hội Thánh tôi sẽ là tình yêu...” (Nụ hoa Têrêsa).
VD23: “ĐK- Người xưa đã hy sinh (Này Cêcilia) thân mình nguyện theo Vua cao sang. Hiến thân xây hạnh phúc vinh quang muôn đời. (Cêcilia!) Cêcilia (a á à a) Xin Thánh Nữ hộ phù, xin Thánh Nữ hộ phù. Cùng góp tiếng hát chúc khen danh Thánh Nữ đồng trinh, đồng trinh, đồng trinh. Cêcilia (à a) Cêcilia. Cêcilia (a á à a). Muôn khúc ca diệu huyền hương ngát bay thiên đình. Cùng réo rắt tiếng hát khen danh Thánh Nữ đồng trinh ngàn dân hoan chúc: Cêcilia (à a) (Thánh nữ Cêcilia).
VD24: “Tôi muốn hát một bài ca vạn thuở. Góp vạn lời bao thế hệ xa xưa. Để tụng ca một bông hoa bé nhỏ. Một tâm hồn xinh đẹp Têrêsa.

1- Têrêsa Thánh Nữ Têrêsa, Têrêsa Thánh Nữ Têrêsa. Người là trăng trên khung trời tình ái. Rất gần tôi, rất gần tôi nhưng cao trọng hơn đời. Môi đồng trinh ơn thánh tô nụ cười. Tay Hài Đồng rắc mưa hồng xuống thế...” (Bông hoa nhỏ).

VD25: “1- Têrêxa tâm trắng trong ngọc ngà. Têrêxa nhân đức cho mọi nhà... 2- Têrêxa luôn lắng nghe nhường nhịn, tâm đơn sơ trong xác thân mọn hèn, cầu nguyện thinh lặng trung kiên luôn sống trong bình yên...” (Noi gương thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu).
VD26: “1- Nguyện cầu và tín thác, là ta làm đẹp lòng Chúa. Thầm lặng và hy sinh, là Chúa bao dung nhìn nhận. Một đời Mônica thao thức cho chồng và con trở về với ánh sáng chân lý yêu thương vững bền. Một đời Mônica kiên nhẫn vững vàng cậy trông, và rồi Chúa đoái đến lau bớt mắt lệ ứa tròng.

ĐK- Trung trinh trong tình yêu, Mônica hiền mẫu, nước mắt nên ngọc quí sáng soi niềm tin thẳm sâu. Trung trinh trong tình yêu, Mônica hiền mẫu, Chúa nâng niu và đã ban cho triều thiên mỹ miều.

2. Nguyện cầu Người giáng phúc rạng soi cho mọi phụ nữ. Nhiệt thành và kiên trung dìu dắt gia đình vẹn toàn. Nhìn vào Mônica như tấm gương luôn sạch trong. Đạo đời biết nối kết luôn giữ sao vẹn chữ tòng. Một đời luôn hy sinh trao Chúa tấm lòng thủy chung, hiệp cùng Mônica nên lễ dâng trọn ý tình...” (Mônica Hiền mẫu).
VD27: “ĐK- Rosa Lima người hỡi khấn cầu cùng Chúa cho con luôn luôn kiên trung theo bước chân người, hiến trọn tình yêu nên của lễ toàn thiêu. Rosa Lima người hỡi hãy giúp sức con bền tâm hãy giúp sức con kiên trì lãnh nhận khổ đau vì mến yêu con người...” (Rosa Lima nguyện cầu cho chúng con).
VD28: “1- Phêrô Tự trọn đời là hoa đỏ không phai. Từ thơ ngây ở trong Nhà Chung, tuổi thanh xuân bước gieo Tin Mừng, và trong gian nan chết cho tình yêu.

2- Phêrô Tự từng ngày trèo lên đỉnh Canvê. Đường theo Chúa bốn năm ngại chi, đường thiên cung dẫn qua pháp trường, đường đi gian nan đến nơi bình an...” (Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự).
VD29: “ĐK- Gioanna Antida. Chị đã sống trong tình yêu Chúa, ước muốn một điều chỉ sống thi hành ý Chúa. Thế giới ngày nay đầy muộn phiền...

1- Sống nên người nhân chứng mọi ngày Gioanna Antida chị khao khát dâng đời tận hiến, cầu nguyện cùng Chúa Kitô... 2- Sống trong tình yêu Chúa mọi ngày Gioanna Antida chị đã sống bên người nghèo khó, cầu nguyện chothế giới này biết yêu thương không còn khổ đau bước theo chân Chúa Kitô...” (Thánh Gioanna Antida).
VD30: “ĐK- Đất Nam Định ngày nao nở hoa đón người con hiền ngoan vào đời, rồi ngày nao Nam Định ngời sáng tiễn người con thánh nhân lên Trời.

2- Suốt một đời nhìn lên Thánh Giá, Phanxicô Chiểu hướng về Trời. Đâu lẽ nào gươm giáo nhục hình xui ai quên phúc vinh trường sinh...” (Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu).

VD31: “1- Chiều nao gió Quê Hương bay mở trang sách thơm, ghi tên Cha Vinhsơn sáng ngời sông núi. Trên cánh đồng dạt dào, ngọn lúa đang vươn cao nhờ công lao Cha gieo máu đào. ĐK- Ngời sáng gương linh mục, đẹp tươi lòng trung kiên, Vinhsơn Đỗ Yến, Thánh Tử Đạo Việt Nam...” (Thánh Vinhsơn Đỗ Yến).
VD32: “1- Tôma Thiện chủng sinh vì đức tin đã hiến thân mình dâng trọn vẹn cả tuổi xuân sống cho đạo thiêng. Tôma Thiện chủng sinh làm ngát thơm… ĐK- Tôma Thiện đầy sức sống, Tôma Thiện là mùa xuân tưng bừng sắc hương chào đón Tin Mừng…. Tôma Thiện là gương sáng, Tôma Thiện đầy vinh quang… 2- Tôma Thiện chủng sinh dòng máu thiêng… Tôma Thiện chủng sinh là ánh quang lửa hồng bừng lên…” (Tôma Thiện chủng sinh). 

VD33: “2- Ai có về Trung Linh, (tang tình) ai đến Trung Linh, nghe chuyện năm xưa người anh hùng: Đaminh Ninh. Người tin yêu Chúa, vững đôi tay cần lao, con tim hồng thắm nồng, đời dân quê sạch trong, vui nắng gió. Rồi mưa dông đến, giáo gươm giăng làng thôn, trong gông cùm xích xiềng, người tuyên xưng niềm tin, vững niềm tin.

3- Son sắt và trung trinh, (tang tình) son sắt trung trinh, thôn làng muôn năm ngợi khen người: Đaminh Ninh. Ngàn sau ghi nhớ thánh nhân nơi đồng quê, đơn sơ và khó nghèo, mà nêu gương tình yêu cao biết mấy. Nguyện xin Thiên Chúa dẫn đưa...” (Thánh Đaminh Ninh).
VD34: “1- Gioan Hai Mươi Ba một người chân chất thật thà, một đời nhân ái khiêm nhu. Gioan Hai Mươi Ba luôn sống chan hòa thiết tha nêu gương nghèo khó đơn sơ. ĐK- Gioan Hai Mươi Ba là mẹ và thầy, tạo hòa bình trên thế giới. Gioan Hai Mươi Ba xin thương nguyện giúp cầu thay, xin thương nguyện giúp cầu thay.

2- Gioan Hai Mươi Ba một đời yêu Chúa thương người. Gioan Hai Mươi Ba loan báo Tin Mừng khắp nơi, khôn ngoan, hòa nhã, vui tươi” (Thánh Gioan XXIII).
Như thế xem ra, do số lượng các Thánh trong Giáo hội Công Giáo hoàn vũ nói chung, cũng như các Thánh Tử đạo Việt Nam nói riêng rất đông đảo, cho nên, khi viết Thánh ca tiếng Việt để ngợi ca nguyện cầu với các Ngài, một số tác giả cũng đã lơ là, không mấy để ý tới vấn đề văn hóa dân tộc mình, và điều Phạm húy Danh thiêng các Thánh đã xảy ra khá đau lòng. Lời nguyện ca mà gọi trực diện tên riêng các Thánh đang hưởng phúc cõi trời cao, mà không hề kèm theo danh phận chức vị liền trước tên thiêng, thì thật là đã diễn tả khác xa với dòng chảy văn hóa dân tộc mình.

*****

Thư Chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khẳng định Giáo hội địa phương cần cố gắng thực hiện điều mà chính Công đồng Vatican II đã dạy: “Những gì tốt đẹp trong tâm hồn và tư tưởng của loài người hoặc trong lễ nghi và văn hoá riêng của các dân tộc, hoạt động của Hội thánh không nhằm tiêu diệt, nhưng làm cho lành mạnh, nâng cao và kiện toàn, hầu làm vinh danh Thiên Chúa và mưu cầu hạnh phúc cho con người” (GH 17,1). Muốn thế, một đàng chúng ta phải đào sâu Thánh Kinh và Thần học để nắm vững những điều cốt yếu của đức tin, đàng khác, phải đào sâu nếp sống của từng dân tộc trong nước, để khám phá ra những giá trị riêng của mỗi dân tộc. Rồi từ đó, chúng ta vận dụng những cái hay trong một kho tàng văn hoá và xây dựng một nếp sống và một lối diễn tả đức tin phù hợp hơn với truyền thống của mỗi dân tộc đang cùng chung sống trên quê hương và trong cộng đồng Hội Thánh này”
.

Theo đó, đường hướng hội nhập trong cách diễn tả đức tin Công Giáo với nền văn hóa dân tộc Việt Nam là điều mà mọi thành phần Dân Chúa cần phải ý thức và cố gắng nỗ lực thực hiện nhiều hơn. Tuy nhiên, trước khi làm được công việc “hội nhập văn hóa”, thì cần phải biết “tôn trọng văn hóa” trước đã. Cụ thể, trong lãnh vực Thánh ca, vấn đề “xưng khiêm – hô tôn” và “trọng danh – tránh húy” sẽ là vấn đề mà các nhạc sĩ sáng tác cũng như những người có trách nhiệm chọn dùng những bài Phụng ca cho cộng đoàn cầu nguyện sẽ cần phải lưu tâm cách thận trọng hơn.

CHƯƠNG V – THÁNH CA CẦU NGUYỆN

VỚI THẦN HỌC TIẾNG VIỆT

Khái niệm “Thần học Kitô giáo” xuất phát từ chữ Hy Lạp “Theologia” có nghĩa là “nghiên cứu về Thiên Chúa”. Đó chỉ là nỗ lực của phàm nhân để hiểu biết phần nào về Thiên Chúa, như đã được mặc khải trong Thánh Kinh. Nhưng sẽ không có nền Thần học nào có thể giải thích đầy đủ về Thiên Chúa và đường lối của Người, vì Chúa là vô hạn và vĩnh viễn trổi vượt hơn chúng ta (Rm 11,33-36). Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn muốn chúng ta hiểu biết về Người trong chừng mực mà trí óc phàm nhân có thể. Vì thế, việc nghiên cứu và diễn tả các luận cứ Thần học bằng ngôn ngữ loài người không gì hơn là nhằm đào sâu Lời Chúa, để khám phá những gì mà chính Người đã mặc khải cho nhân loại.

Vấn đề đặt ra là trong việc diễn tả các chân lý Kitô giáo bằng ngôn ngữ địa phương, các nhà Thần học đã gặp không ít những khó khăn, khi vừa cố gắng dùng từ ngữ chuẩn xác chứa đúng nội dung và đầy đủ nội hàm của nó, lại phải lo cho vừa tầm hiểu với tâm thức và tư duy của người Kitô hữu đương thời. Nhất là tự bản thân, ngôn ngữ của bất cứ quốc gia dân tộc, nền văn hóa và ở bất cứ thời đại nào trên thế giới vốn không phải là cố định bất biến. Ngôn ngữ luôn có sự tiến triển đổi thay theo thời gian, để phù hợp với yêu cầu sử dụng của mọi lớp người trong đời sống xã hội. Sự biến đổi cho phù hợp đó được coi là những tiến triển tích cực rất cần thiết cho tiến trình đi lên của nền văn minh nhân loại. Đà tiến triển cần thiết này cũng luôn đúng với ngôn ngữ của nền Thần học Kitô giáo nói chung, và các tác phẩm Thần học bằng tiếng Việt cho người Việt Nam nói riêng.

I- NGÔN NGỮ THẦN HỌC ĐÃ TIẾN TRIỂN

Phải nói ngay rằng trong những thập niên qua, ngôn ngữ diễn tả Thần học bằng tiếng Việt nói riêng, cũng đã không đi ra ngoài quy luật biến đổi chung của nền Thần học Kitô giáo hoàn vũ. Cụ thể hơn, chỉ trong lĩnh vực Phụng ca, lời của những bài Thánh ca tiếng Việt theo năm tháng cũng đã có sự biến đổi ca từ và ngữ nghĩa không nhỏ. 

Ban đầu khi tác phẩm Thánh ca mới xuất hiện, hẳn là cả các tác giả và những người sử dụng đã cảm hiểu nội dung bài hát một cách bình thường tự nhiên. Nhưng cho tới nay, chỉ sau mấy chục năm tác phẩm được đi vào tâm hồn người tín hữu và kho tàng Thánh ca Việt Nam, một số từ ngữ trong đó đã đương nhiên trở thành những Cổ tự đã lỗi Thời, có khi thành những Biến tự đã lỗi Nghĩa, hoặc có thể đã thành những Hoán tự đã thay đổi Ngôi vị. Điều này chúng ta có thể gặp thấy trong khá nhiều tác phẩm Phụng ca.
1- Lời ca dùng “Cổ tự” (từ cũ đã tối Nghĩa)

Trong Lời Giới thiệu ở Quyển 1, Tuyển tập Thánh ca Việt Nam của Ban Thánh nhạc HĐGM Việt Nam, xuất bản năm 2009, có đoạn viết: “Tại Việt Nam thời gian gần đây nở rộ lên một phong trào sáng tác Thánh ca. Đây là một điểm đáng mừng, nhưng cũng kèm theo nhiều lo âu, vì có bài đã qua kiểm duyệt, có bài không. Đứng trước tình trạng này, cần phải lựa chọn bài hát cho bảo đảm, để tránh nạn ‘tam sao thất bản’, và nhất là để thi hành đúng Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma… Theo Quy chế này: Những bài hát dùng thay thế Đối ca Nhập lễ, Hiệp lễ, bản văn phải được Hội đồng Giám mục chuẩn nhận… Sau 4 năm làm việc, Ban Tuyển chọn đã hoàn tất cuốn Thánh ca Việt Nam, quyển 1, và nay được ra mắt cùng cộng đồng Dân Chúa”.

Theo đó, đây là một “Công trình Chào mừng Năm Thánh 2010” đã được một Ban Tuyển chọn, được các Đấng Bản quyền chuẩn nhận cho in ấn và giới thiệu cho cộng đồng Dân Chúa sử dụng, để tránh tình trạng phổ biến và sử dụng Thánh ca nhập nhằng đáng tiếc trong thực tế. Nói như thế, có nghĩa là những tác phẩm Thánh ca đã được tuyển lựa đưa vào Quyển 1 này hoàn toàn không phải là bộ sưu tập ‘đồ cổ’ để đưa vào kho tàng Thánh ca nhằm để lưu trữ, tham khảo “gồm những bài Thánh ca đã được phổ biến từ những ngày đầu khai sinh nền Thánh nhạc Việt Nam cho đến khoảng năm 1973-1975”. Mà điều đó có nghĩa là những ai có cơ duyên may mắn cầm trên tay Tuyển tập Thánh ca này, thì hẳn là sẽ hoàn toàn an tâm để đưa vào sử dụng trong các lễ nghi Phụng vụ cho người giáo dân Việt Nam đương đại.

Thế nhưng, xét về phương diện Mục vụ – để sử dụng trong Phụng vụ hiện thời, chứ không phải là lưu giữ bảo tồn – tính hiệu quả sinh ơn ích thánh thiêng khi cộng đoàn nguyện ca bằng việc sử dụng một số bài Thánh ca trong Tuyển tập này lại là điều đáng nghĩ suy, lo ngại và trăn trở. Bởi vì trong nội dung những lời ca đó, một số từ diễn tả nội dung đức tin nói chung, Thần học bằng tiếng Việt nói riêng cách đây từ hơn nửa thế kỷ nay đã trở nên quá cũ kỹ, đến mức như những cổ ngữ, khiến cho đại chúng người Kitô hữu Việt Nam hiện nay khó có thể hiểu được ý nghĩa. 

VD1: “Kính nguyện Chúa Thánh Thần cực T hánh Ngôi Ba Thiên Chúa. Ơn thiêng liêng cúi đội nguyện trông hiện xuống phàm gian. Ơn thiêng liêng cúi đội nguyện trông hiện xuống phàm gian. Sáng nhiệm bởi trời, xin Thánh Thần ban xuống đầy, xin thấu thửa lòng chúng tử. Yếng thiêng ớ Chúa, xin soi phô đấng nhơn bang. Chúa là Cha kẻ khó khăn, rất dong quảng hằng cho ơn phước…. 

Chúa là khỏe chúng bì lao, thanh lương thoát mọi người nóng nảy. Chúa là vui đoàn khắp thế. Lạy Thánh Thần an ủi trừ phô kẻ khóc than. Ớ Thánh Thần, ớ mạch sáng thong dong, xin đày dẫy lòng người tin cậy. Nếu không ơn thần lực chẳng vẹn sạch dạ chúng trần gian … Xin Chúa giúp kẻ tin vạn sự đặng đầy lòng ơn trọng thất đoan. Việc phước đức xin Chúa trả công. Khi lâm tử chính trời siêu độ... Ngày mạng chung muôn kiếp hỷ hoan. Trông ơn Bảy đượm nhuần. Lạy Ngôi Ba tôn Thánh” (Kính nguyện Chúa Thánh Thần – TCVN 1, tr. 537-543).
VD2: “Tutti: Tôi kết hiệp cùng Chúa và tế lễ toàn thân làm một với Người. (Tôi kết hiệp cùng Chúa Trời) Tôi hiến dâng toàn thân cho Chúa hiệp cùng Chúa. Tôi kết hiệp cùng Chúa trọn đời. Xin kết hiệp cùng Chúa tôi, và theo Chúa hầu mến yêu muôn đời. 

1- Lòng yêu đương ứa tràn phước lạc. Nhìn Giêsu say mến nhân trần. Để đáp tình con hiến toàn thân. Dâng hơi thở khả năng hồn xác. 

2- Bởi không chê chút lòng cát bụi. Thì con xin theo Chúa trung thành. Bạn nhân hiền con quyết hùng anh. Ôm gian khó đắng cay mờ tối. 

3- Từ nay con chỉ còn muốn được gần Giêsu dâng nước tâm hồn. Bởi trên đường dương thế vì con. Bao phen đói lắm phen tìm nước. (?)

4- Để muôn dân biết Thầy trở lại. Đồng thiêng liêng con muốn chung phần. Cạnh bên Thầy con quyết liều thân. Tim luôn hát khúc ca tình mến. 5- Cùng Giêsu sống kề sát Mẹ. Dường chim câu trong đá nương mình. Bạn trung thành nên phước trường sinh. Khi con sẽ thoát ly trần thế” (Dâng hiến 1 – TCVN 1, tr. 344-345). 

VD3: “Nửa đêm mừng Chúa ra đời, bức khăn sạch vấn để nơi hang lừa. Nửa đêm mừng Chúa ra đời, cỏ rơm trải lót bơ thờ. Chút cỏ rơm bơ thờ. Cỏ rơm trải lót bơ thờ. Mượn ấm bò lừa quỳ thở dâng hơi, quỳ thở dâng hơi. Kiểng tinh soi sáng thâu đêm (soi thâu đêm). Chói lói giữa trời, nhỏ xuống Bêlem. Thiên Thần chín đấng chầu quanh, Thiên Thần chín đấng chầu quanh. Tấu nhạc rập ràng, đờn hát, đờn hát xướng ca. 

Vậy có ca rằng, rằng ca Thiên Chúa, rằng ca Thiên Chúa. Ớ loài người ấy phúc lành bình an cho người vì cửa Thiên Đàng rộng mở, tang tình tình tang Thiên đàng rộng mở. Chúa cả ra ơn, ơn cả chữa đời. Rằng: Hỡi chúng dân (kìa trong hang đá nọ), tới xem điềm lạ. Kìa trong hang đá, nọ trước lều tranh. Rằng tính tình tang, Thánh Tiểu Hài sinh. Thật ngôi linh tính tang tình là tình Thiên Chúa. Nằm trong máng cỏ bó bức khăn đơn. Rằng báo chúng nhân tới xem thì biết tiêu thiều nhạc thiết tấu cách vô biên…” (Nửa đêm mừng Chúa ra đời – TCVN 1, tr. 435-441).

Cho dù đây có thể từng là những bài Thánh ca Giáng Sinh bất hủ đã có tuổi đời trên cả 100 năm, đã xứng đáng liệt vào hạng cây đa, cây đề của làng Thánh ca Việt Nam; nhưng giá trị thánh thiêng cho người giáo dân Việt Nam hiện thời sử dụng khi cầu nguyện, thì lại là điều cần phải cân nhắc nghĩ suy lại. Bởi vì, ca viên các ca đoàn cùng với cộng đoàn hát Thánh ca mà lại không hiểu được ý nghĩa lời ca mình hát, thì sao có thể cảm và có được những tâm tình thánh thiêng cần thiết khi cầu nguyện? Thậm chí, có một số bài trong đó, lời ca đã cũ cổ đến mức, các ca trưởng phục vụ ca đoàn nếu cố gắng dùng các loại Từ điển hiện có để tra cứu tìm nghĩa, thì cũng chưa chắc đã có thể hiểu được và hiểu đúng ý nghĩa nội dung lời ca ban đầu của những bài Thánh ca ấy.

2- Lời ca dùng “Biến tự” (từ cũ đã đổi Nghĩa)

Trong đời sống xã hội, theo thời gian, hoạt động giao tiếp ngôn ngữ của con người thường xuất hiện những cách diễn đạt mới về cùng một vấn đề, để tạo ra những hiệu quả giao tiếp mới. Vì thế, trong tiến trình phát triển của ngôn ngữ, một số khái niệm đã từng quen dùng, sau một thời gian có thể sẽ bị mất đi, hoặc bị thay đổi ý nghĩa rồi trở thành từ Đổi nghĩa, hoặc là những Biến tự. Trong số đó, có không ít những Biến tự với ý nghĩa ban đầu là tích cực, nhưng sau lại biến đổi mang ý nghĩa tiêu cực, hoặc ngược lại. 

Chẳng hạn như từ “quan hệ” trong tiếng Việt trước đây vốn thuộc loại danh từ chỉ có nghĩa là “mối liên hệ” / “mối tương quan” giữa người này với người kia, hoặc giữa nhóm người này với nhóm người kia, như được dùng trong cụm ngữ “quan hệ bạn bè, quan hệ đồng môn, quan hệ đồng nghiệp, quan hệ đồng hương…”. Nhưng cho tới nay, trong một số trường hợp, danh từ này đã có chút biến nghĩa và đã trở thành động từ “quan hệ” với ý nghĩa không mấy thanh tao tế nhị như trong cụm ngữ “nam nữ quan hệ bất chính, anh chị đã quan hệ với nhau”… Vì thế, trong thực tế giao tiếp, để tránh sự đa nghĩa, đôi khi được hiểu với ý nghĩa kém thanh nhã, thì nên hạn chế sử dụng danh từ “quan hệ”, thay vào đó có thể dùng danh từ “tương quan”, như “tương quan bạn bè, tương quan đồng nghiệp, tương quan đồng hương…”.

Vấn đề Biến tự – Đổi nghĩa này, đâu đó đôi khi chúng ta còn thấy trong lời một số bài Thánh ca tuy đã viết thời trước, nhưng cho tới nay vì một số lý do nào đó, nhiều nơi vẫn còn sử dụng theo thói quen. Hoặc thậm chí lạ thường hơn, một số bài mới được những nhà chuyên môn hữu trách tuyển lựa đưa vào những Tuyển tập Thánh ca uy tín mẫu mực cho giáo dân hiện thời sử dụng trong Phụng vụ.

VD1: “ĐK- Trời cao đất thấp gặp nhau. Đấng tôi yêu mến ngự vào lòng tôi. Thánh tình ôi nhiệm mầu thôi! Hồn tôi thờ lạy khôn lời nói ra. 

2- Chúa đã biết lòng tôi mến Chúa, vì tôi đã được Chúa mến yêu. Nguyện đem lửa mến đốt thiêu cho tan trần lụy, cho tiêu dục tình.

3- Ngẫm khốn nạn*: phận mình tội lệ! Biết lấy chi làm lễ tiến dâng. Một niềm tin Chúa chí nhân, hồn tôi ghi tạc ái ân* muôn trùng” (Trời cao đất thấp – TCVN 1, tr. 294-295).

Từ “khốn nạn*” trong PK3 của bài Thánh ca Phụng vụ Trời cao đất thấp này, theo hai cuốn từ điển uy tín nhất về tiếng Việt thời kỳ trước 1975 là cuốn Việt Nam Tự điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, và cuốn Hán-Việt Từ điển của Đào Duy Anh, chuyên về những từ Hán-Việt, thì chỉ có nghĩa là “khó khăn, lúng túng”. Nhưng hiện nay, tuyệt đại đa số người dùng từ ngữ “khốn nạn” này với nghĩa đã biến đổi thành thái độ miệt thị, khinh chê, chửi bới khi đánh giá về tư cách đạo đức của một người nào đó. Chẳng hạn như ai đó nói: “Thằng này thật là khốn nạn”, nghĩa là mắng mỏ tư cách đạo đức của “thằng đó” thật xấu xa, rất tồi tệ.

Cũng trong PK3 của bài Phụng ca Trời cao đất thấp này, hoặc ở không ít tác phẩm Thánh ca được sáng tác cùng thời, các tác giả thường dùng những từ ngữ với chủ ý ban đầu đầy tính thẩm mỹ, với sự tinh tế, tích cực, thánh thiện để diễn tả tâm tình“yêu mến, kính mến” đối với Thiên Chúa và “yêu thương, bác ái” đối với tha nhân bằng cách sử dụng những từ ngữ: “ái ân”*, “ân ái”*, “yêu đương”*. Nhưng cho tới nay, những từ có ý nghĩa tích cực ban đầu đó, đã trở thành thứ Biến tự, bị biến đổi ý nghĩa thành sự khiếm nhã, cấm kỵ, thậm chí có khi còn bị quy kết là “đồi trụy”.

VD2: “ĐK- Mẹ ơi đưa con về nơi ân ái*, cậy tin yêu mến Thánh Tâm Cha nguồn vui, được luôn bên Cha và Mẹ mãi mãi, ngày đêm say yêu mến phút giây không rời” (Qua Mẹ đến Thánh Tâm).
VD3: “1- Người trần hỡi, dâng lòng lên hát ca, hoà muôn tiếng cùng với cả Thiên toà, người mừng Chúa vua tình yêu muôn ái ân*, đã xuống thế để cứu với trần gian” (Vạn tuế Vua Giêsu).
VD4: “2- Tiếng reo vui vang trên tơ lòng, nhìn xem Nhan Thánh xinh như hừng đông. Ánh tươi vui soi trong tâm hồn, nóng yêu đương dâng tràn lên lai láng… ĐK- Ca theo tiếng đàn vang lừng… tìm đâu đây chốn nương Ái Tình!” (Ánh sao xưa – TCVN 1, tr. 398-399).

Thật đáng ngạc nhiên đến mức phải kinh ngạc! Lời ca bài Thánh ca Phụng vụ Vì đâu trong Tuyển tập mới được tuyển chọn để cho giáo dân hiện thời sử dụng, người ta còn gặp ca từ “động tình” trong cụm ngữ “Con Chúa động tình* yêu chúng nhân...”. Chúng ta thời nay khó có thể hiểu được thời của tác giả khi viết bài Thánh ca này với từ “động tình” có nghĩa tích cực là gì, và chủ ý thẩm mỹ thánh thiêng của tác giả ra sao. Nhưng hiện nay, nếu ca từ “động tình” này được cất lên trong cộng đoàn Phụng vụ, thì đương nhiên, tuyệt đại đa số người tín hữu sẽ liên tưởng ngay đến chuyện tính dục, không mấy bình thường, không được lành mạnh, cho dù có đọc hoặc hát đầy đủ lời ca của cả Phiên khúc: 

“1- Vì đâu phút này được Con Chúa thương đến. Ðem hiến toàn Thân nuôi kẻ cơ hàn. Chốn lưu đầy sầu cay đắng khóc than, những tìm vui sống trong bùn nhơ đớn hèn. Nên Con Chúa động tình* yêu chúng nhân đành bỏ ngai trời ngự xuống làm dân hèn” (Vì đâu – TCVN 1, tr. 296-297). 

Như thế, theo quy luật tiến triển thông thường, do sự biến đổi của ngôn ngữ trong thời gian đã làm cho một số từ ngữ tiếng Việt xưa cũ, nay đã bị thay đổi ý nghĩa, có khi từ nội dung ý nghĩa tích cực sang nghĩa tiêu cực và ngược lại. Đó là vấn đề tự nhiên, vốn được coi là bình thường trong lịch sử phát triển của ngôn ngữ mọi dân tộc trên thế giới. Nhưng nếu trong các tác phẩm Thánh ca Công Giáo hiện thời vẫn còn có ai đó cố tình viết như thế, hoặc những ai có chuyên môn và có quyền hành thuộc bổn phận, mà vẫn còn đứng ra tuyển lựa, in ấn phát hành với mục đích là cho phép dùng trong Phụng vụ hiện thời những bài ca có “Biến tự” như vậy; thì sẽ là rất bất thường, thậm chí là kỳ dị!

3- Lời ca dùng “Hoán tự” (từ cũ đã đổi Ngôi)
Trở lại khởi dòng lịch sử Giáo hội, vào thế kỷ XVII, khi tới Việt Nam truyền giáo, các vị thừa sai ngoại quốc đã tôn trọng nền văn hoá Việt bằng cách học tiếng địa phương và cả chữ viết hiện hành. Thời đó tại Việt Nam, chữ Nôm là loại người Việtvăn tự thịnh hành, do  sáng tạo ra dựa trên chữ Hán từ thế kỷ X – XX, để ghi chép tiếng nói của người Việt. Chữ Nôm 
vào thời đó được coi như là chữ chữ Quốc ngữ của riêng tầng lớp trí thức dùng để đọc sách thánh hiền. 

Nhưng vào thời kỳ đó, đại đa số dân chúng Việt Nam thuộc tầng lớp thất học mù chữ không biết đọc chữ Nôm, lam lũ với miếng cơm manh áo hằng ngày, tiếng nói với “cung giọng như tiếng chim hót” tuyệt vời nhưng khó học. Cho nên, từ những năm 1618–1625 với sự hợp tác của nhiều người Bồ Đào Nha, Ý, Việt, các ngài đã cố công nghiên cứu tiếng nói của người Việt đương thời, tạo nên thể loại chữ viết mới, bằng cách phiên âm theo mẫu tự Latinh, gọi là chữ Quốc ngữ hay chữ Việt, để soạn những nội dung Giáo lý.

Tới giữa thế kỷ XX, khi chữ Quốc ngữ hay chữ Việt của người Việt Nam đã trở nên phổ thông với mọi lớp người, thì các sách vở về Giáo lý diễn tả các chân lý Thần học bằng tiếng Việt cũng đã bắt đầu phổ biến thịnh hành. Tất nhiên, việc chuyển dịch các khái niệm Thánh Kinh, Thần học từ những ngôn ngữ phương Tây sang tiếng Việt thời đầu này còn gặp nhiều những hạn chế và khó khăn. Ngay cả sự đồng bộ thống nhất về khái niệm Thần học trong tiếng Việt cũng còn có sự diễn tả và sử dụng khác biệt giữa các tác giả với nhau, thậm chí có khi là khác biệt ngay trong một tác phẩm của cùng một tác giả. Tiêu biểu nhất là cách dùng Đại từ nhân xưng “Chúa / Cha” thay thế cho Chúa Giêsu trong các bài Thánh ca, mà ở đây ta tạm gọi là các “hoán tự / hoán vị” nghĩa là từ cũ nay đã thay địa vị, đã bị đổi ngôi vị:

VD1: “1- Chúa nhân lành xin Người khứng đoái thương, con bao phen gục ngã giữa đường, hôm nay đến thề dứt vấn vương, cầu xin Cha nhận con vì thương.

ĐK- Vâng đời con đây Chúa ơi, trót đã ham mê thế đời, nhưng cậy Cha thương tha thứ, con xin tha thiết yêu Người ngàn thu” (Con trở về).

Bài Thánh ca với tựa đề “Con trở về” nằm trong Tập sách ĐỀN TẠ THÁNH TÂM đã rất quen thuộc đối với một số giáo phận miền quê vùng Đồng Bằng Bắc bộ, từng nuôi dưỡng lòng đạo đức cho nhiều lớp người tín hữu Công Giáo trải qua bao thời, đặc biệt trong những thời kỳ thiếu vắng các Linh mục. Trong lời của bài Thánh ca này, Chúa Giêsu vừa được là xưng là “Chúa” (Chúa nhân lành...), vừa được gọi là “Cha” (Cha nhận con...). Ngoài ra, không chỉ riêng bài Thánh ca này, mà cả những bài còn lại trong Tập sách đã từng được Imprimatur và cho phổ biến dùng trong giờ cầu nguyện đạo đức, đều gọi Chúa Giêsu là “Cha”:

VD2: “1- Lòng Cha muôn nỗi xót xa, vì con đã vô tình lãng quên Cha. Đền ơn hỡi con yêu dấu, Thánh Tâm Cha đang khóc lệ tuôn rơi. 

ĐK- Vâng con đây xin quyết một đời, con yêu Cha giây phút không rời, nguyện yêu Cha mến Cha vô tận, dâng hy sinh báo ơn Cha từ nhân” (Đền tạ Thánh Tâm).
VD3: “1- Vì tình yêu xin Cha ngự tới, gia đình con đang chốn biển khơi, hằng ngày Cha thương ngự thăm viếng gia đình con trong lúc ưu phiền. 

ĐK- Là Ngôi Hai cao sang Thiên Chúa, xin Cha ban ơn lành chan chứa. Ôi xin thương ngự trị Cha hỡi, gia đình con trên bước lưu đầy” (Vua Gia đình).
VD4: “1- Con tin Cha là Thiên Chúa Ngôi Hai, đã ra đời để cứu vớt trần ai. Con tin Cha ngự trong Bánh nhiệm mầu, để ở cùng con trên chốn lưu đày. 

ĐK- Đức tin Cha ôi nâng đỡ con, phù trì con mạnh tiến trên đời. Vì ơn thiêng Cha ban, lòng con luôn an vững, dầu cho hy sinh thân sống, lòng con trông cậy mến tin” (Tin Cậy Mến).
Không chỉ trong Tập sách ĐỀN TẠ THÁNH TÂM đã khá quen cũ (hiện thời một số nơi vẫn còn đang dùng), mà hầu hết các tác phẩm Phụng ca được viết cùng thời, thậm chí là một số những tác phẩm viết sau đó tới mãi gần đây, trong đó ca từ vẫn còn gọi Chúa Giêsu là “Cha”:

VD5: “1- Ðoàn con đến đây dâng lời ước nguyện, ngày đêm mến Cha cho trọn khối tình con. Ðược yêu mến Cha bao là êm đềm. Hồn con sướng vui, tháng năm hết ưu phiền.

ÐK- Kính dâng Cha tình yêu chúng con, vững tin Cha niềm tin sắt son. Ðem hết tâm hồn dẫn dắt chiên lạc đường về cùng Cha hưởng bao mối tình thương. Kính dâng Cha tình yêu chúng con, vững tin Cha niềm tin sắt son. Cho đến khi nào ly thoát khỏi cõi đời, về cùng Cha hưởng vinh phúc trên đời” (Đoàn con đến đây).

VD6: “1- Đây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh. Thiên Chúa cao quang bởi nơi thiên đình. Ngự trong hình bánh để nuôi trần gian. Chúng con ngày đêm mến yêu thành tâm. ĐK- Ôi Cha nhân lành đoàn con kính thờ. Cha là thần lương ban cho con cái. Qua nơi lưu đầy về nơi mong chờ. Say nguồn tình Cha thiết tha suốt đời” (Đây phép nhiệm mầu). 
VD7: “1- Ôi Cha yêu con, yêu con thật hết tình, này Mình Máu Thánh nuôi hồn con thêm thắm tình. Ôi Cha, yêu con, yêu con quên cả chính Mình, này Mình Máu Thánh đủ minh chứng cho tình yêu.

ĐK- Tâm tư con hoan lạc được rước Mình Máu Thánh, tâm tư con vinh hạnh được diện kiến Tim Cha, biết nói chi cho cân tình mến Cha đã dành, biết đáp chi cho cân tình mến Cha rộng ban.

2- Ôi Cha, bao la, yêu con thật hải hà, này Mình máu Thánh nuôi hồn con khỏi giá lạnh. Ôi Cha, yêu con, bao la ôi thật hải hà, này Mình Máu Thánh lò nung nóng con người ta” (Mình Máu Thánh).
VD8: “1- Hồi tưởng xưa kia Cha đã hy sinh nằm thánh giá, lòng thương mến bao la còn chưa thỏa tâm Cha, mà nay Cha đến dưỡng nuôi bao hồn bơ vơ, này của an quý giá mình Cha đây sẵn chờ, chúng con xin thành tâm mến Cha, chúng con xin thành tâm kính thờ.

2- Và tổ tông xưa thu tích Manna dành sức sống. Đường quê có lao công mà không quản long đong, nhờ Cha nuôi dưỡng khiến trên dương gian đầy gai chông. Ngàn hiểm nguy chất đống hồn con bước đến cùng, tới quê Thiên Đàng con ước mong, có Cha lẽ nào con nản lòng.

3- Rồi trải bao lâu Cha vẫn không quên lời đã hứa. Rằng ai mắc gian nan, tìm yên ủi Cha ban. Thì nay con đến với phép Thánh Thể đầy khoan nhân. Mà kể cơn túng bấn cầu mong Cha đỡ đần. Chúa Thánh Thể ngự nơi thế gian, xót thương nhân loại không có ngần” (Thờ lạy Chúa).
Như vậy, chỉ sau có mấy thập niên, khi ngôn ngữ Thần học bằng tiếng Việt đã dần đi vào ổn định, một số từ ngữ khái niệm nay đã được phân định rõ ràng, thì một số ca từ trong các tác phẩm Thánh ca quen cũ đã trở thành những “Hoán tự” nội hàm được đổi Ngôi (hoán vị). Danh từ “Cha” hẳn phải dành riêng để nói về Ngôi thứ nhất là Chúa Cha, không thể dùng cho Chúa Giêsu là Ngôi Hai nhập thể làm người. Vì thế, đâu đó, nếu ‘còn có’, hoặc ‘còn dùng’ những bài Thánh ca gọi Chúa Giêsu là Cha, thì đã quá lúc cần phải khép lại. Để nhờ đó, nội dung Tín lý về Chúa Ba Ngôi được diễn tả cách minh bạch rõ ràng, nuôi dưỡng đức Tin người tín hữu, đúng như chức năng chính yếu của Phụng ca là: “Tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa các tín hữu”.

Từ những kinh nghiệm về cách sử dụng từ ngữ ở trên, đối với những tác phẩm đã sử dụng những “cổ tự”, “biến tự”, “hoán tự”, mà cho đến nay đã trở thành bị sai lỗi, thì không nên và không thể tiếp tục chọn dùng. Các tác giả của các bài Thánh ca mới được viết ra để ngợi ca tôn vinh Thiên Chúa, nếu không cẩn trọng diễn tả cách tinh tế chuẩn xác, cũng có thể sẽ gây ra những sự mơ hồ, hiểu lầm sai lạc về chức năng của mỗi Ngôi vị trong Thiên Chúa Ba Ngôi:

VD9: “1- Đền vàng vang điệu nhạc cung tiến, con đến tiến dâng tình yêu. Tiến dâng ước mơ và xác hồn nguyện như lễ dâng toàn thiêu… 2- Chỉ là thân phận người mong manh, sao dám tiến dâng tình yêu. Chính Cha đã kêu gọi con về để con bước đi cùng Cha. Con được nhận như của lễ dâng về từ nơi trần thế, cứu đời lầm than tội mê, đem tình Chúa vào tim mỗi người. 

ĐK- Của lễ góp về dâng Chúa, là bao sướng vui đau buồn. Dâng ước vọng mai sau. Dâng tháng ngày đã qua. Nguyện dâng lên cả cuộc đời, còn đang rong ruổi gian trần. Nguyện Chúa thương nhận lễ con dâng. Nguyện Chúa ban nhiều Thánh ân” (Hiến lễ tình yêu – ĐCVSG, tr. 98-99).

Trong PK2 của bài Hiến lễ tình yêu rất quen thuộc nổi tiếng, đã từng được Imprimatur nhiều lần này có câu: “Chính Cha đã kêu gọi con về để con bước đi cùng Cha”. “Cha” có thể “gọi con về”, nhưng không thể có chuyện “bước đi cùng Cha”, vì Chúa Cha có nhập thể làm người đâu để mà “bước đi cùng”. Câu tiếp theo của bài còn sai lạc Thần học nghiêm trọng hơn: “Con được nhận như của lễ dâng về từ nơi trần thế, cứu đời lầm than tội mê...”. Bởi vì, ở ngay đầu PK2, “con” đã được xác định “Chỉ là thân phận người mong manh”, vậy sao lại có khả năng “cứu đời lầm than tội mê...”. Liệu đây có sự nhầm lẫn theo kiểu “hoán tự / hoán vị” biến nghĩa chữ “con” thành chính Chúa Giêsu chăng?
VD10: “1- Trong Thánh Thần tình yêu chúng con được hiệp nhất nên một. Cùng chung lòng cùng chung tiếng hát ca tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, đã tặng ban con phúc ân đầy tràn, được làm con Chúa hạnh phúc hỷ hoan. Tạ ơn Chúa đã gọi con theo ơn gọi nhiệm mầu, kế hoạch yêu thương rộng mở đón mời, để con dấn... Tạ ơn Chúa, Thiên Chúa Tình Yêu.

2- Tha thiết niềm mong ước phúc ân trời nhuần thấm tháng ngày... Ngợi khen Chúa đã gọi con đi với Ngài đồng hành, dẫu phận... Ngợi khen Chúa, Thiên Chúa Tình Yêu, nguồn Tình Yêu không bến không bờ. Ngợi khen Chúa, Thiên Chúa Tình Yêu” (Trong Thánh Thần tình yêu).

Tựa đề bài Trong Thánh Thần tình yêu và chủ đề này còn được xác quyết minh định rất rõ ở cuối bài, trong PK1: “Tạ ơn Chúa, Thiên Chúa Tình Yêu” và PK2: “Ngợi khen Chúa, Thiên Chúa Tình Yêu”. Có nghĩa là danh từ “Chúa” trong bài Thánh ca này được tác giả dùng để hướng về “Chúa Thánh Thần” là Ngôi Ba Thiên Chúa. Nhưng ở PK1 tác giả đã viết: “Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng”, “Tạ ơn Chúa đã gọi con theo ơn gọi nhiệm mầu”, và ở PK2 tác giả cũng viết: “Ngợi khen Chúa đã gọi con đi với Ngài”. Đúng ra, sự nghiệp sáng tạo nên mọi loài và mời gọi con người đi theo cộng tác thường được coi là chức năng của Chúa Ngôi Cha; còn công tác thánh hóa mới là của Chúa Thánh Thần. Do vậy, lời bài Thánh ca đã sai lạc, không phân định rõ.
II- QUAN NIỆM THẦN HỌC ĐƯỢC CANH TÂN

Giáo hội Công Giáo đã trải qua nhiều thế kỷ với biết bao những biến động thăng trầm. Nếu không muốn mình trở thành già nua thiếu sức sống và bị đào thải, thì hẳn là Giáo hội cũng cần phải cố gắng vận động, tự mình canh tân đổi thay, sao cho có thể thích nghi với thời đại và với thế giới, phù hợp với tâm thức con người đương đại. Văn kiện Công đồng Vatican II cũng đã tự chân nhận: “Các định chế, luật pháp, những lối suy tư và cảm nghĩ của người xưa truyền lại, không phải lúc nào cũng phù hợp với tình thế hiện tại”
.

Canh tân để trở nên phù hợp và tốt đẹp hơn chính là quy luật của mọi sự tiến bộ văn minh xưa nay. Chính vì thế, theo tác giả bài viết Chủ trương của Công đồng Vatican II về Hội nhập Văn hóa, Giáo hội Công Giáo đã có cuộc canh tân lớn nhất qua Công đồng Vatican II với tiêu chí: “Theo định luật tự nhiên, cằn cỗi thì sẽ bị đào thải. Vì thế, Giáo hội không nên để cho mình bị cằn cỗi. Giáo hội cần thích nghi với thời đại và thế giới, chứ không phải muốn thế giới thích nghi với mình... Giáo hội đã sẵn sàng cởi bỏ những quan niệm nào đã lỗi thời trong quá khứ, để mặc lấy những quan niệm mới phù hợp với thời đại hơn. Nhiều quan niệm cũ của Giáo hội chỉ là những định thức cá biệt của chân lý bất biến, có thể chỉ thích hợp với thế giới Tây Phương thời trước, không phù hợp với thế giới toàn cầu ngày nay… Nếu cứ cố chấp với những quan niệm cũ ấy, chắc chắn...

Giáo hội nói lên lập trường của mình là không bảo thủ những quan niệm cũ không còn ‘phù hợp với tình thế hiện tại’ nữa. Giáo hội không những sẵn sàng thay đổi quan niệm cũ của mình, mà còn sẵn sàng thay đổi cả một hệ thống Triết lý, Vũ trụ quan và Nhận thức luận cũ, là nền tảng cho những quan niệm cũ kia, bất chấp sự thay đổi đó sẽ phát sinh những vấn đề khó khăn. Triết lý cũ mà Giáo hội đã dùng làm nền tảng để xây dựng nên tòa nhà thần học truyền thống của mình có nguồn gốc là triết lý Hy Lạp, với vũ trụ quan tĩnh và nhận thức luận đơn diện. Giáo hội nhận ra rằng đã đến lúc quan niệm tĩnh về vũ trụ ấy không còn thích hợp với một thế giới đang biến chuyển quá nhanh như hiện nay”
.
1- Quan niệm về Thế giới và Nhân loại 

Từ khi được sinh ra trong đời, con người luôn cảm thấy mình quá nhỏ bé giữa vũ trụ bao la, nên thường gắn bó với một mảnh đất là quê hương xứ sở cội nguồn. Khi ngước nhìn lên chiêm ngưỡng trời cao, con người còn nhận ra trái đất này quả là to lớn xinh đẹp và là một kỳ công tuyệt vời của Đấng Sáng Tạo quyền năng. Vì thế, khi chiêm ngắm các kỳ công của Thiên Chúa trong vũ trụ, Kinh Thánh đã ghi lại nhiều Thánh Vịnh ngợi ca, đồng thời con người cũng tự thú nhận rằng mình chưa khám phá hết những điều bí ẩn huyền diệu trong đó (G 40,4; 42,2-6).

Khi trở về với nguồn cội Kinh Thánh và nhìn vào bản thân mình, nhân loại thật vui mừng hạnh phúc nhận ra rằng: con người đã được tạo dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa (St 1,26-27), là một phần thân thể của Đức Kitô (1 Cr 6,15), và là Đền thờ Chúa Thánh Thần ngự (1 Cr 6,19). Đặc biệt, con người còn được Thiên Chúa ưu ái trao quyền làm chủ thiên nhiên vũ trụ để canh tác quản cai (St 1-2). Vinh hạnh là phẩm giá của con người lại càng trở nên lớn lao hơn, khi Ngôi Lời Thiên Chúa đã tự hủy mình, mang lấy bản tính con người đi vào trần gian, nhập cư trong gia đình nhân loại, trở nên một người như thân phận nô lệ, hy sinh chính bản thân trên Thập giá để cứu độ phàm nhân: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa...” (Pl 2,7-8).

Thế nhưng rất tiếc, niềm vinh hạnh vui mừng tự thân về thế giới và nhân loại trong Kinh Thánh như thế không được tiếp tục tư duy triển nở. Thay vào đó, do ảnh hưởng của tội lỗi và nhất là do ảnh hưởng từ hệ thống triết học Hy Lạp cổ đại, nền Thần học trước Công đồng Vatican II thường có cái nhìn bi quan tiêu cực về thế giới và con người. 

Cụ thể, do ảnh hưởng quan niệm triết học của Platon (428 TCN) cho rằng: “Thân xác con người là ngục tù của linh hồn và cái chết chính là cuộc giải phóng linh hồn khỏi ngục tù đó”. Cho nên, người Kitô hữu tuy đang được vui sống trong vũ trụ to lớn xinh đẹp, là kỳ công của Thiên Chúa, nhưng lại bị những kiểu tư duy tăm tối, đắng cay cõi lòng, mà diễn tả cách chua xót về phận mình rằng:

VD1: “1- Dương gian này là chốn lưu đầy, đoàn con như khách lữ hành. Biết bao giờ về tới quê nhà hưởng phúc những ngày bình an. Con trông cậy Mẹ hãy thương tình ngày đêm giơ tay dìu dắt. Sống chết vì Mẹ vui trong Mẹ, với Mẹ là chắc thành công.

2- Qua bao ngày đời sống lưu đày, đường đi lắm nỗi u hoài. Biết bao lần đoàn con lỗi lầm sa ngã chước thù trần ai. Nhưng bây giờ đoàn con tin cậy thành tâm ăn năn tội cũ. Quyết sống một ngày mai tươi đẹp, mến Mẹ thờ Chúa mà thôi” (Nguồn an vui – TCVN 1, tr. 734-735).
VD2: “1- Trần gian là nơi khổ hải, hồn con tựa thuyền không lái. trong lúc giữa khơi xa vời, lòng con xao xuyến tơi bời… 2- Giờ đây quỷ ma gầm thét, trời đen dội vang sấm sét. Sóng gió lênh đênh chân trời, thuyền con lạc trôi xa vời… ĐK- Xin phù hộ cứu giúp chúng con vượt biển” (Giữa biển trần gian – TCVN 1, tr. 816-817).
VD3: “ĐK- Đêm hôm nay Chúa Trời sinh xuống trần, thương ngàn dân đắm chìm vòng tội nhơ, bước lần trong u tối. Trần hoàn ơi ! Say đắm chi thế tình. Này Vị Cứu Tinh nằm trong máng lưừa cỏ xanh…. 2- Trần gian vẫn hôn mê đắm say trong lợi danh. Không ai đón mừng Vua Trời, giá rét lạnh lùng, nằm nơi hang chiên lừa cơ cùng” (Đêm hôm nay – TCVN 1, tr. 410-411). 

VD4: “ĐK- Thờ lạy tin yêu Chúa từ nhân vì quá yêu con lưu lạc thế trần. Đã hy sinh nên Bánh Trường Sinh để giúp con đủ sức về Thiên đình. 1- Con yêu đương cảm tạ Chúa, Chúa ơi! Tạ ơn Chúa đến muôn đời…” (Thờ lạy – TCVN 1, tr. 318).
VD5: “1- Vì đâu phút này được Con Chúa thương đến. Ðem hiến toàn Thân nuôi kẻ cơ hàn. Chốn lưu đầy sầu cay đắng khóc than, những tìm vui sống trong bùn nhơ đớn hèn. Nên Con Chúa động tình yêu chúng nhân đành bỏ ngai trời ngự xuống làm dân hèn” (Vì đâu – TCVN 1, tr. 296-297).
VD6: “3- Ngẫm khốn nạn: phận mình tội lệ! Biết lấy chi làm lễ tiến dâng. Một niềm tin Chúa chí nhân, hồn tôi ghi tạc ái ân muôn trùng” (Trời cao đất thấp – TCVN 1, tr. 294-295).

VD7: “1- Ôi thế gian lưu đày đắng cay, con đắm mê xa lạc bấy nay. Maria xin dắt tay con về với Chúa trong tình yêu thương. 

ĐK- Mẹ ơi đưa con về nơi ân ái, cậy tin yêu mến Thánh Tâm Cha nguồn vui, được luôn bên Cha và Mẹ mãi mãi, ngày đêm say yêu mến phút giây không rời” (Qua Mẹ đến Thánh Tâm).

VD8: “ĐK- Cây phúc vườn thiêng ôi Đức Nữ Vương. Sương tình yêu tắm gội cho ngày thêm tươi xanh. Lá ngành vờn rung rinh. Cây phúc vườn thiêng ôi Đức Nữ Vương (cây phúc vườn thiêng ôi Đức Nữ Vương). Đây ngàn hoa muôn màu sắc rực hương tươi thơm. Khắp trần đồng ca mừng. Maria, trong bao la, thần thánh vang ca. Ngợi khen quyền Nữ Vương trời đất. Ôi nguy nga Maria ngự giữa hương hoa triều thiên giãi sáng trưng rạng rỡ.

1- Dưới bóng chiều lá hoa ủ hương sầu, trần gian cô đơn đen tối. Lúc gió về nắng xuân tỏa muôn màu. Nhuộm xanh vườn thiên quốc ánh Nữ Vương đẹp tươi.

2- Hướng cõi trời giáo dân... Chiếu mắt nhìn lũ con thỏa reo mừng. Mẹ đem làn hương ấm tỏa khắp nơi trần gian” (Cây phúc vườn thiêng – TCVN 1, tr. 595-597).
VD9: “1- Xin Thiên Chúa từ nhân nhìn xem thế gian hoang tàn. Ngập chìm vào tội lỗi cõi đời tràn bao cay đắng. Chúa xuống cứu gian trần người thế khát khao đợi mong. Tình Chúa thương muôn đời đoàn con tha thiết nài van.

3- Ôi Thiên Chúa từ nhân nhìn xem chúng con hao mòn. Lạc lầm vào đêm tối rét lạnh hồn con tê buốt. Chúa xuống cứu gian trần để chứng minh cho tình yêu. Lòng chứa chan bao tình…” (Mong chờ ơn thánh – HCĐ 1, tr. 26).
VD10: “1- Đời con là kiếp cỏ hoang Ngài thương con dắt đi trên đường. Đường đi bao nỗi gian nan có Ngài bên đâu còn sầu thương. Đời con phận kiếp cỏ hoang tâm tư vắng theo dòng thời gian buồn bao lênh đênh. Ngài ơi dẫn con về nguồn tình thương.

ĐK- Xin Ngài cùng đi với con đường tương lai sáng lên huy hoàng, xin Ngài cùng đi với con dù sầu đau giăng đầy muôn lối. Xin Ngài cùng đi với con phận cỏ hoang kiếp sống bên đường Ngài tìm về dấu yêu ngập tràn. Xin Ngài cùng đi với con.

2- Đời con là kiếp cỏ hoang mọc hoang vu xót xa bên đường. Ngài thương đem đến an vui dẫu tình yêu dâng đầy hồn hoang. Ngài ơi phận kiếp cỏ hoang tiêu sơ lắm bên đường trần gian lạnh nghe mênh mông. Ngài ơi dắt về…” (Xin Ngài cùng đi với con – HCĐ 1, tr. 148-149).
VD11: “ĐK- Đoàn con đang trầm luân nơi thế gian, giữa bao nguy hiểm với ưu phiền. Hồn con hoang mang lo lắng biết trông ai phù giúp trên đường trần. Nguyện xin Mẹ hiền ban ơn giúp cho vững tâm chống trả với ba thù. Về nơi vinh quang rực rỡ, bến thiêng chốn Mẹ vẫn luôn mong chờ.

1- Giữa sóng gió nếu Mẹ không phù trì, con lao đao trên đường đầy gian nguy, trong cô đơn hồn trí con lung lay biết trông ai phù giúp con nơi đây...” (Đoàn con đang trầm luân – HCĐ 1, tr. 428).
Không chỉ có những tác phẩm Thánh ca đã quá thời, diễn tả nội dung Thần học theo quan niệm xưa cũ, khi có cái nhìn buồn bã, bi quan, tiêu cực về con người và thế giới mình đang sống, là kỳ công tuyệt tác của Thiên Chúa như thế; mà ngay cả ngôn ngữ của tác phẩm Thi ca mới xuất hiện gần đây, khi dâng lời cao rao khen ngợi Đức Maria, lại cũng mang một tâm tình bi quan, tư duy yếm thế như vậy:

“Mẹ tôi ví tựa đóa sen,

Chúa Trời gửi xuống thế gian thấp hèn.

Ngập trong tội lỗi lan tràn,

Vẫn luôn tinh trắng, đoan trang sáng ngời.

Nhiễm Thai ơn Chúa gọi mời,

Dành riêng cho Mẹ rạng ngời ơn thiêng.

Mẹ là kiệt tác thánh thiêng,

Từ tay Thiên Chúa nhân hiền tác nên.

Nữ Trinh – sen trắng vươn lên,

Đầm lầy nhân thế, dân đen tội tình.

Tội nhân phủ ngập đầm sình,

Đóa sen Trinh Nữ trổ sinh lạ thường.

Đóa sen tỏa ngát hoa hương,

Chẳng còn tanh tưởi bởi vương mùi bùn.

Đóa sen đứng dậy ung dung,

Sạch trong nhưng chẳng ngại ngùng bùn nhơ.

Đóa sen dáng vẻ đơn sơ,

Từ bi, nhân ái, tôn thờ trinh nguyên.

Phong ba nhưng giữ y nguyên,

Đóa sen trinh khiết nét duyên đầm lầy”
.
Có một nét tâm lý tự nhiên nơi con người đã như là quy luật tất yếu xưa nay: “Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” (Truyện Kiều – Nguyễn Du). Một khi lòng người mà đang “sầu” thì những gì liên quan cũng đâu có thể thấy “vui” được. Do đó, không lạ gì khi một số tác giả Thánh ca tư duy và diễn tả nhân sinh quan và thế giới quan Kitô giáo bằng ngôn ngữ Thần học tiếng Việt sầu buồn như thế, thì hẳn là Thiên Chúa trong suy nghĩ và đã được thể hiện ra qua những lời Phụng ca cũng chẳng thể là “ánh sáng”, là “nguồn an vui” được. Thiên Chúa cũng đã bị tâm trạng của con người gò ép, gán ghép những tâm tư theo kiểu nghệ thuật “nhân hóa quá đà” khi diễn tả:

VD1: “1- Vì đâu phút này được... chốn lưu đày sầu cay đắng khóc than, những tìm vui sống trong bùn nhơ đớn hèn... 3- Vì đâu tiếng than ngày đêm trong cung thánh, mong ước đoàn con đến kính tôn thờ: Chúa Chiên Lành ngự hiu hắt bơ vơ, không nguồn an ủi không một ai viếng thăm. Giờ con đến đáp tình Cha chí nhân và hiến xác hồn trong trắng quỳ mến yêu” (Vì đâu – TCVN 1, tr. 296-297).

VD2: “1- Hỡi linh hồn lắng nghe lời Chúa. Chúa tình yêu ngày đêm chan chứa. Luôn thiết tha kêu gọi mong chờ. Khuyên hồn con chớ bao thờ ơ. 

ÐK- Chúa Thiên Ðình vì yêu người dương thế. Hiến Thân mình cho đoàn con yêu dấu. Chúng con phàm trần tâm hồn thơ bé. Ðến tôn thờ dâng lòng con mến yêu.

2- Hỡi linh hồn có nghe buồn thảm, suốt ngày đêm từ nơi Cung thánh. Nghe Chúa đang kêu gọi âm thầm. Cha cùng con mến yêu thành tâm” (Chúa gọi – TCVN 1, tr. 306-307).
Xem ra tư tưởng và cách diễn tả tâm tình nguyện ca, theo quan niệm Thần học trước Công đồng, thường tỏ ra buồn bã, bi quan như thế là điều không hiếm lạ trong không ít nội dung những bài Phụng ca đã được phổ biến và dùng quen cũ. Nhưng ngược lại, nếu một số ai đó có cố gắng trở về với nguồn cội Lời Chúa, để diễn tả tâm tình an vui tươi sáng hơn, vì có Chúa ở cùng; thì đâu đó lại có một số bài Phụng ca diễn tả tâm trạng phấn khởi lạc quan tếu, khi tác giả mơ mộng ảo tưởng vẽ ra một viễn cảnh khung trời riêng tư giữa Chúa và con cùng nhau “ngao du sơn thủy” lạ kỳ:

“1- Xin dâng Chúa thế gian an bình, Chúa đã chọn xuống đây hạ sinh, cùng con ngắm mây trắng suối xanh cây cao đồi cao. Xin dâng lòng con nguyện khắc ghi hoài. Chúa thương yêu, Chúa thương yêu, lòng con nguyện nhớ nhớ hoài.

2- Xin dâng Chúa lúa thơm nương đồng, dâng men rượu ấm trong mùa đông, cùng năm tháng như nước mãi trôi đi trên giòng sông. Xin dâng lời ca vọng khắp núi đồi. Khắp muôn nơi, khắp muôn nơi, tình yêu nguyện nhớ nhớ hoài” (Dâng tâm hồn đêm đông – TCVN 2, tr. 348).

Hoặc thay vì bi quan nhìn nhận “Đời con phận kiếp cỏ hoang tâm tư vắng theo dòng thời gian buồn bao lênh đênh”, có tác giả Phụng ca lại đề cao vị thế của người Linh mục thái quá, mà không phân biệt rõ “Thánh chức Linh mục”, khác với “con người Linh mục” nên đã viết: “1- Linh mục cao sang hơn các Thiên Thần, Đấng tế lễ Vua Trời cầu cho thế trần. Dùng quyền Cha thứ tha tội đời. Truyền một lời thôi, bánh thành Chúa tôi” (Linh mục cao sang).
Nếu cách tư duy diễn tả thế giới quan và nhân sinh quan ở cả hai thái cực: bất cập (tiêu cực, bi quan) – thái quá (lạc quan tếu, quá đề cao) như thế đều không phù hợp; thì xem ra một số các tác phẩm Thánh ca lại tỏ lòng đợi chờ, mong ước được Thiên Chúa và Đức Mẹ mau tới cứu giúp, để sớm được giải thoát khỏi cõi đời lưu đày khổ đau:

VD1: “1- Chúa ơi đưa con về trời gần bên Chúa luôn. Xác con thôi nay bụi trần hồn con được sống luôn. Ôi Chúa khoan nhân từ bi, xin thứ tha bao lỗi lầm. Chúa ơi con mong về trời gần bên lòng Chúa luôn.

2- Chúa đem con xa trần đời về nơi thắm tươi. Cất con xa bao đoạn trường gần bên tình Chúa thương. Nhưng Chúa ơi trên trần gian, con mãi luôn xa bạn hiền. Chúa thương cho con gần lòng tình yêu ngời sáng luôn.

3- Chúa ơi con xin một lần niềm tin quyết xưng. Trí năng con tim mọn hèn thuộc bên lòng Chúa luôn. Xin Chúa giang tay từ nhân mau đón con nay trở về. Chúa ơi đưa con về trời gần bên tình Chúa luôn” (Đưa con về trời).
VD2: “ĐK- Xin ban Đấng cứu đời Này trần gian cầu xin Chúa ơi! Xin mưa Đấng chuộc tội vì trần thế khắp chốn vương nhơ. Xin soi ánh rạng ngời vì trần gian ngập đầy u tối. Xin Chúa đến Chúa ơi! Để giải thoát cứu độ muôn người.

2. Bao ngày dài lưu lạc nơi quê người tủi nhục lệ rơi. Trông mong về đền thánh dâng Chúa Trời ca khúc tuyệt vời. 

3. Con chờ Ngài đêm ngày mắt đã mờ hồn sầu bơ vơ. Như cây đang tàn héo khao khát trời mưa xuống từng giờ” (Xin ban Đấng Cứu Đời – TCVN 2, tr. 337).

VD3: “1- Chúa xuống trần vì yêu thương con, dẫn đưa con khỏi kiếp lưu đày. Giờ đáp đền tình Chúa mến yêu, con lấy gì mà dâng Chúa đây.

ĐK- Con xin dâng cuộc đời con đây lúc an vui hoặc lúc ưu sầu. Trọn niềm tin dâng về Nhan Thánh, thay lễ vật mừng Chúa Giáng Sinh” (Lễ dâng Giáng Sinh – TCVN 2, tr. 352). 

VD4: “3- Xa xa kìa là nước Thiên đàng, đoàn con mong ước trở về. Ôi cao sang ngàn muôn huy hoàng nơi đất hứa miền trời quê. Muôn cây đàn thần thánh vang lừng, lừng vang vô biên ngàn kiếp. Có Chúa là cùng đích cuộc đời, có Mẹ là chính nguồn vui” (Nguồn an vui).
VD5: “ÐK- Trọn đời con một bài hát kinh ca ngợi. Tiếng hát con vang tận (ư) tới thiên thu. Mẹ tình thương từ trời ngút cao vời vợi. Xin yêu thương đón nhận (ư) cả hồn thơ. Xin yêu thương dắt về chốn quê hằng mơ.

1- Nhìn trời cao thăm thẳm mơ ngày về. Xin đoái nhìn chở che năm tháng đời con. Ngước trông trời con tìm theo dáng Mẹ hiền. Ðể mơ ngày về quê sống vui bên Mẹ” (Tiếng hát thiên thu – TCVN 1, tr. 768-769).

VD6: “ĐK- Phù hoa nối tiếp phù hoa, trần gian tất cả chỉ là phù hoa. 1- Hoa nào không phai tàn, trăng nào không khuyết, ngày nào mà không có đêm, yến tiệc nào không có lúc tàn? 

2- Nay mừng vui chan hoà, mai sầu đau tê tái. Cuộc tình nào không đắng cay? Hãy tìm nguồn vui chốn thiên đài. 3- Xuân nào luôn vĩnh tồn, Không tàn theo năm tháng? Hồng nào mà không có gai? Hãy tìm đường siêu thoát cuộc đời…” (Phù hoa nối tiếp phù hoa – ĐCVSG, tr. 545).
Hoặc đây là một bài Thánh ca đã khá quen thuộc: Đem con về trời, với nội dung lời ca chỉ ước mong “tìm đường siêu thoát cuộc đời” để về trời “làm thánh” sớm:

VD7: “ĐK- Mẹ ôi! Chóng đem con về trời khỏi tơ vương bụi đời Mẹ Chúa cả hiển vinh trong sạch cao quí đẹp hơn sao sáng. Từ nay con không trông lòng đời những mong sao về trời, ngày lưu đày còn xa, xin Mẹ lân tuất hộ giúp con vững vàng.

1- Mẹ yêu đương hãy thương con nhiều khó nguy trăm chiều, hồn con nhiều phen đắm chìm, Mẹ thương vớt lên. Dù nơi đây giữa cơn lưu đày, đớn đau đêm ngày. Mẹ yêu dìu con vững đi trên đời.

2- Đời dương gian sắc hương dịu dàng, thoáng như mây ngàn, trầm đưa hồn con bước lầm vào nơi tối tăm. Mẹ khoan nhân xót thương vô bờ, chúng con trông nhờ, Mẹ thương dìu lên tới nơi mong chờ”.
Bài Thánh ca này dẫu nay đã được chỉnh sửa lại ngay cả Tựa đề để cho phù hợp hơn, và đã trở thành bài Thánh ca có tên là Khi con về Trời, nhưng vẫn còn vương những tư tưởng Thần học thuộc quan niệm xưa cũ:

“ÐK- Mẹ ơi! Ðến khi con về trời, sống yên vui đời đời. Mẹ Chúa cả hiển vinh, trong sạch cao quý đẹp hơn sao sáng. Từ nay con noi gương Mẹ hiền, quyết tin yêu một niềm, ngày lưu đày còn xa. Xin Mẹ lân tuất hộ giúp con vững vàng. 

1- Mẹ bao dung hãy thương con nhiều, khó nguy trăm chiều, hồn con nhiều phen đắm chìm, Mẹ thương vớt lên. Dù nơi đây giữa cơn lưu đầy, đớn đau đêm ngày. Mẹ yêu dìu con vững đi trên đời.

2- Ðời dương gian sắc hương dịu dàng, thoáng như mây ngàn, trầm đưa hồn con bước lầm vào nơi tối tăm. Mẹ khoan nhân xót thương vô bờ, chúng con trông nhờ, Mẹ thương dìu lên tới nơi mong chờ”.
VD8: “ĐK- Mẹ ôi! Con cái Mẹ nơi trần gian lênh đênh sóng gió biết bao giờ tới Thiên Cung! Mẹ ôi! Xin Đức Mẹ cho lòng con thiết tha kính thờ Cha chí lành cho hết trung. PK- Đường đời con sắp ra đi trăm bề hiểm nguy sẵn chờ. Nhờ Mẹ con có lo chi nhưững con đường đầy khó nguy. Mẹ ôi đoàn con xuất hành, nguyện Mẹ thương ban phúc lành qua đời giông tố trần gian đưa về tới bến yên hàn” (Cầu xin Mẹ lúc khởi hành – TCVN 1, tr. 592-593).

Như thế xem ra, do ảnh hưởng của tư tưởng Triết học Hy lạp cổ đại, đã khiến cho cách diễn tả nội dung Thần học trong một số bài Thánh ca đã đi quá xa so với cội nguồn nội dung mạc khải trong Kinh Thánh, khi có cái nhìn bi quan tiêu cực về thế giới và con người: “dương gian này là chốn lưu đầy”, “trần gian là nơi khổ hải”, “đoàn con như khách lữ hành”, “hồn con tựa thuyền không lái”; nhưng cũng có khi lại tỏ ra lạc quan tếu, đề cao con người thái quá. Vì cái nhìn thái quá hoặc bất cập như thế, cho nên tâm tình những người nguyện ca mới tha thiết xin Chúa “dẫn đưa con khỏi kiếp lưu đày”, “mong ước trở về nước Thiên đàng”... Những cách diễn tả các luận cứ Thần học kiểu này, không thể hoàn thành chức năng của Thánh ca là “tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa các tín hữu”, và ngày nay đã thật sự lỗi thời, so với những quan điểm đã được Giáo hội triển khai canh tân. 

2- Quan niệm về Vị thế của Đức Mẹ 

Khi nói về “Bản tính và nền tảng” của việc tôn kính Ðức Nữ Trinh Maria trong Giáo hội, Công đồng Vatican II, đã dạy rằng: “Nhờ hồng ân Thiên Chúa, Ðức Maria được tôn vinh, sau Chúa Con, vượt trên hết các thiên thần và loài người, vì Ngài là Mẹ rất thánh của Thiên Chúa và đã tham dự vào các mầu nhiệm của Chúa Kitô; do đó Ngài đáng được Giáo hội tôn vinh và đặc biệt sùng kính… Nhưng (sự sùng kính ấy) tự bản chất vẫn khác biệt với sự thờ phượng dâng lên Ngôi Lời nhập thể và lên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần; việc tôn kính Ðức Maria khuyến khích thêm việc thờ phượng Thiên Chúa Ba Ngôi” (GH 67)
.

Và quả nhiên, ngay từ xa xưa, Ðức Nữ Trinh Maria đã được người Kitô hữu khắp năm châu tôn kính, khẩn cầu, cùng ẩn náu dưới sự che chở của Mẹ trong cơn gian nan khốn khó, dưới tước hiệu là “Mẹ Thiên Chúa”. Riêng ở Việt Nam, lòng sùng kính Đức Mẹ còn được người tín hữu Công Giáo thể hiện cách đặc biệt dưới nhiều hình thức qua những việc thực hành đạo đức như: Lần chuỗi Mân côi, Dâng hoa, Rước kiệu, đi Hành hương, tôn kính ảnh tượng Đức Mẹ nơi Thánh đường, Đền đài, tôn nhận Đức Mẹ làm Bổn mạng giáo phận, giáo xứ, giáo họ, đoàn hội và cá nhân… 

Trong một tập sách, Lm. Hoành Sơn SJ. đưa ra nhận định: “Không chỉ tôn sùng Đức Mẹ, có nhóm còn đề ra khẩu hiệu “Nhờ Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ” (nhái lại câu “Nhờ Người (Đức Kitô), với Người và trong Người” của Phụng vụ Thánh lễ). Những “quá đà” cảm tính như trên dễ gây sốc và gây phàn ứng nghịch, khiến nhà Maria học nổi tiếng là cha Laurentin có nhận định xác đáng như sau: 

“Ngày nay ở một số khu vực, có sự căng thẳng giữa một bên là sùng đạo Kytô-hướng (christocentrique) và bên kia là sùng đạo Maria-hướng…, một bên quy tất cả về Đức Mẹ, bên kia không đếm xỉa đến Người. Chính việc biến lòng sùng kính Đức Maria thành một thứ Maria-giáo trong thực hành đã gây nên phản ứng ngược chiều, thành một thứ tôn giáo không có Đức Maria” (Questions Mariales, 1963)
.

Do lòng tôn sùng cảm tính thái quá như thế, cho nên: “Công đồng cũng hết lòng khuyến khích các nhà thần học và những người rao giảng lời Chúa, khi xét đến phẩm chức phi thường của Mẹ Thiên Chúa, hãy cẩn thận tránh mọi tư tưởng phóng đại sai lầm cũng như mọi tư tưởng hẹp hòi quá đáng. Nhờ học hỏi Thánh Kinh, các Thánh Giáo phụ, các tiến sĩ và học hỏi các phụng vụ trong Giáo hội, dưới sự hướng dẫn của quyền Giáo huấn, họ hãy làm sáng tỏ đúng mức những chức vụ và đặc ân của Ðức Trinh Nữ; những chức vụ và đặc ân này luôn qui hướng về Chúa Kitô, nguồn mạch toàn thể chân lý, thánh thiện và đạo đức” (GH 67).
Về vấn đề này, trong một số tác phẩm Thánh ca tiếng Việt có thể được viết từ trước, hoặc có thể viết sau Công đồng Vatican II, nhưng “một thứ Maria giáo trong thực hành”, hoặc những “tư tưởng phóng đại sai lầm” về vai trò vị thế của Đức Maria chúng ta cũng có thể bắt gặp không ít. Trong số đó, do lòng yêu mến Đức Mẹ “quá đà” cảm tính, một số tác giả đã viết những lời ca tôn vinh Đức Mẹ thái quá tới mức: đặt Đức Mẹ ở ngay Vị thế của Thiên Chúa, cho Đức Mẹ làm Công tác của Chúa Cha, hoặc nâng Đức Mẹ lên ngang hàng trong Công trình cứu độ của Chúa Giêsu.

* Đức Mẹ ở vị thế của Thiên Chúa

Có một bài viết về Tháng Năm Dâng Hoa kính Đức Mẹ, tác giả đã giới thiệu, triển khai, tóm kết vấn đề được bàn, nhưng đã khởi sự từ nhan đề: “Dâng hoa kính Đức Mẹ: ‘Hãy đến múc lấy nguồn ơn cứu độ’…. Dâng hoa kính Đức Mẹ như một nét văn hóa tốt đẹp của người Công Giáo. Giữa biển thế gian ngập đầy tội lỗi, và hoang mang lo ngại, những lời kinh, tiếng hát được dâng lên Mẹ Thiên Chúa, Mẹ cả nhân loại sẽ mang lại cho mọi người một nguồn sống mới từ ân sủng của tình thương bao la Đức Mẹ dành cho đoàn con… Hãy đến với Mẹ, hãy chạy về bên Mẹ cậy trông vào Mẹ để chúng ta múc lấy nguồn ân sủng tình yêu cứu độ”
. 

Phải nói rằng, khi tác giả bài viết trên dâng lời ca ngợi và mời gọi mọi người Kitô hữu “Hãy đến với Mẹ, hãy chạy về bên Mẹ cậy trông vào Mẹ” là “nguồn ơn cứu độ”, thì đó thật là một “tư tưởng phóng đại sai lầm”. Bởi vì, cho dù Đức Maria đã vinh hạnh nhận được những đặc ân vô cùng lớn lao từ Thiên Chúa ban: ơn Vô nhiễm Nguyên tội, ơn Làm Mẹ Thiên Chúa, ơn Đồng trinh trọn đời, ơn Hồn xác lên trời, để trở thành thụ tạo trổi vượt nhất trong con cái loài người; thì Mẹ Maria vẫn chỉ là một mỹ nữ diễm phúc, là “máng thông ơn” của Thiên Chúa mà thôi. Còn chính Thiên Chúa mới là cội nguồn ánh sáng, nguồn cội sức sống, nguồn suối tình yêu, nguồn mạch ơn cứu độ… Trong khi đó, cùng một cách tư duy và triển khai nội dung Thần học sai lầm như thế, lời một số bài Thánh ca đã nghiễm nhiên diễn tả, đặt để Đức Mẹ ở vào vị thế của Thiên Chúa khi cho Đức Mẹ là “nguồn”:
VD1: “1- Dương gian này là chốn lưu đầy, đoàn con như khách lữ hành. Biết bao giờ về tới quê nhà hưởng phúc những ngày bình an. Con trông cậy Mẹ hãy thương tình ngày đêm giơ tay dìu dắt. Sống chết vì Mẹ vui trong Mẹ, với Mẹ là chắc thành công.

ÐK- Mẹ là nguồn an vui. Mẹ là nguồn hạnh phúc. Mẹ là nguồn tình yêu. Mẹ là, là sự cậy trông, Mẹ là sự sống của chúng con Mẹ ơi. Tháng năm xuôi dòng, đoàn con vui sống dưới bóng Mẹ liên. Không sợ chi đau thương không lo chi những khốn khó đời lầm than. Vì Mẹ là nguồn an vui. Mẹ là nguồn hạnh phúc. Mẹ là nguồn tình yêu. Mẹ là, là sự cậy trông, Mẹ là sự sống của chúng con Mẹ ơi!” (Nguồn an vui – TCVN 1, tr. 734-735).
VD2: “Chúng con kính chào Nữ Vương Mẹ nhân ái. Nguồn sức sống, nguồn an vui, nguồn hy vọng của chúng con. Ôi lạy Mẹ, ôi lạy Mẹ, nơi lưu đày con cháu Eva, kêu van Mẹ giữa vũng châu lệ. 

Lạy Mẹ là Trạng sư chúng con, xin thương ghé mắt nhìn chúng con, ôi Mẹ. Đến sau qua đời này, xin Mẹ cho chúng con, cho chúng con được thấy Đức Giêsu con lòng Mẹ gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Ôi nhân thay! Ôi êm thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh” (Kính chào Nữ Vương – TCVN 1, tr. 654-655).
VD3: “1- Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đầy ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi, đoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi trần.

ÐK- Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin Mẹ về không, hỡi Mẹ Thiên Chúa, xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an vui, ôi Nữ Trinh là nguồn an vui, hết tình kêu khấn, con tin chắc Mẹ thương nhận lời” (Nguồn cậy trông).

VD4: “1- Như muôn cánh hoa tươi hồng, tỏa bay ngát hương thơm lừng, dâng tiến Đức Mẹ tình thương, hồn con như vườn xanh lá, Mẹ tưới cho tươi màu nở hoa, rộn lên tiếng hát mùa xuân. ĐK- Hỡi Mẹ nguồn ơn cứu giúp, chính Mẹ là giòng suối hồng ân. Xin Mẹ dạy con biết sống, trong tình Mẹ luôn yêu thương…” (Những cánh hoa dâng Mẹ – ĐCVSG, tr. 789).
Hoặc nếu không gọi Đức Mẹ là “nguồn”, thì xem ra tác giả lại chỉ biết tin tưởng, cậy dựa vào Đức Mẹ khi gặp gian nan khốn khó, mà lại quên đi rằng Thiên Chúa mới là “núi đá”, là “nguồn cậy trông” tuyệt đối.

VD5: “ĐK- Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần, tội gian trần để phiền cho Trái tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la và thiết tha vô ngần. Con dâng mình đền bao tội lỗi vong ân. 2- Trần gian trụy sa nhuốm màu tang đắm đuối, trên đường theo chân lý nào đâu mấy người, đâu mấy người. Đường trần gian say đắm không bến bờ, không bến bờ, phút gian nan trông vào ai, nương vào ai Mẹ ơi” (Đền tạ Trái tim Mẹ – TCVN 1, tr. 620-621).

VD6: “1- Tràng Mân Côi kính dâng lên Mẹ yêu thương nhắn nhủ ngày nào, hãy lần chuỗi luôn, hãy cầu nguyện luôn… ĐK- Con yêu Mẹ, Mẹ ơi, trọn đời con xin yêu Mẹ mà thôi, dù đường đi bao khó nguy và nhiều khi con lầm lỗi. Con yêu Mẹ, Mẹ ơi, trọn đời con xin yêu Mẹ mà thôi. Dòng thời gian như nước trôi, Mẹ là nơi con phó dâng cuộc đời” (Hoa Mân côi kính Mẹ)
VD7: “1- Hãy ngước trông lên Mẹ khi đau thương vụt qua. Hãy ngước trông lên Mẹ khi tâm tư ưu phiền. Dù gặp bao chông gai đã có Mẹ sợ chi. Cho dù bao bóng tối đã có Mẹ lo gì. 

2- Hãy ngước trông lên Mẹ khi nhân tâm đổi thay. Hãy ngước trông lên Mẹ khi ưu tư dăng đầy. Dù tình người phôi pha đã có Mẹ sợ chi. Cho dù bao dối trá đã có Mẹ lo gì.

3- Hãy ngước trông lên Mẹ khi tương lai ngủ yên. Hãy ngước trông lên Mẹ khi đam mê không bền. Dù cuộc đời khốn khó đã có Mẹ sợ chi. Cho dù bao sóng gió đã có Mẹ lo gì. ĐK- Hãy gọi tên Ma ri a. Mẹ nguồn cây trông Mẹ rạng chiếu hy vọng. Hãy gọi tên Ma ri a Mẹ là bình minh, Mẹ dẫn bước an bình” (Hãy ngước trông lên Mẹ – TCPV, tr. 353).

* Đức Mẹ đóng vai trò của Chúa Cha
VD1: “ĐK- Mẹ lên trời giữa một ngày rực sáng, đàn ca các Thánh tung hô ! Nhân loại vui hát mừng vì xác hồn vẹn tuyền Mẹ về thiên cung. Mẹ lên trời ngày mừng vui cho thiên quốc, hào quang Mẹ Chúa Ba Ngôi (ánh sáng vàng Mẹ Chúa Ba Ngôi chiếu huy hoàng) sáng ngời khắp chín tầng vì xác hồn vẹn tuyền mẹ tới thiên đường...” (Mẹ lên trời).
Không chỉ đặt Đức Mẹ vào vị thế của Thiên Chúa khi gọi Đức Mẹ là “nguồn”, mà có tác giả Phụng ca còn gán cho Đức Maria vai trò của chính Chúa Cha, có quyền chủ động trong hy tế cứu độ của Chúa Giêsu trên đồi Canvê:

VD2: “1- Xưa trên núi Canvê Mẹ dâng con cứu đời. Mẹ hiến tế chính con yêu làm giá chuộc muôn người. Nay hiệp với Giáo Hội và triều Thần Thánh trên trời. Nài van Mẹ nhận lời dâng lên thánh lễ này. 

2- Con xin chắp đôi tay nguyện mến Chúa hết tình. Dù sống chết quyết kiên trung yêu Chúa trọn tâm hồn. Con nguyện hứa trung thành dù ngàn nguy hiểm trên đường. Chén đắng xin uống cạn quyết tiến bước vững vàng” (Dâng lễ với Mẹ – TCVN 1, tr. 176-177).

Xem ra điều mà Công đồng Vatican II đã từng cảnh báo trước rằng: “các nhà thần học và những người rao giảng Lời Chúa, khi xét đến phẩm chức phi thường của Mẹ Thiên Chúa, hãy cẩn thận tránh mọi tư tưởng phóng đại sai lầm cũng như mọi tư tưởng hẹp hòi quá đáng” (GH 67), đã thật sự xảy ra trong nội dung bài Thánh ca đã rất quen thuộc trên, khi tác giả viết: “Xưa trên núi Canvê Mẹ dâng con cứu đời. Mẹ hiến tế chính con yêu làm giá chuộc muôn người”.

Đây thật sự là một “tư tưởng phóng đại sai lầm” đã diễn tả sai lạc luận cứ Thần học về vai trò vị thế của Đức Maria trong đời sống công khai của Chúa Giêsu, đặc biệt là trong hy tế đồi Canvê. Bởi vì, nội dung các văn bản Thánh Kinh đã ghi lại cho chúng ta biết Đức Maria chỉ có quyền chủ động nuôi nấng, chăm sóc, giữ gìn Chúa Giêsu, khi Người còn thơ ấu, tại gia đình Nazareth. Vì thế, chỉ có một lần Đức Mẹ chủ động dâng con, đó là sự kiện Đức Mẹ và Thánh Giuse đem dâng Chúa Giêsu cho Thiên Chúa nơi Đền thánh, như đã được Tin Mừng thánh Luca ghi lại: “Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh...” (Lc 2,22-39).
Còn trong công trình hy tế cứu độ nhân thế của Chúa Giêsu trên đồi Canvê, Hiến chế Tín lý về Giáo hội của Công đồng Vatican II cũng đã chỉ dạy rõ ràng rằng: “Ðức Nữ Trinh cũng đã tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, trung thành hiệp nhất với Con cho đến bên Thập giá, là nơi mà theo ý Thiên Chúa, Ngài đã đứng đó. Ðức Maria đã đau đớn chịu khổ cực với Con một của mình và dự phần vào hy lễ của Con, với tấm lòng của một người mẹ hết tình ưng thuận hiến tế lễ vật do lòng mình sinh ra” (GH 58).

Có nghĩa là, chương trình Cứu độ nhân loại ngay từ đầu là do sáng kiến và tình thương của Chúa Cha: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó” (St 3,15); sau được Chúa Giêsu nhập thế nhập thể thực hiện, dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Đặc biệt, chính Chúa Cha mới là Đấng có quyền hoạch định chương trình cứu độ, là Đấng chủ động “dâng Con cứu đời”, trực tiếp “hiến tế chính con yêu làm giá chuộc muôn người”, như Tin Mừng Thánh Gioan đã ghi lại: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Còn Đức Mẹ chỉ là người đi theo trong vai trò vị thế rất tùy phụ “dự phần vào hy lễ của Con”, bằng cách hiện diện chứng kiến cuộc tử nạn của Con mình “đau đớn chịu khổ cực với Con” và dâng những đau đớn hy sinh ấy để hiệp công phần nào trong công cuộc cứu độ nhân loại mà thôi.

* Đức Mẹ đồng hy tế với Chúa Giêsu 

Nếu như đối với vị thế của Thiên Chúa Ba Ngôi, đối với vai trò của Chúa Cha trong hiến tế đồi Canvê, một số tác giả Thánh ca còn đề cao Đức Maria thái quá đến mức nhầm lẫn như thế; thì đối với Hy tế của Chúa Giêsu trên Thập giá để cứu độ nhân loại, những quan niệm trong tâm thức về Đức Mẹ đồng công với hy tế của Chúa Giêsu được diễn tả trong những tác phẩm sách báo và Thánh ca Công Giáo, là lỗi sai sót chúng ta thường gặp không ít lâu nay.

VD1: “1- Ngày Xưa trên đồi Gôngôtha, Mẹ đứng gần bên Thánh Giá, Mẹ nhìn Chúa trút hơi thở cuối đời, Mẹ Đồng công dâng lễ đền bồi. Giờ đây trên bàn thờ bao vui say, Đoàn con hợp dâng thánh lễ, Nhờ Mẹ giúp xác hồn con trắng trong. Để xứng đáng tham dự thánh lễ này.

ĐK- Con dâng lên Nữ Vương tấm lòng nhỏ bé, được thật tình mến Chúa yêu người. Cho đời con trở nên trót đời của lễ chờ ngày về hưởng phúc quê trời” (Kinh đầu Lễ – TCVN 1, tr. 180-181).
VD2: “ĐK- Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím màu. Nhạc hương trầm buông hắt hiu đồi cao u hoài loang máu đào. Con Chúa đau thương treo trên thập giá, hiến thân vì nhân thế tội tình. Mẹ đứng đó tâm hồn tê tái sầu. Ðồng công cùng Con dấu yêu, vì thương nhân loại bao khốn cùng. Xin dẫn đưa bao tâm hồn lạc lối về bên Mẹ, Mẹ ơi.

1- Hỡi ai qua đường dừng bước đây mà chiêm ngắm, Chúa chí tôn cam chịu muôn nỗi khổ đau. Vì thương toàn nhân loại muôn chốn muôn đời, ngày đêm khóc than mong chờ vinh phúc quê Trời” (Mẹ đứng đó – TCVN 1, tr. 686-687).
VD3: “ĐK- Dâng Mẹ ngàn hoa tươi xanh màu hy vọng của đời con đang sống nhìn về bến tương lai. Dâng Mẹ ngàn hoa khi chiều dâng mây tím nhớ xưa đồi Canvê Mẹ Đồng công cứu đời…” (Dâng Mẹ ngàn hoa – TCVN 2, tr. 463).
VD4: “1- Chiều xưa khi Chúa giang tay trên Thập giá, Mẹ đứng chắp tay nguyện cầu. Đồi cao ôi tím sầu là hồn thế gian đen mầu.

ĐK- Mẹ mãi mãi là Mẹ chúng con, Maria mãi mãi là Mẹ chúng con. Mẹ Đồng công năm xưa cứu đời, xin mãi mãi che chở chúng con.

2- Chiều xưa trong gió mênh mang trên đồi cao, Mẹ thấy thế gian tội tình. Mẹ thương bao kiếp người còn chìm đắm quên ơn Trời.

3- Giờ đây vai chúng con vẫn mang Thập Giá, gục ngã biết bao nhiêu lần. Đoàn con nương bóng Mẹ là Mẹ chúng nhân muôn đời. (Mẹ Đồng công)
VD5: “Trần gian xưa đi trong âm u xa nhan thánh Cha. Tội Adong Eva kiêu căng nối gót Satan. Nhờ tình thương bao la khoan dung nên Cha đã hứa. Hứa ban cho con cháu Eva Thánh Mẫu dịu dàng.

Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt đất, đầu đội triều thiên mười hai sao sáng. Người sẽ đạp đầu mãng xà, thắng Satan gian tà. Maria bao năm bên con qua bao khó khăn. Đường lên Golgotha xa xôi nước mắt tuôn rơi. Nhìn con yêu treo trên cây cao đau thương muôn lối. Thánh Maria cứu nhân loại với con yêu Người.

Mẹ là Đấng Đồng công cứu chuộc loài người. Trần gian nay bao nhiêu hân hoan bên nhan thánh Cha. Tội Adong Eva xưa kia nay đã qua rồi. Nhờ Ngôi Hai Giêsu hy sinh treo trên Thánh giá. Thánh Maria cứu nhân loại với con yêu Người” (Mẹ Đồng công Cứu chuộc).
Về vấn đề này, tác giả bài viết Tìm hiểu thêm về vai trò Đức Mẹ cũng khảng khái mạnh mẽ xác quyết: “Vâng, Mẹ không phải là một Chúa Cứu Thế thứ hai. Mẹ không thể đứng ở vị thế Đức Kitô, Đấng tuy là con Mẹ, nhưng cũng là Thiên Chúa của Mẹ. Mẹ cũng không thể được gọi là Đấng Đồng công Cứu chuộc, nếu hiểu là Mẹ đóng vai trò chính trong kế hoạch cứu độ cùng với Chúa, ngang bằng với Chúa, đến nỗi không có Mẹ thì không xong… Vâng, nên đặt Mẹ song hành với Hội thánh, đặt vào vị thế của Giáo hội-mẹ, Thân mình Chúa và Hiền thê của Chúa”
.

Còn Công đồng Vatican II cũng khẳng quyết: “trong việc cứu rỗi” Đức Maria chỉ đóng “vai trò tùy thuộc” khi phân định cách minh nhiên rằng: “Trong Giáo hội, Ðức Nữ Trinh được kêu cầu qua các tước hiệu: Trạng Sư, vị Bảo Trợ, Ðấng Phù Hộ và Ðấng Trung Gian. Tuy nhiên phải hiểu các tước hiệu ấy thế nào để không thêm bớt gì vào vinh dự và quyền năng của Ðấng Trung Gian duy nhất. Thực vậy, không bao giờ có thể đặt một tạo vật ngang hàng với Ngôi Lời nhập thể và cứu chuộc; nhưng cũng như chức Linh mục của Chúa Kitô được thông ban dưới nhiều hình thức cho các thừa tác viên và các giáo dân, và cũng như sự tốt lành duy nhất của Thiên Chúa được ban phát nhiều cách cho các tạo vật, thì sự trung gian duy nhất của Ðấng Cứu Thế không những không loại bỏ mà còn khuyến khích các thụ sinh cộng tác, trong sự tùy thuộc vào nguồn mạch duy nhất. Vai trò tùy thuộc* ấy của Ðức Maria, Giáo hội không ngần ngại tuyên xưng, mà luôn nghiệm thấy, và nhắn nhủ các tín hữu ghi nhớ trong lòng để nhờ sự nâng đỡ và phù hộ từ mẫu của Ngài, họ gắn bó mật thiết hơn với Ðấng Trung Gian và Cứu Thế” (GH 62).

*****

Như vậy, khi nhìn lại một số tác phẩm Thánh ca đã được phổ biển sử dụng quen cũ, hoặc mới được viết ra với những cách diễn tả các luận cứ Thần học bằng tiếng Việt, chúng ta đã có thể nhận ra không ít những vấn đề thái quá hoặc bất cập trong đó. Sự bất cập đến từ việc khi ngôn ngữ Thần học tiếng Việt hiện nay đã tiến triển đổi thay và dần được minh định, nhưng một số tác phẩm Phụng ca tuy còn dùng những “Cổ tự” (từ cũ đã tối Nghĩa), những “Biến tự” (từ cũ đã đổi Nghĩa), những “Hoán tự” (từ cũ đã đổi Ngôi), lại vẫn còn được chọn lựa đưa vào những Tuyển tập Thánh ca cho người tín hữu hiện thời sử dụng. 

Sự thái quá nơi ca từ của không ít những bài Thánh ca đã bị tỏ lộ ra, khi tác giả vẫn còn giữ nguyên cách diễn tả tư duy quan niệm xưa cũ một cách bi quan tiêu cực về thế giới “dương gian này là chốn lưu đầy” và con người “tựa thuyền không lái”, “đang trầm luân nơi thế gian”. Trong khi đó, nhờ trở về với cội nguồn Kinh Thánh, nền Thần học sau Công đồng Vatican II đã chỉ lại cho chúng ta một viễn cảnh tươi sáng về giá trị công trình tạo dựng vũ trụ của Thiên Chúa, cùng phẩm giá cao quý vốn có của con người là hình ảnh Thiên Chúa và là Đền thờ của Chúa Thánh Thần, đã được giá Máu của Chúa Kitô đổ ra cứu độ.

Hơn nữa, sự thái quá của không ít những bài Thánh ca đã được phổ biến sử dụng rộng rãi, còn bộc lộ ra trong quan niệm của tác giả và cách diễn tả thành lời ca về vị thế của Đức Mẹ. Do lòng đạo đức cảm tính quá đà, một số tác giả đã đề cao vị thế của Đức Mẹ đến mức đặt nhầm chỗ vào vị thế của Thiên Chúa, có khi Đức Mẹ đóng vai trò của Chúa Cha, hoặc Đức Mẹ cùng đồng công thực hiện hy tế cứu độ với Chúa Giêsu. Kinh nghiệm diễn tả sai lầm thái quá hoặc bất cập này, đã đặt ra cho những người yêu mến phục vụ Thánh nhạc một trách nhiệm không nhỏ là luôn phải cẩn trọng nhiều hơn trong việc sáng tác, thẩm định cho phép và việc chọn dùng Thánh ca cho cộng đoàn Phụng vụ.

CHƯƠNG VI – THÁNH CA CẦU NGUYỆN

TRONG CỬ HÀNH THÁNH LỄ

Khi nói về tầm quan trọng của Phụng ca trong Thánh lễ, Qui chế Tổng quát Sách lễ Rôma
 ở Chương II, số 39 đã hướng dẫn một cách cụ thể: “Thánh Tông đồ khuyên Kitô hữu, lúc hội họp mong đợi Chúa đến, hãy cùng nhau hát những bài Thánh vịnh, Thánh thi và Thánh ca thiêng liêng (x. Cl 3,16)… 40. Vậy việc sử dụng ca hát khi cử hành Thánh lễ phải là điều quan trọng, nhưng phải lưu ý đến bản sắc của mỗi dân tộc và khả năng của mỗi cộng đoàn phụng vụ… Tuy nhiên, trong thực tế, khi chọn những phần để hát, thì phải dành ưu tiên cho những phần quan trọng hơn…”.
I - CHỌN BÀI CA TRONG THÁNH LỄ
Phải nói rằng để có thể lựa chọn cách chuẩn xác và sử dụng cách hiệu quả những bài Phụng ca trong Thánh lễ, sao cho phù hợp với “bản sắc của mỗi dân tộc và khả năng của mỗi cộng đoàn Phụng vụ”, lại không phải là điều luôn đơn giản dễ dàng đối với mọi người có trách nhiệm. Bởi vì, số những người ca trưởng đang trực tiếp nhận lãnh trách nhiệm phục vụ ca đoàn và cộng đoàn tại Nhà thờ các giáo họ, giáo xứ, giáo phận… tại Nhà nguyện của các Dòng tu, Chủng viện... thì thường rất đông. Nhưng số những người đã được huấn luyện đào tạo, để có thể nắm bắt được những quy chuẩn của Giáo hội trong lãnh vực chọn lựa và sử dụng Thánh ca cho phù hợp, thì mới có ít người làm tốt. 

Trong khi đó, ngay cả những người có chuyên môn và những vị hữu trách đối với nền Thánh nhạc, do tư duy và cảm quan cá nhân, đôi khi cũng đứng ra phổ biến, hoặc hướng dẫn áp dụng những quy chuẩn của Giáo hội một cách chưa nhất quán, thiếu đồng bộ. Vì vậy, để tránh những gì bất cập, thái quá hoặc thiển cận có thể dẫn tới sai lầm trong việc triển khai áp dụng những quy luật của Giáo hội về Thánh nhạc, ở đây chúng ta sẽ theo sát và lần lượt dựa vào những hướng dẫn chi tiết của Qui chế Tổng quát Sách lễ Rôma, đối với từng phần của Phụng vụ Thánh lễ:

1- Ca Nhập lễ
47. Khi dân chúng đã tụ họp và đang khi Linh mục cùng với Phó tế và các Thừa tác viên tiến vào, thì hát Ca Nhập lễ. Bài ca này có mục đích mở đầu việc cử hành, giúp hợp nhất cộng đoàn, hướng tâm hồn họ về mầu nhiệm Mùa Phụng vụ, hay Ngày lễ và để kèm theo cuộc rước Linh mục và các Thừa tác viên tiến đến bàn thánh.

48. [Cách thức]: Ca Nhập lễ được hát luân phiên giữa ca đoàn và cộng đoàn, hoặc cũng theo thể thức ấy, giữa ca viên và cộng đoàn, hoặc tất cả do cộng đoàn hay ca đoàn hát. [Nội dung]: Có thể dùng Tiền xướng cùng với Thánh vịnh đi kèm có trong sách Các bài Ca Tiến Cấp của Phụng vụ Rôma (Graduale Romanum) hay sách Các bài Ca Tiến Cấp đơn giản của Phụng vụ Rôma (Graduale Romanum simplex); hoặc dùng một Ca khúc nào khác thích hợp với cuộc cử hành, hoặc với tính chất của ngày lễ, hay mùa Phụng vụ, mà bản văn đã được Hội đồng Giám mục chuẩn nhận. [Đặc cách]: Tại Việt Nam, UBTN trực thuộc Hội đồng Giám mục sẽ tuyển chọn một số bài thích hợp và đệ trình lên Hội đồng Giám mục để xét duyệt và phổ biến.

[Cách dùng]: Nếu không hát Ca Nhập lễ, thì tất cả hoặc một vài giáo dân hoặc một độc viên, đọc Ca Nhập lễ ghi sẵn trong Sách lễ. Nếu không có ai đọc, thì chính Linh mục đọc, khi ấy ngài có thể thích ứng theo như đã nói về lời nhắn nhủ đầu lễ (xem số 31).

* Thứ nhất, Ca Nhập lễ là bài hát đầu tiên trong Thánh lễ, nhằm để quy tụ cộng đoàn và hướng tâm hồn mọi người về mầu nhiệm thánh sắp được cử hành. Do đó, nếu không dùng Đối ca in trong Sách Lễ Rôma, lại dùng một Ca khúc thay thế “mà bản văn đã được Hội đồng Giám mục chuẩn nhận”, thì phải liệu sao cho việc đàn hát:

+ “Thích hợp với cuộc cử hành”: phần Nhập lễ luôn đi liền với cuộc đón rước đoàn Lễ nghi tiến lên bàn thờ, cho nên, khi Chủ tế đã hôn kính và xông hương bàn thờ xong, thì ca đoàn nên liệu cách kết trọn bài hát.

+ “Phù hợp với tính chất của ngày lễ”: bài Ca Nhập lễ thường mang tâm tình hân hoan mừng vui khi cử hành thánh lễ Tạ ơn, lễ Cưới; diễn tả tâm tình tin tưởng tín thác cậy trông hy vọng trong lễ An táng, lễ Cầu hồn.

+ “Phù hợp với mùa Phụng vụ”: bài Ca Nhập lễ mang tâm tình vui tươi mùa Giáng Sinh, Phục Sinh, mùa Thường niên; tỏ lòng sám hối đổi thay mùa Vọng, mùa Chay. 

Tuy nhiên, dù là trong mùa Vọng, mùa Chay hay lễ Cầu hồn, An táng, ca trưởng cũng không nên chọn những bài Ca Nhập lễ có nội dung triết lý suy niệm lắng sâu trầm tư, hoặc mang âm hưởng buồn sầu, u uất, ảm đạm, kéo dài lê thê. Vì thế, nên chọn những bài Thánh ca có tiết tấu đơn giản dễ hát, âm vực cao độ vừa phải phù hợp với giọng ca của cộng đoàn, để cho mọi người “nên một” qua việc cùng nhau ca hát tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa tâm hồn.

VD: “1- Hôm nay là ngày Thiên Chúa dựng nên, chúng tôi vui mừng sung sướng triền miên. Hôm nay ánh sáng bình minh chói lọi trên đầu những kẻ lòng thanh. 

ĐK- Hôm nay đáng ghi muôn đời, hôm nay Chúa thương dân Người. Hôm nay Chúa đem dân Người lên núi Si-on. 2- Hôm nay nai vàng uống suối mật ong. Bến bờ hy vọng lúa vàng đâm bông. Hôm nay nho chín đồi cao, gió nam…” (Lên núi Sion – TCVN1, tr. 186-187 – ĐCVSG, tr. 37). 

Khi những người biên tập có công chọn lựa và sắp xếp bài Thánh ca nổi tiếng quen thuộc Lên núi Sion vào trong phần Ca Nhập lễ của những Tuyển tập Thánh ca Phụng vụ uy tín bậc nhất hiện thời, thì chúng ta lại dễ dàng có thể nhận thấy những vấn đề chưa mấy phù hợp:

+ Phần PK: Giai điệu chính của bài ca luyến láy khá nhiều, không dễ dàng hát đối với những người chưa được luyện tập. Quãng âm vực của bài từ “là – fa” (quãng 13) quá rộng so với giọng ca của ca viên ca đoàn, nhất là vượt quá khả năng ca hát và tầm cữ giọng chung của cộng đoàn.

+ Phần ĐK: cả đoạn ĐK của bài chỉ gồm một câu nhạc khá dài, hát liền một hơi, không có ký hiệu ngân, ngắt. Tác giả sử dụng Nhịp hỗn hợp: là sự kết hợp của các nhịp Đơn 2/4 ở đầu ĐK, với nhịp Kép 6/8 ở cuối ĐK, khiến cho việc đàn hát gặp khó khăn không ít mỗi khi chuyển Nhịp.

+ Âm hưởng: nội dung lời ca trong bài nói chung là diễn tả tâm tình “vui mừng sung sướng”, nhưng khi lời ca tiếng đàn cất lên lại nghe có vẻ như đang suy niệm trầm tư, miên man kéo dài. Đặc biệt, ở cuối ĐK với lời ca: “Chúa đem dân Người lên núi Si-on”, tác giả lại kết bài nốt chủ “rê” ở âm vực trầm, tạo cảm giác Chúa không đem dân Người lên cao, mà vẫn còn ở dưới thấp với tâm trạng u buồn. 

* Thứ hai, do mục đích của bài Ca Nhập lễ là để mở đầu Thánh lễ, tạo bầu khí phấn khởi, diễn tả ý nghĩa của mùa Phụng vụ hay ngày lễ. Vì vậy, “có thể diễn tấu riêng với đại phong cầm hoặc các nhạc cụ khác trước khi nhập lễ. Đoàn rước không di chuyển khi đang diễn tấu (MVTN 47); trống, trắc không chuyển tải được lời, nên chỉ sử dụng khi tập họp cộng đoàn, trước khi đi rước; kèn thổi khi đường rước xa, nhưng phải ngưng khi đoàn rước tiến tới cửa nhà thờ và phải thổi theo bài Thánh ca được chuẩn nhận; phải tránh trường hợp đoàn đồng tế đã tới cung thánh rồi mà ca đoàn / cộng đoàn vẫn chưa hát Ca Nhập lễ” (x. QCSL 44, 121, 139)
. 

Đồng thời, theo đó: “1) Không nên vừa hát Ca Nhập lễ xong, lại đọc thêm Ca Nhập lễ trong Sách Lễ nữa (x. QCSL 47-48). 2) Ca Nhập lễ không phải là một bài hát cá nhân, mà được coi là một hành động của cộng đoàn. Vì thế nên chọn những bái hát dễ, quen thuộc, phù hợp với khả năng ca hát của cộng đoàn để hát cộng đồng và giúp mọi người “nên một” qua việc cùng nhau hát (PV 11). Chỉ riêng ca đoàn hát Ca Nhập lễ phải coi là một chọn lựa sau cùng. 

3) Không được sử dụng nhạc thu sẵn / ghi âm trong bất cứ cử hành phụng vụ nào vì lời ca tiếng hát [thật] của cộng đoàn cũng chính là lễ phẩm ca tụng Thiên Chúa và sự hiện diện của những nhạc sĩ / nhạc công tại chỗ được kể như là thành phần của cộng đồng phụng vụ”
. 

2- Kinh Thương Xót

52. Sau hành động Thống hối, bao giờ cũng xướng kinh “Lạy Chúa, Xin thương xót” trừ khi đã đọc lời Tung hô này trong hành động thống hối. [Mục đích]: Vì là bài ca các tín hữu dùng để ca tụng và kêu cầu lòng thương xót của Chúa, nên thông thường mọi người cùng hát, nghĩa là cả dân chúng lẫn ca đoàn hay ca viên đều góp phần vào đó. [Cách thức]: Thường mỗi lời Tung hô được hát hai lần, nhưng tùy theo đặc tính của ngôn ngữ khác nhau, hoặc nghệ thuật âm nhạc, hoặc vì hoàn cảnh, cũng có thể hát nhiều lần. Khi lời tung hô “Lạy Chúa, xin thương xót” được hát như là một phần của hành động thống hối, thì thêm “một câu ngắn” trước mỗi lời tung hô.

Về phần Thống hối này, Sách Lễ Roma hiện dùng đưa ra 4 công thức Thống hối và có thể tùy nghi sử dụng:

* Công thức I: gồm Kinh Thú tội (kinh Cáo mình: “Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh (chị) em...”) + Đọc (hát) Kinh Thương xót (thuộc về Hành động thống hối).

* Công thức II: là một cuộc đối đáp giữa Linh mục và giáo dân, gồm hai câu nài xin lòng thương xót của Chúa: “– Lạy Chúa, xin thương xót chúng con + Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. – Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi…” + Đọc (hát) Kinh Thương xót (thuộc về Hành động thống hối).

* Công thức III: là công thức ca ngợi tung hô phẩm tính của Chúa Kitô, bằng đối đáp giữa Linh mục và giáo dân, gồm 3 câu được trình bày như hình thức Kinh Cầu: “– Lạy Chúa Kitô, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn sám hối. + Xin thương…”. Khi dùng Công thức này thì bỏ Kinh Thương xót (không thuộc về Hành động thống hối).

* Công thức IV: Nghi thức Làm phép nước và Rảy nước Thánh (dùng trong các ngày Chúa Nhật, nhất là trong Mùa Phục Sinh); bỏ kinh “Lạy Chúa, xin thương xót”, và đọc hoặc hát Kinh Vinh Danh liền.

Về vấn đề này, do ý tưởng cho rằng Kinh Thương xót không thuộc về Hành động thống hối, và lại là lời Tung hô, cho nên, tác giả của bài viết Tinh thần của Nghi thức Thống hối trong Thánh lễ đã đưa ra gợi ý mang tính hướng dẫn rằng: “Nên chọn hát những bài Kinh Thương Xót được sáng tác theo cung Trưởng mang âm hưởng vui tươi… Rất tiếc là đa số ca đoàn và cộng đoàn hiện nay toàn hát bộ lễ, cách riêng là Kinh Thương Xót mang âm Thứ. Hơn nữa, người ta còn chọn hát bộ lễ với âm hưởng ảm đạm hơn trong Thánh Lễ an táng vì như muốn hòa điệu vào cái chết của người quá cố, mà quên đi rằng mọi Thánh Lễ đều là cử hành mầu nhiệm sự sống và mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô”
.

Trong khi đó thật ra, trong 4 công thức Thống hối ở trên, thì có tới 2 mẫu phải đọc hoặc hát Kinh Thương Xót “như là một phần của hành động thống hối”. Đồng thời, đây không chỉ là “là bài ca các tín hữu dùng để ca tụng”; mà còn để “kêu cầu lòng thương xót của Chúa”. Bởi vì, khi ấy các tín hữu nhìn nhận tội lỗi và sự bất xứng của mình trước Thiên Chúa, với nỗi lòng phiền muộn sám hối “kêu cầu”. Nếu là “kêu cầu”, thì tâm tình nguyện ca không luôn hoặc không thể là hân hoan với “cung Trưởng mang âm hưởng vui tươi”. Lời đọc hoặc hát: “Xin Chúa thương xót chúng con” vẫn bao hàm tâm tình tha thiết xin ơn, với thái độ khiêm cung. Cho nên, bài hát dù ở thể Trưởng hay Thứ vẫn phù hợp.

3- Kinh Vinh Danh

53. [Mục đích]: Vinh Danh là một Thánh thi có từ rất lâu đời và đáng kính mà Hội thánh, được Chúa Thánh Thần quy tụ, dùng để tôn vinh Chúa Cha và Chiên Con và cầu khẩn với Chiên Con. 

[Cách thức]: Không được thay thế bản văn của Thánh thi này bằng bản văn nào khác. Linh mục, hoặc tùy nghi, một ca viên hay cả ca đoàn xướng, rồi hoặc tất cả mọi người cùng hát, hoặc cộng đoàn hát luân phiên với ca đoàn, hoặc một mình ca đoàn hát. Nếu không hát thì phải đọc, hoặc mọi người đọc chung, hoặc chia hai bè. 

[Cách dùng]: Thánh thi này được hát hay đọc trong các Chúa nhật ngoài Mùa Vọng và Mùa Chay, trong các lễ Trọng và lễ Kính, và trong các Cử hành đặc biệt khá long trọng.

Phải nói ngay rằng Kinh Vinh Danh cùng với Kinh Thương Xót, Kinh Tin Kính, Kinh Thánh Thánh Thánh, Kinh Tưởng Niệm: “Đây là mầu nhiệm đức tin…”, Vinh Tụng Ca “Chính nhờ Người… ”, Kinh Lạy Cha, Kinh Lạy Chiên Thiên Chúa làm thành Bộ lễ thuộc loại văn bản cố định “không được thay thế bản văn bằng bản văn nào khác”. Thế nhưng thật lạ kỳ, trong phần Bộ lễ (tr. 1004) của Tuyển tập Thánh ca Việt Nam, Quyển 1, BTN trực thuộc HĐGM Việt Nam đã lựa chọn, sắp xếp và đã được các Đấng Bản quyền chính thức chuẩn nhận, cho phép in ấn phát hành năm 2009, với mục đích để cho giáo dân Việt Nam trong và ngoài nước sử dụng trong Phụng vụ, nhưng lại in bài Vinh Danh với nội dung đã rút gọn, đã thay đổi bản văn của Thánh thi Vinh Danh:
“ĐK- Vinh danh Chúa Cha, vinh danh Chúa Con, vinh danh Chúa Thánh Thần, vinh danh Chúa Ba Ngôi. 

1- Vinh danh Đức Chúa Cha, Đấng đã dựng nên (dựng nên) cả đất trời. 

2- Vinh danh Đức Chúa Con, Đấng đã vì yêu (vì yêu) chuộc cứu đời. 

3- Vinh danh Chúa Thánh Linh, Đấng đã ủi an (ủi an) dìu dắt đời”.

Xét về độ chuẩn xác và “chính thống” của văn bản kinh Vinh Danh đã được chọn dùng trong Tuyển tập Phụng ca trên, xem ra cũng đâu có gì khác hoặc khá hơn văn bản các Kinh Vinh Danh đã không cho phép dùng sau đây:

VD1: “ĐK- Vinh danh Chúa trên trời cao thẳm và bình an cho loài người Chúa thương. 1- Người là Vua trên hết các vua. Chúng con thờ lạy Chúa! Cha chí nhân yêu thương loài người. Tạ ơn Chúa muôn đời.

2- Ngài là Con Thiên Chúa uy linh. Chúng con thờ lạy Chúa! Trên núi xưa hy sinh thập hình. Tạ ơn Chúa muôn đời. 3- Cùng Ngôi Ba Thiên Chúa vinh quang. Chúng con thờ lạy Chúa! Danh Thánh cao sang trên trần hoàn. Tạ ơn Chúa muôn đời.

Coda: Vinh danh Chúa Vua muôn loài! Ngợi khen Chúa mãi không ngơi” (Kinh Vinh Danh – Bộ lễ Vào Đời – Lm. Thành Tâm).
VD2: “ĐK- Vinh danh Thiên Chúa trên trời an vui thánh đức với người hòa bình thiện tâm dưới thế. Vinh danh Thiên Chúa trên trời an vui thánh đức với người hòa bình thiện tâm dưới thế.

1- Vinh danh Thiên Chúa toàn năng dâng lợi ngợi ca khen chúc. Vinh danh Chúa Cha nhân từ chúc khen danh Ngài vinh sáng. Chúng con cúi đầu tạ ơn.

2- Vinh danh Thiên Chúa Người Con chính Ngài là Con Thiên Chúa. Hy sinh xóa tội gian trần chết treo thập tự vì yêu. Chúng con cúi đầu tạ ơn.

3- Vinh danh Thiên Chúa Thần Linh chính Ngài là nguồn sức sống. Khôn ngoan dẫn đưa lối đường xứng danh ơn làm Con Chúa. Chúng con cúi đầu tạ ơn” (Kinh Vinh Danh – Bộ lễ Vào Đời – Lm. Nguyễn Văn Tuyên).

VD3: “Xướng: Vinh danh Chúa cả trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. 

ĐK- Vinh danh, vinh danh Chúa. Vinh danh, vinh danh Chúa. 

1- Vinh danh Ngôi Cha là Thượng đế, là Vua ngự trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Ngài sáng tác bao kỳ công, Ngài dựng nên trời mây, vạn vật muôn cỏ cây. 

2- Vinh danh Ngôi Con là Đức Giê-su, Người đã gánh muôn tội tình, muôn tội tình của trần gian, của trần gian trên Thập giá.

3- Vinh danh Ngôi Ba là tình yêu, là tình yêu, là tình yêu Chúa Trời, một tình yêu không bờ bến, một tình yêu sẽ vô biên” (Kinh Vinh Danh – Lm. Nguyễn Văn Trinh).
Phải chân nhận rằng BTN trực thuộc HĐGM VN đã từng phải mất một thời gian khá dài để cố công phân tích, giải thích và hướng dẫn các ca đoàn không được phép sử dụng những Kinh Vinh Danh văn bản rút gọn như 3 trường hợp trưng dẫn ở trên và của một số tác giả khác nữa. Đồng thời, mọi người cũng phải chờ một thời gian khá dài sau đó, những Kinh Vinh Danh rút gọn ấy mới không còn vang lên ở phần Bộ lễ trong các Thánh lễ dành cho người Việt Nam tại các Nhà thờ, Nhà nguyện trong nước và hải ngoại. 

Vậy mà, bài Thánh ca Vinh Danh với nội dung rút gọn tối đa ở trang 1004 trong TTTCVN quyển 1 lại được những vị chuyên môn hữu trách chọn lựa cho phép dùng trong phần Bộ lễ. Xem ra, sự chưa nhất quán và thiếu đồng bộ giữa lý thuyết và thực hành vẫn còn tồn tại ngay trong nội bộ những người chuyên môn, những vị hữu trách có bổn phận định hướng cho mọi người trong việc chọn dùng Thánh ca. Thế thì… thật là “một bài toán” quá khó đối với các ca trưởng chưa có đủ chuyên môn, để có thể phân định “bài vở”, khi phục vụ ca đoàn và cộng đoàn Phụng vụ.

4- Thánh Vịnh Đáp Ca

61. [Nội dung]: Sau Bài đọc thứ nhất là Thánh Vịnh Đáp Ca, bài ca này là thành phần trọn vẹn của phụng vụ Lời Chúa và rất quan trọng về mặt phụng vụ và mục vụ, vì giúp suy niệm Lời Chúa. Thánh Vịnh Đáp Ca phải thích hợp với mỗi Bài đọc và thường phải lấy từ Sách Bài Đọc.

[Cách thức]: Nên hát Thánh Vịnh Đáp ca, ít là câu đáp của cộng đoàn. Người xướng hoặc hát Thánh Vịnh sẽ xướng, hoặc hát Thánh Vịnh tại giảng đài hay tại một nơi thích hợp, đang khi toàn thể cộng đoàn ngồi nghe và hơn thế, thông thường còn tham dự bằng những Câu đáp, trừ khi Thánh Vịnh được hát liên tục, nghĩa là không có Câu đáp. 

[Đặc cách 1]: Tuy nhiên, để cộng đoàn có thể hát những câu đáp dễ dàng hơn, một số bản văn của các Câu đáp và các Thánh Vịnh đã được chọn sẵn cho từng Mùa trong năm, hoặc cho từng bậc Thánh nhân, để mỗi khi hát Thánh Vịnh, có thể dùng các bản văn này thay cho bản văn tương ứng với Bài đọc. Nếu không thể hát Thánh Vịnh, thì đọc cách nào cho phù hợp để giúp suy niệm Lời Chúa. 

[Đặc cách 2]: Thay thế cho Thánh Vịnh được chỉ định trong Sách Bài Đọc, cũng có thể hát Ca Tiến Cấp lấy ở sách Các Bài Ca Tiến Cấp của Phụng vụ Rôma (Graduale Romanum); hoặc Thánh Vịnh Đáp Ca, hoặc Thánh Vịnh Đáp Ca và lời Tung hô Alleluia lấy ở sách Các Bài Ca Tiến Cấp Đơn Giản của Phụng vụ Rôma (Graduale Romanum simplex), như được trình bày trong các sách đó.

Như thế, trong Thánh lễ, Thánh Vịnh Đáp Ca luôn có tầm vóc và vị thế rất quan trọng: “là thành phần trọn vẹn của phụng vụ Lời Chúa”. Nhưng điều khó khăn đặc biệt là vấn đề ngôn ngữ tiếng Việt, với 6 thanh dấu khác nhau, khiến cho âm của mỗi dấu có một độ cao tương đối nào đó, và ý nghĩa của từ thay đổi tùy theo mỗi dấu, nên không thể ráp các câu Thánh Vịnh vào một nét nhạc cố định. Vì thế, trong khi chờ đợi UBTN thuộc HĐGM sẽ tìm ra những giải đáp thỏa đáng, để có được những âm điệu hay và xứng hợp cho các bản văn Lời Chúa, thì lý tưởng nhất là Thánh Vịnh Đáp Ca phải được giữ nguyên văn như trong Sách Bài Đọc. 

Nhưng trong thực tế, do không thể giữ nguyên văn lời Thánh Vịnh được, thì khi dệt nhạc Thánh Vịnh Đáp Ca, trong một chừng mực nào đó, các nhạc sĩ có thể được phép thích nghi một số từ, nhưng tất nhiên phải luôn tôn trọng và phải giữ nguyên ý nghĩa Lời Chúa. Đồng thời, để phù hợp với cộng đoàn, về hình thức, các tác giả: “Nên viết nhạc hơn kém một bát độ để vừa khả năng, cỡ tiếng của đại chúng. Nên chuyển hành liền bậc, nhịp điệu bình dân. Cuối Điệp khúc phải ăn khớp với đầu câu Thánh Vịnh, và cuối câu Thánh Vịnh phải dễ trở về đầu Điệp khúc”
.

Để cộng đoàn có thể cùng hát những Câu đáp một cách dễ dàng hơn, sách Lectionarium I (1970) trang 861 đã in sẵn 10 câu Đáp Ca và một số Thánh Vịnh dùng cho cả năm Phụng vụ. Mỗi lần chỉ chọn một Thánh Vịnh và mỗi Thánh Vịnh chỉ chọn một số câu mà thôi. Những Câu đáp và các Thánh Vịnh đó được chỉ dẫn cụ thể như sau
:

* Câu đáp chung: dùng để hát với Thánh Vịnh trong Sách Bài Đọc, nhưng bỏ Câu đáp đã in sẵn, mà thay bằng các Câu đáp sau:

Mùa Vọng: “Xin Chúa đến cứu độ chúng con”. 
Mùa Giáng Sinh: “Lạy Chúa, hôm nay chúng con đã tôn ngắm vinh quang Chúa”. 

Mùa Chay: “Lạy Chúa, xin nhớ lại tình thương và lòng thành kính của Ngài”. 

Mùa Phục Sinh: “Alleluia” (2 hay 3 lần).

Mùa Thường Niên: 

+ Khi hát với Thánh Vịnh ngợi khen: “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ”, hay “Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Ngài, vì công trình Ngài kỳ diệu xiết bao”, hoặc “Hát lên mừng Chúa một bài ca mới”.

+ Khi hát với Thánh Vịnh cầu xin: “Chúa ở gần những ai kêu cầu Chúa”, hay “Lạy Chúa, xin nhậm lời và cứu độ con”, hoặc “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu”.
* Thánh Vịnh & Câu đáp chung: dùng hát thay thế cả Thánh Vịnh và Câu đáp đã in sẵn trong Sách Bài Đọc. 

Mùa Vọng: 

Thánh Vịnh 24 (4 bc-5 ab, 8-9, 10.14) + Câu đáp: “Lạy Chúa con nâng tâm hồn lên tới Chúa”. 
Thánh Vịnh 84 (9 ab-10, 11-12, 13-14) + Câu đáp: “Lạy chúa, xin cho chúng con thấy tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con”.

Mùa Giáng Sinh: 

Thánh Vịnh 97 + Câu đáp: “Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Chúa chúng ta”. 

Mùa Chay: 

Thánh Vịnh 50 + Câu đáp: “Lạy Chúa nguyện thương con theo lòng nhân nghĩa Ngài”.
Thánh Vịnh 90 + Câu đáp: “Lạy Chúa xin ở kề bên con trong lúc ngặt nghèo”.
Thánh Vịnh 129 + Câu đáp: “Vì Chúa một niềm từ ái, ơn cứu độ nơi Ngài chan chứa”. 

Mùa Phục Sinh: 

Thánh Vịnh 117 + Câu đáp: “Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân từ. Ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”.

Thánh Vịnh 65 + Câu đáp: “Toàn cầu hỡi hãy tung hô Chúa”.

Mùa Thường Niên: 

Thánh Vịnh 18b + Câu đáp: “Lời Chúa là thần trí và là sự sống”.

Thánh Vịnh 26 + Câu đáp: “Chúa là ánh sáng, là Đấng cứu độ tôi”.

Thánh Vịnh 33 + Câu đáp: “Hãy nếm thử mà coi cho biết Chúa bao là tốt lành”.
Thánh Vịnh 62 + Câu đáp: “Lạy Chúa, Thiên Chúa con thờ, linh hồn con luôn khao khát Ngài”.
Thánh Vịnh 95 + Câu đáp: “Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang”.
Thánh Vịnh 99 + Câu đáp: “Ta là dân Người, là đoàn chiên tay người dẫn đạo”.
Thánh Vịnh 102 + Câu đáp: “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu”.
Thánh Vịnh 144 + Câu đáp: “Lạy Chúa, con chúc tụng danh Chúa muôn thuở muôn đời”. 
Đó là dự trù đặc cách, giúp cho một số cộng đoàn gặp khó khăn khi phải hát những Thánh Vịnh Đáp Ca mới mỗi tuần. Nếu cộng đoàn nào có khả năng, hát Thánh Vịnh Đáp Ca theo ngày vẫn tốt hơn, vì nó chứa đựng những tâm tình vang vọng và phản ánh chủ đề của Bài đọc I cũng như nội dung bài Tin Mừng của ngày lễ hôm ấy.

Đặc biệt, các ca trưởng cần phải phân biệt Thánh Vịnh Đáp Ca khác với Thánh Vịnh Nguyện ca, để khỏi chọn nhầm bài cho Thánh lễ. Trong đó, Thánh Vịnh Đáp Ca gồm các câu Xướng và Đáp theo sát với văn bản được ghi trong Sách Bài Đọc; còn Thánh Vịnh Nguyện ca là những bài thuộc thể loại Nguyện ca, tác giả cảm hứng chọn một số câu trong Thánh Vịnh để phổ nhạc theo ý riêng, để dùng vào phần Ca Nhập lễ, Ca Hiệp lễ, Ca Kết lễ, hoặc dùng trong các giờ cầu nguyện đạo đức. Hơn nữa, cùng một Thánh Vịnh được chọn làm Đáp Ca lại có thể được dùng cho nhiều ngày lễ khác nhau, với sự khác biệt về nội dung các câu Xướng và Đáp. 

VD1: “ĐK- Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Người đưa tôi đi lên núi cao say sưa gió biển, vui uống suối miền Nam, vững tâm qua rừng mịt mù.

1- Người đưa tôi đi lên vườn trái ngát xanh trên đồi. Người dẫn tôi về tựa trùng khơi buông gió dìu mây trời. Người sắp cho tôi yến tiệc thơm hương hoa, Người rót cho tôi ly rượu thắm chan hòa. Đầu tôi người xức dầu thơm nồng nàn.

2- Lòng không lo âu tuy vào giữa núi vây quân thù. Lòng vẫn êm đềm dù trời đêm thung lũng đầy sương mù. Cùng Chúa tôi đi suốt đời luôn hiên ngang. Nhờ Chúa tôi vui bao ngày tháng huy hoàng. Trần gian tươi thắm mùa xuân địa đàng…” (Chúa chăn nuôi tôi - Tv 22 – Phanxicô).

VD2: “ÐK- Ðồng là đồng cỏ tươi, Chúa chăn cho tôi nghỉ ngơi, suối ngọt cỏ non xanh rì, tôi nay còn thiếu thốn chi, vui thay mà cũng phúc thay. 

Kết: Vui thay là đồng cỏ tươi, Chúa chăn đã đem tôi vô nghỉ ngơi.

1- Chân tôi theo nẻo chính, Chúa thương tôi như con ngươi Ngài, đầu con xức dầu thánh, tiến lên đền thánh hằng ngày.

2- Tôi an tâm vững trí, dẫu qua nơi âm u hãi hùng, lòng tin tưởng tuyệt đối, thấy côn trượng Chúa là mừng.

3- Mâm cao lương đã sẵn, chén rượu bồ đào đây vơi đầy, để tôi lấy lại sức, Chúa đưa về suối đời đời.

4- Tôi nên con sự sáng, trái hoa sinh sôi hơn sao trời, tình thương Chúa ở với tôi, có chi đẹp hơn đời” (Đồng cỏ tươi - Tv 22 – Hùng Lân).
VD3: “1- Đồng cỏ xanh êm vui bên suối thơ. Người đưa bước tôi đi như giấc mơ, niềm yêu thương vô biên tôi có ngờ, giữa khung trời thơ tôi hát theo đàn tơ. Trời yêu thương mây xanh êm ái trôi, dòng suối mát reo vui ru khúc nôi, tựa quê hương thiên thu tôi tới rồi, đắm say lòng tôi lời ca dâng chơi vơi. ĐK- Có Chúa bước bên tôi, lòng tôi chan chứa bao niềm vui. Có Chúa dắt đưa tôi nhịp chân tôi bước trong thảnh thơi.

2- Dìu tôi đi nơi xa xa lắc lơ, đường chân lý say sưa như lối thơ, và tôi qua bên kia thung lũng mờ, có khung trời thơ tôi hát theo đàn tơ. Người cho tôi muôn câu ru thiết tha, làm tôi say reo lên muôn khúc ca, tình yêu thương thiên thu không xóa nhòa, đắm say lòng tôi lời ca vang ngân nga.

3- Rượu yêu thương cho tôi nâng chén say. Ngọt hương thơm cho tim tôi ngất ngây. Niềm yêu thương miên man theo tháng ngày, ước mơ lòng tôi chung thủy không đổi thay. Đời tôi xin thiên thu yêu Chúa thôi, dù năm tháng trôi xuôi theo lá rơi, này đôi môi…” (Đồng xanh thơ - Tv 22 – Cao Huy Hoàng).
Những bài Thánh Vịnh Nguyện ca được trưng dẫn ở trên đều khá hay và đã quen thuộc với nhiều ca đoàn cùng cộng đoàn. Cũng vì thế mà trong suốt thời gian dài, nhiều người nhiều nơi đã chọn làm Đáp Ca trong Thánh lễ, đặc biệt Thánh lễ Cầu hồn. Trong những bài này: Chúa chăn nuôi tôi của Phanxicô mang âm hưởng dân ca Nam bộ, Đồng cỏ tươi của Hùng Lân âm hưởng dân ca Bắc bộ, Đồng xanh thơ của Cao Huy Hoàng với nét nhạc tươi mới trẻ trung, tuy các tác giả đều cảm hứng lấy nội dung ý tưởng từ Thánh Vịnh 22, nhưng không theo sát, thậm chí là đã diễn lời khá xa so với văn bản được in trong Sách Bài Đọc ở mục Thánh Vịnh Đáp Ca (Tv 22,1-3a,3b-4,5,6) như sau:

Đáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

Xướng 1- Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi, trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguốn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng.

Xướng 2- Người dẫn tôi qua những con đường đoan-chánh, sở dĩ vì uy danh Người. Dù bước đi trong thung lũng tối, tôi không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng tôi, cây roi và cái gậy của Người, đó là điều an ủi lòng tôi.

Xướng 3- Chúa dọn ra cho tôi mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương: đâu tôi thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu tôi đầy tràn chan chứa.

Xướng 4- Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày trong đời sống: và trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.

Chính vì thế, những bài Thánh ca đó dù có hay, có dễ hát, dễ cảm đối với nhiều người, thì đó cũng chỉ là những bài Thánh ca thuộc thể loại Nguyện ca, hoặc Thánh Vịnh Thánh Ca để sử dụng vào những phần khác trong Phụng vụ, hoặc dùng trong các giờ cầu nguyện đạo đức bình dân, chứ không thể dùng thay thế cho Thánh Vịnh Đáp Ca – Tv 22 trong các ngày lễ của năm Phụng vụ như: CN 04 – MC A, CN 04 – PS A, CN 16 – TN B, CN 28 – TN A, Lễ Chúa Kitô Vua A, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C, Lễ Tông tòa Thánh Phê-rô (22-2), Lễ Thánh Mục tử, Lễ Truyền chức, Lễ Thêm sức, Lễ Rửa tội, Lễ Cầu hồn, lễ Cầu Hiệp nhất.

Theo nguyên tắc đó, bài nguyện ca Xuất hành của Hoàng Kim không thể dùng làm bài Đáp Ca sau Bài đọc 3, trong phần Phụng vụ Lời Chúa của lễ Vọng Phục Sinh:

ÐK- Vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa, vì uy danh Người cao cả. Chiến mã với kỵ binh, Ngài đã quăng chìm đáy biển (ư).

1- Ấy sức mạnh con, lời ca nơi miệng con là Chúa, nguồn cứu thoát của con. 2- Thiên Chúa của con, con hát khen Ngài. Thần của tổ tiên con, con tán dương Ngài. 3- Chúa là Ðấng anh hùng chiến sĩ, Ðấng anh hùng chiến sĩ. Danh Ngài là Ðức Chúa, là Ðức Chúa.

Bởi vì, nội dung lời ca trong câu Đáp và các câu Xướng ở trên đã được tác giả lược ý, diễn ý khác xa so với bài Đáp Ca trong Sách Bài Đọc trong Thánh lễ (Xh 15,1-6.17-18), theo bản dịch của CGKPV như sau: 
Đáp: “Tôi xin hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng”. Xướng 1- “Tôi xin hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng: Kỵ binh cùng chiến mã, Người xô xuống đại dương. Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi. Người là Chúa tôi thờ, xin dâng lời vinh chúc, Người là Chúa tổ tiên, xin mừng câu tán tụng.

Xướng 2- Người là trang chiến binh, danh Người là “Đức Chúa!” Xa mã Pharaô, Người xô xuống lòng biển, tướng dũng với binh hùng chết chìm trong Biển Sậy.

Xướng 3- Vực thẳm vùi lấp chúng, chúng chìm xuống nước sâu chẳng khác nào hòn đá. Lạy Chúa, tay hữu Ngài đã biểu dương sức mạnh. Tay hữu Ngài, lạy Chúa, đã nghiền nát địch quân.

Xướng 4- Ngài cho dân tiến vào, định cư họ trên núi, núi gia nghiệp của Ngài. Lạy Chúa, chính nơi đây Ngài chọn làm chỗ ở, đây cũng là đền thánh tự tay Ngài lập nên. Chúa là vua hiển trị đến muôn thuở muôn đời”.
5- Tiền xướng Tin Mừng – Alleluia
 
62. Sau Bài đọc liền trước bài Tin Mừng, hát Alleluia hay bài nào khác do chữ đỏ quy định tùy mùa Phụng vụ. 

[Mục đích]: Lời tung hô như vậy tự nó là một nghi thức hoặc một hành vi độc lập, qua đó cộng đoàn tín hữu đón chào Chúa sắp nói với mình trong Tin Mừng và dùng lời hát tuyên xưng niềm tin của mình. 

[Cách thức]: Ca đoàn hoặc ca viên xướng trước Alleluia, mọi người đứng hát, và nếu cần thì lặp lại. Còn câu tung hô thì ca đoàn hoặc ca viên hát. 

[Cách dùng]: a) Alleluia được hát trong các mùa ngoài Mùa Chay, câu tung hô lấy ở Sách Bài đọc, hoặc sách Các Bài Ca Tiến Cấp.

b) Mùa Chay, thay vì Alleluia thì hát câu tung hô trước bài Tin Mừng có trong Sách Bài đọc. Cũng có thể hát một Thánh Vịnh khác hay Ca Tiếp Liên mùa Chay, như thấy trong sách Các Bài Ca Tiến Cấp.

63. [Cách dùng]: Nếu trước Tin Mừng chỉ có một bài đọc, thì:

a) Trong mùa phải đọc Alleluia, có thể sử dụng Thánh Vịnh có Alleluia, hoặc Thánh Vịnh và Alleluia với câu Tung hô.

b) Trong mùa không được đọc Alleluia, có thể sử dụng Thánh Vịnh và Câu xướng trước bài Tin Mừng, hoặc chỉ một mình Thánh Vịnh thôi.

c) Alleluia hoặc Lời tung hô trước bài Tin Mừng, nếu không hát thì có thể bỏ.

64. Ngoài lễ Phục sinh và lễ Hiện Xuống, thì tùy nghi có thể bỏ qua Ca Tiếp liên. Nếu đọc, thì đọc trước Alleluia.

Phải nói ngay rằng, hiện nay phần Tiền Xướng Tin Mừng, hoặc những Lời Tung Hô – Alleluia trước bài Tin Mừng trong các Thánh lễ thường làm cho những người phụ trách ca đoàn gặp phải khó khăn bối rối lúng túng, mỗi khi chọn lựa sử dụng. Bởi vì, khi so chiếu lời ca Alleluia – Tung Hô Tin Mừng ở Sách Bài Đọc này (Sách Bài Đọc 1970 của HĐGMVN) lại thấy khác với ở Sách Bài Đọc kia (Sách Bài Đọc của CGKPV), hoặc lời Thánh ca Tiền xướng Tin Mừng trong sách Thánh Vịnh Đáp Ca ở phần Alleluia của nhạc sĩ này khác với câu Tiền xướng Tin Mừng của tác giả kia, cho dù được chọn dùng trong cùng một ngày lễ. 

Để giải đáp những Thắc mắc về các lời Alleluia tung hô Tin Mừng khác nhau cho cùng một ngày lễ, tác giả Phêrô Nguyễn Đình Diễn
 đã cố công truy tìm đối chiếu câu Tung Hô Tin Mừng của cả 34 CN TN B trong Sách Bài Đọc 1970 với sách “Ordo lectionum Missae” năm 1969. Câu trả lời cho sự khác biệt này là thật ra có những câu Tiền xướng khác nhau Giáo hội cho phép tùy chọn. Thậm chí, theo những hướng dẫn chi tiết về cách dùng trong QCTQ số 62 – 63 ở trên: “Alleluia hoặc Lời tung hô trước bài Tin Mừng, nếu không hát thì có thể bỏ”. Vì vậy, nếu có sự khác biệt về câu Kinh Thánh dùng làm Lời Tung Hô – Alleluia trước bài Tin Mừng trong các Thánh lễ giữa các Sách Bài Đọc, thì người dùng cũng không nên quá bận tâm rối trí lắng lo.
6- Kinh Tin Kính

68. Kinh Tin Kính phải do Linh mục hát hoặc đọc chung với cộng đoàn vào các ngày Chúa nhật và lễ Trọng; cũng có thể đọc trong những cử hành Đặc biệt khá long trọng.

[Cách thức]: Nếu hát, thì Linh mục, hoặc tùy nghi, một ca viên hay ca đoàn xướng lên, rồi tất cả mọi người cùng hát, hoặc cộng đoàn hát luân phiên với ca đoàn. Nếu không hát, thì mọi người cùng đọc hoặc chia làm hai bè đối đáp.

Trong Sách Lễ Rôma, có 3 Công thức Tuyên xưng Đức Tin, với 2 bản văn Kinh Tin Kính dài ngắn khác nhau:

+ Công thức I là Kinh Tin Kính Công đồng Nicea – Constantinopoli: “Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Ðấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn đời,…” thường dùng trong các thánh lễ Chúa nhật và các lễ Trọng. 

+ Công thức II là Kinh Tin Kính các Thánh Tông đồ: “Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là…”, ngắn hơn thường dùng trong các giờ cầu nguyện chung hoặc riêng, nhưng ít được sử dụng trong thánh lễ Chúa nhật và các lễ Trọng. 

+ Công thức III dưới dạng 3 câu Hỏi – Đáp: “+ Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất không?– Thưa tin. + Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Chúa chúng ta…”, thường được sử dụng trong đêm Vọng Phục Sinh, khi cử hành Bí tích Rửa Tội và Bí tích Thêm Sức.
Theo nguyên tắc Phụng vụ, khi phổ nhạc các bản văn của Bộ lễ nói chung, hai Kinh Tin Kính nói riêng, các nhạc sĩ phải luôn tôn trọng đặc tính cố định của các bản văn này. Vì thế, bài Tôi Tin của Lm. Hoài Đức không thể sử dụng thay thế cho Kinh Tin Kính trong Thánh lễ. Lý do là bài Thánh ca Tôi Tin dù không có gì sai trái về Tín lý, nhưng tác giả đã không viết theo bản văn phụng vụ trong Sách Lễ Rôma, và đã không diễn tả hết những điều Hội thánh dạy trong Kinh Tin Kính các Thánh Tông đồ, là bản kinh đã được giản lược tối đa. Cụ thể, bài nguyện ca tác giả viết:

“Tôi tin kính một Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngôi Cha nhân từ dựng nên trời đất muôn loài. Và Ngôi Hai là Con Một Chúa Cha, nhờ Thánh Linh bởi lòng đồng trinh Maria mà xuống thế làm người. Người chịu khổ hình, chịu đóng đinh để cứu nhân loại. Người chịu chết và chịu táng trong mồ. Tới ngày thứ ba Người lại Phục sinh và lên trời hiển vinh. Ngày tận thế lại xuống phán xét kẻ dữ người lành. Tôi tin kính Thánh Linh là Thiên Chúa Ngôi Ba…”.

Phải nói rằng bài ca nguyện Tôi Tin đã khá quen thuộc này, tuy không được hát thay cho Kinh Tin Kính trong các Thánh lễ, nhưng do đây là một bài Thánh ca khá hay về đức tin vào Chúa Ba Ngôi và về Giáo hội Chúa Kitô, cho nên vẫn được sử dụng hát trong các buổi cầu nguyện, các giờ Giáo lý, các sinh hoạt Tôn giáo của cộng đoàn. Nguyên tắc chung về Phụng vụ đã rõ ràng là thế, nhưng không hiểu vì lý do gì mà bài Tôi Tin (tương tự như trường hợp bài Vinh Danh ở trên) lại đã được Ban Biên tập gồm toàn những người chuyên môn, những vị hữu trách chọn lựa đưa vào phần Bộ lễ (tr. 1002-1003) của Tuyển tập Thánh ca Việt Nam, Quyển 1, BTN trực thuộc HĐGM Việt Nam. Đây thật sự lại là “một sự cố” ngạc nhiên đáng tiếc!

7- Ca Tiến lễ 
73. Bắt đầu phần phụng vụ Thánh Thể, các lễ vật được đưa lên bàn thờ và sẽ trở thành Mình và Máu Chúa Kitô.

74. Khi đoàn rước lễ vật tiến lên, thì hát Ca Tiến lễ (x. số 37,b) và kéo dài bài hát ít là cho tới khi đặt lễ vật trên bàn thờ. Quy luật về cách hát Ca Tiến lễ cũng giống như cách hát Ca Nhập lễ (x. số 48). Luôn có thể hát Ca Tiến lễ cả khi không có rước của lễ lên.

QCTQ số 48 ở trên đã ghi những hướng dẫn chi tiết về: cách thức, nội dung và cả những đặc cách trong việc hát Ca Tiến lễ. Tuy nhiên, phần này Giáo hội vẫn rộng phép cho chọn một trong ba cách sau:
(1)- Linh mục đọc lời cầu khẩn được in trong sách Sách Lễ Rôma, Giáo dân tung hô, nếu ca đoàn không hát bài Ca Tiến lễ trong khi Chuẩn bị lễ vật. 

Dâng bánh: Linh mục đứng ở bàn thờ, cầm đĩa thánh đựng bánh, nâng lên cao một chút và đọc: “Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người, chúng con dâng lên Chúa, để trở nên bánh trường sinh cho chúng con”. – Giáo dân tung hô: “Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời”.

Dâng rượu: Linh mục cầm chén thánh nâng lên cao hơn một chút và đọc: “Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người, chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con”. – Giáo dân tung hô: “Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời”. 

(2)- Người đệm đàn có thể Tấu nhạc (đơn tấu/ hòa tấu) khi Linh mục đọc thầm văn bản được ghi trong Sách Lễ Rôma và Ca đoàn không hát Ca Tiến lễ. Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc số 86-87 chỉ rằng: “Mặc dầu các nhạc cụ được dùng trong phụng vụ Kitô giáo trước tiên là để hướng dẫn và nâng đỡ tiếng hát… Nhạc hòa tấu cũng giúp nâng cao cảm xúc trong tâm hồn con người qua những đoạn nhạc được trình tấu trong phụng vụ và những khúc dạo cuối sau khi cử hành phụng vụ… Các nhạc công được khuyến khích trình tấu những bài nhạc trong kho tàng thánh nhạc do các nhạc sĩ thuộc nhiều nền văn hóa và thời đại khác nhau sáng tác”.

(3)- Ca đoàn hát Ca Tiến lễ:
Theo những gợi ý mang tính hướng dẫn của Giáo Hội, chúng ta có thể ưu tiên dùng Điệp ca cùng với Thánh Vịnh, ghi trong sách Các Bài Ca Tiến Cấp (Graduale Romanum / Graduale simplex); hoặc dùng bài hát nào khác phù hợp với cử hành Phụng vụ, với tính chất của ngày lễ, hay mùa Phụng vụ đã được Hội đồng Giám mục chuẩn nhận. 

Thực ra, tuy bánh và rượu là những sản phẩm tinh hoa của trái đất, tượng trưng cho lao công và thành quả lao động của con người, đã được chính Chúa Giêsu chọn dùng khi lập Bí tích Thánh Thể; nhưng của lễ chúng ta “dâng lên” Chúa trong phần Chuẩn bị Lễ vật không giới hạn theo nghĩa là chỉ có bánh và rượu, như văn bản Linh mục đọc và Giáo dân tung hô trong Sách Lễ Rôma. Mà theo Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI: “Chúng ta dâng lên bàn thờ mọi thọ tạo đều được Đức Kitô, Đấng Cứu Độ đón nhận để được biến đổi và dâng lên Thiên Chúa Cha. Trong cách nhìn này chúng ta cũng đưa lên bàn thờ tất cả những đau khổ và khốn cùng của thế giới, trong niềm xác tín rằng tất cả đều đáng quí trọng trước mặt Thiên Chúa” (Sacramentum Caritatis, 47). 

Có nghĩa là chủ đề của các bài Ca Tiến lễ không nhất thiết chỉ có nội dung đề cập đến “bánh, rượu” hay việc “dâng tiến”. Bằng chứng là chúng ta khó có thể tìm thấy những từ ngữ đó trong số những bài Ca Tiến lễ của sách Graduale Romanum hay sách Graduale simplex. Chẳng hạn, trong Thánh lễ Tiệc ly chiều Thứ Năm Tuần Thánh, trong Sách Lễ Rôma có ghi Chữ đỏ hướng dẫn ở phần Phụng Vụ Thánh Thể rằng: “Bắt đầu phụng vụ Thánh Thể, có thể cho giáo dân lên dâng của lễ dành cho người nghèo. Trong lúc đó, hát bài Thánh ca sau đây, hoặc bài khác thích hợp. 

Điệp ca: Đâu có tình yêu thương đích thực, thì ở đấy có Đức Chúa Trời. Tình yêu Đức Kitô làm cho ta hiệp nhất. Nào anh em một nhà, hãy vui mừng hoan lạc… Đem tấc dạ kính yêu dâng Chúa trời hằng sống…”.
Tuy nhiên, để cho phù hợp với những cử chỉ và tâm tình đang khi chuẩn bị lễ vật tiến dâng, bài Ca Tiến lễ được chọn hát phải có nội dung: dâng mọi sự như thân xác linh hồn, vui buồn sướng khổ, công sức lao nhọc… của con người, chuẩn bị hợp cùng của lễ là hiến tế sắp diễn ra của Chúa Kitô trên bàn thờ, để dâng lên Thiên Chúa Cha. 

Đồng thời, điều này cũng có nghĩa là trong phần Chuẩn bị Lễ vật – chuẩn bị bàn thờ và lễ phẩm – chưa diễn ra hiến tế, do bánh rượu chưa được truyền phép. Bởi thế, việc “dâng lễ” thực sự chỉ diễn ra trong Kinh nguyện Thánh Thể, tức là sau phần Tường thuật Thiết lập và Tung hô Tưởng niệm. Chỉ sau khi bánh và rượu đã trở thành Mình và Máu Chúa Kitô, lúc ấy chúng ta mới chính thức hiệp dâng lên Chúa Cha của lễ là chính Chúa Kitô. Vì thế, những bài Ca Tiến lễ nào có sử dụng những cụm ngữ gây hiểu nhầm lẫn việc Chuẩn bị Lễ vật với hiến tế thật sự của Chúa Kitô, thì không phù hợp để chọn hát ở phần này:

VD1: “1- Kính tiến lên Cha nhân từ trọn niềm vui bao ước mơ. Ðây lễ hy sinh toàn thiêu, đẹp như lễ dâng ban chiều. ÐK- Này lễ vật giao hòa, này lễ vật vô giá đoàn con dâng Chúa từ nhân. Này lễ vật toàn thiêu tha thiết con nguyện cầu xin Thiên Chúa thứ tha lỗi lầm” (Lễ vật giao hòa – TCVN 1, tr. 225).
VD2: “ĐK- Lời chân thành dâng tiến như hương trầm bay tới trời cao. Nguyện Chúa Cha nhân từ nhận lễ hy sinh trên bàn thờ. 2- Nguyện Chúa nhân thứ phái Thần sứ trên trời, nhận về tòa cực linh này Máu Thịt Con Chúa” (Lời chân thành – TCVN 1, tr. 236-237).

VD3: “1- Con dâng về Thiên Chúa đây hy lễ của một chiều xưa, ôi Con Chúa hiến mình vì yêu, đền tội cho nhân thế trăm chiều. ĐK- Xin Cha thương nhận lễ vật này. Xin Cha ban hồng ân dư đầy. Lòng con vui sướng từ đây. Con hăng say đi về muôn phương, trao đôi tay cho người mến thương, đem tin yêu cho đời ngát hương” (Kinh dâng – TCVN 2, tr. 237 – ĐCVSG, tr. 101).

VD4: “ĐK- Đây Thánh Lễ! Đây đoàn chiên! Cùng nhất tâm khấn xin Chúa hãy ban phép lành. 2- Cha cực Thánh: Chúa uy linh toàn năng vĩnh viễn. Xin nhận chén Cứu Độ đây đoàn con kính tiến…” (Dâng bánh – TCVN 1, tr. 208-209) 

VD5: “1- Lạy Chúa nhân từ, chúng con cùng dâng Thánh lễ: Thập giá thánh xưa trên đồi, Thịt Máu lễ vật tuyệt đối, Con Chúa hy sinh chuộc tội. Lạy Chúa nhân từ, chúng con cùng dâng Thánh lễ: Thịt Máu Chúa Con nhân hiền, trên các bàn thờ tự hiến, tạ Chúa quyền cao vô biên. ĐK- Bàn thánh Chúa đem hoan lạc trong sáng, tuổi xuân réo rắt cung đàn…” (Cùng dâng Thánh lễ – TCVN 1, tr. 206-207). 

VD6: “ĐK- Dâng lên Chúa bánh miến và rượu nho khiết tinh, góp về từ muôn cánh đồng dân Chúa. Dâng lên Chúa lễ thánh là Con Cha chí nhân, như khi xưa Người dâng hiến cho nhân trần” (Dâng lên Chúa – TCVN 1, tr. 218).

VD7: “ĐK- Con xin dâng lên lễ vật thanh khiết là Chiên hy sinh xóa tội trần gian. Đây Chiên hy sinh lễ vật chí thánh, đoàn con xin hiệp dâng lên xác hồn.

1- Xin dâng lên Chúa vinh quang, rượu nho bánh miến dâng lên. Van xin Chúa thương nhận lấy biến thành của lễ tinh tuyền” (Dâng lên lễ vật – TCVN 1, tr. 220).

VD8: “ĐK- Hãy tiến dâng mình hợp với Bánh Lễ thanh tịnh, hiến với Nhiệm Thể nên một của lễ Hy sinh… Hãy tiến dâng mình hợp với Chén Rượu thanh tịnh, hiến với Nhiệm Thể nên một của lễ Hy sinh. 

2- Chiên lành xưa đổ tuôn giòng máu chuộc tội đời, lập công xin Chúa Cha mở cửa kho thiêng ơn trời. Nay đoàn con hiến dâng Thịt Máu Chiên nhiệm mầu, ngàn ơn thiêng khao khát thiết tha con quỳ tâu” (Hiệp dâng Thánh lễ – TCVN 1, tr. 226-227).

VD9: “ĐK- Ôi cao siêu Chúa là lễ vật toàn thiêu. Ôi cao siêu Chúa là lễ vật toàn thiêu. 3- Và đẹp quý hơn tất cả lễ thờ, này là Chiên hiến dâng đền tạ Cha” (Lễ vật toàn thiêu – TCVN 1, tr. 238).
VD10: “ĐK- Xin Chúa thiên đình đoái nhận bánh miến trắng tinh với rượu nho ngát hương lành. 

3- Xin cùng tiến dâng này Máu Thịt Con Thiên Chúa, dựng thai tự lòng Trinh Nữ, bởi quyền phép Thánh Linh, hạ sinh giữa nơi trần gian” (Xin Chúa thiên đình – TCVN 1, tr. 243).

VD11: “ĐK- Xin cám ơn dâng lên Ngài này hy lễ thánh thiêng là Con Ngài đã chết thay cho muôn người và phục sinh khơi nguồn sống mới. Cùng lễ thiêu dâng lên Ngài Lời ca khen tôn vinh danh Chúa. Dâng tiến lên nhan thánh Ngài Lòng cảm mến biết ơn vô bờ.

1- Này dâng lên Chúa: lễ vật thánh nhiệm tích tình yêu, xin nhận đây là lễ toàn thiêu. Con Ngài đã hiến dâng chiều xưa! Cầu xin tha thiết, xin ngài biến thành lễ trường sinh, giao hòa thế trần khỏi tội khiên, và ban thêm ơn thánh cứu thoát” (Bài ca dâng lễ).
VD12: “1- Lạy Chúa con chỉ là tạo vật (?), Chúa thật (i-a) sang giầu, có gì mà dâng Chúa đâu? Vì trước mặt Chúa Thái Sơn cũng mọn hèn, giòng sông cả, mấy sâu có là mấy đâu, giữa đời tay không nhỏ bé… ÐK- Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu? (có chi đâu?) Ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu? Con xin dâng lên chính là Chiên Thiên Chúa, gánh tội tình (gánh tội tình), tháng năm máu Người đã đổ làm hy sinh” (Con chỉ là tạo vật).

Như thế, xem ra còn có khá nhiều bài Ca Tiến lễ đã được các tác giả viết và được các vị hữu trách thẩm định cho phép dùng, nhưng lại bị sai tiêu chí mục đích của phần nguyện ca ấy. Đồng thời, chúng ta cũng cần minh định lại rằng, Ca Tiến lễ là bài hát mang tính minh họa, có mục đích đi kèm cuộc rước, hoặc việc chuẩn bị lễ vật. Vì thế, việc đàn hát phải luôn phù hợp với tác động Phụng vụ. Cụ thể, ca đoàn cùng cộng đoàn hát, từ khi bắt đầu rước lễ phẩm lên bàn thờ, cho đến lúc Chủ tế rửa tay xong, thì bài Ca Tiến lễ cũng phải kết thúc (dù là ở PK hay ĐK của bài Thánh ca). Không có lý do gì buộc vị Chủ tế cùng cộng đoàn phải ngồi chờ, nghe trình diễn hết câu này đến câu khác, dù hôm ấy là ngày lễ Bổn mạng, hoặc lễ Trọng thể nào đó.

*** Riêng về vấn đề Dâng của lễ nơi một số Nhà thờ giáo xứ trong những dịp lễ long trọng đặc biệt, tác giả bài viết Thánh nhạc trong Phụng vụ đã đưa ra ý kiến bàn luận một cách chuẩn xác rằng: “Một số nhà thờ còn mang cả vũ điệu vào Thánh lễ. Tôi có cảm tưởng phần dâng bánh rượu mà biểu diễn như một tiết mục văn nghệ. Như thế, không có lợi gì ngoài cái lợi “thư giãn đôi chút”, mà cái hại trước mắt là làm cho những người tham dự Thánh lễ chia trí và không phù hợp với cung cách nghiêm trang cần có của Phụng vụ… Bây giờ không còn buộc phải hát Ca Dâng lễ nữa. Nhưng nhiều nơi lại làm long trọng phần này quá đáng, nào là rước lễ vật, múa hát, làm văn nghệ. Thật là vui tai vui mắt, nhưng không hợp Phụng vụ. Bởi lẽ làm cho người tham dự bị phân tán, chú ý quá nhiều vào phần phụ thuộc không cần thiết, lại làm cho Thánh lễ mất quân bình. Mục đích chính của việc dâng lễ vật là làm cho giáo dân ý thức vai trò tế lễ của họ trước chức Linh mục của giáo dân mà thôi”
.

8- Ca Hiệp lễ
86. Ðang khi Linh mục rước lễ, thì hát Ca Hiệp lễ. [Mục đích]: Bài ca này có mục đích diễn tả sự hợp nhất thiêng liêng giữa những người rước lễ qua sự hợp nhất trong lời ca, đồng thời biểu lộ niềm vui trong lòng, và làm nổi bật tính cộng đồng của đoàn người đang lên rước lễ. [Cách thức]: Bài hát được kéo dài đang khi cho các tín hữu rước lễ. Nếu còn hát bài nào sau khi rước lễ, thì phải kết thúc Ca Hiệp lễ vào đúng lúc. Hãy liệu cho các ca viên cũng được rước lễ cách thích hợp.

87. [Nội dung]: Về Ca Hiệp lễ, có thể dùng Tiền xướng trong sách Các bài Ca Tiến cấp của Phụng vụ Rôma cùng với Thánh Vịnh hay không có Thánh Vịnh, hoặc Tiền xướng với Thánh Vịnh trong sách Các bài Ca Tiến cấp Đơn giản, hoặc bài hát nào khác thích hợp đã được Hội đồng Giám mục chuẩn nhận. [Cách thức]: Bài này do mình ca đoàn hát, hoặc do ca đoàn hay ca viên hát với cộng đoàn. Nếu không hát, thì cộng đoàn, hoặc một vài giáo dân hay độc viên đọc Ca Hiệp lễ ghi trong Sách lễ. Nếu không có ai đọc, thì chính Linh mục đọc sau khi ngài rước lễ và trước khi cho tín hữu rước lễ. 

88. Sau khi cho rước lễ, Linh mục và cộng đoàn tùy nghi thinh lặng cầu nguyện ít phút. Nếu muốn, tất cả cộng đoàn cũng có thể hát một Thánh Thi, một Thánh Vịnh hay một bài Thánh ca ngợi khen nào khác.

Theo như QCTQ số 86-88 ở trên, thì trong phần Hiệp lễ, ca đoàn và cộng đoàn có thể hát hai loại bài Phụng ca khác nhau: bài hát đang khi Rước lễ và sau khi Rước lễ. Cụ thể, để có thể chọn bài Phụng ca phù hợp cho bài ca đang khi Rước lễ, văn bản Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc của BTN trực thuộc HĐGM Việt Nam số 180-185 đã lược khảo, nhắc lại nội dung trong QCTQ và còn nêu rõ thêm:
180. Khi tuyển chọn bài Ca Hiệp lễ phù hợp cho bữa tiệc Thánh Thể là nơi Thiên Chúa tuôn đổ dạt dào phúc lành của Người, nên tìm những bản văn có chủ đề về niềm vui, niềm ngưỡng mộ, sự hiệp nhất, lòng biết ơn và tán tụng. Theo truyền thống phụng vụ Rôma xưa, Ca Hiệp lễ có thể nói lên những chủ đề của bài Tin Mừng trong ngày lễ hay mùa Phụng vụ. Trong khi cộng đoàn lên rước lễ, cũng rất thích hợp là bài hát phản ánh động tác Phụng vụ, thí dụ ăn và uống Mình và Máu Thánh Chúa Kitô.

181. Là bài hát dùng cho phần rước lễ, bài Ca Hiệp lễ có những khó khăn riêng khi thể hiện. Ca Hiệp lễ giúp các tín hữu nắm bắt được một cách sâu xa hơn tính cách cộng đoàn trong việc tiến lên rước lễ. Để cổ vũ sự tham gia của tín hữu khi “họ đồng thanh ca hát”, nên hát Thánh vịnh theo kiểu Đáp ca, hoặc dùng những bài ca có điệp khúc dễ nhớ. Thông thường, các điệp khúc cần được giới hạn về số lượng và thường được lặp đi lặp lại, nhất là ở câu mở đầu để những câu hát này trở nên quen thuộc đối với tín hữu. 

182. Khi việc rước lễ kéo dài, nên hát thêm bài hát khác nữa. Trong trường hợp này, có thể nối kết bài hát dành cho cộng đoàn và bài hát dành cho một mình ca đoàn. Ca đoàn nào có khả năng thì có thể lấy Ca Hiệp lễ trong sách Graduale Romanum và hát theo kiểu Bình ca hay đa âm, hoặc sử dụng những bài hợp xướng thích hợp. Cũng có thể sử dụng nhạc cụ đơn tấu hoặc hòa tấu để thúc đẩy tinh thần hiệp nhất và vui mừng. Nếu sau khi Rước lễ còn hát thêm bài nào nữa, thì phải kết thúc “vào đúng lúc”. Sau khi Rước lễ, cũng nên dành cho toàn thể cộng đoàn ít giây phút thinh lặng cầu nguyện.
183. Theo dòng các mùa Phụng vụ trong năm, nên chọn Thánh Vịnh hoặc Bài ca khi rước lễ theo tinh thần của từng Mùa. Vào hầu hết các lễ Chúa nhật và những ngày khác, luôn luôn là thích hợp khi chọn hát một trong những Thánh Vịnh mà bao đời nay có nội dung gắn kết với việc tham dự bữa tiệc Thánh Thể, như Thánh Vịnh 22, 33 và 146. Cũng đã có sẵn một tuyển tập những bài ca phụng vụ có ý diễn tả niềm vui và lòng say mến khi được chia sẻ bữa tiệc của Chúa.

*** Từ những quy chuẩn về Thánh nhạc ở trên, chúng ta có thể đưa ra những lưu ý thực hành như sau:

(1)- Ưu tiên chọn hát những bài Ca hiệp lễ có nội dung lời ca từ Thánh Kinh nói chung và Thánh Vịnh nói riêng. Bởi vì: “Thánh Vịnh là lời cầu nguyện của Dân Chúa luôn đồng hành với lịch sử con người. Bằng việc dùng Thánh Vịnh cầu nguyện như một cộng đồng, tâm trí người Kitô hữu nhớ rằng và hiểu rằng họ không thể nào hướng về Chúa Cha là Ðấng ngự trên trời mà lại không sống hiệp thông thực sự với anh chị em của mình sống trên thế gian... Hình thức cầu nguyện được lấy từ Thánh Kinh này, không loại trừ một số những lời diễn tả tự phát, chẳng hạn như các bài thánh ca, những lời chẳng những tiếp tục nói lên tính cách cầu nguyện tư riêng, mà còn làm phong phú chính kinh nguyện phụng vụ nữa. Thế nhưng, Thánh Vịnh vẫn là nguồn mạch lý tưởng cho việc Kitô hữu cầu nguyện và sẽ tiếp tục làm cho Giáo Hội hứng khởi trong một ngàn năm mới” 
. 

(2)- Cần phân biệt bài Ca Hiệp lễ với bài sau Hiệp lễ, được hát sau khi toàn thể cộng đoàn đã Rước lễ xong. Khi đó: “Cả cộng đoàn đứng lên hát một Thánh Vịnh, Thánh Thi hay Thánh ca có chủ đề chúc tụng và tạ ơn như Benedictus hay Magnificat… Các bài hát này không phải là bài hát theo chủ đề của ngày lễ như mừng Mẹ Maria, thánh Giuse (bổn mạng), công ơn cha mẹ (lễ an táng, mừng tuổi thọ…), kỷ niệm hôn phối, tình quê hương (quốc khánh, lễ dân tộc…). Những bài ca đó có thể hát khi thánh lễ kết thúc hay vào những lúc cầu nguyện chung, nếu đem hát lúc sau rước lễ sẽ làm lệch lạc ý nghĩa của cử hành phụng vụ. Nếu đã hát ca hiệp lễ rồi, thinh lặng có thể là chọn lựa ưu tiên hơn, đáng ao ước thực hiện hơn là hát bài ca sau rước lễ”
.

(3)- Trong thánh lễ An Táng hay Cầu Hồn, không nhất thiết phải hát Bộ lễ Cầu hồn cùng với những bài Nguyện ca mang âm hưởng bi thương ảm đạm. Bởi vì, khi đàn hát như thế là đã quên rằng mọi Thánh lễ đều là cử hành mầu nhiệm sự sống và mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Kitô; đồng thời, không diễn tả được đức tin mạnh mẽ vào Chúa Giêsu Phục sinh, Đấng đã chiến thắng tử thần, để đem ơn cứu độ cho nhân loại. Do đó, theo tác giả bài viết Hát lễ An táng, thì:

“Ngoài nội dung thông thường, có 2 nội dung đặc biệt là tạ ơn thay người quá cố và cầu nguyện cho người quá cố. Tạ ơn về những ơn lành Chúa đã ban cho người quá cố khi còn sống. Cầu nguyện cho người quá cố được gặp Chúa trong bình an, được sớm hưởng tôn nhan và được phục sinh với Chúa. Thực tế, trong thời gian qua, việc hát lễ an táng tại nhiều nơi nhất là lễ an táng các linh mục, tu sĩ, ông bà cố xem ra rất tùy tiện trong việc chọn bài Đáp Ca và Ca Hiệp lễ…. Về bài Ca Hiệp lễ, thay vì hướng về Chúa trong tâm tình tạ ơn và cầu nguyện cho người quá cố, có ca trưởng lại cho hát những bài tán dương công đức người quá cố, hoặc thương tiếc người chết với dòng nhạc hết sức bị lụy. Ngang nhiên bỏ qua các quy định của phụng vụ và thánh nhạc, là một việc làm sai trái không nhỏ”
.
Theo đó thì bài Sự sống thay đổi mà không mất đi rất quen thuộc, nếu chọn dùng hát ở phần Ca Hiệp lễ trong thánh lễ An Táng, Cầu Hồn xem ra cũng không mấy phù hợp. Bởi vì, nội dung bài ca này mới chỉ diễn tả và phát biểu một chân lý Thần học cách bâng quơ, tuy rất chính xác, nhưng chân lý ấy chưa thật sự được biến thành lời ca cầu nguyện trực tiếp tạ ơn, hoặc xin ơn Thiên Chúa cho người quá cố. 

9- Ca Kết lễ
Mặc dù, Quy chế Tổng quát Sách lễ Roma có ghi những chỉ dẫn cho phần Nghi thức Kết thúc Thánh lễ, nhưng ta lại không thấy hướng dẫn cụ thể gì về phần bài Ca Kết lễ này. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể tìm thấy một chi tiết trong Huấn thị Về Âm nhạc trong Phụng vụ của Thánh bộ Phụng tự, số 36, có nhắc tới tên của phần bài hát Ca Kết lễ rằng: “Trong Thánh lễ đọc, có thể hát một vài phần thường lễ hay lễ riêng. Hơn nữa, đôi khi có thể hát một bài khác lúc Nhập lễ, Tiến lễ và Hiệp lễ, cũng như Kết lễ; tuy nhiên, nếu chỉ có tính cách hợp thánh lễ thì chưa đủ, mà còn phải hợp với các phần lễ, ngày lễ hoặc mùa phụng vụ”.

Một cách cụ thể hơn, văn bản Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc số 188 có đưa ra hướng dẫn cho bài Ca Kết lễ được gọi là bài “Thánh ca ra về” như sau: “Mặc dầu không cần thiết phải hát Thánh ca ra về, nhưng nếu có thói quen ấy, thì tất cả có thể hát chung một bài ca sau lời giải tán. Khi hát bài ca này, đoàn rước các thừa tác viên rời khỏi cung thánh, khi sắp kết thúc bài hát. Ngoài ra, cộng đoàn có thể ra về trong tiếng đàn dạo đơn tấu hay hòa tấu; riêng trong Mùa Chay thì nên thinh lặng ra về”.
Tuy hiện nay theo nguyên tắc, Giáo hội chưa đưa ra những hướng dẫn cụ thể về bài Ca Kết lễ, thế nhưng chúng ta vẫn có thể dựa theo thói quen tốt lành mang tính tập quán của Giáo hội địa phương để chọn bài. Cụ thể, sau Lời chào chúc của Chủ tế: “Lễ xong, chúc anh chị em ra đi bình an” với ý nhắc mời người Kitô hữu hãy ra đi để thực thi sứ mạng Ngôn sứ của mình. Từ đó, chúng ta có thể được phép chọn lựa cách khá rộng rãi bài Ca Kết lễ, với dung lượng thường là ngắn gọn vừa phải, mang âm hưởng nhẹ nhàng, vui tươi, hân hoan; với những chủ đề nội dung như: 

+ Bài hát có nội dung ý hướng mời gọi khích lệ người Kitô hữu ra đi lên đường, đem Tin Mừng đến cho muôn người ở mọi nơi.

+ Bài hát có ý nghĩa và tâm tình phù hợp với mùa Phụng vụ như: mùa Vọng, mùa Giáng Sinh, mùa Chay, mùa Phục Sinh…

+ Bài hát có ý tưởng phù hợp với chủ đề của ngày lễ như: lễ Thánh Tâm Chúa, lễ Chúa Ba Ngôi, lễ Cưới, lễ Cầu hồn, lễ Tạ ơn… 

+ Bài hát có chủ đề theo thói quen thông thường như: thứ Hai cầu nguyện cho các linh hồn, thứ Ba kính các Thánh Tử đạo, thứ Tư kính Thánh Giuse, thứ Năm thiếu nhi cầu cho ông bà cha mẹ, Thứ sáu kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, thứ Bảy kính Đức Mẹ…

Như thế, việc lựa chọn những bài ca trong Thánh lễ, sao cho phù hợp với “bản sắc của mỗi dân tộc và khả năng của mỗi cộng đoàn Phụng vụ”, quả nhiên là điều không hề đơn giản. Bởi vì, trong số những bài Phụng ca có những bài thuộc loại văn bản cố định không được phép thay đổi thêm bớt, có những bài văn bản được phép thích nghi, lại có những phần được phép thay thế bằng những bài khác, hoặc có bài còn được phép thêm vào như bài Ca Kết lễ.
Trong khi đó, dù chúng ta đã theo sát và lần lượt dựa vào những hướng dẫn chi tiết về Thánh Nhạc của Giáo hội trong từng phần Thánh lễ, nhưng còn một số vấn đề xem ra vẫn chưa có sự nhất quán và đồng bộ. Sự chênh lệch đáng tiếc này có khi lại xảy ra ngay nơi những vị chuyên môn hữu trách, trong việc triển khai áp dụng cách cụ thể những quy chuẩn của Giáo hội vào những trường hợp riêng lẻ thực tế, cũng như nơi những người thực hành Thánh ca. 

II - HÁT CỘNG ĐOÀN TRONG THÁNH LỄ
Theo Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc của BTN trực thuộc HĐGM VN, số 25-28 thì “trong khi cử hành Thánh Lễ, các tín hữu hợp thành dân thánh”, cần phải “tham dự trọn vẹn, tích cực và có ý thức” và cần phải tránh “mọi hình thức sống cá nhân và riêng rẽ”, đặc biệt trong đó, “ca hát là một trong những cách thế hàng đầu giúp cộng đoàn tín hữu tham gia cách tích cực vào phụng vụ”. 

Thế nhưng, vì nhiều lý do chủ quan và khách quan, trong nhiều thập niên qua, việc ca hát chung của cộng đoàn Phụng vụ không phải đã có thể thực hiện được cách xuôi thuận dễ dàng. Dĩ nhiên, dù đã có được những điều kiện thuận lợi, hay còn gặp những khó khăn ở nhiều phương diện, nhưng trong thực tế, những người hữu trách Thánh ca vẫn có thể tìm ra những giải pháp phù hợp khả thi, để “giúp mọi người tham dự cách trọn vẹn, tích cực và có ý thức”.

1- Những thuận lợi

Trong các Đại Chủng viện và Dòng tu luôn sẵn có những người phụ trách việc tập hát cộng đoàn với chuyên môn và lòng nhiệt thành. Đồng thời, tất cả quý Thầy, quý Sơ vốn có thói quen hát cộng đoàn mỗi ngày.

Tại các giáo xứ, một số Cha xứ đã cố gắng ý thức, quan tâm, khích lệ, tạo điều kiện trực tiếp hoặc gián tiếp, giúp giáo dân có thể tham dự Thánh lễ cách tích cực bằng lời kinh, tiếng hát trong cộng đoàn.

Tại một số giáo xứ thuộc hàng tiên phong, lâu nay đã có những người phụ trách lo việc tập hát cho cộng đoàn trước các Thánh lễ Chúa Nhật và Lễ trọng, một cách đều đặn, nhanh gọn, sốt sắng mà hiệu quả cho việc tham dự. 

Nói chung, việc hát Thánh ca cộng đoàn tại các giáo xứ cũng được giáo dân tham dự cử hành Phụng vụ luôn ủng hộ, nhưng thường mới chỉ có hai nhóm dễ thực hiện và tích cực tham gia là nhóm Thiếu nhi và Giới trẻ. 

Rất nhiều giáo xứ ngày nay cũng có các phương tiện công nghệ hiện đại, như máy chiếu màn hình trong Nhà thờ, giúp cho việc trình chiếu các bài hát, các phần Đối đáp trong các Thánh lễ được nhanh gọn dễ dàng. 
Cho tới nay, số lượng các tác phẩm trong kho tàng Thánh ca Công giáo rất phong phú đa dạng, với nhiều bài Thánh ca bình dân khá phù hợp về âm vực và âm hưởng, đối với việc ca hát chung của cộng đoàn.

2- Những khó khăn

Tâm lý của người Việt Nam nói chung, người Công Giáo nói riêng còn có những điểm chưa mấy phù hợp cho việc ca hát cộng đoàn. Chẳng hạn người Việt Nam vốn có tính cộng đồng làng xã rất cao theo kiểu: “Lá lành đùm lá rách” / “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” / “Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia”; nhưng lại thường tỏ ra e dè, nhút nhát, ngại ngùng thổ lộ bộc bạch trước tập thể. Vì thế, khi cử hành Phụng vụ, người tín hữu dễ có thói quen ngại ngùng thụ động, không muốn mở miệng hiệp lời hát ca. Hoặc người Việt Nam có tính tự trị rất lớn theo kiểu: “Trống làng nào, làng ấy đánh. Thánh làng nào, làng ấy thờ” / “Đèn nhà ai, nhà nấy sáng. Việc nhà ai, nhà ấy làm” / “Ai có thân người ấy lo, ai có bò người ấy giữ” / “Thân trâu trâu lo, thân bò bò liệu”. Vì thế, những việc mang tính tập thể thường bị tâm lý cá nhân dựa dẫm, ỷ lại chi phối, khiến cho nhiều người giáo hữu vẫn cho rằng việc đàn hát Thánh ca là của ca đoàn tự lo, chứ không phải là việc của cộng đoàn.

Trong thời đại công nghiệp hiện nay, quỹ thời gian dành để học hành, làm việc vì nhu cầu mưu sinh luôn được mọi người đặt ưu tiên hàng đầu. Cho nên, nơi nhiều giáo xứ, người tín hữu có thói quen đi lễ muộn, khó có thể tìm được thời giờ thích hợp để tập hát chung với cộng đoàn. 
Một tình trạng thực tế là hiện nay, không ít những giáo xứ vẫn còn thiếu những người ca trưởng có khả năng âm nhạc phù hợp và lòng nhiệt thành hy sinh phục vụ đứng ra đảm nhiệm việc tập hát cho cộng đoàn tham dự Phụng vụ, trước các Thánh lễ Chúa Nhật và Lễ trọng. 
Cho tới nay, vẫn còn rất nhiều nơi, đặc biệt rất nhiều giáo xứ miền quê nghèo nơi các giáo phận, khi muốn tổ chức tập luyện và đồng tâm hiệp lời hát Thánh ca chung, vẫn còn bị thiếu thốn các phương tiện về âm thanh, màn hình, sách vở Thánh ca dành cho cộng đoàn.

Một số ca đoàn giáo xứ đôi khi có tính cạnh tranh hơn thua, thường muốn ca đoàn mình có được vị thế trổi trang hơn, thậm chí là độc tôn khi đứng ra “bao sân” giành hát tất cả các bài Thánh ca trong Thánh lễ, kể cả các phần Bộ lễ (Kinh Thương Xót, Kinh Vinh Danh, Thánh Thánh…).
Cho tới nay, hầu hết người giáo dân Việt Nam chưa có điều kiện học hỏi, chưa được đào tạo hướng dẫn để có thể ý thức và biết thực hành được những tâm thế, thái độ và hành động tích cực cơ bản, mỗi khi tham dự cử hành các lễ nghi Phụng vụ, trong đó có việc hát chung cộng đoàn.
Trong các giáo phận, thường có một số các Cha xứ do không có tâm hồn yêu thích âm nhạc, nên cũng không mấy khi bận lòng để ý, thiếu hẳn sự quan tâm khích lệ, hoặc không tạo điều kiện giúp đỡ việc tập luyện ca hát Thánh ca cho cộng đoàn, những khi cử hành Thánh lễ. 
3- Những giải pháp
a- Giải pháp trong Tư duy

Đối với những ai có tâm huyết phục vụ, hoặc những vị hữu trách Thánh nhạc, luôn phải giữ một nguyên tắc đáng được minh định rõ ràng là: từ trong cảm thức tư duy ý tưởng, tới khi thể hiện chủ trương định hướng thực hành, luôn cần phải tránh những kiểu tư duy phiến diện cách thái quá hoặc bất cập, về việc đàn hát trong Phụng vụ. Cụ thể như:

* Có những ca trưởng thường đề cao ưu thế của ca đoàn một cách thái quá, thậm chí có khi là muốn giữ vị thế độc tôn, khi giành hát hết mọi bài trong Thánh lễ. Cho dù, nhiều khi một số ca đoàn đã cố công chuẩn bị tập thật luyện kỹ càng, nhưng với chủ ý chỉ muốn trình diễn những bài Thánh ca cho cộng đoàn thụ động lắng nghe khi hiệp thông tham dự Thánh lễ; thì cũng trở thành kiểu cách phục vụ tuy thật cầu kỳ vất vả, mà lại lệch lạc sai hướng. 

Theo lối tư duy đó, có những ca trưởng khi đứng lên điều khiển hát Thánh ca, mà lại thể hiện sắc thái biểu cảm ngôn ngữ cơ thể quá lố như: bậm môi, trợn mắt, hất đầu, vung tay, bốc ném, dè chân, dạng cẳng… làm chia trí cộng đoàn, quấy tung không khí thánh thiêng Phụng vụ. Trong khi đó, một số ca viên được ưu tuyển lại cố gắng phô diễn giọng ca solo với kỹ thuật ẻo lả, phiêu du ca từ với những hành vi sân khấu; còn nhóm các ca viên khác thì hay thích trình diễn trang phục, tóc tai, lo quay phim chụp hình…

Trái lại, có những ca trưởng hoặc những vị hữu trách Thánh nhạc lại quá đề cao, quá nhấn mạnh tới tính cộng đoàn trong việc đàn hát khi cử hành Phụng vụ. Cho nên, họ lại đưa ra những định hướng cho các ca đoàn một cách áp đặt, phiến diện, dẫn đến những sai lầm lệch lạc tai hại. 

Chẳng hạn như có người đứng ra định hướng “trong mỗi Thánh lễ, Ca đoàn chỉ nên hát một hoặc hai bài riêng mà thôi”… Khi những ai đó quá đề cao việc hát cộng đoàn như thế, là đã vô tình chủ trương định hướng “dậm chân tại chỗ”, hoặc thỏa hiệp với tính “bình dân tầm thường” trong nghệ thuật thánh của Giáo hội. Nếu ai làm như thế là đồng nghĩa với việc không cần khích lệ các ca trưởng, ca viên và người đệm đàn cần phải cố gắng trau dồi học hỏi, để có thể thăng tiến trong chuyên môn mỗi ngày, cho tới khi có thể đạt được tính nghệ thuật cao trong Thánh nhạc.

* Có những ca đoàn cùng những ca trưởng chỉ ưa thích và thường xuyên chọn dùng những bài Thánh ca “mới ra lò”, cốt để “trình làng” nghe cho vui tai mới mẻ hợp nhĩ, tỏ vẻ chăm chỉ cập nhật cầu tiến thức thời, ngay cả khi các tác phẩm đó không biết đã được các vị chuyên môn hữu trách thẩm định và cho phép dùng trong Phụng vụ chưa. Còn có những ca trưởng luôn mang trong mình tâm thức “sính ngoại” ưa thích chọn dùng những bài Thánh ca nhạc ngoại lời Việt, hát lên nghe lơ lớ lời ca do lỗi cưỡng âm trái dấu, với giai điệu tiết tấu và âm hưởng xa lạ với cảm thức âm nhạc của giáo dân Việt Nam, mà đôi khi còn không rõ bản nhạc đó của Phụng ca Công Giáo, hay là của anh em Tin Lành… nhưng vẫn tự tin đem dùng trong Phụng vụ.

Trái lại, có những ca trưởng, hoặc thậm chí có những vị hữu trách Thánh nhạc lại quá đề cao, quá nhấn mạnh tới việc chọn những bài Thánh ca đã quen cũ để dùng trong Phụng vụ. Nhưng phải nói rằng, ngoại trừ một số ít tác phẩm hiếm hoi có giá trị vượt thời gian, còn lại, mỗi tác phẩm âm nhạc nói chung, những bài Thánh ca nói riêng, thường chỉ phù hợp với cảm thức âm nhạc và cách thể hiện lòng đạo đức của người tín hữu Công giáo trong một thời gian.

Để rồi, với sự thay đổi của hơi thở tiết tấu nhịp sống con người qua từng giai đoạn bối cảnh lịch sử xã hội, kéo theo sự chuyển biến thăng tiến của tư duy nghệ thuật âm nhạc mỗi thời, kể cả sự cập nhật đổi thay các quan niệm Thần học khác nhau trước và sau Công đồng Vatican II trong Giáo hội, đã đương nhiên bộc lộ ra những khiếm khuyết nơi không ít những bài Thánh ca đã quen cũ. Những tác phẩm có thể rất giá trị khi mới được viết ra và phổ biến, nhưng với thời gian văn phong lời ca tiếng Việt đã có thể thành cổ lỗi, phần hòa âm dễ dãi đơn điệu toàn quãng thuận (q.3, q.6) song song thiếu tính thẩm mỹ học thuật, đã trở nên nhạt nhẽo tầm thường không còn phù hợp với đương thời. 

Hơn nữa, khi những ai đó chủ trương quá đề cao sử dụng “những bài cũ” như thế, thì lại một cách vô tình hoặc hữu ý đã giới hạn, làm “mất hứng”, muốn “khép cửa”, không “truyền lửa”, không tạo điều kiện để các tác giả mới có thể phát huy năng khiếu Chúa ban và học thuật cá nhân gắng công trau dồi; thậm chí đôi khi còn là vô tình kìm hãm cơ hội phát triển và làm giàu cho kho tàng Thánh nhạc Công Giáo, với những tác phẩm Thánh ca mới về phẩm và lượng. 

Ngay cả chuyện những ai đó có ý định đứng ra tuyển chọn và phổ biến những bài hoặc cuốn Thánh ca với mong muốn áp dụng cho tất cả người Công Giáo Việt Nam trong và ngoài nước, nếu không cẩn trọng giữa cái “được và mất”, thì sẽ có thể làm cho giáo dân không có chuyên môn mặc định hiểu rằng chỉ những tác phẩm được chọn trong đó mới có giá trị nghệ thuật cao, còn những tác phẩm bên ngoài chưa được đưa vào chỉ là hạng thứ yếu, không đáng dùng… Khi đó, những người giàu óc tưởng tưởng sẽ có thể bị lầm tưởng rằng việc chọn lựa tác phẩm như thế mang hơi hướng “lợi ích nhóm”, trở thành duyên cớ cho sự vấp phạm.

* Tóm lại, để tránh những kiểu tư duy phiến diện, lệch lạc, sai lầm trong việc đưa ra những định hướng cho cộng đoàn Phụng vụ trong việc đàn hát chung, thì những ca trưởng, nhất là những vị chuyên môn hữu trách cần phải có một lối tư duy chuẩn mực quân bình, biết dung hòa giữa cộng đoàn và ca đoàn, giữa những tác phẩm cũ và mới, để có thể vừa “ôn cố” duy trì bảo tồn, vừa biết “tri tân” mở ra những cơ hội thăng tiến phát triển mới. Bởi vì, Phụng vụ thánh của Giáo hội cũng luôn cần có sự kết hợp hài hòa sao cho vừa phong phú vừa linh động, vừa quen cũ vừa mới mẻ, vừa giản đơn vừa trang trọng; vừa có lời kinh tiếng hát vang lên chung của cả cộng đoàn, lại vừa có những tiếng đàn hát chuyên biệt của ca đoàn, với tính nghệ thuật thánh thiêng cao hơn. 

Khi những người hữu trách thi hành phận vụ đối với Thánh nhạc mà có thể dung hoà được các hình thức tư duy quân bình và đem ra áp dụng phổ biến thực hành như thế, sẽ đương nhiên có thể giúp cho cộng đoàn tín hữu tham dự Phụng vụ cách tốt nhất. Khi đó cộng đoàn tham dự các cử hành nghi lễ thánh sẽ cảm thấy bình an vui mừng sốt sắng, không hề bị gò bó nhàm chán khô khan cứng nhắc; nhưng sẽ dễ dàng hiệp tâm hòa lời tham gia các Nghi lễ của Giáo hội cách tích cực linh động: lúc thì đọc kinh ca hát, lúc thì thinh lặng lắng nghe, khi thì nguyện cầu niệm suy.

b- Giải pháp khi Thực hành

Với chủ trương những người có trách nhiệm đối với Thánh nhạc luôn cần phải tư duy một cách quân bình dung hòa, tránh lối tư duy phiến diện thái quá hoặc bất cập; từ những khó khăn và thuận lợi nêu trên, chúng ta có thể đề ra một số gợi ý thực hành mang tính định hướng đối với việc hát Thánh ca trong cộng đoàn Phụng vụ như sau:

* Thực hành theo Đối tượng

Những ngày lễ Chúa Nhật và lễ Trọng cấp giáo xứ: nên ưu tiên cho việc hát cộng đoàn, vì việc quy tụ tập dượt ôn hát Thánh ca cho cộng đoàn sẽ diễn ra thường xuyên, theo thông lệ quen thuộc, nên sẽ có thể thực hiện được cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên, do tâm lý khép kín, e ngại trước tập thể vốn có của những người lớn tuổi xưa nay, thì việc áp dụng hát Thánh ca chung trong cộng đoàn Phụng vụ tốt nhất nên khởi đầu từ nhóm Giới trẻ và lớp Thiếu nhi. Bởi vì, những người trẻ thường hoạt bát năng động sôi nổi, thường yêu thích nhảy múa đàn ca và sẵn sàng mở lòng học hỏi khám phá tiếp thu những gì là mới mẻ trẻ trung. Các em cũng giống như những cành cây non còn dễ chăm sóc uốn nắn, tâm hồn các em cũng giống như tờ giấy trắng có thể dễ dàng vẽ lên đó những gì tốt đẹp, mà Thiên Chúa và Giáo hội mong muốn chỉ lối hướng dẫn, mỗi khi quy tụ nguyện ca.

Đối với những ngày lễ Trọng đặc biệt cấp giáo xứ, giáo phận, giáo tỉnh hoặc cấp độ quốc gia: nên dành vị thế ưu tiên quan trọng hơn cho các ca đoàn một cách xứng hợp, mặc dù trong Thánh lễ vẫn cần phải dành riêng một số bài, hoặc những phần cho việc hát cộng đoàn. Bởi vì, trong các ngày đại lễ này, việc hát Thánh ca với sự chuẩn bị chỉnh chu công phu, với khả năng chuyên biệt trong giọng ca và nhạc khí hòa tấu, sẽ có thể tấu lên những tác phẩm Thánh ca hợp xướng đa âm tương xứng với không khí tâm tình trang trọng của ngày Đại lễ. Nhờ đó, một đại tập thể hàng ngàn những người tín hữu đang tham dự cử hành lễ nghi Phụng vụ, dù có sở thích và sự am hiểu âm nhạc hay không, vẫn có thể dễ dàng được thăng hoa cảm xúc đạo đức, khi được hòa mình vào trong lời ca tiếng đàn của nghệ thuật âm nhạc thánh đích thật, để dễ dàng nâng tâm hồn lên cao hướng lòng về Chúa.

* Thực hành theo Nội dung

Đối với những bài Thánh ca được phổ nhạc từ những bản văn Phụng vụ có lời ca cố định như các lời Kinh nguyện của Linh mục, lời Đối đáp giữa Linh mục hay Phó tế với cộng đoàn, kinh nguyện Thánh Thể, kinh Lạy Cha và Bộ lễ (Kinh Thương Xót, Kinh Vinh Danh, Kinh Tin Kính, Kinh Thánh Thánh Thánh, Kinh Lạy Chiên Thiên Chúa) phải được coi là có giá trị thánh thiêng và vị thế sử dụng quan trọng Bậc 1. Những bài Phụng ca chính thống này nên sử dụng một âm hưởng giai điệu đồng bộ chung (như Bộ lễ Seraphim) để chọn dùng và áp dụng cách phổ thông, rộng rãi trong các Thánh lễ từ cấp giáo họ, giáo xứ, tới cấp giáo phận, giáo tỉnh, quốc gia. Nhờ đó mà người tín hữu Công Giáo Việt Nam, dù đi hiệp dâng Thánh lễ tiếng Việt ở bất cứ nơi đâu, cũng đều có thể cùng nhau đồng thanh cất lời ngợi ca tôn vinh Thiên Chúa một cách đồng bộ, sốt sắng, trang nghiêm.

Đối với những bài Thánh ca được các tác giả phổ nhạc từ những bản văn Phụng vụ có lời ca được phép thích nghi như những bài Đáp Ca thuộc những Thánh Vịnh, những bài Thánh ca Cựu Ước (Đn 3 / Is 12 / Xh 15) và Thánh ca Tân Ước (Lc 1) nên được coi là có giá trị thánh thiêng và vị thế sử dụng quan trọng Bậc 2. Những bài Thánh ca Phụng vụ này, nếu có thể sắp xếp tập dượt hát chung được trong các Thánh lễ từ cấp giáo họ… lên tới cấp quốc gia, thì thật là quý giá và tốt đẹp, bằng cách hát Đối đáp, kết hợp giữa ca đoàn hoặc người lĩnh xướng (các câu Xướng) với cộng đoàn (câu Đáp). Nhờ đó, giá trị của hình thể Đáp Ca được trở nên tròn đầy ý nghĩa: Thiên Chúa phán với dân Người trong Bài đọc I, cộng đoàn đáp lại Lời Chúa qua bài Thánh Vịnh Đáp Ca. Khi ấy, Phụng vụ thánh sẽ thật sự sốt sắng trang nghiêm, cộng đoàn sẽ tham dự cách “tích cực và có ý thức”.
Đối với những bài có lời ca được phép thay thế văn bản Phụng vụ như Ca Nhập lễ, Ca Dâng lễ, Ca Hiệp lễ, Ca Kết lễ, thì có thể được coi là có giá trị thánh thiêng và vị thế sử dụng quan trọng Bậc 3. Những bài Thánh ca bậc này nên được chọn dùng, sắp xếp tập dượt hát chung một số bài quen thuộc ở phần Ca Nhập lễ (để quy tụ cộng đoàn), Ca Kết lễ (để giải tán và khích lệ cộng đoàn ra đi)… trong các Thánh lễ của giáo họ, giáo xứ. Những bài Thánh ca do các tác giả tự đặt lời được chọn dùng hát chung cho cộng đoàn, cần có nội dung lời ca mang tính tập thể “chúng con / đoàn con”, không nên chọn những bài có tính riêng tư cá nhân xưng “con”, đặc biệt kiêng tránh những bài xưng “tôi” với Thiên Chúa theo kiểu dạng Thánh Ca Vào Đời, trừ khi tác phẩm được đặt lời theo nguyên ý Thánh Vịnh nào đó. Những phần còn lại trong Thánh lễ, vẫn nên dành riêng cho ca đoàn đàn hát những bài có âm hưởng và lời ca mới mẻ, phù hợp với tâm tình cầu nguyện của cộng đoàn và ý nghĩa của ngày lễ.

Nhìn lại từ những điều kiện được xem là thuận lợi, tới những vấn đề bị coi là khó khăn đối với việc đàn hát Thánh ca chung trong cộng đoàn Phụng vụ, chúng ta cũng đã có thể tìm ra được một số giải pháp tạm thời mang tính khả thi áp dụng cho các Thánh lễ Chúa Nhật, lễ Trọng thông thường hay đặc biệt; từ cấp độ giáo họ, giáo xứ tới tầm mức giáo phận, giáo tỉnh, quốc gia. Những giải pháp xem ra khá quân bình trong tư duy và khi thực hành này, cũng không phải là những nguyên tắc khô cứng áp đặt gò bó, mà cần được đem áp dụng trong thực tế tùy theo hoàn cảnh cụ thể, một cách linh hoạt sáng tạo, miễn sao cho các lễ nghi Phụng vụ của Giáo hội được người tín hữu hiệp tâm chung lời đồng ca cử hành cách trang trọng sốt sắng, nhằm để “tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa các tín hữu”. 

*****

Như thế, việc chọn dùng những bài ca cho từng phần của Thánh lễ (Ca Nhập lễ, Kinh Thương Xót, Kinh Vinh Danh, Thánh Vịnh Đáp Ca, Tiền Xướng Tin Mừng – Alleluia, Kinh Tin Kính, Ca Tiến lễ, Ca Hiệp lễ, Ca Kết lễ) cùng với việc hát cộng đoàn trong Thánh lễ, tuy là hai công việc khác nhau, nhưng cùng chung một mục đích là đều mong muốn tìm ra những giải pháp tối ưu, để chung lời ngợi ca tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa xin ơn cho người tín hữu. 

Có điều khi ai đó thật sự đã dấn thân vào công việc phục vụ cộng đoàn dân Chúa trong lãnh vực Thánh nhạc này, sẽ nhận ra chỉ có một số ít những điều kiện thuận lợi, bên cạnh khá nhiều những điều khó khăn trở ngại trong việc chọn dùng những bài Phụng ca, cũng như mỗi khi trực tiếp triển khai, hoặc đứng ra thực hiện việc tập luyện ca hát cộng đoàn. Những thuận lợi hoặc khó khăn đó thường đến từ hai phía chủ quan hay khách quan, từ nhân sự hay vật lực. 
Nhưng dù cho tài sức khả năng hữu hạn, điều kiện phụ trợ không nhiều, nhưng những ai thật sự có lòng nhiệt thành tâm huyết, hoặc những người có bổn phận trách nhiệm đối với nền Thánh nhạc, sẽ không quản ngại chi. Vì với ơn Chúa trợ giúp, khi tận dụng những nén bạc Chúa trao, những người đó sẽ có thể vận dụng những giải pháp khả thi, để sinh lời lãi nhiều nhất, trong việc phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân bằng lời ca tiếng hát nơi dòng nhạc thánh. 
TỔNG KẾT
1- Như vậy, khi tìm về nền tảng cội nguồn Thánh nhạc trong Thánh Kinh và Thánh Truyền, chúng ta đã cơ bản hiểu được khái niệm, những đặc tính và chức năng của Thánh nhạc Công giáo. Theo đó, “Thánh nhạc là loại âm nhạc được sáng tác để thờ phượng Thiên Chúa”, cho nên nó luôn mang đặc tính là “phải biểu lộ sự thánh thiện và diễn tả được hình thức nghệ thuật cao”. Đồng thời, “vì Thánh nhạc được coi như trợ tá của Phụng vụ”, cho nên nó không có mục đích nào khác, ngoài một ý hướng đa chiều là nhằm để “tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa các tín hữu”.
 Chính vì thế, trong những cơ hội hoàn cảnh phục vụ Thánh nhạc thực tế, khi đối diện trực tiếp với những tác phẩm Thánh ca cụ thể dùng để phục vụ các nghi lễ Phụng vụ, chúng ta đã nhận thấy cần phải phân định các tác phẩm một cách cẩn trọng nghiêm túc, dựa theo những nguyên tắc khách quan theo chuẩn mực của Giáo hội. Vấn đề phân định này được đặt ra không phải chỉ là đối với các ca trưởng có bổn phận chọn lựa sử dụng, mà còn và trước hết là trách nhiệm của những người sáng tạo nên các tác phẩm ấy, cùng với những vị chuyên môn hữu trách có khả năng thẩm định và có quyền cho phép được phổ biến lưu dùng. 

Từ hiện trang thực tế cho thấy, trong cả tập Tài liệu này, nhiều bài Thánh ca đã được chọn làm ví dụ minh họa, cho dù được trích dẫn từ những Tuyển tập Thánh ca Phụng vụ được coi là giá trị và uy tín hàng đầu hiện thời, nhưng vẫn để lộ ra những khiếm khuyết hay những điều không ổn trong âm nhạc và lời ca, như là dấu hiệu của tính tương đối bất biến, của khả năng hữu hạn “nhân vô thập toàn”.

2- Muốn tránh được những sai vết đáng tiếc đó, một lộ trình dài với những hướng đi đa chiều đã lần lượt được khơi mở ra, qua việc phân tích nhận diện tiêu chí các tác phẩm Thánh ca Cầu nguyện. Theo đó, khi các nhạc sĩ Công Giáo cảm hứng sáng tác, những vị chuyên môn hữu trách đặt bút phê duyệt, các ca trưởng và ca viên đồng thuận chọn dùng bài Thánh ca, thì cần phải có những kiến thức và đủ kỹ năng, để biết phân biệt bài Thánh ca Cầu nguyện với các tác phẩm Thánh ca Vào đời, phải quy chiếu những tác phẩm Phụng ca với các Quy chuẩn tiếng Việt, với Văn hóa Việt Nam, với Thần học tiếng Việt, và với các nguyên tắc chọn dùng các bài Thánh ca cụ thể trong Cử hành Thánh lễ.

Với thể loại Thánh ca Vào đời, ngay từ xuất xứ đến những đặc điểm và đời sống lưu hành, với những thành công thành kiến mà dòng nhạc đã nhận được và gánh chịu; chúng ta đã nhận ra tác động ảnh hưởng và những hệ quả đa chiều trên chính những ai cảm hứng sáng tác và những người chọn lựa nghe dùng. Không chỉ đối với những cây viết mới, mà ngay cả những tác giả đã có nghề, nhiều khi trong nội dung từng tác phẩm riêng lẻ, hoặc nơi hệ thống sắp xếp bài ca trong cùng tuyển tập cũng đã không có sự minh định rõ ràng giữa các bài Thánh ca Vào đời với Phụng ca. 

Điều đó làm cho diện mạo nền Thánh nhạc Việt Nam vốn còn non trẻ và chưa được phát triển tới tầm mức cần thiết như Giáo hội mời gọi mong đợi, lại càng dễ có nguy cơ dẫn đưa người trẻ đi chệch hướng chính lộ, trong cả tư duy và thực hành. Dòng nhạc Thánh ca Vào đời ngay từ đầu đã có tiêu chí và hướng đi riêng, phân biệt rất rõ với Nhạc thánh Phụng vụ. Vì thế, chúng ta nên trả lại chỗ đứng phù hợp trong trật tự của mỗi thể loại, để kho tàng Thánh nhạc mỗi ngày thêm phong phú, bên nhau tỏa sắc hương.
Với quy chuẩn về Ngôn ngữ tiếng Việt trong các tác phẩm Thánh ca Cầu nguyện, vấn đề tưởng chừng như là điều giản đơn, là lẽ thường tình tất yếu mà những người sáng tác, thẩm định, chọn dùng phải luôn lưu tâm chú trọng hàng đầu. Nhưng qua những ví dụ minh họa cụ thể cho thấy việc viết lời một bài Thánh ca cho đúng, cho phù hợp với những tiêu chí thuộc về quy chuẩn tiếng Việt thật sự không hề dễ dàng. Trong khi đó, để những bài Phụng ca thật sự có giá trị nghệ thuật như Giáo hội mong đợi, thì các tác giả còn phải biết vận dụng các biện pháp tu từ một cách sáng tạo khéo léo quân bình trung dung. Lời bài Thánh ca thuộc thể thơ mà không phải là thứ thơ ca mơ màng ảo huyền, thuộc thể văn mà không phải là loại khẩu ngữ kể lể liệt kê. Dù thể loại thơ hoặc văn nội dung bài Thánh ca cũng đều phải diễn tả chuyển tải những chân lý Thánh Kinh, Thần học minh xác.

Việc diễn tả các chân lý đức tin Công Giáo trong nội dung các tác phẩm Thánh nhạc sao cho phù hợp với nền văn hóa các dân tộc nói chung, với Văn hóa Việt Nam nói riêng, luôn là điều Giáo hội bao lâu nay thao thức trăn trở khích lệ. Tất nhiên, để làm được công việc “hội nhập văn hóa”, thì trước hết cần phải biết “tôn trọng văn hóa” trước đã. Cụ thể, những bài Thánh ca được viết bằng tiếng Việt, dành cho những người Công Giáo Việt Nam trong nước và ở hải ngoại sử dụng, thì khi đặt lời ca, các tác giả cần phải khám phá, tôn trọng những giá trị tốt đẹp của nền văn hóa dân tộc mình, để vận dụng cách linh hoạt vào nội dung các tác phẩm. Vì thế, lời và nhạc bài Thánh ca không thể bỏ qua, đứng trên hoặc đi ngược lại với những quy chuẩn về giao tiếp ứng xử trong tâm thức và thực hành văn hóa của người Việt bao đời nay. Nhất là khi người tín hữu cầu nguyện xin ơn bằng Thánh ca trực diện với Thiên Chúa, Đức Mẹ hoặc các Thánh.

Đặc biệt vấn đề diễn tả các chân lý đức tin Công Giáo sao cho phù hợp với nền Thần học tiếng Việt luôn được những người sáng tác cũng như những người sử dụng Thánh ca coi trọng và đặt ở vị thế ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng sự thái quá hoặc bất cập trong tư duy quan niệm, hoặc ở cách trình bày chuẩn xác các luận cứ Thần học bằng tiếng Việt trong một số tác phẩm đã không luôn suôn sẻ và đạt được hiệu ứng tích cực, như đáng lẽ tự nó phải có. Bởi vì, không chỉ do ngôn ngữ Thần học tiếng Việt hiện nay đã tiến triển đổi thay và dần được minh định, mà còn do nền Thần học sau Công đồng Vatican II đã có những nét mới mẻ trong quan niệm về thế giới quan và nhân sinh quan. Điều đó đưa đến hệ quả tất yếu là những bài Thánh ca nào còn “dậm chân tại chỗ” trong việc sử dụng những ngôn từ cổ lỗ, hoặc diễn tả tư duy quan niệm xưa cũ một cách bi quan tiêu cực về thế giới và con người, hoặc bộc lộ lòng đạo đức cảm tính quá đà, thì đều đã hết “đát” lưu hành sử dụng “tiền kết”.

Thế nhưng trong cả tập Tài liệu này, rất nhiều các tác phẩm Thánh ca đã được chọn làm ví dụ minh họa, được trích dẫn từ những Tuyển tập Thánh ca Phụng vụ đang được coi là giá trị và uy tín hàng đầu hiện thời; khi đem quy chiếu với đặc điểm của dòng Thánh ca Vào đời, với quy tắc ngôn ngữ tiếng Việt, với nếp văn hóa Việt Nam, với nền Thần học tiếng Việt, và nhất là khi đem chọn dùng trong các phần của Phụng vụ Thánh lễ, thì còn lộ diện nhiều vấn đề xét dưới những góc cạnh đa chiều. Điều đó đã làm cho những ai có lòng mộ mến tiếp xúc, những người đã, đang và sẽ còn nhiệt tâm phục vụ dân Chúa bằng Thánh nhạc sẽ tự cảm thấy rằng mình còn phải cố gắng và ý thức trách nhiệm nhiều hơn nữa, trong việc sáng tác Thánh ca cũng như việc học hỏi, phân định để chọn dùng cho cộng đoàn Phụng vụ. 

Khi mỗi người Kitô hữu yêu mến Thánh nhạc không ngừng tìm kiếm, tiếp tục học hỏi, cập nhật thường xuyên để có được sự thăng tiến trong tư duy và thực hành Thánh ca, thì đó chính là cách đang làm cho “những nén bạc” Chúa trao nơi mình được triển nở sinh lời lãi. Trong hành trình tiếp tục hoàn thiện đó, tâm thế khiêm hạ và thái độ cẩn trọng theo kiểu “cẩn tắc vô ưu” hoặc “cẩn tắc vô áy náy” với ý nghĩa là cẩn thận thì sẽ không phải lo lắng về sau; xem ra vẫn luôn còn tròn đầy giá trị, đối với các bậc hữu trách có thẩm quyền, đối với các nhạc sĩ sáng tác, cũng như đối với các ca trưởng, ca viên ca đoàn. Bởi vì, tất cả những ai dù là người sáng tác, chuẩn nhận, hoặc chọn dùng cũng đều cùng chung chí hướng và mục đích là mong muốn đem tài sức mọn hèn của mình, để làm công việc cao cả là “tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa các tín hữu” trong cộng đoàn Phụng vụ.
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